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LỜI NÓI ĐẦU

Giai đoạn 2001 – 2010, một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của
kinh tế Việt Nam. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO) vào năm 2006, và thoát khỏi nước có thu nhập thấp (LIC) trở
thành nước có thu nhập trung bình (MIC) vào năm 2010. Có thể coi đây là giai
đoạn mà Việt Nam chấp nhận tự do cạnh tranh hơn, hội nhập sâu rộng hơn vào nền
kinh tế toàn cầu và là giai đoạn chuẩn bị những tiền đề quan trọng cho nền kinh tế
cất cánh trong giai đoạn đến năm 2020 và xa hơn. Trong 10 năm qua, Việt Nam là
một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và trên
thế giới, ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tăng
trưởng kinh tế Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào các nhân tố theo chiều rộng, chất
lượng tăng trưởng thấp thể hiện thông qua hiệu quả sử dụng các nguồn lực thấp, cấu
trúc của tăng trưởng bất hợp lý, năng lực cạnh tranh quốc gia thấp và bất bình đẳng
có xu hướng gia tăng. 

Bước vào giai đoạn 2011 – 2020, Việt Nam với tư cách là một nước đang phát
triển với mức thu nhập trung bình thấp với những cơ hội và thách thức cho việc
thực thi những chiến lược bắt kịp và vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Để đạt được
các mục tiêu trong Chiến lược phát triển đến năm 2020, Việt Nam cần phải tiến
hành tái cấu trúc lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng cũng như xóa bỏ
được các nút thắt đối với tăng trưởng ngày càng trầm trọng sau khủng hoảng tài
chính toàn cầu. 

Cuốn sách này bao gồm chín bài viết với cách nhìn nhận đa chiều về chất lượng
tăng trưởng kinh tế Việt Nam dưới các góc độ hiệu quả của tăng trưởng, năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng trưởng
với xóa đói giảm nghèo, bất bình đẳng  hay chất lượng tăng trưởng dưới góc nhìn
môi trường và đưa ra các khuyến nghị cho việc nâng cao chất lượng tăng trưởng
kinh tế Việt Nam đến năm 2020.

Bài viết của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn về “Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt
Nam: Mười năm nhìn lại và giải pháp cho tương lai” phân tích về chất lượng tăng
trưởng kinh tế theo chiều rộng bao gồm hiệu quả của tăng trưởng, năng lực cạnh
tranh của nền kinh tế, cấu trúc tăng trưởng theo đầu vào và đầu ra cũng như các tác



- 12 -

động lan tỏa của tăng trưởng đến đói nghèo, bất bình đẳng và ô nhiễm môi trường.
Bài viết đã làm rõ được các nút thắt đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam như hiệu
quả của việc sử dụng các nguồn lực thấp, năng suất lao động thấp, bất cân đối giữa
tiết kiệm – đầu tư, thu chi ngân sách và xuất nhập khẩu. Sự cần thiết phải tái cấu trúc
lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng là cấp thiết đối với Việt Nam đến
năm 2020. Bên cạnh đó, Việt Nam cần giải quyết triệt để các “lỗ hổng” kinh niên của
nền kinh tế là lỗ hổng thâm hụt ngân sách, lỗ hổng tiết kiệm đầu tư và lỗ hổng xuất
nhập khẩu. 

Bài viết của GS. Kenichi Ohno đưa ra những thách thức đối với hoạch định
chính sách phát triển ở Việt Nam, đưa ra những bất cập trong xây dựng, triển khai
các chính sách nói chung cũng như các chính sách công nghiệp ưu tiên. Bài viết
này chủ yếu xem xét các khía cạnh thể chế của việc hoạch định chính sách, được cho
là nền tảng cơ bản cho việc học hỏi chính sách hiệu quả. Mục đích của việc nghiên
cứu các ví dụ điển hình trên thế giới về quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách
được trình bày, về cơ bản giống như việc nghiên cứu các biện pháp chính sách thay
thế. Ví dụ từ các nước giàu được xem là những khối lắp ghép được sử dụng để tạo
ra gói chính sách phù hợp với Việt Nam theo nguyên tắc lựa chọn, sửa đổi, kết hợp,
và cải tiến.

Bài viết của Ths. Nguyễn Thị Xuân Thúy tiếp cận dưới góc độ phát triển công
nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị Việt Nam trong hàng hóa Việt Nam. Bài viết
cho thấy những bất cập trong phát triển công nghiệp nói chung cũng như công
nghiệp hỗ trợ nói riêng nằm ở việc hoạch định chính sách phát triển công nghiệp
còn yếu, việc triển khai các quy hoạch thiếu đồng bộ và không có các kế hoạch
hành động. Bài viết cho thấy muốn nâng cao được giá trị Việt Nam trong các hàng
hóa công nghiệp và chuyển sang phát triển theo chiều sâu thì phát triển công nghiệp
hỗ trợ là tất yếu. Đây cần phải là một hướng ưu tiên phát triển cho giai đoạn đến
năm 2020.

Bài viết của TS. Trần Thị Thanh Tú và ThS Phạm Việt Hùng bàn về hiệu quả
của thị trường chứng khoán dưới góc độ lý thuyết hành vi. Bài viết cho thấy TTCK
Việt Nam, sau 10 năm hình thành và phát triển, đã ngày càng đóng vai trò quan
trọng vào sự phát triển kinh tế, một kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp, mức
độ vốn hoá thị trường ngày càng gia tăng. Song, TTCK Việt Nam đã và đang chứng
kiến những biến động thăng trầm, những bất cập nổi cộm trong việc quản lý, điều



- 13 -

hành, giao dịch và vẫn chưa thực sự là một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền
kinh tế.

Cùng với sự phát triển và đa dạng hóa của các hoạt động kinh tế, tính phức tạp
và đan xen của các hoạt động tài chính ngày càng gia tăng. Hoạt động ngân hàng,
chứng khoán hay bảo hiểm không còn là những hoạt động mang tính đặc thù riêng
hay tách rời nhau nữa, các sản phẩm kết hợp giữa các thị trường đang xuất hiện
ngày càng nhiều. Điều này đang tạo ra những rủi ro chéo trong hoạt động của toàn
thị trường, theo đó, thị trường tài chính cần được giám sát và điều phối hoạt động
một cách tổng thể, nhằm mục tiêu ổn định tài chính chung, đồng thời vẫn đảm bảo
sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động của từng lĩnh vực. Hiệu quả của thị trường
tài chính phụ thuộc rất lớn vào vai trò giám sát thị trường tài chính của Nhà nước. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hiệu quả của hệ thống tài chính có vai trò quan
trọng đối với việc huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho phát triển. Tiếp
cận từ góc độ này, bài viết của TS. Nguyễn Thị Minh Huệ nghiên cứu hệ thống
giám sát tài chính ở các nước trong khu vực và đưa ra các giải pháp cho giám sát thị
trường tài chính ở Việt Nam.Thực  trạng hoạt động giám sát tài chính tại Việt Nam
và kinh nghiệm giám sát của các nước Nhật Bản, Singapore và Malaysia cho thấy
hoạt động giám sát tài chính tổng hợp và hợp nhất đang là một nhu cầu tất yếu,
đồng thời cũng là xu thế phát triển chung của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, việc
xác định mô hình giám sát tài chính phù hợp lại là một vấn đề khá phức tạp. Có thể
thấy, các quốc gia khác nhau, tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể, đều xây dựng
một mô hình giám sát riêng, mô hình giám sát nào thì cũng nhằm một mục đích
chung là sự an toàn, ổn định và hiệu quả cho toàn thị trường tài chính. 

Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn được thể hiện dưới tác động lan tỏa của
tăng trưởng đến giảm nghèo và bất bình đẳng. Bài viết “Chất lượng tăng trưởng kinh
tế Việt Nam. Tiếp cận dưới góc độ xóa đói giảm nghèo và bất bình đẳng” của  TS. Lê
Quốc Hội cho thấy tăng trưởng kinh tế cao trong 10 năm qua đã tác động tích cực
đến giảm nghèo ở Việt Nam. Tuy nhiên, hệ số co giãn giảm nghèo đang giảm dần
và bất bình đẳng có xu hướng gia tăng mạnh. Tác giả cho rằng cần đổi mới mô hình
phân phối của Việt Nam hiện nay theo hướng gia tăng thu nhập cho người nghèo
và giảm nghèo một cách bền vững hơn. 

Bài viết của TS. Giang Thanh Long lại tiếp cận chất lượng tăng trưởng dưới góc
độ chính sách an sinh xã hội. Bài viết cho thấy mức hưởng lợi từ tăng trưởng kinh
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tế giữa các nhóm dân cư còn nhiều bất cập, nhất là với nhóm người nghèo, người
dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa... Một vấn đề nữa cũng đang nổi lên và đáng
quan tâm là xu hướng già hoá dân số trong thời gian tới gắn liền với “cơ hội dân số
vàng” sẽ tạo cả cơ hội và thách thức lớn đối với tăng trưởng và sự bền vững của các
chính sách an sinh xã hội. 

Bài viết của TS. Lê Hà Thanh, TS. Đinh Đức Trường, Ths. Nguyễn Diệu Hằng
và Bùi Trinh “Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp cận dưới góc độ môi
trường” cho thấy trong vòng 10 năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu
đáng kể trong lĩnh vực phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường so với các nước trong
khu vực, nhưng sự phát triển nhìn chung vẫn chưa bền vững. Mặc dù mới ở giai
đoạn đầu của quá trình phát triển, Việt Nam đã và đang phải đối đầu với các vấn
đề môi trường nghiêm trọng như suy giảm tài nguyên rừng, suy giảm tài nguyên
nước, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí từ các nhà máy, các
hộ gia đình, lạm dụng thuốc trừ sâu và phân hoá học. Tình trạng suy thoái môi
trường diễn ra trên diện rộng, liên quan tới nhiều thành phần môi trường khác
nhau. Trong nghiên cứu này, các tác giả còn đánh giá thiệt hại môi trường do các
hoạt động kinh tế gây ra tại Việt Nam là đáng kể, chiếm khoảng 5,5% GDP hàng
năm. Trong những năm tiếp theo, Việt Nam vẫn ở trong giai đoạn công nghiệp
hóa và chưa vượt qua điểm ngoặt (turning point) của đường cong môi trường
Kuznets. Do vậy thiệt hại môi trường có xu hướng gia tăng nếu không kịp thời áp
dụng các biện pháp phòng ngừa. Với mục tiêu tốc độ tăng trưởng cao trong giai
đoạn 2001 – 2010 và mô hình phát triển như Việt Nam hiện nay, mức độ gia tăng
chất thải sẽ càng lớn, tổn thất phúc lợi xã hội sẽ càng nhiều. Bên cạnh đó, tác động
về môi trường không chỉ phụ thuộc vào qui mô các hoạt động kinh tế mà còn phụ
thuộc vào đặc điểm cơ cấu kinh tế. Do vậy lựa chọn mục tiêu tăng trưởng kinh tế,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn tiếp theo nhằm đạt được sự phát triển
bền vững là một vấn đề then chốt đang đặt ra cho Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế luôn gắn bó mật thiết với việc khai thác tài nguyên thiên
nhiên và đổ chất thải vào môi trường. Bài viết của Ths. Vũ Thị Hoài Thu đánh giá
tính bền vững của tăng trưởng kinh tế vùng ven biển Việt Nam thời gian qua trên
khía cạnh khai thác tài nguyên thiên nhiên và các vấn đề về suy thoái hệ sinh thái
và ô nhiễm môi trường biển. Bài viết chỉ ra rằng, với vị trí địa lý và điều kiện tự
nhiên thuận lợi, Việt Nam có nhiều thế mạnh để phát triển nền kinh tế biển bền
vững. Mặc dù trong thời gian qua, vùng ven biển đã có những đóng góp đáng kể vào
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tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, nhưng tăng trưởng kinh tế đi kèm với việc
khai thác ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại hệ sinh thái và gây ô
nhiễm môi trường biển đã và đang đe dọa đến sự tăng trưởng bền vững của vùng
ven biển trong dài hạn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đối với một quốc gia có
đường bờ biển dài như Việt Nam thì những hiểm họa do biến đổi khí hậu gây ra sẽ
thực sự nghiêm trọng khi mà khoảng 58% sinh kế ven biển Việt Nam đều dựa vào
nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy, quản lý tổng hợp vùng
ven biển và lôi cuốn sự tham gia của người dân vào quá trình quản lý có vai trò rất
quan trọng trong việc đạt được sự tăng trưởng bền vững của vùng ven biển. Trong
bối cảnh biến đổi khí hậu, các hoạt động thích ứng cấp cộng đồng kết hợp với sự
hỗ trợ của Nhà nước là cần thiết để đạt được sinh kế bền vững cho vùng ven biển.
Về lâu dài, yếu tố biến đổi khí hậu cần được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội cấp quốc gia, ngành và địa phương.

Các bài viết mang các chủ đề khác nhau nhưng đều có mục đích là nhìn nhận
lại chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010, để đưa ra các
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng trong thập niên tới. Chúng tôi hy
vọng cuốn sách này cung cấp cho độc giả những thông tin thú vị về nền kinh tế
Việt Nam trong quá trình chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Mong nhận
được các ý kiến đóng góp bổ ích của độc giả để các nghiên cứu của chúng tôi được
hoàn thiện hơn.

Tập thể tác giả
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CHƯƠNG I

CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 
VIỆT NAM MƯỜI NĂM NHÌN LẠI VÀ 

GIẢI PHÁP CHO TƯƠNG LAI
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Trong 10 năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao trong khu vực và trên thế giới, ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế
toàn cầu. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào các nhân tố
theo chiều rộng, chất lượng tăng trưởng thấp thể hiện thông qua hiệu quả sử dụng các
nguồn lực  thấp, cấu trúc của tăng trưởng bất hợp lý, năng lực cạnh tranh quốc gia thấp
và bất bình đẳng có xu hướng gia tăng. Việt Nam bước vào giai đoạn 2011 – 2020 với
tư cách là một nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp với những cơ hội và
thách thức để thực thi những chiến lược bắt kịp và vượt qua bẫy thu nhập trung bình.
Bài viết được kết cấu thành bốn phần: Phần 1 đánh giá về tốc độ tăng trưởng kinh tế
Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010, Phần 2: đánh giá chất lượng tăng trưởng Việt Nam
giai đoạn 2001 – 2010; Phần 3: Nguyên nhân của các thành tựu và hạn chế; Phần 4:
Khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
trong thời gian tới.

1.1. Khung lý thuyết đánh giá chất lượng tăng trưởng

Tăng trưởng kinh tế là một trong những vấn đề cốt lõi của lý luận về phát triển
kinh tế. Việc nghiên cứu tăng trưởng kinh tế ngày càng có hệ thống và hoàn thiện
hơn. Nhận thức đúng đắn về tăng trưởng kinh tế và sử dụng có hiệu quả những
kinh nghiệm về nghiên cứu, hoạch định chính sách tăng trưởng kinh tế là rất quan
trọng. Các nhà khoa học đều thống nhất cho rằng, tăng trưởng kinh tế trước hết là
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một vấn đề kinh tế, song nó mang tính chính trị, xã hội sâu sắc. Tăng trưởng và
phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu của tất cả các nước trên thế giới, là thước đo
chủ yếu về sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn của mỗi quốc gia. 

Tăng trưởng kinh tế được xem xét trên hai mặt là số lượng và chất lượng tăng
trưởng. Mặt số lượng của tăng trưởng kinh tế là biểu hiện bên ngoài của sự tăng
trưởng, nó thể hiện ở ngay trong khái niệm về tăng trưởng được phản ánh thông qua
các chỉ tiêu đánh giá quy mô và tốc độ tăng trưởng thu nhập 

Chất lượng tăng trưởng có thể được hiểu theo nghĩa rộng hoặc theo nghĩa hẹp.

Theo nghĩa rộng, chất lượng tăng trưởng được đánh giá theo các khía cạnh sau
đây:

(1) Hiệu quả tăng trưởng: Hiệu quả của tăng trưởng thể hiện thông qua các
chi phí bỏ ra để đạt được quy mô và tốc độ tăng trưởng. Hiệu quả của tăng trưởng
được đo lượng thông qua: 

- So sánh giữa kết quả đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng (thu nhập) với chi
phí bỏ ra là vốn, lao động và nguyên nhiên vật liệu. Chỉ tiêu phản ánh
mối quan hệ giữa giá trị sản xuất (GO) và giá trị gia tăng (VA) - Tỷ lệ chi
phí trung gian (IC) trong sản xuất.

- So sánh giữa kết quả đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng với các chỉ tiêu thể
hiện mục tiêu cuối cùng của hoạt động kinh tế, đó là tăng thu nhập thực
sự cho quốc gia (giá trị gia tăng) và nâng cao mức sống bình quân cho
người dân. .

(2) Chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), thông qua việc so sánh các chỉ tiêu thống kê
và các đánh giá thu thập được từ phỏng vấn các doanh nghiệp trên cùng một mặt
bằng chung theo một phương pháp thống nhất, đã đưa ra bảng xếp hạng về năng lực
cạnh tranh quốc gia trong báo cáo thường niên về "Báo cáo cạnh tranh toàn cầu".
Các đánh giá này bao gồm cạnh tranh ngắn hạn và cạnh tranh dài hạn, được đánh
giá thông qua các chỉ số cạnh tranh tăng trưởng (Growth Competitiveness Index –
GCI) và chỉ số cạnh tranh thương mại (Business Competitiveness Index - BCI).

(3) Phân tích cấu trúc đầu vào của tăng trưởng:

Cấu trúc đầu vào của tăng trưởng được thể hiện thông qua mức độ đóng góp
của các yếu tố vốn (K), Lao động (L) và Yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) được thể
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hiện thông qua hàm sản xuất Cobb – Douglass. Chất lượng tăng trưởng được thể
hiện thông qua vai trò của TFP trong tăng trưởng, đó là: (i) tỷ trọng đóng góp của
yếu tố này trong kết quả tăng trưởng; (ii) các điều kiện cần thiết cho vận hành yếu
tố công nghệ mới vào hoạt động kinh tế, như trình độ công nghệ, quy mô đầu tư
vốn cho nghiên cứu và phát triển, sự phát triển giáo dục đào tạo và kết quả là sự gia
tăng quy mô của nguồn vốn nhân lực, thể chế chính sách phù hợp để tạo ra các
nhân tố cần thiết cho quá trình tích tụ công nghệ. Mặc dù hai chỉ tiêu năng suất lao
động xã hội và hiệu quả sử dụng vốn thường được sử dụng nhiều trong phân tích
hiệu quả kinh tế, nhưng trên thực tế, trong sản xuất có ba yếu tố chính làm tăng
GDP: lao động, vốn sản xuất và TFP. Nếu chỉ chia GDP cho lao động hay lấy vốn
đầu tư chia cho mức gia tăng GDP, thì những chỉ số này không thể phản ánh đóng
góp riêng của yếu tố năng suất. Năng suất chỉ là phần tăng GDP sau khi trừ đi vai
trò của việc tăng số lượng lao động và số lượng tài sản cố định trong sản xuất. Phần
thặng dư này phản ánh việc tăng chất lượng tổ chức lao động, chất lượng máy móc,
vai trò của quản lý và tổ chức sản xuất, và được gọi chung là năng suất nhân tố tổng
hợp (TFP).

(4) Phân tích cấu trúc tăng trưởng theo ngành

Kết quả của tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào sự đóng góp của các ngành
kinh tế. Nếu xem xét nền kinh tế theo ba khu vực (nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp
– xây dựng; dịch vụ), khi đánh giá chất lượng tăng trưởng cần dựa vào: 

- Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng đóng góp của mỗi ngành. Xu hướng nâng cao
chất lượng tăng trưởng được thể hiện tỷ trọng sự đóng góp ngày càng cao của
hai ngành công nghiệp và dịch vụ trong kết quả tăng trưởng kinh tế.  

- Tính chất hoạt động và xu thế chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của từng
ngành, đặc biệt là hai khu vực công nghiệp và dịch vụ. Điều này liên quan
đến tính hiệu quả và bền vững trong tăng trưởng của từng ngành và tác
động lan tỏa đến tính hiệu quả và bền vững trong tăng trưởng của toàn
nền kinh tế. Xu thế nâng cao chất lượng tăng trưởng được xem xét dưới
các khía cạnh:

(5) Phân tích cấu trúc đầu ra của tăng trưởng

Các yếu tố đầu ra tác động đến tăng trưởng là tích lũy - đầu tư; tiêu dùng cuối
cùng và xuất khẩu ròng. Chất lượng tăng trưởng theo khía cạnh đầu ra này thể hiện
trên các dấu hiệu sau:
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- Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng đóng góp của từng yếu tố đầu ra trong kết
quả tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng của đầu tư, tiêu dùng cuối cùng, xuất
khẩu phải ngày càng cao và tỷ trọng đóng góp trong tăng trưởng tăng lên.
Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng phải thấp hơn tốc độ tăng trưởng
GDP để tỷ lệ tiêu dùng cuối cùng có xu hướng giảm đi trong tổng thu
nhập; điều này sẽ dẫn đến phần dành cho tích luỹ, đầu tư tăng cao hơn để
bảo đảm cho mức tiêu dùng cuối cùng có cơ hội tăng lên trong tương lai.

- Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế: tỷ lệ tích luỹ chiếm trong
GDP hàng năm; tỷ lệ đóng góp của đầu tư đến tăng trưởng; cơ cấu sử
dụng vốn đầu tư theo nguồn vốn, theo đối tượng sử dụng vốn; hiệu quả
của sử dụng vốn đầu tư thông qua các chỉ tiêu cụ thể như: suất đầu tư
tăng trưởng, tương quan giữa tốc độ tăng vốn đầu tư và tốc độ tăng tài
sản tích luỹ.

- Tác động của xuất khẩu ròng đến tăng trưởng kinh tế: tốc độ tăng trưởng
xuất khẩu; tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu ròng đến kết quả tăng trưởng;
hiệu quả của xuất khẩu thể hiện ở phần giá trị gia tăng nhận được từ kim
ngạch xuất khẩu và động thái thay đổi của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, đặc
biệt là tốc độ thay thế của các mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao,
các mặt hàng chế biến, công nghệ cao cho các mặt hàng xuất khẩu thô,
mặt hàng mang tính gia công.    

(6) Các thước đo tính chất lan toả của tăng trưởng:

Các thước đo này phản ánh hiệu quả xã hội, hay nói cách khác, thể hiện sự tác
động lan toả của tăng trưởng đến các đối tượng chịu ảnh hưởng trong xã hội. Quá
trình tăng trưởng kinh tế phải kéo theo sự gia tăng các chỉ tiêu phúc lợi xã hội dưới
các mặt (1) Giải quyết vấn đề lao động, việc làm và thất nghiệp, (2) Giải quyết vấn
đề xóa đói giảm nghèo, (3) Những tiến bộ về phúc lợi xã hội (tăng khả năng tiếp
cận các dịch vụ xã hội cơ bản), và (4) Bảo đảm công bằng xã hội. 

(7) Các thước đo chất lượng tăng trưởng kinh tế liên quan đến bảo vệ và cải
thiện môi trường:

Tăng trưởng kinh tế cùng việc tổ chức sản xuất của con người luôn gắn liền với
việc khai thác các nguồn tài nguyên và môi trường thiên nhiên để sản xuất. Tăng
trưởng kinh tế và sử dụng tài nguyên môi trường có mối quan hệ với nhau và được
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xem xét qua rất nhiều chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu chính sau đây: Nhịp độ tăng
trưởng của GDP cả nước và giá trị gia tăng của các ngành trong tương quan so sánh
với mức độ cạn kiệt tài nguyên và tình hình ô nhiễm môi trường

1.2. Phân tích số lượng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn
2001 - 2010

1.2.1. Tốc độ tăng trưởng chung của toàn bộ nền kinh tế

Đối với Việt Nam, tăng trưởng kinh tế có tầm quan trọng hàng đầu trong đầu
thế kỷ XXI, không chỉ do xuất phát điểm của nước ta còn thấp, phải tăng trưởng
nhanh để chống nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, để sớm đưa nước ta ra khỏi tình
trạng kém phát triển, làm tiền đề để thực hiện nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội khác
như chống lạm phát, giảm thất nghiệp, cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu ngân
sách, phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, xóa đói giảm nghèo... Với ý nghĩa này, những
thành tựu về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thập kỷ qua là rất đáng tự hào
cả trong so sánh với giai đoạn trước đổi mới của Việt Nam lẫn trong so sánh với các
nước trong khu vực và trên thế giới.

Bảng 1.1: Tốc độ tăng trưởng GDP và của các ngành giai đoạn 2001 - 2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TB

GDP 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4 8,2 8,5 6,2 5,32 6,78 7,25

Nông
nghiệp 3,0 4,2 3,6 4,4 4,0 3,7 3,4 4,1 1,82 2,78 3,50

CN-
XD 10,4 9,5 10,5 10,2 10,7 10,4 10,6 6,1 5,52 7,70 9,16

Dịch
vụ 6,1 6,5 6,5 7,3 8,5 8,3 8,7 7,2 6,64 7,52 7,32

Nguồn: Niêm giám thống kê

Tốc độ tăng trưởng bình quân năm thời kỳ 2001-2010 đạt 7,25%, thấp hơn so
với mức 7,57% của giai đoạn 1991-2000, tốc độ tăng trưởng nhìn chung chưa thật
sự ổn định, trong đó tăng trưởng cao vào những năm 2004-2007 và tăng trưởng
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thấp ở những năm 2001 và 2008 – 2010. Tính bình quân trong cả giai đoạn 1991-
2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 7,4%/năm. Như vậy, tốc độ tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam trong hơn 20 năm qua thuộc loại cao so với các nước và vùng
lãnh thổ trên thế giới, chỉ thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân năm của Trung
Quốc trong thời gian tương ứng. Với thời gian tăng trưởng kinh tế liên tục mà Việt
Nam đã đạt 25 năm qua, Việt Nam có thể bổ sung vào danh sách 13 quốc gia thành
công trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững thời kỳ hậu chiến tranh
(Bảng 1.2)1. Trong 13 nước này có sáu nền kinh tế là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singa-
pore, Malta, Hồng Kông, Đài Loan tiếp tục tăng trưởng đến trình độ quốc gia có
thu nhập cao. Một số quốc gia khác lại mất động lực tăng trưởng trước khi đuổi kịp
các nền kinh tế hàng đầu khác như Brazil, Indonesia, Thái Lan. Mỗi quốc gia trong
13 nền kinh tế đều có đặc tính riêng của mình, nhưng có năm điểm tương đồng rõ
rệt là: i) các quốc gia này đều biết khai thác kinh tế thế giới; ii) các quốc gia này đều
duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô; iii) các quốc gia này đều đạt được tỷ lệ tiết
kiệm và đầu tư cao; iv) các quốc gia này đều để thị trường tự do phân bổ nguồn lực;
v) các quốc gia này đều có chính phủ quyết tâm, đáng tin cậy và đủ năng lực.

Bảng 1.2: So sánh Việt Nam với 13 quốc gia thành công về duy trì 
tốc độ tăng trưởng cao và bền vững

Nguồn: Ngân hàngThế giới, 2009

1 Xem thêm trong Báo cáo về tăng trưởng của Ngân hàng thế giới 2009

Quốc gia/ Nền kinh tế Thời kỳ tăng
trưởng cao

Thu nhập theo đầu
người lúc ban đầu

(USD)

Thu nhập bình quân
năm 2009

(USD)

Bốt xoa na 1960 - 2005 210 6.260

Brazil 1950 - 1980 960 8.040

Trung Quốc 1961 - 2010 105 3.650

Hồng Kông 1960 - 1997 3.100 31.420

Indonesia 1966 - 1997 200 2.050

Nhật Bản 1950 - 1983 3.500 38.080

Hàn Quốc 1960 - 2001 1.100 19.830
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Nguồn: Ngân hàng Thế  giới, 2009

* Việt Nam do tác giả bổ sung vào danh sách 13 quốc gia thành công về duy trì tốc độ tăng trưởng cao và
bền vững. 

Bảng 1.3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, 1991-2010 (Đơn vị tính: %)

Quốc gia/ Nền kinh tế Thời kỳ tăng
trưởng cao

Thu nhập theo đầu
người lúc ban đầu

(USD)

Thu nhập bình quân
năm 2009

(USD)

Malaixia 1967 - 1997 790 7.350

Malta 1963 - 1994 1.100 16.690

Ô man 1960 - 1999 950 17.890

Singapore 1967 - 2002 2.200 37.220

Đài Loan 1965 - 2002 1.500 16.400

Thái Lan 1960 - 1997 330 3.760

Việt Nam* 1990 - 2010 260 930

Năm

Tốc độ
tăng

trưởng
kinh tế

Năm

Tốc độ
tăng

trưởng
kinh tế

Năm

Tốc độ
tăng

trưởng
kinh tế

Năm

Tốc độ
tăng

trưởng
kinh tế

1991 5,81 1996 9,34 2001 6,89 2006 8,23

1992 8,70 1997 8,15 2002 7,08 2007 8,48

1993 8,08 1998 5,76 2003 7,34 2008 6,23

1994 8,83 1999 4,77 2004 7,79 2009 5,32

1995 9,54 2000 6,79 2005 8,43 2010 6,78

TB 
thời kỳ 8,2% TB 

thời kỳ 7,0% TB 
thời kỳ 7,5% TB 

thời kỳ 7,0%

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Hình 1.1 cho thấy từ năm 1991 đến nay, nền kinh tế Việt Nam trải qua bốn
giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Thời kỳ 1991-1995 thể hiện những bước chuyển
đầu tiên của nền kinh tế sang cơ chế thị trường. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước
phát triển mạnh mẽ, đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, đạt đỉnh điểm vào
năm 1995 (9,54%). Sự tăng trưởng nhanh trong giai đoạn này là do tác động của
nhiều cải cách lớn như: ban hành và sửa chữa những bộ luật liên quan đến ngân sách
Nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh, tín dụng và ngân hàng,
khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài, và mở rộng các quan hệ thương
mại và tài chính với cộng đồng quốc tế thông qua đàm phán và tự do hóa cao hơn,
thể hiện qua việc Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1994 và AFTA năm 1995. Ngoài
ra, các nguồn vốn ODA đã giúp Việt Nam thực hiện những điều chỉnh cơ cấu quan
trọng bước đầu. Nhìn chung, giai đoạn chuyển đổi này đã xây dựng nền móng cơ
sở cho cơ chế thị trường phát triển những năm sau đó.

Giai đoạn 1997-2000 là khoảng thời gian tốc độ tăng trưởng kinh tế có chiều
đi xuống, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á. Đây có thể
coi là thách thức đầu tiên đối với nền kinh tế thị trường non trẻ ở Việt Nam. Cuộc
khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á xuất phát từ Thái Lan và lan rộng sang các
nước Đông Á khác, tạo nên sự giảm sút đột ngột về thương mại và đầu tư. Nền kinh
tế Việt Nam tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp do có mức kiểm soát tài khoản
vốn cao, nhưng việc nguồn vốn FDI suy giảm và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt
trên các thị trường xuất khẩu thực sự tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Tốc độ
tăng trưởng giảm đáng kể trong giai đoạn này, từ 8,2% năm 1997 xuống 4,8% năm
1999. Bình quân cả thời kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%, không đảm bảo kế
hoạch 5 năm đã đề ra.

Giai đoạn 2001-2007 chứng kiến đà tăng trưởng trở lại của nền kinh tế. Sau khi
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á lắng xuống, cùng với các chương trình
cải cách hướng vào cải tổ cơ cấu kinh tế, bao gồm thúc đẩy phát triển khu vực ngoài
quốc doanh và cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, sự gia tăng số lượng các
doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vừa huy động được tiết kiệm trong dân cư,
vừa tạo động lực cạnh tranh trong nền kinh tế. Khu vực kinh tế nông nghiệp và
nông thôn cũng có những bước chuyển mạnh mẽ dưới tác động của các chính sách
khuyến khích kinh tế trang trại và cải cách phân phối sản phẩm. Tốc độ cổ phần hoá
các doanh nghiệp Nhà nước cũng tăng lên, đặc biệt từ năm 2002 trở lại đây. Tất cả
những đổi thay này đưa nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng, từ 6,8% năm 2000 lên
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8,4% năm 2007, qua đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt gần 7,5%, xấp
xỉ mức kế hoạch. Tuy nhiên, đến cuối năm 2008 nền kinh tế có dấu hiệu suy giảm
và chịu tác động nặng nền của suy thoái kinh tế toàn cầu và năm 2009 là đáy chu
kỳ tăng trưởng khi tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 5,32%. Tăng trưởng kinh tế đã có xu
hướng phục hồi trong năm 2010 khi tốc độ tăng trưởng đạt 6,8%.

Hình 1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, 1991-2010
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Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các Niên giám Thống kê

Trong 10 năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng
trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Nếu so với các nước có thu nhập thấp
(LIC) Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhờ đó GDP
bình quân đầu người cũng được nâng lên và năm 2010 Việt Nam được Ngân hàng
Thế giới (WB) công nhận là nước có thu nhập trung bình (MIC)2. Với việc duy
trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao liên tục trong thời gian dài như vậy,
sau 10 năm quy mô GDP của nước ta đã tăng gấp ba: quy mô GDP năm 2010
theo giá so sánh ước tính  gấp ba lần so với năm 2000, đạt khoảng 551,6 nghìn tỷ
đồng. Quy mô GDP theo giá thực tế tính bằng đô la Mỹ năm 2010 của nước ta
đạt trên 103 tỷ USD.  

2 Theo cách phân loại của WB năm 2010 nếu GNI bình quân đầu người của một quốc gia từ 975 USD
trở lên thì được xếp vào nhóm nước có thu nhập trung bình (MIC).
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Hình 1.2: So sánh tốc độ tăng trưởng GDP  của Việt Nam 
và các nước lân cận (%)
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Nguồn: Cơ sở dữ liệu Ngân hàng thế giới (WDI 2009) và Quỹ tiền tệ quốc tế (2009)

Với tốc độ tăng trưởng GDP như trên, GDP bình quân đầu người của nước ta
theo giá thực tế dự kiến đạt khoảng 1.170 USD/người vào năm 2010, gấp gần ba
lần so với năm 2000.

Hình 1.3: GDP bình quân (USD) của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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1.2.2. Tốc độ tăng trưởng của các nhóm ngành trong nền kinh tế 

Sự tăng trưởng của nền kinh tế thể hiện rõ qua tăng trưởng của ba nhóm ngành
nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong 10 năm qua trong ba khu vực, khu vực
công nghiệp có tốc độ tăng cao nhất đạt trung bình 9,16% so với mức 7,32% năm
của ngành dịch vụ và 3,5% năm của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong những
năm gần đây (2008 – 2010), tốc độ tăng ngành công nghiệp giảm mạnh nhất so với
toàn bộ nền kinh tế và ngành nông nghiệp và dịch vụ, do đây là ngành chịu tác
động rất lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 – 2009.

Tăng trưởng nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam tăng liên tục trong cả giai
đoạn 2001-2010. Giá trị sản xuất của ngành tăng bình quân 3,5%/năm trong thời
kỳ 2001 – 2010, mặc dù nông nghiệp gặp khó khăn do hạn hán kéo dài, dịch cúm
gia cầm lan rộng, bão lụt xảy ra liên tục và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong
giai đoạn 2001 – 2010 sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn còn chậm, do
đó ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng tới 70% trong cơ cấu giá trị sản xuất năm
2010. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đều có hiệu quả sản xuất kinh
doanh rất thấp, tỷ trọng giá trị gia tăng trên tổng giá trị sản xuất của hầu hết các
ngành nông nghiệp đều dưới 20%, cụ thể ngành cà phê nhân thô 10,6%, mía cây
13,6%, chè 14,8%, bò 16,1%, nuôi trồng thủy sản 17,6%, lâm nghiệp 17,8%. Do
đó, năng suất lao động ngành nông nghiệp Việt Nam thấp hơn nhiều so với các
nước trên thế giới, kể cả các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Philippin.

Công nghiệp và xây dựng 

Tốc độ tăng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp qua 10 năm liên tục trung
bình đạt 9,16%, trong đó giai đoạn 2001 – 2005 trung bình là 10,26% và 8,02% giai
đoạn 2006 – 2010. Trong đó, ngành công nghiệp điện nước và ngành xây dựng đạt
cao nhất. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp giai đoạn 2006 – 2010
thấp hơn so với giai đoạn 2001 – 2005, do tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành
công nghiệp giảm mạnh trong hai năm 2008 và 2009 dưới tác động của khủng
hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong công nghiệp, tỷ trọng của công nghiệp chế biến trong tổng giá trị gia
tăng của công nghiệp đã tăng từ 50,5% năm 2000 lên hơn 53,1% năm 2008, song
tỷ trọng này lại giảm xuống còn 47,9% năm 2010. Tỷ trọng của ngành công nghiệp
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khai khoáng giảm từ 26% xuống còn 22,6% năm 2008 và tăng lên đến 25% năm
2010. Có thể nhận thấy, trong 2 năm trở lại đây ngành công nghiệp khai thác có xu
hướng gia tăng mạnh, thể hiện một xu thế bất hợp lý trong quá trình công nghiệp
hóa. Tỷ trọng ngành xây dựng tăng từ 14,5% lên 17,1% trong cùng thời kỳ; còn tỷ
trọng của sản xuất, cung ứng điện và khí đốt, cung cấp nước hầu như không đổi, ở
mức khoảng 8-9%. Cơ cấu công nghiệp đã có những dịch chuyển bước đầu sang các
ngành công nghệ cao, nhưng cơ cấu chuyển dịch còn rất chậm.

Bảng 1.4 : Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp và xây dựng 
giai đoạn 2001 - 2010 (%)

Chỉ tiêu 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010
T/G so
với năm

2000

Tổng giá trị gia
tăng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Công nghiệp
khai thác 16,7 26,3 25,6 23,5 22,6 24,8 26,4 0,1

- Công nghiệp
chế biến 52,1 50,5 50,5 51,4 53,1 49,9 47,9 -2,6

- Điện, gas, nước 7,1 8,6 8,4 8,4 8,1 8,8 8,6 0

- Xây dựng 24,0 14,6 15,5 16,7 16,3 16,5 17,1 2,5

Nguồn:Tổng cục Thống kê

Giai đoạn 2001 – 2010, tăng trưởng cao của công nghiệp đạt được ở cả ba khu
vực là khu vực doanh nghiệp Nhà nước, khu vực ngoài quốc doanh và khu vực có
vốn đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng công nghiệp ở mức cao cũng đạt được trên
một số địa bàn quan trọng, với tốc độ cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả
nước, như Vĩnh Phúc, Bình Dương, Hải Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Tây,
Khánh Hoà, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng... Những địa bàn có quy mô lớn
cũng đạt khá như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tăng trưởng cao cũng đạt được ở
một số sản phẩm chủ yếu như than, phân hoá học, ô tô lắp ráp, máy công cụ, thép
cán, gạch lát...
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Dịch vụ 

Tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2001 – 2010 của ngành dịch vụ đạt
7,32%, trong đó giai đoạn 2001 – 2010 đạt 6,98 % và giai đoạn 2006 – 2010 đạt
7,67%. Như vậy, trái ngược với ngành công nghiệp, ngành dịch vụ lại có tốc độ tăng
trưởng cao hơn trong giai đoạn 2006 – 2010 so với giai đoạn 2001 – 2010. Kể từ
năm 2005 tốc độ tăng GDP của ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng chung của nền
kinh tế lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Có thể nhận thấy trong ngành dịch vụ, nguồn lực đang có xu hướng chuyển
dịch từ các loại dịch vụ khác sang thương mại, khách sạn, nhà hàng, vận tải, kho bãi,
bưu chính viễn thông, ngân hàng tài chính... Dịch vụ thương mại vẫn chiếm ưu thế
và tiếp tục gia tăng trong 10 năm qua. Tỷ trọng loại dịch vụ này đã tăng hơn 2 điểm
phần trăm trong giai đoạn 2001-2010 và đạt 38,08% trong ngành dịch vụ; nhà hàng
và khách sạn tăng gần 2,2  điểm phần trăm, từ 8,4% lên 10,6% trong cùng thời kỳ.
Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đã có bước tiến đáng kể tuy nhiên vẫn còn
chiếm tỷ trọng nhỏ (4,93%).

1.3. Đánh giá chất lượng tăng trưởng ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

1.3.1. Hiệu quả của tăng trưởng kinh tế 

Hiệu quả của tăng trưởng được đánh giá thông qua hiệu quả sử dụng lao động
(năng suất lao động), hiệu quả sử dụng vốn (ICOR), tiêu hao năng lượng, nguyên
nhiên liệu và chênh lệch giữa giá trị gia tăng (VA) và giá trị sản xuất (GO).

Năng suất lao động

Tăng năng suất lao động chính là yếu tố cốt lõi để đảm bảo chất lượng tăng
trưởng. Trong giai đoạn 2001 – 2010 đến nay tốc độ tăng năng suất lao động của
Việt Nam đạt trung bình 5,13%, tuy nhiên năng suất lao động tuyệt đối của Việt
Nam vẫn ở mức thấp, năm 2008 mới chỉ đạt khoảng 5.676 USD (PPP)
/người/năm. Trong khi đó, Trung Quốc là nước có năng suất lao động thấp trong
khu vực cũng gấp trên hai lần Việt Nam; Thái Lan gấp 4,5 lần; Malaysia gấp 12 lần
và Hàn Quốc gấp 23,5 lần. Nếu tính theo ngang giá sức mua thì năng suất lao động
của Trung Quốc cũng cao gấp đôi so với Việt Nam, Thái Lan gấp 3 lần, Malaysia 5
lần và Hàn Quốc gần 10 lần.

Tốc độ tăng năng suất lao động trung bình hàng năm thời kỳ này là 4%, thấp
hơn tốc độ tăng trung bình của giai đoạn 1991-1999 (bình quân: 5,13%). Xét về trị
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tuyệt đối thì 1% tăng NSLĐ của giai đoạn 2000-2009 là 92.300 đồng, gấp 1,49 lần
so với 1% tăng của giai đoạn 1991-1999 (60.700 đồng). Đây là điều bình thường vì
những năm 90 là những năm nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chịu sự tác động của sự
chuyển đổi cơ chế quản lý nên từ một nền kinh tế có điểm xuất phát thấp khi được
đầu tư, thay đổi phương thức quản lý, tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh hơn nhiều so với
những năm về sau. 

Bảng 1.5: Tốc độ tăng năng suất lao động qua các năm

Năm

Năng suất lao động 
(nghìn đồng)

Tốc độ tăng 
năng suất lao động Khoảng cách

Nông,
lâm

nghiệp
và thủy

sản
(KV I)

Công
nghiệp
và xây
dựng

(KV II)

Dịch vụ
(KV III)

Nông,
lâm

nghiệp
và thủy

sản

Công
nghiệp
và xây
dựng

Dịch vụ
KV II
so với
KV I

KV II
so với
KV III

2001 2.682 1.9260 1.4046 3,03 -2,04 1,89 7,18 1,37

2003 2.898 1.9399 1.4378 3,67 0,78 0,91 6,69 1,35

2005 3.148 2.0278 1.4980 4,05 2,60 2,05 6,44 1,35

2007 3.394 2.1264 1.5802 3,67 3,22 3,00 6,26 1,35

2009 3.557 2.0887 1.6857 0,43 -0,70 3,81 5,87 1,24

Bình
quân 3.092 2.0139 1.5036 3,54 0,69 2,26 6,46 1,33

Nguồn: Kỷ yếu hội thảo “Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 
và định hướng đến năm 2020”. 

Công nghiệp vẫn là lĩnh vực có năng suất lao động cao nhất trong ba khu vực,
trung bình hàng năm đạt 20,1 triệu đồng, nhưng lại là khu vực có tốc độ tăng năng
suất lao động thấp nhất (0,69%), đặc biệt là năm 2001 tốc độ tăng chỉ đạt (-2,04%).
Trong khi đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là những ngành có mức năng
suất thấp nhất so với các ngành khác, song lại là lĩnh vực có tốc độ tăng năng suất
lao động trung bình hàng năm cao nhất, đạt 4,29%. Khoảng cách chênh lệch về
mức năng suất của các ngành nông lâm nghiệp và thủy sản so với các ngành công
nghiệp giảm dần qua các năm. Nếu như năm 2001, khoảng cách này là 7,18 lần thì
đến năm 2009, khoảng cách này là 5,87 lần. Như vậy khu vực nông, lâm nghiệp và
thủy sản vẫn còn nhiều cơ hội để nâng cao năng suất lao động hơn các khu vực
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khác, cần được quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới để đạt được mức năng suất
cao hơn và thu hẹp khoảng cách thu nhập của người lao động trong khu vực nông,
lâm nghiệp, thủy sản với khu vực công nghiệp. 

Đối với các ngành dịch vụ, tốc độ tăng NSLĐ tương đối nhanh qua các năm,
năm 2001 tăng so với 2000 là 1,89% thì năm 2009 so với năm 2008 là 3,81%. Số liệu
cho thấy, các ngành dịch vụ của Việt Nam mới phát triển trong những năm gần
đây nhưng có khả năng cạnh tranh tương đối tốt so với các ngành khác.

Hình 1.4: Năng suất lao động của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới

Tốc độ tăng trưởng GDP đầu người hàng năm (PPP)

GDP bình quân 1 lao
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Nguồn: M. Porter,  2009

Xem xét nguồn lực của tăng NSLĐ tổng thể nước ta cho thấy từ 1991-2010,
đóng góp của tăng trưởng NSLĐ bản thân các ngành giảm dần trong khi đóng góp
của chuyển dịch cơ cấu ngành tăng dần. Năm 2006, đóng góp của tăng trưởng
NSLĐ các ngành vào tốc độ tăng NSLĐ của nền kinh tế đã tăng lên, nhưng cũng
chỉ chiếm 53,2%. Đây là bằng chứng cho tác động tích cực của quá trình chuyển
dịch cơ cấu ngành do di chuyển lao động từ ngành có NSLĐ thấp sang ngành có
NSLĐ cao hơn (từ nông nghiệp sang công nghiệp). Nhưng nó cũng bộc lộ điểm yếu
là tốc độ tăng NSLĐ của các ngành còn rất chậm, tức là hiệu quả và chất lượng của
tăng trưởng ngành còn thấp3. 
3 Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước công nghiệp mới ở Châu Á cho thấy tăng trưởng NSLĐ của nội

bộ các ngành mới là nguồn lực chính của tăng trưởng NSLĐ tổng thể nền kinh tế. Ở Hàn Quốc, tăng
trưởng NSLĐ nội bộ ngành đóng góp trung bình 83%, của chuyển dịch cơ cấu đóng góp 17% vào tốc độ
tăng NSLĐ tổng thể trong giai đoạn 1963-1973; tỷ lệ này là 69%, 31% trong giai đoạn 1973-1985 và
89%, 11% từ 1985-1996 (Bart Van Art và Marcel Timmer, 2003).
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Ngành công nghiệp chế biến là nơi tạo được nhiều việc làm, đóng góp vào
chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu ngành trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên,
sự tăng trưởng này chủ yếu là do ngành mở rộng quy mô sản xuất và hấp thu lao
động trình độ thấp, chứ chưa phải đồng thời tăng quy mô và sản phẩm có hàm
lượng công nghệ cao - là yếu tố quyết định tốc độ tăng nhanh NSLĐ và năng lực
cạnh tranh. Thực tế đang cho thấy có sự đánh đổi giữa tạo nhiều việc làm và tăng
NSLĐ các ngành. Trong một giai đoạn phát triển nhất định, có thể (nhưng không
nhất thiết) phải chấp nhận sự đánh đổi này.     

Hiệu quả sử dụng vốn

Tăng trưởng kinh tế cao của nước ta trong suốt giai đoạn vừa qua gắn liền với
tăng mạnh vốn đầu tư, thể hiện qua tỷ lệ đầu tư so với GDP tăng liên tục, từ 18,1%
năm 1990 lên 42,43% năm 2010, trong đó năm 2007 tỷ lệ đầu tư so với GDP đạt
cao nhất là 45,7%.  Như vậy, trung bình giai đoạn 2001 – 2010 tỷ lệ đầu tư so với
GDP đạt 40,7%.  Đây cũng là tỉ lệ đạt cao so với một số nước trong khu vực, chỉ thấp
hơn so với Trung Quốc. Nếu tính trung bình giai đoạn 1995 – 2005 tỷ lệ đầu tư
trong GDP của Việt Nam đứng thứ chín trên thế giới và tỷ lệ này cao hơn mức
trung bình của thế giới và các nước có thu nhập thấp (Xem Hình 1.6). Tỷ lệ này
cũng cao hơn nhiều so với một số nền kinh tế NICs trong thập kỷ 1960-1980,
Trung Quốc và một số nước trong khu vực đạt tốc độ tăng trưởng cao trong vài
thập kỷ gần đây. Ví dụ, từ 1961-1980, tỷ lệ đầu tư trên GDP của Hàn Quốc trung
bình đạt 23,3%, của Đài Loan 26,25%,  nhưng họ vẫn đạt tốc độ tăng GDP trung
bình tương ứng 7,9% và 9,7% hàng năm. Trong giai đoạn 1981-1995 (trước khủng
hoảng tài chính Châu Á), GDP của Thái Lan tăng trung bình 8,1% hàng năm với tỷ
lệ đầu tư so với GDP trung bình 33,3%. Trong giai đoạn 2001-2010, tỷ lệ đầu tư
nước ta trung bình hàng năm đạt 40,7%, cao hơn so với mức 40% của Trung Quốc,
nhưng Trung Quốc đạt tăng trưởng GDP trung bình 9,7% hàng năm, trong khi
nước ta chỉ là 7,25%4.      

4 Số liệu các nước lấy của James Riedel, Báo cáo hội thảo về các Mô hình tăng trưởng tại Hà Nội, tháng
8/2009. Số hiệu của Việt Nam được tính toáo theo số liệu của TCTK.
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Hình 1.5: Quan hệ giữa tăng trưởng vốn đầu tư và tăng GDP
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Hình 1.6: Tỷ lệ đầu tư của các nước trên thế giới 
giai đoạn 1995 – 2005 (%GDP)
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Nguồn: Worldbank, Atlas of Global development, 2005

Hiệu quả đầu tư thấp của Việt Nam được thể hiện rõ hơn qua hệ số ICOR cao
và có xu hướng gia tăng theo các năm. Tính trung bình hệ số này ở mức 5,75 từ
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2001 – 2010 cao hơn nhiều so với giai đoạn 1991 – 2000. Điều đáng chú ý là hệ số
ICOR nước ta cao hơn nhiều so với một số nước NICs trong thời kỳ cất cánh từ
1961-1980 như Đài Loan (hệ số 2,7), Hàn Quốc (3,0) hay một số nước trong khu
vực như Thái Lan (hệ số 4,1 từ 1981-1995) và Trung Quốc (4,0 từ 2001-2006).
Các nước này, chẳng hạn Trung Quốc, cũng đầu tư nhiều cho cơ sở hạ tầng kinh
tế, điều này cho thấy vốn đầu tư của ta chưa được sử dụng hiệu quả cho tăng trưởng,
ngay cả khi tính đến độ trễ của đầu tư.   

Hình 1.7: Hệ số ICOR và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
giai đoạn 2001- 2010
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Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp đang là một nút thắt trong tăng trưởng kinh
tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010. Đầu tư cho một chỗ làm việc cao so với hiệu quả
mang lại. Theo tính toán, để tạo ra một chỗ làm việc mới cần đầu tư khoảng
1000USD, trong khi đó năng suất lao động chỉ đạt 1023 USD/lao động. Mặt khác,
vốn đầu tư đóng góp ngày càng nhiều hơn vào tăng  trưởng kinh tế, năm 2010 là
71,2%; đồng thời, hệ số ICOR tăng lên liên tục từ năm 2000. Hệ số ICOR của khu
vực kinh tế Nhà nước cao hơn khá nhiều so với khu vực tư nhân trong nước. Trong
giai đoạn 2001-2010, bình quân, cần phải có khoảng 7,85 đơn vị đầu tư Nhà nước mới
tạo ra được một đơn vị giá trị gia tăng; trong khi đó, khu vực kinh tế tư nhân là 3,63
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và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 7,95. ICOR của Việt Nam trong giai đọan 10
năm từ 2001-2010 cao hơn so với  các nước đang phát triển. Trong giai đoạn ba năm
gần đây tỷ lệ này tăng nhanh do thực hiện các chính sách kích cầu và khủng hoảng
tài chính. Trong đó đáng chú ý là khu vực FDI lại kém hiệu quả nhất, điều này phản
ánh đúng với thực tế thông qua cuộc điều tra I/O và các cuộc khảo sát chuyên ngành
của Viện kinh tế Việt Nam, hầu như các doanh nghiệp FDI đều lỗ. Việc ICOR của
khu vực  ngoài Nhà nước trong 10 năm thấp thì có hai lý do, lý do thứ nhất do các
doanh nghiệp quản lý vốn tốt hơn, lý do thứ hai, quan trọng hơn là các doanh nghiệp
ngoài Nhà nước thực chất rất manh mún, nguồn vốn cơ bản được sử dụng mua
nguyên vật liệu là chủ yếu chứ không phải cho đầu tư mở rộng sản xuất.

Bảng 1.6: Hệ số ICOR

Năm Toàn nền kinh tế Khu vực Nhà nước Ngoài Nhà nước FDI

2001 4,89 6,96 2,30 7,06

2002 5,02 7,37 2,40 7,62

2003 5,00 6,81 3,10 5,13

2004 4,92 6,67 3,42 4,43

2005 4,70 6,94 3,17 4,14

2006 5,02 8,31 3,37 4,03

2007 5,91 7,81 3,51 9,57

2008 7,62 8,46 4,45 15,67

2009 7,44 8,22 4,50 9,70

2010 5,59 6,57 4,40 6,70

Trung
bình 5,70 7,85 3,63 7,95

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Mức độ tiêu hao và sử dụng năng lượng

Tiêu hao năng lượng, nhiên liệu nguyên liệu trong các ngành công nghiệp của
Việt Nam rất cao. Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, tiêu hao năng lượng (kg
OE) trên 1 đơn vị GDP (USD – giá 1995) của Mỹ là 0,29; Nhật là 0,10; Hồng Kông
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là 0,58; Singapore là 0,26; Ôxtrâylia là 0,27; Trung Quốc là 1,43 và Việt Nam là
1,43. Tính riêng một số ngành như ngành xi măng, tiêu hao năng lượng cao hơn 1,3
– 1,4 lần; ngành thép chi phí điện năng cao hơn 1,5 – 1,7 lần so với các nước tiên
tiến. GDP tạo ra trên 1 kg OE của Việt Nam cũng thấp hơn hầu hết các nước trong
khu vực (xem hình dưới), của Việt Nam là 3,7 USD, Indonesia là 4,1 USD; Thái
Lan và Indonesia là 4,7 USD; Nhật Bản là 7,9 USD và Singapore là 8,1 USD. Có
thể nhận thấy số USD GDP tạo ra trên 1kg OE của Việt Nam chỉ cao hơn Trung
Quốc và các nước có thu nhập thấp, thấp hơn các nước trong ASEAN - 4 và các
nước có thu nhập trung bình (Hình 1.8). Nếu xét dưới góc độ gây ô nhiễm môi
trường thì 1 USD GDP của Trung Quốc phát thải 1 kg CO2, các nước có thu nhập
trung bình thấp là 0,8, Việt Nam là 0,6. Như vậy, các nước sử dụng năng lượng
không hiệu quả cũng là các nước phát thải CO2 trên 1 USD GDP cao nhất.

Hình 1.8: GDP trên 1 kg OE
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Hình 1.9: Hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam và các nước
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Nguồn: Tính toán từ WDI 2010

Giá trị gia tăng so với tổng giá trị sản xuất

Tỷ lệ giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất còn thấp và tốc độ tăng trưởng
GDP cũng thấp hơn tốc độ tăng giá trị sản xuất (Hình 1.10). Điều này được lý giải
bởi chi phí trung gian trong thời gian qua tăng cao trong hầu hết các ngành của nền
kinh tế và mô hình tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào gia công. 

Hình 1.10: Tốc độ tăng GO và VA giai đoạn 2001 - 2010
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Đối với ngành công nghiệp, tỉ lệ giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất chỉ
đạt 38%-40%. Tỷ trọng giá trị gia tăng trung bình của tất cả các ngành/tổng sản
lượng đã giảm từ khoảng hơn 45% năm 1999 xuống còn khoảng 41% năm 2007. Tỷ
trọng này của công nghiệp giảm từ khoảng 40% năm 2000 xuống còn 30% năm
2008.  Có 16 ngành có tỷ trọng giá trị gia tăng/sản lượng tăng lên trong thời kỳ
2000-2008, đó đều là sản phẩm nông, ngư nghiệp, khai khoáng và dịch vụ;  92
ngành có tỷ trọng giá trị gia tăng/sản lượng giảm và bốn ngành không đổi trong
cùng thời kỳ. Trong tổng số 112 ngành có 35 ngành có tỷ trọng giá trị gia tăng/sản
lượng (VA/GO) đạt trên 50% (trong đó chủ yếu là dịch vụ); 28 ngành sản phẩm từ
30 đến dưới 50%; 30 ngành có tỷ trọng giá trị gia tăng/sản lượng (VA/GO) từ 20
đến 30%; 19 ngành còn lại có tỷ trọng giá trị gia tăng/sản lượng (VA/GO) dưới
20, đây phần lớn là các ngành công nghiệp chế tạo và chế biến nông sản.

Bảng 1.7: 40 ngành có lệ VA/GO thấp nhất

Ngành 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cà phê hạt 9,6 10,3 10,7 11,6 12,2 11,9 10,6 10,6

Cà phê chế biến 14,8 14,4 13,8 13,4 12,9 12,4 12,1 12,1

Lương thực khác 16,1 15,2 14,7 14,2 13,7 13,3 12,6 12,6

Cao su mủ khô 15,8 15,4 14,6 14,2 13,6 13,4 13,4 13,4

Mía cây 18,3 18,1 17,6 16,7 15,8 14,9 13,7 13,7

Chè 18,5 18,1 17,6 16,7 16,1 14,7 14,8 14,8

Dịch vụ vận tải hàng không 18,6 18,4 18,2 18,0 17,8 17,5 14,8 14,8

Hoạt động hiệp hội 18,8 18,1 17,7 17,0 16,4 15,7 15,1 15,1

Bia và nước có ga 18,3 17,6 17,3 16,6 15,9 15,7 15,7 15,7

Than đá 19,1 18,6 18,0 17,3 16,7 16,2 15,8 15,8

Bò (các loại) 19,6 19,0 18,3 17,7 17,0 16,4 16,1 16,1

Nuôi trồng thủy sản 21,1 20,5 19,8 19,1 18,4 18,2 17,6 17,6

Đánh bắt thủy sản 23,7 22,6 22,3 21,9 20,8 19,6 17,7 17,7

Lâm nghiệp 25,9 25,2 24,5 23,5 22,5 22,5 17,8 17,8

Thủy lợi 22,4 21,7 21,0 20,5 19,7 18,5 17,9 17,9
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Ngành 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Máy móc thiết bị truyền thông 24,0 23,6 22,9 22,6 22,6 21,7 19,0 19,0

Quặng kim loại 25,0 24,3 23,5 22,6 21,8 21,0 19,5 19,5

Sữa, bơ 31,1 30,2 29,1 28,2 27,1 26,8 19,7 19,7

Các dịch vụ nông nghiệp khác 24,0 23,8 23,2 21,8 20,5 20,3 19,8 19,8

Chăn nuôi khác 23,6 23,0 22,1 21,2 20,5 20,2 20,0 20,0

Lúa 32,8 31,8 31,1 29,8 28,6 29,4 20,6 20,6

Lợn 30,5 28,5 26,8 25,0 23,0 21,9 20,8 20,8

Gia cầm 23,9 23,6 23,3 22,3 22,6 22,4 21,4 21,4

Dịch vụ vận tải đường sắt 27,5 26,6 25,9 24,9 23,9 22,9 21,6 21,6

Cát, sỏi 27,9 26,9 26,1 25,3 24,3 23,4 22,5 22,5

Đá 28,5 27,7 26,8 25,6 24,6 23,9 23,3 23,3

Đường tinh chế 29,4 28,4 27,6 26,5 25,6 24,2 23,4 23,4

Thương mại 30,0 29,0 28,1 27,1 26,1 25,3 24,5 24,5

Rượu 30,9 30,0 29,1 28,2 27,0 26,7 25,1 25,1

Thức ăn chăn nuôi 29,4 28,5 27,5 26,6 25,6 25,4 25,2 25,2

Ô tô 28,6 28,5 28,4 28,3 28,2 27,3 25,3 25,3

Ngân hàng tài chính bảo hiểm 30,9 30,0 28,9 28,0 26,9 26,6 25,4 25,4

Hóa chất vô cơ cơ bản 32,5 31,6 30,3 29,4 28,3 27,1 25,6 25,6

Hóa chất hữu cơ 31,7 30,6 29,7 28,7 27,6 26,7 25,9 25,9

Xe đạp và phụ tùng 32,4 31,3 30,1 29,3 28,2 27,7 26,2 26,2

Gạch 27,9 27,7 27,2 27,1 27,4 26,7 26,5 26,5

Bánh, mứt,  kẹo, sô cô la… 36,9 35,8 34,9 33,6 31,9 30,9 26,7 26,7

Thảm 29,9 29,8 29,4 28,7 28,4 27,2 26,8 26,8

Gốm sứ 29,3 29,2 29,0 28,7 28,9 28,2 26,9 26,9

Phân bón 27,0 27,8 29,0 30,3 29,2 27,5 27,0 27,0

Thuốc lá 31,8 30,9 30,0 28,9 27,7 27,3 27,0 27,0

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Bảng 1.8 : Tỷ trọng sản lượng và giá trị tăng thêm

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sản
lượng

CN
cao 19,65 19,84 20,62 21,53 21,64 21,97 22,71 23,18 23,56

CN
Thấp 80,35 80,16 79,38 78,47 78,36 78,03 77,29 76,82 76,44

Giá
trị

tăng
thêm

CN
cao 18,31 17,80 18,38 19,07 18,52 18,15 18,23 19,10 19,46

CN
Thấp 81,69 82,20 81,62 80,93 81,48 81,85 81,77 80,90 80,54

Nguồn: Tổng cục Thống kê

1.3.2 Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn 2001 đến nay hầu như
không được cải thiện, thậm chí còn bị tụt hạng trong năm 2008 và 2009. Năm 2009
Việt Nam bị tụt năm hạng so với năm 2008, trong khi các nước trong khu vực lại
cải thiện được vị thế cạnh tranh của mình trong bảng xếp hạng theo cùng phương
pháp đánh giá.

Bảng 1.9: Năng lực cạnh tranh của Việt Nam và các nước Đông Á

2007 2008 2009

Việt Nam 68/131 70/134 75/133

Cam-pu-chia 110 109 110

In-đô-nê-xi-a 54 55 54

Ma-lai-xi-a 21 21 24

Phi-lip-pin 71 71 87

Xin-ga-po 7 5 3

Thái Lan 28 34 36

Trung Quốc 34 30 29

Nguồn: Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2009-2010 (WEF, 2009).
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Hình 1.11 : Các chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam
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Hình 1.11 cho thấy, cơ sở hạ tầng, mức độ sẵn sàng về công nghệ, đại học và
dạy học, và mức độ sáng tạo đang là điểm yếu nhất trong số 12 chỉ số chính của
năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam. Các điểm yếu trong năng lực cạnh
tranh quốc gia cũng chính là những nút thắt đối với tăng trưởng của Việt Nam trong
giai đoạn 2001 - 2010.

1.3.3 Cấu trúc đầu vào của tăng trưởng ở Việt Nam

Cấu trúc đầu vào của tăng trưởng được thể hiện thông qua tỷ lệ đóng góp của
các yếu tố đầu vào: vốn, lao động và TFP. Theo Bảng 1.9, ta thấy đóng góp vào
tăng trưởng GDP của Việt Nam thời gian qua chủ yếu là các nhân tố tăng trưởng
theo chiều rộng là vốn và lao động chiếm tới 85,8 % thậm chí còn cao hơn so với
giai đoạn 1991 – 2000.

Trong giai đoạn từ 1990 đến nay tỷ lệ đóng góp của TFP đối với tăng trưởng
đã tăng lên từ 15,41 % giai đoạn 1991 – 1997 lên 21,29% năm giai đoạn 1998 –
2005, điều này chứng tỏ chất lượng tăng trưởng dưới góc độ yếu tố đầu vào có xu
hướng gia tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp của TFP lại giảm xuống còn 19,74%
trong giai đoạn 2006 – 2010. Tính chung cả giai đoạn 2001 – 2010 tỷ lệ đóng góp
của TFP là 14,17%, lao động 14,6% và vốn là 71,2%. Như vậy, đóng góp của TFP
vào tăng trưởng vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và lại có xu
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hướng giảm trong mấy năm gần đây, điều này chứng tỏ chất lượng tăng trưởng của
Việt Nam có xu hướng giảm trong giai đoạn 2006 - 2010. Có thể khẳng định, vai
trò hạn chế của TFP đối với tăng trưởng là một rào cản lớn cho việc nâng cao hiệu
quả tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu năng suất lao động,
hiệu quả đầu tư, nhất là đến khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và
khả năng khai thác triệt để các tiềm năng của đất nước.

Tỷ lệ đóng góp của lao động đối với tăng trưởng đã giảm từ 23,98% trong giai
đoạn 1998 – 2005 xuống 14,6% trong giai đoạn 2006 – 2010. Điều đáng quan tâm
là sự sụt giảm của tỷ lệ này không làm gia tăng tỷ lệ đóng góp của nhân tố năng suất
tổng hợp TFP mà lại làm tăng tỷ lệ đóng góp của nhân tố vốn. Điều này cho thấy
xu hướng chuyển từ phát triển các ngành thâm dụng lao động sang các ngành thâm
dụng vốn. Tuy nhiên, các ngành thâm dụng vốn này lại không làm tăng năng suất
nhân tố tổng hợp. Như vậy, có thể nhận thấy mô hình tăng trưởng kinh tế Việt
Nam theo đóng góp các yếu tố đầu vào là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng với
việc chú trọng vào các yếu tố vốn vật chất. Mô hình tăng trưởng theo chiều rộng của
Việt Nam cho thấy: i) việc quá chú trọng vào nhân tố vốn, trong khi tỷ lệ tiết kiệm
trong nước thấp đã làm cho nợ nước ngoài gia tăng và phụ thuộc vào vốn bên ngoài
(FDI, ODA…), hiệu quả của FDI ở Việt Nam rất thấp thể hiện ở mức đóng góp
TFP khu vực FDI và hệ số ICOR của khu vực này; ii) tỷ lệ đóng góp của lao động
thấp, trong khi Việt Nam là nước có lực lượng lao động trẻ và dồi dào, điều này sẽ
làm ách tắc chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp. 

Bảng 1.10:  Tỷ trọng đóng góp của các nhân tố đầu vào đối với 
tăng trưởng GDP

Đơn vị:  %

Giai đoạn 
1991-1997

Giai đoạn 
1998-2005

Giai đoạn 
2006-2010

Giai đoạn 
2001-2010

Điểm Theo
điểm % Điểm Theo

điểm % Điểm Theo
điểm % Điểm Theo

điểm %

GDP 8,34 100,00 7,01 100,00 7,0 100,0 7,3 100,0

Vốn 5,46 65,43 3,86 55,13 4,7 66,7 5,2 71,2

Lao
động 1,60 19,16 1,65 23,58 1,0 13,4 1,1 14,6

TFP 1,29 15,40 1,49 21,29 1,38 19,74 1,03 14,17

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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TFP thấp cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn chưa dựa nhiều
vào tri thức, khoa học công nghệ, điều này được minh chứng thông qua Chỉ số kinh
tế tri thức của Việt Nam còn rất thấp, chưa đạt được điểm trung bình. Theo phương
pháp đánh giá do Viện nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đưa ra thì chỉ số kinh tế
tri thức của Việt Nam năm 2008 là 3,02, xếp thứ 102 trong số 133 quốc gia được
phân tích. 

Mặc dù nước ta đã tiến lên được tám bậc trong bảng xếp hạng, nhưng chỉ số
này của nước ta mới chỉ cao hơn của nhóm thu nhập thấp và thấp hơn khá nhiều
so với chỉ số của nhóm nước thu nhập trung bình thấp (4,1). So với các nước trong
khu vực, chỉ số kinh tế tri thức của nước ta chưa bằng ½ chỉ số đạt được của nhóm
nền kinh tế công nghiệp mới (NIEs gồm Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng
Kông), thấp hơn khá nhiều so với Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc và Philippin. 

Bảng 1.11: So sánh chỉ số kinh tế tri thức năm 2008 của Việt Nam 
và các nước trong khu vực

Nguồn: Ngân hàng Thế giới

Chỉ số
kinh tế 
tri thức
(KEI)

Chỉ số
tri thức

(KI)

Môi
trường

chính sách
kinh

doanh

Giáo dục
đào tạo Đổi mới

Công
nghệ

thông tin

Việt Nam 3,02 3,08 2,85 2,83 3,32 3,08

Thái Lan 5,44 5,41 5,51 5,98 5,27 5

Philippines 4,25 4,02 4,95 3,63 4,76 3,66

Malaysia 6,06 6,02 6,18 6,83 4,14 7,08

Indonesia 3,23 3,19 3,36 3,32 3,42 2,82

Trung Quốc 4,35 4,46 4,01 5,12 4,11 4,16

Hàn Quốc 7,68 8,38 5,57 8,47 7,97 8,71

Singapore 8,24 7,75 9,71 9,56 5,19 8,5

Đài Loan 8,69 8,8 8,35 9,24 7,91 9,26

Hồng Kông 8,2 7,73 9,6 8,64 5,3 9,26
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Mô hình tăng trưởng theo chiều rộng làm cho giá trị gia tăng trong tổng giá
trị sản xuất thấp và nguy hiểm hơn là nó có xu thế giảm dần. Xu hướng này diễn
ra ở tất cả các ngành, nhất là công nghiệp và xây dựng. Điều này được giải thích bởi
việc các doanh nghiệp hiện vẫn còn sản xuất theo dạng gia công cho các công ty
nước ngoài, đầu tư chủ yếu ở công đoạn lắp ráp, chưa nâng cao được trình độ chế
biến, cũng như chưa tạo được sự chủ động thực sự trong phát triển sản xuất linh
phụ kiện.

1.3.4 Cơ cấu tăng trưởng theo yếu tố đầu ra

Xét về đóng góp cho tốc độ tăng trưởng GDP theo ba yếu tố đầu ra là tiêu
dùng cuối cùng, đầu tư và xuất khẩu ròng, thì trong thời gian qua phần đóng góp
của các yếu tố tích lũy - đầu tư, tiêu dùng cuối cùng có sự thay đổi theo hướng tích
cực. Nếu năm 1999, phần đóng góp cho tốc độ tăng trưởng GDP của tiêu dùng
cuối cùng và đầu tư còn thấp thì trong giai đoạn 2001 - 2010 đã vượt lên khá cao,
và trở thành những yếu tố quyết định tăng trưởng GDP, đóng góp “âm” của xuất
khẩu ròng chủ yếu do nhập siêu gia tăng với qui mô lớn và trở thành vấn đề cần đặc
biệt quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn 2006 – 2010.

Bảng 1.12 : Cấu trúc tăng trưởng theo đầu ra 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Theo điểm %

Tiêu dùng CC

Đầu tư

Chênh lệch XNK

Sai số

6,89

3,42

3,29

- 0,22

0,4

7,08

5,33

4,02

-3,66

1,39

7,34

5,72

3,95

-3,21

0,89

7,79

5,18

3,66

0,39

-1,44

8,43

6,1

3,1

-0,5

-0,27

8,23

5,8

3,1

-0,6

0,07

8,46

6,2

3,7

-1,6

-0,16

8,18

5,2

3,8

-1,3

-0,48

5,32

4,0

2,8

-1,0

0,48

6,7

4,7

3,4

-1,1

0,3

Theo % đóng góp

Tiêu dùng CC

Đầu tư

Chênh lệch XNK

Sai số

100

49,6

47,7

-0,03

-2,73

100

75,28

56,76

-51,69

-19,63

100

77,92

53,81

-43,47

-12

100

66,5

47,0

-18,5

-5,0

100

72,36

36,8

-0.06

9,1

100

70,5

37,7

-0,07

8,1

100

73,3

43,7

-18,9

1,9

100

63,6

46,5

-15,9

-5,8

100

76,5

52,7

-18,8

10,4

100

70,1

50,7

-16,4

4,4

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tích lũy tài sản và đầu tư

Xem xét tốc độ tăng GDP và sự biến động của tỷ lệ tiết kiệm, đầu tư trong
GDP cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam từ đầu thập niên 1990
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đến nay gắn liền với việc gia tăng mạnh mẽ của tỷ lệ tiết kiệm trong nước và đầu tư
trong GDP. Nếu như trong thời kỳ 1986 - 1990 tỷ lệ tiết kiệm trong nước và đầu
tư thấp, chỉ lần lượt là 2,4% và 12,6%, thì tốc độ tăng trưởng cũng chỉ đạt 4,3 %.
Trong khi đó giai đoạn 1991 - 1995 khi tỷ lệ tiết kiệm trong nước và tỷ lệ đầu tư lên
tới 14,7% và 22,3% thì tốc độ tăng GDP tăng mạnh lên tới 8,2%. Trong giai đoạn
1996 - 2000, tỷ lệ tiết kiệm trong nước và tỷ lệ đầu tư trong GDP đã đạt 25,9% và
33,2 % tốc độ tăng GDP giảm nhẹ xuống còn gần 7%. Đặc biệt trong giai đoạn từ
2001 - 2007, tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư trong nước tăng mạnh lên đến 33,7% đối với
tiết kiệm và 45,6 % đối với đầu tư vào năm 2007,  tốc độ tăng GDP năm 2008 là
8,48% năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2001 - 2010. Tuy nhiên,
tỷ lệ tiết kiệm đã sụt giảm mạnh trong hai năm 2009 và 2010 xuống còn 26,6%,
trong khi tỷ lệ đầu tư vẫn ở mức cao là 42,4%. Theo Hình 1.12, bắt đầu từ thời kỳ
2000 khi tỷ lệ đầu tư tăng nhanh nhưng tốc độ tăng GDP không tăng lên tương
ứng, điều này cho thấy hiệu quả của đầu tư ở Việt Nam rất thấp.

Hình 1.12 : Quan hệ giữa tăng trưởng vốn đầu tư và tăng GDP

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

%

I/GDP Tốc độ tăng GDP 

Nguồn: Tác giả tính toán từ nguồn tài liệu của TCTK

Từ năm 1990 đến nay, tổng vốn đầu tư phát triển của Việt Nam tăng khá
nhanh và tỷ lệ đầu tư so với GDP đã tăng lên cao nhất lên đến 45,6% vào năm 2007
và trung bình đạt 40,7% trong giai đoạn 2001 - 2010. 
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Tính đến năm 2010, chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư toàn xã hội đã lên đến
mức 15,9%, cao hơn nhiều so với mức 3% của thập niên trước đây (Hình 1.13).
Điều này chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đã trở nên bất cân đối hơn và chênh lệch
về tiết kiệm và đầu tư ngày càng nới rộng, Việt Nam ngày càng phụ thuộc hơn vào
nguồn vốn bên ngoài. Giải quyết xu hướng hết sức nguy hiểm này là một trong
những nhiệm vụ trước mắt mà Việt Nam cần có những biện pháp triệt để. Thiếu hụt
giữa tiết kiệm và đầu tư là nguyên nhân làm thâm hụt cán cân thanh toán và gia
tăng nợ nước ngoài. Cán cân vãng lai của Việt Nam đã có sự thay đổi nhanh chóng
từ năm 1996 khi mức thâm hụt trong năm nay đã lên tới 9% GDP. Mức thâm hụt
đã được thu hẹp trong các năm 1997 – 1998 và thặng dư năm 1999, tuy nhiên thâm
hụt cán cân vãng lai gia tăng mạnh trong những năm gần đây và đạt mức 10% GDP.
Nhập siêu kéo dài trong nhiều năm đã làm sụt giảm nguồn dự trữ ngoại hối, tăng
nợ quốc gia và gây sức ép giảm giá đồng nội tệ. Ba lỗ hổng lớn của nền kinh tế là
chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư, thâm hụt thương mại và thu chi ngân sách của
Việt Nam ngày càng lớn đã làm cho nợ công có xu hướng tăng nhanh và là những
trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế trong những năm tới đây. Mặc dù có mức
thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai ở mức cao nhưng cán cân thanh toán của Việt
Nam vẫn ở mức an toàn do cán cân vãng lai được tài trợ chủ yếu bởi các nguồn đầu
tư trung và dài hạn như đầu tư trực tiếp nước ngoài và viện trợ hỗ trợ phát triển
chính thức (ODA). 

Hình 1.13: Chênh lệch tiết kiệm và đầu tư ở Việt Nam
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Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng về tích lũy và đầu tư vẫn còn một
số hạn chế, bất cập. Qui mô tuyệt đối về tích lũy còn nhỏ so với yêu cầu đầu tư. Có
một lượng vốn không nhỏ còn tồn đọng trong dân mà chưa được huy động vào
đầu tư tăng trưởng; nguồn vốn nhàn rỗi này đã được dùng để đầu cơ bất động sản,
mua vàng hay dự trữ đôla… Đầu tư nước ngoài mới chỉ bước đầu có dấu hiệu hồi
phục nhưng chưa vững chắc, tỉ trọng trong tổng vốn đầu tư phát triển bị sụt giảm.
Cơ cấu đầu tư còn hạn chế, như đầu tư cho nông lâm nghiệp, thủy sản đã hạn hẹp
lại dàn trải ra nhiều chương trình, ở nhiều vùng miền nên nhiều chương trình đầu
tư bị bỏ dở, kéo dài, kém hiệu quả; đầu tư cho công nghiệp – xây dựng chưa tập
trung để thúc đẩy các ngành công nghiệp then chốt như công nghiệp cơ khí, công
nghiệp chế biến, công nghiệp kỹ thuật cao; đầu tư cho khu vực dịch vụ chưa thoả
đáng, với tỉ trọng bị sụt giảm. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng còn nhiều yếu
kém; tình trạng thất thoát vốn đầu tư, rút ruột công trình, chất lượng và hiệu quả
đầu tư thấp, nợ đọng lớn còn là hiện tượng phổ biến. Việc thực hiện quy chế đầu
tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng… còn nhiều bất cập. Tất cả những điều
này khiến vốn đầu tư vốn đã hạn hẹp so với nhu cầu đầu tư, lại được sử dụng lãng
phí nên càng gây lo ngại lớn cho chất lượng tăng trưởng trong tương lai, nếu những
bất cập đó không được kịp thời xử lý.

Tiêu dùng cuối cùng

Việt Nam là quốc gia với quy mô dân số đông, thu nhập bình quân đầu người
đang có xu hướng tăng lên và đến năm 2010 Việt Nam trở thành nước có thu
nhập trung bình, do đó tiêu dùng cuối cùng của Việt Nam đã có những dấu hiệu
chuyển biến tích cực, đóng góp của tiêu dùng cuối cùng cho tăng trưởng khoảng
70%, chứng tỏ tiêu dùng cuối cùng là điểm nhấn cho tăng trưởng xét dưới góc độ
chi tiêu.

Tiêu dùng cuối cùng đã tăng với tốc độ cao bình quân giai đoạn 2001 – 2010
là 7,5% (năm 2000 tăng 3,2%, năm 2005 tăng 7,34%, năm 2009 tăng 9%), trong đó
tốc độ tăng tiêu dùng cuối cùng của cá nhân cao hơn so với Nhà nước. Điều này
chứng tỏ tiêu dùng bình quân đầu người đã tăng lên và cùng với đó là mức sống dân
cư đã tăng.

Tỉ lệ tiêu dùng cuối cùng so với GDP của Việt Nam hiện nay cũng thuộc loại
cao so với các nước trong khu vực (năm 2009, tỉ lệ này của Việt Nam là 73,42%, còn
của Singapore là 53,1%, Thái Lan 61,2%, Trung Quốc 48%). Đây cũng chính là tiền
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đề quan trọng để gia tăng tiêu thụ trong nước - một thị trường có dung lượng tiềm
tàng cần được củng cố để cạnh tranh giành thị phần với hàng nhập khẩu.Tuy nhiên,
qui mô tiêu dùng cuối cùng bình quân đầu người thấp, mới đạt 10,88 triệu
đồng/năm. Đây là hạn chế lớn nhất của dung lượng thị trường, trong khi dân số
nước ta thuộc loại đông so với thế giới. Nếu xét theo khu vực, vùng, tầng lớp thì tiêu
dùng cuối cùng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nhóm nghèo còn thấp hơn
nữa. Trong khi khoảng cách thu nhập gia tăng và thu nhập của bộ phận giàu chưa
tích cực đầu tư tăng trưởng mà còn dùng để đầu cơ đất đai hoặc tích lũy tài sản
quý. Tuy nhiên tỷ lệ tiêu dùng cao lại làm cho tỷ lệ tích lũy thấp trong khi tỷ lệ đầu
tư cao sẽ làm cho sự phụ thuộc vào dòng vốn bên ngoài ngày càng gia tăng.

Xuất khẩu ròng

Bảng 1.14:  Kim ngạch xuất nhập khẩu, nhập siêu và 
tỉ lệ nhập siêu qua các năm

Năm
Xuất
khẩu

(triệu $)

Tốc độ
tăng (%)

Nhập
khẩu

(triệu $)

Tốc độ
tăng (%)

Nhập
siêu

(triệu $)

Tỉ lệ
nhập siêu

(%)

1995 5.448,9 34,4 8.155,4 40,0 2.706,5 49,7

1996 7.255,9 33,2 11.143,6 36,6 3.887,7 53,6

1997 9.185,0 26,6 11.592,3 4,0 2.407,3 26,2

1998 9.360,3 1,9 11.499,6 -0,8 2.139,3 22,9

1999 11.541,4 23,3 11.472,1 2,1 200,7 1,7

2000 14.482,7 25,5 15.636,5 33,2 1.153,8 8,0

2001 15.027,0 3,8 16.162,0 3,4 1.135,0 7,9

2002 16.705,8 11,2 19.733,0 21,8 3.027,2 18,2
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Nguồn: Tổng cục Thống kê

Về xuất khẩu, tỉ lệ xuất khẩu so với GDP khá cao và thuộc loại cao so với các
nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, nếu so về giá trị sản xuất thì tỉ lệ này
chỉ đạt khoảng 27-30%. Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chưa cân đối, chủ yếu vẫn
là các nhóm hàng truyền thống như dầu thô, thủy sản, nông sản, thủ công mỹ nghệ.
Tỉ trọng xuất khẩu gia công lớn, tập trung ở các mặt hàng may mặc, da giày, hàng
lắp ráp điện tử, ô tô, xe máy… 

Kim ngạch nhập khẩu gia tăng qua các năm. Trong tổng kim ngạch nhập khẩu,
nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phụ tùng chiếm tỉ trọng lớn (95%). Thị trường
nhập khẩu chủ yếu là từ các nước châu Á với công nghệ trung gian, chưa tiếp cận
được với công nghệ nguồn, công nghệ cao từ các thị trường Âu, Mỹ. Nhiều doanh
nghiệp do thiếu vốn đã nhập máy móc, thiết bị có công nghệ kỹ thuật không cao,
công nghệ thế hệ cũ, thậm chí đã qua sử dụng làm ảnh hưởng đến chất lượng và sức
cạnh tranh của sản phẩm.

Nhập siêu đã gia tăng mạnh trong bốn năm trở lại đây, đặc biệt là từ 2006 đến
nay. Nhập siêu cao làm cho thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam trong 5 năm

Năm
Xuất
khẩu

(triệu $)

Tốc độ
tăng (%)

Nhập
khẩu

(triệu $)

Tốc độ
tăng (%)

Nhập
siêu

(triệu $)

Tỉ lệ
nhập siêu

(%)

2003 20.176,0 20,8 25.226,9 27,8 5.050,9 25,0

2004 26.485,0 31,4 31.968,8 26,6 5.483,8 20,7

2005 32.447,0 22,5 36.761,1 15,0 4.314,0 13,3

2006 39.826,2 22,7 44.891,1 22,1 5.064,9 12,7

2007 48.561,4 21,9 62.682,2 39,6 14.120,8 29,1

2008 62.906,0 29,5 80.416,0 28,3 17.510,0 27,8

2009 57.096,3 -8,9 69.948,8 -13,3 12.852,5 22,5

2010 71.600,0 25,5 84.000,0 20,1 12.400,0 17,3
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vừa qua tăng mạnh, gây sức ép lên tỷ giá hối đoái và lạm phát của Việt Nam. Nhập
siêu cao trong điều kiện cắt giảm thuế quan là điều đáng quan tâm, bởi mở cửa hội
nhập vừa mở ra thời cơ, vừa phải chấp nhận thách thức. Nhập siêu chứng tỏ doanh
nghiệp làm hàng xuất khẩu chưa tận dụng được thời cơ, còn doanh nghiệp sản xuất
hàng tiêu thụ trong nước lại coi nhẹ thách thức, dẫn đến nguy cơ thua ngay trên sân
nhà. Đặc biệt, trong khu vực kinh tế trong nước lại nhập siêu lớn, còn khu vực FDI
lại xuất siêu cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Như vậy, xét dưới góc độ tăng trưởng theo đầu ra, mô hình tăng trưởng của
Việt Nam dựa vào đầu tư và gia tăng xuất khẩu sản phẩm thô.

1.3.5  Cấu trúc tăng trưởng theo ngành

Cấu trúc tăng trưởng theo ngành được đánh giá thông qua đóng góp cho tăng
trưởng của các ngành nông nghiệp (nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản), công
nghiệp – xây dựng và dịch vụ (Bảng 1.14). Ở Việt Nam tỷ trọng đóng góp cho tăng
trưởng của ngành công nghiệp xây dựng trong giai đoạn 2001 – 2010 là cao nhất
khoảng 50%. Đóng góp của ngành dịch vụ cho tăng trưởng có xu hướng tăng, nhưng
vẫn chậm. Đóng góp của ngành nông nghiệp cho tăng trưởng đã có xu hướng giảm.

Bảng 1.15: Tỷ trọng đóng góp của các ngành vào GDP

2001

Tốc độ tăng
trưởng 6,89

2002

7,08

2003

7,34

2004

7,79

2005

8,43

2006 2007 2008 2009 2010

8,23 8,48 6,31 5,32 6,78

Đóng góp vào tăng trưởng theo điểm %

Nông nghiệp 0,69

CN-XD 3,68

Dịch vụ 2,52

0,93

3,47

2,68

0,79

3,92

2,63

0,92

3,93

2,94

0,8

4,2

3,4

0,75 0,64 0,68 0,53 0,44

4,18 4,34 2,68 2,23 3,17

3,33 3,5 2,95 2,56 3,09

Tổng số GDP 100

Nông nghiệp 10,0

CN - XD 53,4

Dịch vụ 36,6

100

13,2

49,0

37,8

100

10,8

53,3

35,9

100

11,8

50,5

37,7

100

9,8

49,7

40,5

100 100 100 100 100

9,1 7,5 10,8 10,0 6,5

50,8 51,2 42,5 41,8 47,4

40,1 41,3 46,7 48,2 46,1

Đóng góp theo tỷ lệ phần trăm

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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1.3.6 Đánh giá chất lượng tăng trưởng theo mức độ lan tỏa

1.3.6.1 Tăng trưởng với xóa đói giảm nghèo

Việc làm, thu nhập, giảm nghèo và bất bình đẳng là những khía cạnh có liên
quan chặt chẽ đến chất lượng tăng trưởng. Việt Nam đã đạt được thành tựu khá ấn
tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đã được thế giới và bạn bè quốc tế đánh
giá cao. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế chung của đất nước, thu nhập của dân cư
đã tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Tổng sản phẩm trong nước bình quân
đầu người năm 2000 đạt khoảng 402 USD đã tăng lên 1170 USD năm 2010. Tốc
độ tăng trưởng kinh tế cao đạt trung bình 7,25% năm trong giai đoạn 2001 - 2010
đã giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nghèo một cách nhanh chóng từ 58,1% năm 1993
xuống 10,6% năm 20105.

Một nét nổi bật của tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1990 đến
nay chính là tăng trưởng đi liền với giảm nhanh tỷ lệ nghèo và Việt Nam cũng đã
hoàn thành trước Mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo (xem Hình 1.14). 

Hình 1.14: Tỷ lệ nghèo của Việt Nam

5 Theo chuẩn nghèo của Chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia qua các giai đoạn

1993

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0 41,6
38,4

34,4
31,3

28,2

18,1
15,5 14,8

13,4 12,3
10,6

1994 1995 1996 1999 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Nguồn: Vụ tổng hợp Kinh tế Quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư



Chương I: Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam mười năm nhìn lại và giải pháp 
cho tương lai

- 55 -

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2000-2005, năm 2004, hộ nghèo tiếp tục giảm
trên 300 ngàn hộ/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 8,3% với 1,44 triệu hộ; đến cuối năm
2005 còn khoảng dưới 7% với 1,1 triệu hộ; trung bình giảm 375 ngàn hộ mỗi năm,
tương ứng giảm được 2,5% hộ nghèo/năm. Số hộ nghèo tiếp tục giảm bình quân
trên 300 ngàn hộ/năm trong giai đoạn 2006 – 2010, hạ tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn
nghèo đã được điều chỉnh) đến cuối năm 2010 còn 10,6%. 

Tỷ lệ giảm nghèo trong các giai đoạn khác nhau cũng có sự khác biệt. Giai
đoạn tăng trưởng cao 1994-1996, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3,4 điểm %/ và
cứ 1 điểm phần trăm tăng trưởng GDP đã góp phần giảm 0,37 điểm phần trăm tỷ
lệ hộ nghèo. Ở các năm tiếp theo, tốc độ giảm nghèo chậm dần, nhưng tỷ lệ thuận
với đà tăng trưởng. Sau khi gia nhập WTO xu hướng giảm nghèo chậm lại với hệ
số co giãn nghèo giai đoạn 2006 – 2010 chỉ bằng một nửa so với thời kỳ 2001-2005,
tuy có tăng lên trong năm 2009 – 2010 nhưng chủ yếu là do chuẩn nghèo hiện đã
không còn phù hợp cho giai đoạn hiện nay.

Bảng 1.16: Tăng trưởng GDP và giảm nghèo

Chỉ tiêu

Trước gia nhập WTO Sau WTO

1994-
1996

1997-
1999

2000-
2004

2005-
2006

2007-
2008

2009-
2010

Tăng trưởng GDP bình quân
năm (%). 9,2 6,2 7,2 8,3 7,3 6,0

Mức giảm nghèo bình quân
(điểm phần trăm). 3,4 1,0 2,0 1,3 1,0 1,4

Hệ số co giãn giảm nghèo . 0,37 0,17 0,28 0,16 0,14 0,23

Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK

Như vậy, việc nước ta vẫn tiếp tục giảm nghèo trong giai đoạn từ  năm 2008
đến nay trong bối cảnh suy giảm kinh tế do lạm phát cao và ảnh hưởng tiêu cực của
cuộc khủng hoảng tài chính thế giới là nỗ lực rất đáng ghi nhận. Đánh giá một cách
khách quan thì thành tích giảm nghèo đó một phần đáng kể là do nước ta không bị
ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lương thực năm 2007 - 2008 cũng như phần lớn
việc làm vẫn được tạo ra trong khu vực ngoài Nhà nước, nhất là kinh tế hộ gia đình,
hộ kinh doanh qui mô siêu nhỏ thuộc khu vực phi chính quy. 
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Tỷ lệ hộ nghèo theo chi tiêu cũng có xu hướng giảm như tỷ lệ hộ nghèo tính
theo thu nhập. Từ năm 1993, Việt Nam đã giảm nghèo được cho 42% dân số,
tương đương với 35 triệu người, tuy nhiên đến năm 2008 vẫn còn 14,5 % người dân
vẫn sống dưới ngưỡng nghèo6. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn năm 2008 là 18,7% so
với 3,3% ở thành thị. Mặc dù tốc độ giảm có xu hướng chậm lại, nhưng nhìn chung
xu hướng giảm nghèo vẫn còn rất mạnh mẽ. Một điều đáng mừng là những người
nghèo ở tất cả các nhóm dân cư đều đang tiến dần đến ngưỡng nghèo, với chỉ số
khoảng cách nghèo đang giảm dần từ 6,9 điểm phần trăm năm 2002 xuống còn
3,5% năm 2008. Tuy nhiên tiến bộ đạt được là không đồng đều. Tỷ lệ nghèo ở
nhóm dân tộc vẫn cao và tập trung hơn nhiều so với nhóm người Kinh và người
Hoa. Hầu hết những người nghèo đều sống ở nông thôn, nhưng tỷ lệ nghèo ở
nông thôn đang tiếp tục giảm xuống, nhưng với mức giảm chậm hơn những năm
trước đây. 

Bảng 1.17 : Tỷ lệ nghèo và khoảng cách nghèo

6 Theo chuẩn của WB và TCTK

1993 1998 2002 2004 2006 2008

Tỷ lệ nghèo

Thành thị

Nông thôn

Kinh và Hoa

Dân tộc ít người

58,1

25,1

66,4

53,9

86,4

37,4

9,2

45,5

31,1

75,2

28,9

6,6

35,6

23,1

69,3

19,5

3,6

25,0

13,5

60,7

15,9

3,8

20,3

10,3

52,3

14,5

3,3

18,7

-

-

Nghèo lương thực

Thành thị

Nông thôn

Kinh và Hoa

Dân tộc ít người

24,9

7,9

29,1

20,8

52,0

15,0

2,5

18,6

10,6

41,8

10,9

1,9

13,6

6,5

41,5

7,4

0,8

9,7

3,5

34,2

6,7

1,2

8,7

3,2

29,2

6,9

0,9

9,2

3,2

31,2

Khoảng cách nghèo

Thành thị

Nông thôn

Kinh và Hoa

Dân tộc ít người

18,5

6,4

21,5

16,0

34,7

9,5

1,7

11,8

7,1

24,2

6,9

1,3

8,7

4,7

22,8

4,7

0,7

6,1

2,6

19,2

3,8

3,2

4,9

2,0

15,4

3,5

0,5

4,6

1,7

15,1

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ VL(H)SS 1993, 1998, 2002, 2004, 2006 và 2008
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Bảng trên ta thấy, ở Việt Nam, nghèo ở nông thôn nghiêm trọng hơn so với
nghèo ở thành thị, do có đến 73% dân số sống ở nông thôn và 94% người nghèo ở
Việt Nam sống ở nông thôn. Trong các vùng, Vùng Tây nguyên, Tây Bắc và Đông
Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mức trung bình của cả nước, trong đó khu vực Tây
Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với gần 50% người dân là hộ nghèo, cao gấp ba lần
mức trung bình của cả nước. Mức độ giảm nghèo giữa các vùng tuy khác nhau
nhưng nói chung tỷ lệ nghèo đều giảm: Vùng Đồng bằng sông Hồng từ 62,7% năm
1999 xuống còn 8,8% năm 2006. Tương tự, vùng Bắc Trung Bộ từ 74,5% năm 1999
xuống còn 29,1% năm 2004; vùng Duyên hải miền Trung từ 14% xuống 7,3%; Tây
Nguyên từ 21,3% xuống 14,9%; Đông Nam Bộ từ 5,2% xuống 2,7% và vùng đồng
bằng sông Cửu Long giảm từ 10,2% xuống 5,1%. Điều này cho thấy những kết quả
đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo ở các vùng nước ta là rất lớn.

Đói nghèo ở Việt Nam theo chuẩn 1 USD (PPP)

Nếu sử dụng chuẩn 1 USD PPP thì tốc độ giảm nghèo cũng tương tự như
trường hợp sử dụng thước đo 2100 đơn vị calo. Đến thời điểm 2003, chỉ có 13,4%
dân số Việt Nam sống dưới ngưỡng nghèo này7. Trong giai đoan 1993-2007, Việt
Nam đã giảm được hơn một nửa tỷ lệ hộ nghèo và gần 70% tỷ lệ hộ thiếu đói, Việt
Nam đã hoàn thành MDG về xóa đói giảm nghèo và được cộng đồng quốc tế đánh
giá là một quốc gia có tỷ lệ giảm nghèo nhanh và có mô hình tốt về phát triển kinh
tế vì người nghèo (xem Bảng 1.18). 

Bảng 1.18 : So sánh tỷ lệ dân số sống dưới ngưỡng nghèo theo chuẩn 
1 USD (PPP) (2003)

Nước GDP bình quân (PPP$) Tỷ lệ dân số sống dưới 1 USD
(PPP)/ người/ngày

Malaysia

Thái  Lan

Nga

Sri Lanka

Indonesia

Mexico

8,922

6,788

7,926

3,447

3,138

8,707

2,0

2,0

6,1

6,6

7,2

8,0

7 Báo cáo phát triển Việt Nam, 2008.
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2003.

Bảng trên cho thấy tốc độ giảm nghèo ở Việt Nam nhanh hơn rất nhiều so với
các nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong thập niên 90 trung bình
Việt Nam giảm nghèo được 4,1% trong khi các nước này chỉ giảm được 2%.

Bảng 1.19: So sánh tỷ lệ giảm nghèo giữa các nước

Nước GDP bình quân (PPP$) Tỷ lệ dân số sống dưới 1 USD
(PPP)/ người/ngày

Brazil

Việt Nam

Mông Cổ

Philippines

Trung Quốc

Lào

Ấn Độ

7,516

2,240

1,651

4,021

4,475

1,678

2,571

9,9

13,4

13,9

14,6

16,1

26,3

34,7

Nước Giai đoạn Tỷ lệ giảm
nghèo

Tốc độ tăng
GDP bình quân

đầu người

Việt Nam

Châu Á - Thái Bình Dương

Bangladesh

Campuchia

Trung Quốc

Ấn Độ

Philippines

Indonesia

Thái Lan

1993-1998

1993-1998

1992-1996

1994-1997

1993-1998

1992-1997

1994-1997

1990-1996

1992-1996

-4,1

-2,0

-1,7

-1,0

-2,5

-1,4

-1,3

-2,1

-1,0

6,8

5,6

2,8

2,6

10,4

3,8

1,9

6,4

7,2

Nguồn: Balisacan và đồng sự (2003)

Về nghèo khổ con người (nghèo đa chiều) theo báo cáo của UNDP hàng năm,
xếp hạng chỉ số nghèo tổng hợp (HPI) của Việt Nam đã có những thay đổi tích
cực: năm 1999 Việt Nam xếp thứ 51 trong số 92 nước đang phát triển được xếp
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hạng về chỉ số HPI; năm 2000 xếp thứ 47/85, năm 2001 xếp thứ 45/90; năm 2003
xếp thứ 39/94; năm 2005 xếp thứ 37/103 nước, năm 2010 xếp thứ  55/182.

1.3.6.2. Tăng trưởng với mức độ bất bình đẳng về xã hội

Mức chênh lệch trong phân chia lợi ích từ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
tăng lên đáng kể trong giai đoạn 2001 – 2010. Mức độ bất bình đẳng về thu nhập
tăng dần cùng quá trình tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng chậm dần với hệ số GINI
tính theo chi tiêu. Hệ số GINI theo chi tiêu tăng từ 0,33 năm 1993 lên 0,36 năm
2008. Nếu tính theo thu nhập chênh lệnh thu nhập bình quân một người một tháng
giữa nhóm hộ giàu nhất và nhóm hộ nghèo nhất năm 2008 là 8,9 lần, tăng so với
mức 8,1 lần của năm 2002. Hệ số GINI về thu nhập tính chung cả nước là 0,43 cao
hơn mức 0,418 năm 2002. 

Nếu xét bất bình đẳng theo tiêu chuẩn 40% của Ngân hàng Thế giới thì thu
nhập của 40% dân số nghèo nhất của Việt Nam cũng giảm từ 17,98% năm 2002
xuống 16,4% năm 20088. 

Như vậy, theo các tiêu chí khác nhau có thể thấy mức độ bất bình đẳng về thu
nhập ở Việt Nam ở mức độ vừa phải nhưng đang có dấu hiệu tăng lên rõ rệt.

Bảng 1.20: Các chỉ tiêu đo lường mức độ bất bình đẳng 
về thu nhập ở Việt Nam

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ VL(H)SS 1993, 1998, 2002, 2004, 2006 và 2008

Tăng trưởng với phát triển con người

Tăng trưởng tác động tới phát triển con người được đo lường thông qua Chỉ
số phát triển con người HDI. Quá trình tăng trưởng nhanh của Việt Nam đã cải

1993 1998 2002 2004 2006 2008

GINI chi tiêu 0,33 0,35 0,37 0,37 0,36 0,36

GINI thu nhập - - 0,4 0,418 0,42 0,43

Giãn cách giàu nghèo - - 8,1 8,3 8,4 8,9

Tiêu chuẩn 40% - - 17,98 17,4 17,4 16,4

8 Nếu thu nhập của 40% dân số nghèo nhất chiếm trên 17% mức độ bất bình đẳng thấp, từ 12 – 17% mức
độ bất bình đẳng vừa, dưới 12 % mức độ bất bình đẳng cao.
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thiện được chỉ số phát triển con người của Việt Nam trong 10 năm qua, đặc biệt là
các chỉ số về tuổi thọ và chỉ số về thu nhập. So với các nước có mức thu nhập tương
đương với Việt Nam, thứ hạng về HDI của Việt Nam cao hơn. Tuy nhiên, xếp hạng
về HDI của Việt Nam vẫn ở mức trung bình thấp (113/169 quốc gia), điểm số tuyệt
đối về các chỉ số thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực. Theo Báo cáo Phát triển
con người năm 2010, chỉ số HDI của Việt Nam đã giảm mạnh là do UNDP thay đổi
cách tính chỉ số giáo dục. Thay vì sử dụng tỷ lệ nhập học và tỷ lệ người lớn biết chữ,
hiện nay UNDP sử dụng chỉ tiêu số năm đi học trung bình thực tế và số năm đi
học trung bình dự kiến. Có thể nhận thấy chỉ số giáo dục của Việt Nam thấp hơn
so với nhiều nước Châu Á, điều này cũng phản ánh đúng những bất cập trong phát
triển hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay. Ví dụ, số năm đi học trung bình và số
năm đi học dự kiến của Việt Nam tương ứng là 5,5 và 10,4, của Indonesia là 5,7 và
12,7; của Thái Lan 6,6 và 13,5; của Philippin là 8,7 và 11,5.

Hình 1.15: Chỉ số phát triển con người của Việt Nam và các nước
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Nguồn: Tổng hợp từ HDR 2010

1.3.6.3. Tăng trưởng với ô nhiễm môi trường

Thực tế ở nước ta cho thấy, mức độ ô nhiễm môi trường tăng lên cùng quá
trình tăng trưởng. Từ năm 2001 - 2010, cùng với lượng tiêu hao năng lượng nhiều
thì lượng khí thải CO2 ra môi trường tăng trung bình gần 15% hàng năm. So với
mức trung bình của các nước thu nhập thấp, khối lượng khí thải CO2 nước ta tăng
với tốc độ nhanh hơn với 1 đồng GDP phát thải 0,6 kg CO2 cao hơn hầu hết các
nước trong khu vực.  
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Lượng khí thải CO2 tăng nhanh có liên quan trực tiếp đến tăng trưởng qua sản
xuất và tiêu dùng. Trong giai đoạn 2001 - 2010, tốc độ tăng sản lượng than trung
bình 14,6% và sản lượng điện tăng 13,8% hàng năm. So với năm 1990, năm 2007
sản lượng than tiêu thụ tăng 4,6 lần, xăng tăng 5,7 lần và điện tăng 9,9 lần. Năm
2007, công nghiệp chiếm 34%, giao thông vận tải chiếm gần trên 20% tổng khối
lượng năng lượng tiêu thụ của cả nước và là tác nhân chính gây ô nhiễm không khí.
Tiêu thụ năng lượng của ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất thấp (dưới 2% tổng
lượng), chứng tỏ mức độ cơ giới hóa ngành này còn thấp và do đó ô nhiễm không
khí chủ yếu do ngành công nghiệp, giao thông và các ngành dân dụng. 

Nghiêm trọng nhất là tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt tại những trung
tâm công nghiệp lớn, khu công nghiệp tại lưu vực các sông Đồng Nai, sông Cầu và
sông Nhuệ. Tác nhân gây ô nhiễm chính là sản xuất công nghiệp (chế biến kể cả
thủ công, làng nghề), tốc độ đô thị hóa nhanh đi kèm với mật độ xây dựng cao. 

Điểm chung nhất từ thực trạng ô nhiễm môi trường khí và nước là tất cả những
ngành gây ô nhiễm cũng chính là ngành đóng góp nhiều vào tạo việc làm, chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng trưởng ở các trung tâm
công nghiệp, nơi đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Trong khi đó các ngành công nghiệp khai thác và sản xuất điện, khí đốt và
một số ngành công nghiệp chế biến sử dụng nguyên liệu gỗ, đang là tác nhân chính
ảnh hưởng đến chất lượng đất, gây thoái hóa đất và độ bao phủ của rừng. Đây là
một nguyên nhân gây xói lở đất, thảm họa thiên tai như lũ lụt, hạn hán. Ngoài ra,
sản lượng, năng suất lao động trong nông nghiệp tăng lên chủ yếu dựa vào phân
hóa học, thuốc trừ sâu, chất kích thích, tức dựa trên những nền tảng thiếu bền
vững. Hệ lụy của thực trạng này thậm chí có thể vượt quá thành quả của tăng
trưởng mang lại.   

Thực tế diễn ra đang bộc lộ rõ sự giằng co, thậm chí đánh đổi giữa mục tiêu
tăng trưởng nhanh, giải quyết việc làm với thu nhập và chất lượng môi trường, đồng
nghĩa với thu nhập tăng lên, nhưng chất lượng sống chưa được cải thiện.  

1.4. Nguyên nhân của thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra cho tăng
trưởng kinh tế ở nước ta.

1.4.1 Nguyên nhân của thành tựu

Đạt được những kết quả về tăng trưởng trong thời gian qua là do những
nguyên nhân chủ yếu sau đây: 
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(i) Mở rộng và khuyến khích mạnh mẽ quyền tự do kinh doanh, nhất là
đối với kinh tế tư nhân trong nước. Có thể thấy Luật doanh nghiệp (năm 1999),
Luật doanh nghiệp chung (năm 2005) và Luật đầu tư đã tạo ra một sân chơi bình
đẳng hơn cho các loại hình doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp trong nước,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tạo nên những cú hích lớn cho sự phát
triển bùng nổ của các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong thập niên vừa
qua. Kể từ sau khi Luật Doanh nghiệp 1999 có hiệu lực thi hành, chỉ trong vòng 10
năm, số lượng DN thành lập mới đã tăng gấp 8,5 lần so với tổng số DN được thành
lập trong 10 năm thực hiện Luật Công ty và Luật DN (từ 1991-1999). Điều đặc biệt
là số lượng DN đăng ký kinh doanh mới luôn có xu hướng năm sau cao hơn năm
trước, kể cả trong hai năm khó khăn, khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì số lượng
DN đăng ký kinh doanh mới cũng không suy giảm.Trong hai năm 2008-2009, ước
tính vẫn có tổng cộng gần 150 ngàn DN đăng ký mới.

(ii) Hoàn thiện và cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thống
nhất, bình đẳng, minh bạch và định hướng theo cơ chế thị trường nhiều hơn.
Những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh là động lực
để thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển doanh nghiệp.

(iii) Mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế rộng hơn, sâu hơn và đầy đủ
hơn, trong giai đoạn này Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 151 của
WTO, làm Chủ tịch luân phiên của ASEAN, một loạt các Hiệp định thương mại
song phương và các đối tác chiến lược đã được ký kết.

(iv) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội được cải thiện hơn cả về số lượng
và chất lượng. Trong giai đoạn 2001 – 2010 chính phủ đã quan tâm đầu tư nhiều
vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông, điện và hạ tầng viễn thông.
Đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam ở mức cao (khoảng 10% GDP) so với mức
7% khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

(vi) Doanh nghiệp Nhà nước được cải cách, hoàn thiện hơn về mô hình
quản lý và đa dạng hóa sở hữu. Năm 2010 là năm cuối cùng tồn tại của Luật
DNNN, từ tháng 7 năm 2010 các DNNN phải chuyển đổi để hoạt động theo Luật
doanh nghiệp chung.

(vii) Quản lý Nhà nước được đổi mới, minh bạch hơn, trách nhiệm giải
trình cao hơn; phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho các cấp chính quyền địa
phương, phát huy tốt hơn dân chủ cơ sở. 
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1.4.2. Nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với tăng 
trưởng Việt Nam

Thứ nhất, mô hình tăng trưởng của Việt Nam vẫn là mô hình tăng
trưởng dựa vào tài nguyên và tăng trưởng theo chiếu rộng bộc lộ một số bất
cập, nhưng chậm được điều chỉnh 

Như đã phân tích ở trên mô hình tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào
các nhân tố tăng trưởng theo chiều rộng (tài nguyên, lao động và vốn) và mô hình
dựa vào đầu tư và xuất khẩu sản phẩm thô, do đó chất lượng tăng trưởng thấp, dễ
bị tổn thương và sức đề kháng của nền kinh tế thấp. Theo đánh giá của Ngân hàng
Thế giới năm 2006, nước ta thuộc nhóm nước mà tài sản tài nguyên (đất nông
nghiệp, rừng, gỗ …) đóng góp tới trên 73% tổng tài sản quốc gia, trong khi tài sản
vốn vật chất tích lũy (cầu, đường, bến cảng …) cho đến nay chỉ chiếm khoảng 20%
và chỉ gần 7% là tài sản vốn vô hình (tri thức, vốn con người, công nghệ, thể chế ..). Cơ
cấu tài sản nước ta không nói lên sự giàu có về tài nguyên, mà chỉ ra rằng tài sản tích
lũy do con người tạo ra tính đến năm 2006 còn rất thấp so với mức trung bình của
thế giới và nhóm nước thu nhập thấp.   

Có thể nhận thấy mô hình tăng trưởng của Việt Nam đến nay vẫn dựa vào
khai thác và sử dụng tài nguyên, thể hiện ở những điểm sau: 

Các nhân tố tăng trưởng theo chiều rộng vẫn chiếm đến trên 75% trong tăng
trưởng. Các ngành tăng trưởng thuần túy nhờ khai thác tài nguyên bao gồm nông
– lâm-ngư nghiệp và khai thác mỏ vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn, ước trung bình 30%
trong GDP trong giai đoạn 1991-2008. Tuy nhiên, đây lại là các ngành có tỷ lệ hệ
số VA/GO rất thấp dưới 20%. 

Những ngành công nghiệp chế biến tăng trưởng nhờ sử dụng đầu vào là tài
nguyên bao gồm vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, và phi kim
loại màu chiếm tỷ trọng ổn định, khoảng 6% trong GDP từ 1991-2008. 

Ngoại trừ ngành công nghiệp khai thác, những ngành tăng trưởng nhờ khai
thác và sử dụng đầu vào tài nguyên cũng là những ngành tạo nhiều việc làm cho nền
kinh tế. Riêng lao động trong ngành nông-lâm ngư vẫn chiếm gần một nửa số lao
động có việc làm trong năm 2008. 

Thứ hai, chất lượng xây dựng quy hoạch kém và tình trạng thất thoát,
lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình, dự án sử dụng đầu tư Nhà nước
vẫn chưa được kiểm soát. 
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Mặc dù đã được cảnh báo từ nhiều năm, nhưng chất lượng của công tác quy
hoạch vẫn chưa được cải thiện. Quy hoạch chưa cung cấp các căn cứ khoa học cho
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung, xây dựng các chương trình
đầu tư nói riêng. Bản thân cơ sở lý luận, phương pháp quy hoạch chậm đổi mới,
chưa đổi mới phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường. Vì vậy dẫn đến phải điều chỉnh
quy hoạch, tạo tâm lý không tốt cho các thành phần kinh tế và nhân dân, làm cho
hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trở nên rủi ro hơn. Nhìn chung, quy hoạch
kém chất lượng thường gây tổn thất lớn cho nền kinh tế, không chỉ đối với đầu tư
của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc phân loại quy hoạch, tổ chức thẩm định và thẩm
quyền phê duyệt các loại quy hoạch chưa được quy định một cách đầy đủ, rõ ràng
cũng ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch. 

Công tác quy hoạch của các ngành tràn lan, chất lượng kém, ngành nào cũng
có, cấp nào cũng có, nhưng thiếu sự nhất quán giữa cấp và ngành, hay thay đổi và
thiếu tầm nhìn dài hạn. Hệ lụy của cách thức này là các quy hoạch treo, ngành
ngành, cấp cấp triển khai dự án, xây dựng công trình chồng chéo nhau, nhiều dự án
phải điều chỉnh cả về địa điểm, quy mô, công nghệ và tiến độ do chất lượng quy
hoạch kém, không phù hợp, thiếu căn cứ khoa học. Nhiều dự án xây dựng không
đúng quy hoạch cũng làm thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước, đồng nghĩa với
hiệu quả đầu tư thấp. 

Trong một số ngành công nghiệp, do quy hoạch chưa tốt, dẫn đến đầu tư tràn
lan (như công nghiệp mía đường, xi măng, sắt thép...) gây ra tình trạng dư thừa công
suất chế biến, nhưng lại thiếu nghiêm trọng nguồn nguyên liệu, đầu tư thiếu đồng
bộ, chắp vá, đầu tư nhiều lần, thiết bị cũ nát, lạc hậu, gây lãng phí nguồn vốn đầu
tư, hiệu quả kém.

Tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư công cộng vẫn tồn tại và chưa kiểm
soát được. Vốn đầu tư thất thoát, lãng phí từ khâu chuẩn bị dự án đầu tư đến khâu
thực hiện đầu tư và xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng công trình và hiệu quả sử
dụng cuối cùng. Tình trạng thất thoát, lãng phí đã làm đẩy chi phí các công trình,
dự án đầu tư của Nhà nước thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất, an sinh xã
hội, xóa đói giảm nghèo. Hệ quả này thể hiện ở tỷ trọng đầu tư Nhà nước cao,
nhưng đóng góp của khu vực kinh tế Nhà nước vào tăng trưởng lại giảm dần. 

Thứ ba, chất lượng xây dựng chính sách còn thấp và năng lực tổ chức
thực hiện còn yếu
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Quá trình chính sách có chất lượng thấp và chưa hiệu quả thể hiện ở khía
cạnh sau: 

- Một là, quy trình chính sách thiếu hài hòa, phương pháp xây dựng chính
sách: thiếu căn cứ khoa học; thiếu chuyên nghiệp, chia khúc, ngăn cách
không gian; lợi ích cục bộ.

- Hai là, thiếu tầm nhìn, thiếu trọng tâm và xác định thứ tự ưu tiên  trong
hoạch định chính sách.

- Ba là, còn áp đặt chủ quan và thiếu minh bạch trong áp dụng chính sách.

- Bốn là, quy trình thực hiện còn rườm rà, không hiệu quả, mặc dù huy
động một lực lượng lớn cơ quan mà chất lượng góp ý không cao, không
phân định rõ trách nhiệm ra quyết định chính sách với cách này, chưa
huy động các cơ quan tư vấn, chưa sử dụng cơ quan khoa học hiệu quả cho
công tác xây dựng chính sách. 

- Năm là, việc tổ chức thực hiện yếu và không có kế hoạch hành động cụ
thể để thực thi. Hơn nữa, bộ máy hành chính quá cồng kềnh, năng lực
yếu, quan liêu và còn lợi ích cục bộ. 

Thứ tư, kết cấu hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, cấp thoát nước…)
của nền kinh tế tăng lên về số lượng nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu và
chất lượng kém. 

Cơ sở hạ tầng yếu kém đang là một nút thắt đối với nâng cao chất lượng tăng
trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Theo Báo cáo về năng lực cạnh tranh
toàn cầu của WWF, cơ sở hạ tầng là điểm yếu nhất trong các các chỉ số cấu thành của
năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Trong khi đó, chất lượng cơ sở hạ tầng hiện có
được đánh giá vừa kém, vừa chậm được cải thiện. Theo xếp hạng năng lực cạnh tranh
toàn cầu, cơ sở hạ tầng của nước ta có chỉ số thấp nhất (đạt 3/7 điểm), xếp thứ 94
trong số 133 nền kinh tế. Trong số cơ sở hạ tầng vận tải, chất lượng đường bộ, đường
sắt kém nhất, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư (thu hút đầu tư, mở rộng qui mô đầu
tư, thực hiện đầu tư) và môi trường kinh doanh ở các khâu sản xuất, phân phối và tiêu
thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng yếu kém cũng làm đẩy chi phí đầu tư
và chi phí kinh doanh, tức làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Mặc dù số lượng các công trình hạ tầng vận tải, điện tăng lên hàng năm, nhưng
vẫn không đáp ứng nhu cầu tăng nhanh của nền kinh tế, năm 2010 cũng là năm
chứng kiến nhiều nhất các đợt cắt điện trên phạm vi cả nước. Trong 10 năm qua,
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các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam thi nhau xây dựng các cảng biển với công suất rất
nhỏ, trong khi đó Việt Nam lại thiếu cảng biển trung chuyển (cảng HUB) dành
cho các tàu có công suất lớn. Các dịch vụ hậu cần (Logicstic) có hiệu quả tương đối
thấp so với các nước trong khu vực. 

Thứ  năm, chất lượng nguồn nhân lực kém không đáp ứng được sự phát
triển của các ngành công nghệ cao.

Sự thay đổi cách tính HDI của UNDP trong năm 2010 đã làm cho chỉ số HDI
của Việt Nam giảm từ 0,725 trong HDR 2009 xuống 0,572 trong HDR 2010. Điều
này cho thấy chất lượng giáo dục của Việt Nam ở mức thấp, Việt Nam vẫn đứng sau
nhiều nước Châu Á về chỉ số giáo dục. Hệ quả của tình trạng này chính là chất
lượng của lao động thấp và hệ thống giáo dục đào tạo không đáp ứng được nhu cầu
nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho nền kinh tế.

Việc thiếu lao động có trình độ cũng là yếu tố cản trở quá trình chuyển giao
công nghệ giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong
nước, hạn chế khả năng bắt kịp về công nghệ của doanh nghiệp trong nước và cản
trở cơ hội phổ biến, tiếp thu công nghệ nhờ hội nhập kinh tế. Về tổng thể, lĩnh vực
giáo dục và y tế cơ sở mới đạt về chỉ tiêu số lượng, trong khi chưa đảm bảo về chất
lượng. Điểm đáng quan tâm là kết quả này phân bổ không đồng đều, vẫn còn chênh
lệch về không gian giữa các vùng và giữa người giàu và người nghèo mặc dù khoảng
cách chênh lệch có xu hướng thu hẹp trong giai đoạn vừa qua

Đầu tư cho Khoa học và công nghệ thấp chứng tỏ lĩnh vực này không hấp dẫn
đầu tư mặc dù đã có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư được ban hành. Thực tế này
đang tạo ra mâu thuẫn lớn với yêu cầu phải nâng cấp trình độ công nghệ và tăng
đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng.   

1.5. Khuyến nghị chính sách

1.5.1 Các nền tảng cho việc tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới

Mười ba quốc gia thành công về tăng trưởng cao và bền vững của Ngân hàng
Thế giới như đã nêu trong Mục 1 cho thấy Việt Nam cần chú trọng vào năm nhân
tố tăng trưởng cao và bền vững là: biết khai thác kinh tế thế giới; duy trì được sự ổn
định kinh tế vĩ mô; đạt được tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư cao; để thị trường tự do phân
bổ nguồn lực  và chính phủ quyết tâm, đáng tin cậy và đủ năng lực. 
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Thứ nhất, các nước thành công kể trên đều biết khai thác triệt để nền kinh tế
thế giới. Các quốc gia này đạt được tăng trưởng cao và bền vững bằng hai cách: 

i) Nhập khẩu các ý tưởng, công nghệ và bí quyết từ các nước trên thế giới; 

ii) Khai thác nguồn cầu trên thế giới, tạo ra một thị trường rộng hơn và linh
hoạt cho hàng hóa của họ. Họ đã biết nhập khẩu thứ mà cả thế giới biết
và xuất khẩu thứ mà cả thế giới cần. Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm
từ các quốc gia này trong quá trình hội nhập.

Thứ hai, sự ổn định kinh tế vĩ mô là hết sức quan trọng cho sự phát triển
khu vực kinh tế tư nhân và qua đó tác động tích cực đến tăng trưởng. Mười ba
quốc gia điển hình về tăng trưởng cao đã tránh được những tác động tiêu cực từ
các bất ổn của kinh tế vĩ mô như lạm phát, biến động tỷ giá hối đoái. Trong giai
đoạn vừa qua rõ ràng bất ổn kinh tế vĩ mô đang là nút thắt đối với tăng trưởng
kinh tế Việt Nam.

Thứ ba, đạt được tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư cao. Các quốc gia kể trên đều tận
dụng cơ hội dân số vàng để duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao, do tỷ lệ sống phụ thuộc thấp
và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao. Sự ổn định kinh tế vĩ mô cũng là điều kiện
để gia tăng tiết kiệm. Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 đã duy trì được tỷ lệ đầu tư
cao, nhưng tỷ lệ tiết kiệm lại có xu hướng giảm nên chênh lệch tiết kiệm – đầu tư
có xu hướng tăng mạnh (trên 10%GDP). Giai đoạn từ nay đến năm 2020 và xa hơn
nữa Việt Nam cần tận dụng cơ hội dân số vàng để gia tăng tỷ lệ tiết kiệm để đáp ứng
nhu cầu vốn đầu tư ngày càng gia tăng của nền kinh tế.

Thứ tư, phân bổ thị trường là một yếu tố quan trọng để duy trì tăng trưởng cao
và bền vững. Các nền kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng cao đều dựa vào hệ thống thị
trường vận hành hiệu quả, đưa ra những tín hiệu về giá cả. Trong quá trình tăng
trưởng nhanh, vốn và lao động sẽ luân chuyển nhanh chóng từ khu vực này sang
khu vực khác. 

Thứ năm, tăng trưởng bền vững đòi hỏi phải có một chính phủ quyết tâm,
đáng tin cậy và đủ năng lực.
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Hình 1.16. Các yếu tố cho tăng trưởng cao và bền vững

Mở cửa

Nhập khẩu tri thức

Khai thác nhu cầu trên

thế giới

Sự ổn định kinh tế 

vĩ mô

Lạm phát thấp

Tài chính công bền vững

Định hướng tương lai

Tỷ lệ tiết kiệm 

và đầu tư cao

Phân bổ thị trường

Giá cả hướng dẫn 

nguồn lực

Nguồn lực đi theo 

giá cả

Lãnh đạo và quản lý

Cam kết thực hiện 

tăng trưởng

Cam kết hòa nhập

Chính phủ có năng lực «
1.5.2. Một số khuyến nghị chính sách

Khủng hoảng tài chính toàn cầu càng làm nõ nét thêm những nút thắt đối với
tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thập niên tới, bao gồm: 

i) Các bất cân đối vĩ mô ngày càng lớn, đặc biệt là cân đối xuất khẩu – nhập
khẩu, cân đối tiết kiệm và đầu tư; 

ii) Hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thấp; 

iii) Chất lượng thể chế chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới; 

iv) Chất lượng nguồn nhân lực và vốn con người thấp; 

v) Cơ sở hạ tầng yếu kém; 

vi) Các chính sách an sinh xã hội chưa hiệu quả… 

Do vậy, để nâng cao chất lượng tăng trưởng trong dài hạn, Việt Nam cần chú
trọng các các vấn đề sau:
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1.5.2.1. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Mô hình tăng trưởng cũ vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, công nghệ
gia công và gia tăng vốn đầu tư vào các ngành thâm dụng vốn được Nhà nước bảo
hộ (xi măng, thép, ô tô, đóng tàu...) đã làm cho chất lượng tăng trưởng và hiệu quả
của nền kinh tế thấp. Để tăng trưởng bền vững trong dài hạn Việt Nam cần chuyển
đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, phát triển
xanh, thân thiện với môi trường và tăng trưởng theo chiều sâu (chuyển sang giai
đoạn hai của quá trình phát triển được thể hiện trong Hình 1.17). Tăng trưởng cao
đi đôi với nó phải nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền
kinh tế. Việt Nam cần thực hiện đồng bộ để nâng cao năng lực cho các ngành công
nghiệp hỗ trợ để chủ động được hàng hóa trung gian, phát triển các cụm công
nghiệp liên hoàn (cluster) và tăng cường tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực
và chuỗi giá trị toàn cầu của các ngành.

Hình 1.17: Các giai đoạn của quá trình phát triển

Nền kinh tế dựa
vào tài nguyên

(I)

Đầu vào 
chi phí thấp

- Ổn định vĩ mô,
chính trị.
- Cơ sở hạ tầng cơ
bản có hiệu quả.
- Giảm thiểu chi
phí điều tiết đối
với hoạt động
kinh doanh.

Giá trị đặc thù

- Các kỹ năng hiện
đại.
- Hệ thống thể
chế, học viện
khoa học và công
nghệ hiện đại.
- Đòn bẩy và luật
lệ khuyến khích
và thúc đẩy sáng
tạo.
- Phát triển và
nâng cao chất
lượng các cụm,
KCN liên hoàn.

Năng suất, 
chất lượng

- Nâng cao cạnh tranh trên
thị trường nội địa.
- Mở cửa thị trường.
- Cơ cấu hạ tầng hiện đại.
- Các đòn bẩy và luật lệ
khuyến khích gia tăng năng
suất.
- Phát triển các khu cụm
CN liên hoàn.

Nền kinh tế dựa
vào năng suất

(II)

Nền kinh tế dựa vào
sáng tạo, phát minh

(III)Æ Æ

Nguồn: M. Porter
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1.5.2.2. Tái cơ cấu nền kinh tế 

Tái cơ cấu kinh tế đã được đề cập đến từ lâu ở Việt Nam, tuy nhiên đến tận thời
kỳ bùng nổ lạm phát nghiêm trọng cuối năm 2008 và suy thoái kinh tế từ đầu năm
2009 đến nay thì vấn đề tái cơ cấu kinh tế càng được quan tâm. Việt Nam đã thay
đổi rất nhiều sau 20 năm đổi mới với thành tích tăng trưởng cao và đạt được sự tiến
bộ trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Có được thành công này một
phần là nhờ vào giải phóng lực lượng sản xuất, thu hút FDI, xuất khẩu và hội nhập
vào khu vực và toàn cầu. Điều này làm cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng trở nên
phức tạp và bị tác động mạnh từ những “cú hích” của nền kinh tế thế giới. Khủng
hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã phần nào làm rõ hơn những nút thắt
cổ chai đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới như: chất lượng
tăng trưởng và hiệu quả của nền kinh tế thấp, sự yếu kém của hệ thống tài chính,
cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực cạnh tranh, thiếu nguồn nhân
lực chất lượng cao và các vấn đề xã hội phát sinh. Để tạo tiền đề cho tăng trưởng bền
vững trong dài hạn vấn đề đặt ra đối với Việt Nam là tái cấu trúc nền kinh tế nhằm
tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng giống như những năm đầu của thời kỳ
đổi mới. 

Tái cơ cấu kinh tế được thực hiện trên các cấp độ sau:

- Ở tầm vĩ mô: tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế bao gồm cơ cấu lại ngành
nghề, vùng lãnh thổ, sản phẩm, nguồn nhân lực và các loại thị trường.
Cần định vị đúng mục tiêu dài hạn và trước mắt của nền kinh tế, từ đó xác
định những định hướng chiến lược cho từng thời kỳ. 

- Tái cơ cấu ngành kinh tế: trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các chiến
lược cơ cấu và tái cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia không chỉ thuần túy
được nhìn nhận từ góc độ chuyển dịch ngành kinh tế trong phạm vi từng
quốc gia như cách tiếp cận truyền thống. Tái cơ cấu ngày nay còn phải
tính đến sự hoạt động của mạng lưới sản xuất đa quốc gia được sự hỗ trợ
của mạng lưới thông tin internet toàn cầu và chuỗi giá trị toàn cầu. Ngành
kinh tế cần phải cơ cấu lại theo hướng các ngành các sản phẩm tiết kiệm
năng lượng, thân thiện với môi trường và có sức cạnh tranh cao.

- Tái cơ cấu vùng được thực hiện thông qua tái phân bổ lượng sản xuất
theo vùng. Cơ cấu vùng lãnh thổ và cơ cấu ngành kinh tế thực chất là hai
mặt của một thể thống nhất và đều là biểu hiện của sự phân công lao động
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xã hội. Tái cơ cấu vùng dựa trên lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của
từng vùng, từng địa phương, tăng cường sự kết nối, bổ sung cho nhau
giữa các vùng thành một nền kinh tế thống nhất, kết nối hiệu quả với
khu vực và kinh tế thế giới. Tái cơ cấu vùng trong điều kiện mới cần đi
cùng với tái định dạng địa kinh tế dựa trên lý thuyết địa kinh tế mới theo
hướng mật độ cao hơn, khoảng cách ngắn hơn và ít chia cắt hơn như là
những yếu tố điều kiện thiết yếu để có được thành công về kinh tế. Trước
đây, Mỹ, Nhật Bản đã tái định dạng địa kinh tế của họ tế theo hướng
mật độ cao hơn, khoảng cách ngắn hơn và ít sự chia cắt hơn9, ngày nay
Trung Quốc đang tái dựng lại địa kinh tế của mình và đã đạt được những
thành công nhất định.

- Tái cơ cấu các hình thức sở hữu cũng là một nhân tố tác động đến cơ cấu
ngành và cơ cấu lãnh thổ. Loại cơ cấu này phản ánh mối quan hệ về sở hữu
đối với tư liệu sản xuất giữa các chủ thể tham gia vào quá trình tăng trưởng
và phát triển. 

Tái cơ cấu các hình thức sở hữu cần chú trọng nâng cao vai trò và vị trí của
khu vực kinh tế tư nhân.

- Tái cấu trúc thị trường, bao gồm thị trường hàng hóa dịch vụ; thị trường
lao động, thị trường tài chính, thị trường tiền tệ và thị trường đầu tư. Tái
cơ cấu thị trường sau khủng hoảng cần theo hướng cân bằng hơn giữa thị
trường trong nước và nước ngoài, nhất là ở các nền kinh tế có dung lượng
thị trường nội địa lớn.

- Tái cơ cấu đầu tư là tái cơ cấu nguồn vốn huy động cũng như tái phân bổ
sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội bao gồm đầu tư Nhà nước, đầu tư của
doanh nghiệp và đầu tư hộ gia đình. Tái cơ cấu đầu tư cần theo hướng
cân đối giữa nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, tái cơ
cấu theo hướng giải phóng mạnh hơn các nguồn vốn tiềm năng của khu
vực kinh tế tư nhân và dân cư cùng với cải thiện môi trường đầu tư để thu
hút nguồn vốn FDI.

- Tái cơ cấu khu vực thể chế, bao gồm các công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh
tế như công cụ tài chính, chính sách pháp luật và môi trường đầu tư, kinh

9 Xem thêm trong Báo cáo Phát triển thế giới 2009, Tái định dạng địa kinh tế.
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doanh. Tái cơ cấu khu vực tài chính là tái cơ cấu toàn bộ định chế tài
chính, có nghĩa là tổ chức sắp xếp lại, thiết kế lại các bộ phận và mối quan
hệ giữa các bộ phận này trong hệ thống tài chính, nhằm làm cho hệ thống
tài chính có khả năng thích ứng và vận hành hiệu quả hơn.

- Tái cơ cấu hệ thống các doanh nghiệp, những tế bào quan trọng của nền
kinh tế. Tái cơ cấu doanh nghiệp là quá trình tái thiết kế một hay nhiều
mặt của một doanh nghiệp. Mục tiêu chung của tái cơ cấu doanh nghiệp
là tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp nhằm đạt được một thể trạng tốt hơn
cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và thích nghi
hơn trong điều kiện mới.

Tái cơ cấu nền kinh tế có thể diễn ra theo tín hiệu của thị trường hoặc do
sự can thiệp của Nhà nước hoặc kết hợp cả hai.

- Tái cơ cấu kinh tế theo tín hiệu thị trường là quá trình chuyển dịch cơ cấu
theo dẫn dắt của thị trường và người đầu tư kỳ vọng vào các lợi nhuận
nhận được khi đầu tư và xu hướng này nằm ngoài tầm kiểm soát của quản
lý Nhà nước. Tái cơ cấu theo tín hiệu thị trường diễn ra dựa vào tín hiệu
của thị trường như cung, cầu và giá của các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự hấp
dẫn của các ngành, các vùng, mà thiếu sự dẫn dắt của Nhà nước thông
qua các chính sách, định hướng. Tái cơ cấu theo tín hiệu thị trường có
thể tạo ra các “bùng nổ” về đầu tư vào một lĩnh vực, một ngành nào đó
đang được ưa chuộng. Tái cấu trúc theo tín hiệu thị trường có thể sẽ làm
cho nguồn lực không đến được các ngành, vùng hay lĩnh vực mà Nhà
nước ưu tiên phát triển hay các ngành có ý nghĩa đối với sự phát triển của
quốc gia trong dài hạn (ví dụ công nghệ sạch, nông nghiệp sạch….).

- Tái cơ cấu kinh tế có chủ đích là tái cơ cấu kinh tế theo mục tiêu xác
định trước và có sự can thiệp, điều chỉnh của Nhà nước vì lợi ích kinh tế
toàn xã hội. Thông qua vai trò của mình, Nhà nước thực hiện chính sách
phát triển ngành, vùng trong đó có ưu tiên các ngành mũi nhọn, ngành
công nghiệp xanh, sử dụng ít năng lượng…nhằm tái cơ cấu theo các mục
tiêu đề ra. Nhà nước có thể tác động trực tiếp hay gián tiếp đến cơ cấu
ngành, vùng.
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1.5.2.3. Nâng cao chất lượng thể chế

Các nghiên cứu thực nghiệm về tăng trưởng ở các nước đang phát triển hầu hết
khẳng định là chất lượng thể chế có tác động dương đối với tốc độ tăng trưởng.
Đối với khu vực Đông Á, đây là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong những thập
niên qua và cũng là khu vực có chất lượng thể chế tốt nhất so với các khu vực khác
của các nước đang phát triển. Đối với Việt Nam, sự thành công của công cuộc đổi
mới đã tạo ra các tiền đề quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của
nhân dân. Tuy nhiên, chúng ta cũng đứng trước thách thức nghiêm trọng là nguy
cơ tụt hậu. Muốn đuổi kịp các nước thì chúng ta phải tăng trưởng nhanh hơn nữa.
Một trong những tiền đề quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững là chất
lượng thể chế.

Mặc dù đã có nhiều cải thiện, nhưng theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế thì
chất lượng thể chế của Việt Nam còn khá thấp. Ví dụ như theo tổ chức Transparency
International thì chỉ số về tham nhũng của Việt Nam năm 2009 là 2,8 điểm trên
thang điểm tối đa là 10. Việt Nam đứng sau hầu hết các nước trong khu vực Đông
Á và chỉ đứng trên Indonesia, Myanmar và Philippines. Hoặc theo đánh giá của tổ
chức tư vấn Economist Intelligence Unit thì chỉ số về chất lượng hành chính của
Việt Nam hiện nay là 2 điểm so với mức trung bình của khu vực là 3,3 điểm (điểm
tối đa là 5); chất lượng của hệ thống pháp lý là 1 điểm so với mức trung bình của
khu vực là 2,9 điểm (điểm tối đa là 5). Do đó, về dài hạn, để duy trì được tốc độ phát
triển nhanh và bền vững, vấn đề chất lượng thể chế cần phải được cải thiện hơn
nữa, ít nhất là ngang bằng với các nước trong khu vực. 

1.5.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển vốn con người là yếu tố quan trọng bậc nhất để đảm bảo tăng trưởng
kinh tế trong dài hạn và giảm nghèo đói. Bởi vậy, cần có những giải pháp nâng cao
chất lượng giáo dục và đào tạo như sau:

Giải pháp then chốt là đổi mới và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong
giáo dục và đào tạo. Cải cách giáo dục toàn diện nhằm làm cho hệ thống giáo dục
gắn kết với yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. 

Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
và đặc biệt là cơ cấu lại hệ thống đào tạo, hoàn thiện hệ thống đào tạo thực hành
định hướng nghề nghiệp. Khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ chế và điều
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kiện để các trường đại học và các trường dạy nghề chuyển mạnh sang hoạt động
theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

Tăng cường đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp bao gồm cả tái đào tạo nghề,
nhằm giúp cho người trong độ tuổi lao động có thể dễ dàng thích ứng với những
đòi hỏi thường xuyên biến đổi của thị trường lao động.

Tăng đầu tư cho giáo dục bằng nhiều nguồn khác nhau, trong đó đầu tư từ
ngân sách Nhà nước cần tăng lên; đồng thời huy động nhiều hơn, tốt hơn sức dân
thông qua đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

1.5.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Để nền kinh tế tăng trưởng cao và có chất lượng, Việt Nam không những cần
phải tăng vốn đầu tư mà quan trọng hơn, phải sử dụng vốn có hiệu quả. Vốn đầu
tư của Nhà nước tăng thêm chắc chắn không thể được nhiều như yêu cầu. Do đó
một mặt, cần hết sức phát huy khả năng đầu tư của nhân dân và kinh tế tư nhân, thu
hút mạnh hơn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, mặt khác cần nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư của Nhà nước, ngăn chặn cho được tình trạng đầu tư không hiệu
quả, vốn đầu tư bị đục khoét... Đây là điều kiện cực kỳ quan trọng cho tăng trưởng
kinh tế.

Trước hết về cơ chế chính sách cần tổ chức nghiên cứu, bổ sung các cơ chế,
chính sách theo hướng loại bỏ dần tình trạng khép kín và những tồn tại đã nêu
trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tách chức năng quản lý Nhà nước với quản
lý kinh doanh trong xây dựng ở từng Bộ, từng tỉnh, thành phố ở tất cả các khâu.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và kiên quyết quản lý đầu tư theo
quy hoạch được duyệt, đầu tư tập trung, theo mục tiêu, theo quy hoạch và
hiệu quả. 

Chính phủ cần chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy hoạch,
kế hoạch đầu tư; gắn quy hoạch với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo tính liên ngành, liên vùng; phân cấp, phân
định rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ, giữa bộ với địa phương; nâng cao
trách nhiệm quản lý, điều hành của các cấp.
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1.5.2.6. Nâng cao hiệu quả của các chương trình, chính sách giảm nghèo và 
an sinh xã hội

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 10 năm qua đã thúc đẩy nhanh chóng
giảm nghèo và phát triển con người. Tuy nhiên, bối cảnh trong 10 năm tới sẽ thay
đổi và những thách thức cho giảm nghèo ngày càng gia tăng. Để thực hiện được
mục tiêu tăng cường giảm nghèo, giảm bất bình đẳng cần thực hiện những giải
pháp sau đây:

Thứ nhất, cần đổi mới và hoàn thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo và
hoàn thiện cơ chế hỗ trợ giúp đỡ và tạo sự bình đẳng hơn đối với người nghèo,
vùng nghèo.

Thứ hai, tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, cấp
nước và hạ tầng xã hội (trường học, trạm y tế…) cho các vùng sâu vùng xa, vùng
kém phát triển.

Thứ ba, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bao gồm các chính sách
bảo hiểm, y tế, giáo dục.  Sau gần hai thập kỷ, hệ thống BHXH của Việt Nam đã có
những thay đổi đáng kể nhằm phù hợp với những thay đổi kinh tế-xã hội của đất
nước dưới tác động của tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, hệ
thống BHXH Việt Nam đang thiên về những nhóm có lợi thế hơn cũng như phải
đối mặt với những thách thức không nhỏ về bình đẳng giữa các nhóm tham gia và
bền vững tài chính.

Kết luận 

Đổi mới đã đạt được những thành tích đầy ấn tượng trong cả tăng trưởng kinh
tế và xoá đói giảm nghèo của Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Về cơ bản, những
thành tích tăng trưởng đã đến được với đại bộ phận người dân, thể hiện thông qua
việc gia tăng thu nhập và tiêu dùng của tất cả các nhóm dân cư trong thời gian qua.
Tuy nhiên, đang có những lo ngại không phải không có căn cứ về chất lượng và sự
bền vững của những thành tích tăng trưởng đó. Kinh nghiệm của các nước đi trước
(ASEAN 4 và các nước Mỹ La tinh) cho thấy  tốc độ tăng trưởng cao không nhất
thiết đi liền với xu hướng tạo ra một nền kinh tế mạnh. Tăng trưởng cao chỉ là một
điều kiện cần nhưng chưa đủ. Muốn phá vỡ được các nút thắt của tăng trưởng cũng
như bẫy thu nhập trung bình các quốc gia cần chú trọng nhiều hơn đến khía cạnh
chất lượng của tăng trưởng thông qua việc tăng cường cải cách thể chế, đầu tư vào
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nguồn vốn nhân lực, cũng như tái cơ cấu lại nền kinh tế. Việt Nam đã đạt được
những thành tựu phát triển kinh tế rất đáng khích lệ trong giai đoạn 1991-2010,
nhưng nền kinh tế đất nước vẫn phát triển dưới mức tiềm năng và hiện đang phải
đối mặt với nhiều yếu kém về chất lượng tăng trưởng, xét cả về trung hạn và dài
hạn. Do đó, việc giải quyết các nút thắt đối với tăng trưởng cả về số lượng và chất
lượng là hết sức cần thiết để Việt Nam có thể rút ngắn được khoảng cách phát triển
với các nước trong khu vực và trên thế giới.
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CHƯƠNG II

QUY TRÌNH LẬP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH ĐỂ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN
GS. Kenichi Ohno

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ấn tượng trong suốt hai thập kỷ qua,
Việt Nam từ một nền kinh tế chuyển đổi nghèo, dựa chủ yếu vào nông nghiệp trong
đầu những năm 1990, đến năm 2010 đã trở thành một nước công nghiệp trẻ với
mức thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, tăng trưởng cho đến nay vẫn phụ thuộc
phần lớn vào tài nguyên, không có sự cải thiện đáng kể về năng suất hay năng lực
cạnh tranh trong nước (Ohno, 2009). Trong vài năm qua, các nhà hoạch định chính
sách và đội ngũ các nhà nghiên cứu Việt Nam có cùng quan điểm cho rằng tăng
trưởng về lượng sẽ không thể đưa Việt Nam lên một tầm cao mới trừ khi giá trị
trong nước được tạo ra để thay thế cho việc sử dụng nhiều lao động chi phí thấp
hoặc cho dòng vốn FDI quá lớn so với GDP. Quan điểm này được chia sẻ rộng rãi
trong nhóm soạn thảo Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2011-2020
cũng như giữa các nhà quan sát nước ngoài như Ohno (2009), Ketels và cộng sự
(2010), và Ngân hàng Thế giới (2010). Thách thức của Việt Nam là tìm và thực
hiện các hành động chính sách cụ thể để vượt qua bẫy thu nhập trung bình có thể
xảy ra trong tương lai. Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ và phát triển cụm công
nghiệp là hai vấn đề chính sách mà nhiều tác giả khác nhau đã đề xuất để đạt được
mục tiêu này. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần giới thiệu các chiến lược trọng điểm
khác để đạt được tăng trưởng bền vững theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa
vào năm 2020.
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Thành công trong hoạch định chính sách công nghiệp phụ thuộc không chỉ
vào việc lựa chọn đúng đắn các biện pháp chính sách, mà quan trọng hơn và cơ bản
hơn phụ thuộc vào quy trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách để từ đó
các chính sách tốt sẽ được xây dựng và đưa vào thực thi. Bài viết này chủ yếu xem
xét các khía cạnh thể chế của việc hoạch định chính sách, được cho là nền tảng cơ
bản cho việc học hỏi chính sách hiệu quả. Mục đích của việc nghiên cứu các ví dụ
điển hình trên thế giới về quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách được trình
bày dưới đây, về cơ bản giống như việc nghiên cứu các biện pháp chính sách thay
thế. Ví dụ từ các nước giàu sẽ là những khối lắp ghép được sử dụng để tạo ra gói
chính sách phù hợp với Việt Nam theo nguyên tắc lựa chọn, sửa đổi, kết hợp, và cải
tiến. Cần tránh áp dụng máy móc các mô hình của nước ngoài mà không nghiên
cứu một cách hệ thống bối cảnh trong nước. 

2.1. Lãnh đạo

Chúng ta sẽ bắt đầu từ cấp lãnh đạo quốc gia. Lãnh đạo tài giỏi là yếu tố sống
còn đối với sự nghiệp phát triển quốc gia, nói như vậy không có gì là cường điệu quá
mức. Bài viết sẽ không bình luận dài về lãnh đạo, không phải vì vấn đề này không
quan trọng mà vì tác giả cho rằng người đọc sẽ thấy điều đó là hiển nhiên. Một nhà
lãnh đạo tài giỏi có ý nghĩa quyết định bởi người đó là động lực chính cho phát
triển đất nước, có thể tạo ra mọi điều kiện cần thiết còn thiếu cho công nghiệp hóa.
Những cải cách quan trọng không thể xuất phát từ cấp cơ sở nếu lãnh đạo cấp cao
không chịu trách nhiệm chính. Nguyên tắc này đúng cho mọi tổ chức từ cấp quốc
gia, chính quyền địa phương, Bộ, ban ngành, Đảng chính trị, doanh nghiệp, Trường
đại học, cơ quan nghiên cứu và các tổ chức phi lợi nhuận.

Một nhà lãnh đạo cấp quốc gia cần phải có ý chí và niềm say mê mạnh mẽ
cũng như niềm tin chân thành và thực sự xuất chúng đối với quốc gia thay vì chỉ
quan tâm đến  sự ảnh hưởng của cá nhân và tích lũy của cải cho mình. Nhà lãnh đạo
đó phải am hiểu và có các mối quan hệ chính trị, là người liêm chính và kỷ luật,
hiểu biết rộng và có cách nhìn thực tế. Một lãnh đạo cấp cao phải tận tâm với các
chính sách ưu tiên của quốc gia và sử dụng toàn bộ uy lực và thẩm quyền của mình
để hoàn thành. Nếu không có một nhà lãnh đạo quốc gia tốt, tất cả các đề xuất
chính sách, bao gồm cả những đề xuất trong bài viết này sẽ trở nên vô nghĩa. 

Bất cập hiển nhiên trong việc đưa một nhà lãnh đạo tài giỏi lên nắm quyền là
không ai có thể kiên định lựa chọn một nhà lãnh đạo như vậy trong tiến trình chính
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trị phức tạp ở bất kỳ quốc gia nào. Ngay bản thân các ứng cử viên cũng không biết
trước ai sẽ là thủ tướng, chủ tịch nước hoặc tổng bí thư trong nhiệm kỳ tiếp theo và
những người này sẽ có sức ảnh hưởng như thế nào khi họ là nhà lãnh đạo quốc gia,
huống chi là thường dân, cán bộ Nhà nước, hay nhà kinh doanh. Tuy nhiên, có
những cách gián tiếp tác động đến chất lượng của các nhà lãnh đạo quốc gia trong
dài hạn. Ví dụ như, đào tạo lãnh đạo và những người ưu tú, nghiên cứu so sánh về
chính trị phát triển10, phân tích cụ thể và có hệ thống quy trình lập chính sách hiệu
quả (mà bài viết này hy vọng có thể đóng góp phần nào), tạo ảnh hưởng từ lãnh đạo
tài giỏi trong khu vực nhờ noi gương và cạnh tranh, và xuất bản tiểu sử của các nhà
lãnh đạo quốc gia nổi tiếng. Hành vi của mỗi con người phụ thuộc vào cả lý trí và
tình cảm. Do đó, các ngành khoa học xã hội nỗ lực tìm hiểu thế nào là lãnh đạo uy
quyền và thông thái, cung cấp thông tin một cách sinh động và cụ thể về các nhà
lãnh đạo tài giỏi ở các nước khác và thời kỳ khác đã làm gì, để có thể nâng cao ý thức
của công dân và các ứng cử viên chính trị về những gì họ cần làm.

Ngoài ra, luôn luôn phải chú ý đến sự ảnh hưởng qua lại giữa các yếu tố độc
lập và phụ thuộc, hoặc đối trọng giữa việc tạo ra các nhà lãnh đạo chất lượng cao
và thể chế hóa các chính sách tốt. Một nhà lãnh đạo xuất chúng có thể thúc đẩy cả
quốc gia phát triển trong một thời kỳ nhưng nhà lãnh đạo đó không thể ở vị trí đó
mãi mãi. Nếu tiến trình phát triển chỉ dựa vào một nhà lãnh đạo duy nhất, tất cả
những gì đạt được có thể sẽ bị sụp đổ khi người kế nhiệm có chất lượng trung bình
hoặc kém hơn. Để giảm thiểu rủi ro, các chính sách tốt do nhà lãnh đạo tài giỏi
khởi xướng cần được thể chế hóa. Điều đó có nghĩa là, công tác cán bộ, lập ngân
sách, quy trình lập chính sách và tổ chức thực hiện chính sách phải được hoàn thiện
thông qua hệ thống luật, nghị định và đạt được sự đồng thuận của tất cả các bên liên
quan. Về phía nhà lãnh đạo đương nhiệm, họ cần ủy quyền và giao nhiệm vụ cho
nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau, cũng như chuẩn bị sớm cho thời kỳ kế nhiệm.

2.2. Quy trình lập chính sách

Trong việc lập chính sách, quá trình xây dựng chính sách thường quan trọng
hơn văn bản cuối cùng được soạn thảo và thông qua. Trong khi mọi văn bản chính
sách phải được rà soát và cập nhật theo thời gian, quy trình rà soát chính sách có
thể giữ nguyên và tiếp tục được củng cố nhờ tích lũy thêm kinh nghiệm. Quy trình
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này không nên thay đổi cho từng trường hợp hoặc giao phó cho một nhóm nhỏ
những người được giao soạn thảo chính sách. Quy trình này phải được các nhà lập
chính sách nắm rõ và thể chế hóa, ngay cả khi việc nghiên cứu cơ sở và soạn thảo
có thể được thuê ngoài sau khi xác định được mục tiêu và định hướng cơ bản.  

Xây dựng chính sách phải bắt đầu với tầm nhìn định hướng chiến lược phát
triển quốc gia do lãnh đạo cấp cao đưa ra. Tầm nhìn này phải xuất phát từ niềm tin
sâu sắc của chính nhà lãnh đạo, được thông tin tới dân chúng và thậm chí được sự
tán đồng của đa số dân chúng thông qua bầu cử hoặc các cách khác. Đây cũng chính
là tầm nhìn có thể dựa vào để đánh giá chính phủ của nhà lãnh đạo này. Sự tồn tại
của một tầm nhìn chính sách được cam kết nghiêm túc là điều kiện tiên quyết của
bất kỳ chiến lược ưu tiên nào, thiếu nó, chính sách có thể trở nên phi thể thức, bị
phản đối, và phân tán. 

Sau khi tầm nhìn của lãnh đạo được đưa ra, tầm nhìn đó phải được cụ thể hóa
thành các mục tiêu, khung thời gian, định hướng chính và các vấn đề trọng điểm
cần được giải quyết thông qua thảo luận và thống nhất giữa tất cả các bên liên quan,
bao gồm cả khu vực chính phủ và khu vực phi chính phủ. Khi đạt được sự đồng
thuận, việc dự thảo chính sách bắt đầu được tiến hành. Trong quá trình này, có hai
yêu cầu cơ bản phải được đảm bảo là sự phối hợp liên bộ và sự tham gia của các bên
liên quan. Hình 2.1 mô tả quy trình lập chính sách được đề xuất chung cho các nước
đang ở giai đoạn học hỏi chính sách. 

Bất kỳ một chính sách công nghiệp quan trọng nào ở các nước đang phát triển
- cho dù đó là chính sách xúc tiến SME, nguồn nhân lực công nghiệp, cuộc vận
động năng suất và chất lượng, hay phát triển cụm công nghiệp - thường bao gồm
các vấn đề liên quan tới nhiều lĩnh vực do nhiều Bộ, ban ngành quản lý. Do vậy, bắt
buộc phải có sự phối hợp trong nội bộ Chính phủ để đảm bảo chính sách được
thiết kế thực thi hiệu quả. Bộ, cơ quan chủ quản phải được chỉ định và ủy quyền rõ
ràng việc soạn thảo chính sách. Trong khi Bộ chuyên trách về công nghiệp thường
chịu trách nhiệm chính, các Bộ khác phụ trách các vấn đề như tài chính, ODA và
FDI, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Cơ sở Hạ
tầng, Nông nghiệp, Phát triển Đô thị, v.v. cũng cần phải hợp tác. Do một Bộ hoặc
một cơ quan không thể chỉ đạo hoặc điều hành các Bộ, cơ quan cùng cấp, nên cần
có một cơ chế cao hơn giám soát toàn bộ quá trình, trao toàn quyền cho Bộ hay cơ
quan chuyên trách, và lập ra diễn đàn để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên
ngành. Cách sắp xếp cụ thể về mặt tổ chức để đảm bảo điều này sẽ được trình bày
trong phần sau.
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Bên cạnh sự hợp tác giữa các Bộ, ban ngành, xây dựng chính sách cần có sự
tham gia tích cực từ các đối tác phi chính phủ. Với mục đích xây dựng chính sách
công nghiệp, cho đến nay, những đối tác quan trọng nhất là các doanh nghiệp trong
và ngoài nước đầu tư và sản xuất trong nước và các hiệp hội doanh nghiệp. Thiếu
sự tham gia nhiệt tình của họ, bất kỳ chính sách công nghiệp nào cũng đều thất bại.
Không phải mọi doanh nghiệp đều có chung mối quan tâm và mục tiêu. Vì lẽ đó,
cần có một cơ chế để phối hợp giữa các bên. Ngoài ra, cần huy động các học giả
trong nước và nước ngoài, các chuyên gia công nghiệp, và các nhà tư vấn để thực
hiện các cuộc điều tra, khảo sát, phân tích và so sánh quốc tế cần thiết, cũng như
thảo luận và đóng góp ý kiến cho các văn bản chính sách. Tùy vào các vấn đề cụ thể,
có thể còn cần sự tham gia từ phía người dân, doanh nghiệp, khách hàng, các tổ
chức phi lợi nhuận, và các bên liên quan khác.
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Cần nhấn mạnh rằng việc huy động các đối tác phi chính phủ có liên quan
tham gia phải có đủ thời gian và có đầu mối liên hệ, tiếp nhận ý kiến đóng góp.
Hình thức huy động thông thường, ví dụ như các buổi lắng nghe ý kiến chủ yếu
cung cấp các quan điểm chính thức một chiều  hay một buổi hội thảo quy mô
lớn nhưng thời gian dành cho trao đổi thường hạn chế sẽ không góp phần cải
thiện việc xây dựng chính sách. Đối thoại Công – Tư (PPD) chỉ trở thành một cơ
chế chính sách quan trọng khi nó không chỉ để lập ra khuôn khổ chính thức mà
bắt đầu tiếp thu các quan điểm cá nhân một cách nghiêm túc và hiệu quả vào các
chính sách.

Nhiều chính phủ ở Đông Á đã thành công trong việc thể chế hóa quan hệ giữa
chính phủ và doanh nghiệp nhằm chia sẻ thông tin và hợp tác thực hiện chính sách
(Weiss, 1998; Weiss và Hobson, 1995; Kondo, 2005). Nguồn thông tin chất lượng
cao giữa hai bên góp phần xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, các cam kết đáng tin
cậy, và khả năng dự báo giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Bản chất và mức độ
hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp sẽ phát triển theo thời gian khi khu vực tư
nhân cải thiện năng lực của mình và dần dần thoát khỏi sự can thiệp trực tiếp của
chính phủ. 

Nhờ có sự hợp tác chặt chẽ giữa các Bộ cũng như sự tham gia của các bên liên
quan, các tổ chức có liên quan quan trọng thuộc chính phủ và ngoài chính phủ đều
có thể tham gia xây dựng chính sách, làm tăng ý thức chia sẻ quyền sở hữu và trách
nhiệm cũng như thiện chí hợp tác trong việc thực hiện chính sách. Điều này quan
trọng hơn việc tạo ra các văn bản toàn diện, tiên tiến về mặt lý thuyết nhưng lại
không nhận được sự ủng hộ của các tổ chức có liên quan. Trong thời kỳ đầu của giai
đoạn học hỏi chính sách, chính sách được các bên thống nhất có thể đơn giản với
một vài hành động cụ thể. Ngay cả trong trường hợp này, nếu quá trình soạn thảo
phản ánh đúng năng lực chính sách và bối cảnh trong nước, chính sách được xây
dựng sẽ độc đáo, tham vọng nhưng đồng thời vẫn khả thi cho đất nước. Đây thực
sự là một quá trình quan trọng qua đó những người tham gia sẽ học hỏi được cách
lập chính sách. Ngược lại, nếu toàn bộ quá trình này do nhóm tư vấn trong nước
hoặc nước ngoài thực hiện thì các cán bộ chính phủ không học được nhiều.

Điều này còn gợi ý thời hạn cần thiết để soạn thảo chính sách. Một vài chính
phủ yêu cầu thời gian soạn thảo chính sách quá ngắn, khiến bộ chuyên trách hoặc
vội vã tự lập chính sách mà không đảm bảo được chất lượng, hoặc thuê chuyên gia
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và tư vấn bên ngoài soạn thảo làm hạn chế cơ hội học hỏi chính sách như đã trình
bày ở trên. Mặc dù mỗi nước có điều kiện khác nhau, nhưng nếu hai bên phối hợp
tốt, thời gian cần thiết để sửa đổi một chính sách đã có là khoảng một năm, và để
lập một chính sách mới là khoảng hai đến ba năm. Thời gian này bao gồm cả thời
gian trì hoãn do các thủ tục hành chính và nhiệm kỳ chính trị gây ra không thể
tránh khỏi trong quá trình xây dựng chính sách. Chất lượng chứ không phải tốc độ
mới là mục đích chính của việc xây dựng chính sách. Chất lượng ở đây có nghĩa là,
dựa vào những phân tích và thông tin đầy đủ, mọi khía cạnh chủ yếu của chính
sách được các bên liên quan đồng thuận thông qua thuyết phục và thoả hiệp, và
một khi chính sách được đưa ra, các bên liên quan sẽ ủng hộ mạnh mẽ và sẵn sàng
thực hiện. 

Có thể viện dẫn một ví dụ từ Thái Lan. Ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan
tự hào là nhà sản xuất lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á (1,65 triệu xe vào năm 2010)
và đang phát triển mạnh mẽ cho dù trải qua hai cuộc khủng hoảng lớn của khu vực
và thế giới vào năm 1997-1998 và 2008-2009. Chính sách về phát triển ô tô do Viện
Ô tô Thái Lan (TAI), một trong mười tổ chức công nghiệp chuyên ngành phi lợi
nhuận điều phối thực hiện. Viện này do chính phủ Thái Lan thành lập và được yêu
cầu trở thành đơn vị tự chủ về tài chính (xem ở phần 3-iv). Cấu trúc chính sách phát
triển công nghiệp ô tô ở Thái Lan được trình bày cô đọng trong bản Tóm tắt Qui
hoạch tổng thể Phát triển công nghiệp ô tô Thái Lan giai đoạn 2007-2011, bắt đầu
với Tầm nhìn 201111 và phân thành 4 mục tiêu, 5 chiến lược, và 12 kế hoạch hành
động. Nội dung quan trọng nhất của Qui hoạch tổng thể là làm rõ 12 kế hoạch
hành động.

Soạn thảo Qui hoạch tổng thể Phát triển công nghiệp ô tô của Thái Lan mất
khoảng một năm. Đây thực sự là sản phẩm chung của các doanh nghiệp tư nhân và
Bộ Công nghiệp với sự trợ giúp của TAI trong việc xây dựng mạng lưới liên kết
chặt chẽ giữa các bên liên quan. Quá trình soạn thảo bắt đầu với “Diễn đàn CEO”,
là nơi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, cán bộ chính phủ, các nhà khoa
học thảo luận và thống nhất các định hướng cơ bản và xác định các vấn đề chủ yếu
của ngành (trong Qui hoạch tổng thể phát triển công nghiệp ô tô, các vấn đề cơ bản
được xác định là nguồn nhân lực, năng suất, marketing, khoa học kỹ thuật, liên kết và
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11 Tầm nhìn 2011 tuyên bố “Thái Lan là cơ sở sản xuất ô tô ở Châu Á, tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn
cho đất nước với các ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô lớn mạnh”. Tầm nhìn này không thay
đổi so với Quy hoạch tổng thể 2001-2006 trước đó.
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đầu tư). Các mục tiêu sản xuất và xuất khẩu do ngành thống nhất đề xuất, không
phải do chính phủ áp đặt. Sau khi có được thống nhất chung, Ban chỉ đạo xây dựng
Qui hoạch tổng thể phát triển công nghiệp ô tô giao “nhóm trọng tâm” nghiên cứu
những vấn đề quan trọng của ngành. Chuyên viên của TAI soạn thảo Qui hoạch
tổng thể sau khi các bên liên quan nhất trí về tất cả các khía cạnh chính của chính
sách, và các nghiên cứu đã được thực hiện. TAI hoạt động như một ban thư ký, hỗ
trợ hậu cần cũng như công tác hành chính trong toàn bộ quá trình đó. Ông Vallop
Tiasiri, chủ tịch TAI, mỗi tháng có ít nhất hai buổi gặp chính thức các nhà sản xuất
trong và ngoài nước, và nhiều buổi gặp không chính thức. 

Một số vấn đề thường mắc phải trong quá trình xây dựng chính sách là: 

i) Người lãnh đạo thiếu tầm nhìn rõ ràng; 

ii) Việc soạn thảo chính sách chỉ do một nhóm cán bộ thực hiện, thiếu sự
thống nhất hoặc tương tác giữa các bên liên quan; 

iii) Thuê cơ quan bên ngoài soạn thảo chính sách, vai trò của các nhà làm
chính sách trong việc bình luận và đánh giá rất mờ nhạt; 

iv) Các mảng vấn đề khác nhau của chính sách do các bộ ngành khác nhau
soạn thảo, do vậy nội dung các chương/phần của Qui hoạch không gắn
kết và có quá nhiều vấn đề ưu tiên. Những khía cạnh tiêu cực này cần phải
tránh ngay từ những bước đầu tiên trong quá trình làm chính sách.

2.3. Tổ chức thực hiện chính sách

Tổ chức thực hiện chính sách cần phải như thế nào để thực sự liên kết được
các Bộ ngành và lôi cuốn sự tham gia của các bên liên quan như đã phân tích ở trên?
So sánh kinh nghiệm quốc tế về cách thức hoạch định chính sách cho thấy, có nhiều
cách thức tổ chức khác nhau cho phép cùng đạt được quy trình chính sách tốt. Việc
lựa chọn cách thức nào phải dựa vào các đặc điểm riêng và năng lực chính sách hiện
tại của mỗi quốc gia. Phần dưới đây sẽ thảo luận năm cách thức tổ chức thực hiện
chính sách hiệu quả. Một lần nữa, chủ định của tác giả là cung cấp thông tin cơ bản
để từ đó, mỗi quốc gia có thể tổ chức thực hiện chính sách của mình có hiệu quả
dựa trên nguyên tắc chọn lọc, điều chỉnh, kết hợp và cải tiến.

Cần lưu ý rằng các phương thức tổ chức thực hiện này không loại trừ lẫn nhau.
Có nhiều quốc gia áp dụng nhiều phương thức để thực hiện các chiến lược khác
nhau. Cũng lưu ý them rằng, các nền kinh tế phát triển cao ở Đông Á không áp đặt
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nền tảng thể chế chặt chẽ trong việc hoạch định chính sách ở giai đoạn đầu của
quá trình phát triển. Việc tổ chức xây dựng và thực hiện chính sách được hoàn thiện
dần trong quá trình tăng trưởng kinh tế cao mà không phải thời điểm trước đó. Xây
dựng Nhà nước là một quá trình động mà ở đó chính phủ xây dựng năng lực chính
sách công nghiệp thông qua những nỗ lực thực hành cụ thể và nhiều lần thử-sai-sửa
trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá. 

(3-i) Nhóm tư vấn cho lãnh đạo cấp cao

Một trong những yếu tố tạo nên “Sự thần kỳ của Đông Á” là mối liên kết chặt
chẽ giữa lãnh đạo cấp cao và nhóm tư vấn (Campos và Root, 1996; Ohno và Shi-
mamura, 2007). Rất nhiều quốc gia trong khu vực Đông Á thành lập các nhóm tư
vấn bán thường trực hỗ trợ cho Thủ tướng hoặc Tổng thống thực hiện các chương
trình quốc gia ưu tiên, ví dụ như Ủy ban Kế hoạch Kinh tế của Hàn Quốc, Ban Kế
hoạch Kinh tế (EPU) của Malaysia, nhóm Ưu tú Quốc dân Đảng của Đài Loan,
Nhóm Mafia Berkeley của Indonesia, và Ủy Ban Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc
gia của Thái Lan (NESDB)12. Hiện tại EPU của Malaysia và NESDB của Thái Lan
vẫn hoạt động, trong khi các tổ chức khác đã ngừng hoạt động. Lý do cơ bản là khi
thu nhập cũng như sự năng động của khu vực tư nhân tăng lên, thì hệ thống chính
sách mới sẽ dần thay thế cho các chính sách cũ.

Hình 2.2: Nhóm tư vấn cho lãnh đạo cấp cao
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người Chile được đào tạo tại Đại học Chicago dưới sự hướng dẫn của Milton Friedman và Arnold Har-
berger, và Hội đồng tư vấn quân sự là những người đã tiến hành cuộc cải cách thị trường tự do năm 1973.
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Những nhóm chuyên gia tư vấn kể trên được thành lập thông qua việc tập hợp
các cán bộ có kinh nghiệm lâu năm và/hoặc được đào tạo bài bản, các nhà nghiên
cứu và các chủ doanh nghiệp, hoạt động như bộ não của quốc gia trong việc xây
dựng chính sách. Rất nhiều thành viên trong số họ được đào tạo từ nước ngoài có
bằng cấp cao hoặc nắm giữ các vị trí cao ở nước ngoài. Những nhân vật ưu tú này
được lãnh đạo cấp cao tin tưởng tuyệt đối. Các Bộ ngành được đặt dưới nhóm này
và được xem như đơn vị thực hiện. Họ có thẩm quyền và định hướng điều phối cơ
chế hình thành, thực hiện và kiểm soát các chính sách phát triển (Kondo, 2005).

Mô hình tổ chức thực hiện chính sách này hoạt động tốt nhất dưới sự chỉ đạo
của một nhà lãnh đạo tài giỏi, sáng suốt, và có thể nắm quyền lực trong một thời
gian tương đối dài. EPB của Hàn Quốc và EPU của Malaysia là những cánh tay hỗ
trợ đắc lực cho các nhà lãnh đạo tài ba – Tổng thống Park Chung-hee (thời kỳ 1961-
1979) và Thủ tướng Mahathir bin Mohamad (thời kỳ 1981-2003).

Hình 2.3: Hàn Quốc những năm 1960-70: Ủy ban Kế hoạch Kinh tế
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(3-ii) Hội đồng hoặc Uỷ ban quốc gia

Hội đồng hay Ủy ban Quốc gia - hay có thể gọi bằng những cái tên khác nhau
- là mô hình tổ chức hoạch định chính sách không thường trực có thể đảm nhận
chức năng điều phối thay cho nhóm tư vấn chính sách trong mô hình trước. Mô
hình này có thể được các nhà lãnh đạo tài giỏi, lâu năm lựa chọn, nhưng cũng vẫn
có thể hoạt động tốt tại những quốc gia không có các điều kiện tương tự. Trong mô
hình này, nhiệm vụ xây dựng chính sách được thực hiện bởi Hội đồng Quốc gia
hoặc Ủy Ban do người đứng đầu quốc gia, hoặc người có vị trí thứ hai như phó
Tổng thống hoặc phó Thủ tướng, hay một ai đó được chính người đứng đầu quốc
gia tin cậy và bổ nhiệm đứng đầu. Các thành viên được chọn lựa từ các cơ quan
khác nhau như các Bộ trưởng hoặc các Thứ trưởng, doanh nhân, học giả, cán bộ về
hưu, lãnh đạo các tổ chức xã hội, truyền thông, và các bên liên quan. Hội đồng/Uỷ
ban này được một ban thư ký gồm các cán bộ biệt phái từ các Bộ liên quan hỗ trợ
thực hiện các công việc hành chính và hậu cần. Nhóm làm việc (hay tổ công tác) sẽ
chuẩn bị các nghiên cứu, báo cáo, và soạn thảo một số nội dung về các lĩnh vực cụ
thể. Không giống như nhóm tư vấn, Hội đồng hay Ủy ban này thường được thành
lập để giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó và giải thể khi các nhiệm vụ đã hoàn
thành hoặc khi chính phủ thay đổi. Số lượng Hội đồng và Ủy ban có thể nhiều hơn
một, và mỗi Hội đồng/Ủy ban sẽ chịu trách nhiệm về một vấn đề. 

Hình 2.4: Hội đồng/Ủy ban Quốc gia

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên
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Trong mô hình này, các Bộ và ban ngành có liên quan có thể tham gia vào quá
trình chính sách theo ba cách: 

i) Thông qua tư cách thành viên của Bộ và ban ngành trong Ủy ban hoặc
Hội đồng Quốc gia; 

(ii) Làm chuyên gia trong các nhóm làm việc hoặc tổ công tác; và 

(iii) Là cơ quan quan thực thi. 

So với mô hình nhóm tư vấn đã giải thích ở trên, mô hình này có thể phù hợp
hơn cho các Bộ và ban ngành muốn tham gia tích cực vào quá trình hoạch định
chính sách hơn là nhận chỉ thị từ trên xuống và chỉ hạn chế trong việc thực hiện
chính sách.

Cách tiếp cận Hội đồng hoặc Ủy ban Quốc gia được sử dụng rộng rãi tại nhiều
nước với một số điều chỉnh. Ba ví dụ sau được đưa ra từ các nước Singapore,
Malaysia, và Hàn Quốc. Cách tiếp cận này được áp dụng cho một số hoặc nhiều
chương trình ưu tiên của mỗi nước13.

Tại Singapore, năng suất đã từng là một trong những chương trình ưu tiên
hàng đầu của quốc gia. Những năm gần đây, vấn đề năng suất lại được quan tâm trở
lại trong bối cảnh năng suất lao động bị suy giảm vì tuổi tác, lao động nhập cư, sự
nổi lên của Trung Quốc và Ấn Độ, và vấn đề hậu khủng hoảng. Để đưa ra các định
hướng chính sách cơ bản, vào tháng 1 năm 2010 Uỷ ban Chiến lược kinh tế (ESC)
đứng đầu là Bộ trưởng Tài chính đưa ra báo cáo khuyến nghị chuyển đổi từ mô
hình nhân tố tăng trưởng sang mô hình năng suất tăng trưởng và đưa ra mục tiêu
tăng trưởng năng suất hàng năm từ 2-3 %, tăng trưởng GDP trung bình hàng năm
từ 3-5% trong vòng 10 năm tới. Ý tưởng trong báo cáo của ESC được Thủ tướng
đồng thuận và đưa vào triển khai trong kế hoạch ngân sách tài chính năm 2010.

Một trong những đề xuất quan trọng của báo cáo ESC là thành lập Ủy ban
Quốc gia về Năng suất và Giáo dục thường xuyên (NPCEC). NPCEC được thành
lập vào tháng 4 năm 2010 với tư cách là một cơ quan hoạch định chính sách để xây
dựng một nền kinh tế năng suất cao (Hình 2.5). Ủy ban này do Phó Thủ tướng trực
tiếp chỉ đạo với các thành viên đến từ các cơ quan chính phủ, hiệp hội doanh
nghiệp, và công đoàn. Bộ Công thương (MTI) và Bộ Nguồn nhân lực (MOM) hợp
tác hoạt động với tư cách Ban Thư ký. Thông qua NPCEC, hai cấp của tổ chức được
thiết lập: 

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên

13 Học tập theo mô hình của Hàn Quốc những năm 1960 và 70, Ethiopia đã thành lập Ban Điều hành xuất
khẩu do Thủ tướng làm Chủ tịch và thành viên là các Bộ trưởng, cán bộ các Bộ liên quan. Ban Điều hành
thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động xuất khẩu và giải quyết những vướng mắc xảy ra. Tuy nhiên,
Ban Điều hành của Ethiopia có quy mô hoạt động nhỏ hơn so với mô  hình gốc của Hàn Quốc hay các
mô hình khác được nhắc tới trong phần này bởi nó không có Bộ/cơ quan chuyên trách, Ban thư ký và các
nhóm làm việc. Ngoài ra, Ban này chỉ là cơ quan thực thi hơn là cơ quan lập chính sách chính thức.
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i) Tổ công tác về năng suất và giáo dục thường xuyên (WCPCE) điều hành
bởi Ban Thư ký thường trực của MTI và MOM; và 

ii) Các nhóm làm việc theo ngành và các nhóm làm việc theo chủ đề. Có ba
cơ chế tài chính để khuyến khích và phụ cấp các cá nhân và tổ chức dựa
trên hoạt động và kết quả của họ.

NPCEC đã chọn mười hai lĩnh vực ưu tiên có đóng góp quan trọng vào GDP
và tạo việc làm, và có khả năng góp phần tăng năng suất. Mỗi lĩnh vực được yêu cầu
đưa ra lộ trình năng suất trong mười năm tới. Các lộ trình này sẽ được WCPCE
xem xét và trình lên NCPEC phê duyệt. Mỗi lĩnh vực ưu tiên sẽ do một Bộ hoặc ban
ngành giám sát. Thêm vào đó, còn có các nhóm làm việc về các vấn đề liên ngành
như lao động thu nhập thấp, nghiên cứu và triển khai, công nghệ thông tin (ITC)
và hậu cần. Trong tất cả các nhóm này, đều có sự tham gia của ba đại diện gồm
Chính phủ, doanh nghiệp và công đoàn.

Hình 2.5. Singapore: Ủy ban Quốc gia về Năng suất và 
Giáo dục thường xuyên

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên
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Chính phủ Malaysia đặc biệt ưu tiên phát triển các doanh nghiệp SME và xem
đây là công cụ chính sách nhằm dịch chuyển động lực phát triển từ các tập đoàn đa
quốc gia sang các doanh nghiệp nội địa có tư duy đổi mới và độc lập (Báo cáo hàng
năm về SME, 2008). Các SME phải đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra công ăn
việc làm, thu nhập cũng như đưa đất nước vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình
tiến tới nước có thu nhập cao. Hội đồng quốc gia về phát triển SME được thành lập
năm 2004 là cơ quan chủ chốt xây dựng chính sách và định hướng cho sự phát triển
của các SME. Hội đồng này do Thủ tướng đứng đầu với thành viên gồm 15 Bộ
trưởng và hơn 60 cơ quan Chính phủ. Ban đầu, Ngân hàng Negara Malaysia (ngân
hàng trung ương) đảm nhiệm vai trò thư ký của Hội đồng xây dựng ba chính sách
trụ cột (xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực và tiềm năng tài chính), mục tiêu
năm năm, định nghĩa chung về SME, công bố Kế hoạch hành động hàng năm của
SME và Báo cáo hàng năm về SME. Hội đồng cũng nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia
về SME, chương trình đào tạo, cũng như marketing SME, và giới thiệu các sản
phẩm tài chính mới cho SME.

Năm 2009, SME Corporation Malaysia được thành lập với tư cách là một
trung tâm điều phối hoạt động trên cơ sở nâng cấp chức năng trước đây của Liên
hiệp phát triển các ngành công nghiệp vừa và nhỏ (SMIDEC), thuộc Bộ Thương
mại quốc tế và Công nghiệp (MITI), cơ quan chủ quản về phát triển doanh nghiệp
vừa và nhỏ (Hình 2.6). Với tư cách là thư ký mới của Hội đồng, SME Corporation
Malaysia là cơ quan đầu mối giải quyết tất cả các vấn đề của SME và tiến hành các
nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chính sách tới SME và nghiên cứu các chương
trình, chính sách cho SME trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Malaysia có
nhiều Bộ, ban ngành, các đối tác tư nhân liên quan tới SME, hoạt động dưới sự
lãnh đạo của Hội đồng, MITI và SME Corporation Malaysia.

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên
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Ở Hàn Quốc hiện nay, Uỷ ban Tổng thống là cơ quan chủ chốt về hoạch định
chính sách kinh tế. Dựa vào quyền hạn của mình, mỗi tổng thống đều thành lập một
vài uỷ ban để cụ thể hoá, thực hiện và giám sát các chương trình ưu tiên trong nhiệm
kỳ 5 năm của mình. Mỗi uỷ ban sẽ do một người có kinh nghiệm, được Tổng thống
tin tưởng đứng đầu, vị trí quan trọng thứ hai là ban thư ký với các thành viên đến
từ các bộ ngành liên quan.

Tổng thống Lee Myung-bak, người nắm quyền vào tháng 2 năm 2008 thành
lập bốn Uỷ ban trực thuộc tổng thống bao gồm Tầm nhìn và Tương lai, Tăng
trưởng xanh, Năng lực cạnh tranh quốc gia, và Thương hiệu quốc gia (Hình 2.7).
Quan trọng nhất trong số đó là Uỷ ban tổng thống về Tầm nhìn và Tương lai
(PCFV), được thành lập vào tháng 5 năm 2008. Ủy ban này tham mưu cho Tổng
thống về xây dựng các chiến lược chung cho quốc gia và các chính sách ưu tiên. Ủy
ban Tầm nhìn và Tương lai do Giáo sư Seung Jun-kwak, Hiệu trưởng Trường Đại
học Quốc gia Hàn Quốc đứng đầu với 26 thành viên đến từ các trường đại học,

Hình 2.6. Malaysia: Hội đồng quốc gia về phát triển SME

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên
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viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, chuyên gia luật, và chủ doanh nghiệp. Phó
Thủ tướng cũng tham gia Ủy ban này. Ủy ban thường nhóm họp để giải quyết những
vấn đề  nảy sinh, không theo một lịch trình cố định. PCFV được hỗ trợ bởi Văn phòng
Ủy ban và ban thư ký gồm khoảng 30 cán bộ biệt phái từ các Bộ, ban ngành của chính
phủ. Ban thư ký này có trách nhiệm đề xuất, soạn thảo các văn bản chính sách, liên
kết các bộ ngành, và thực hiện các công việc hành chính liên quan. Ngoài bốn Uỷ
ban Tổng thống được đề cập ở trên, một Uỷ ban Tổng thống lâm thời (nhiệm kỳ một
năm), được thành lập để tổ chức Hội nghị G20 tại Seoul vào tháng 11 năm 2010.

Hình 2.7. Hàn Quốc: Các Ủy ban trực thuộc Tổng thống

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên
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(3-iii) Siêu Bộ

Một cách thức khác để đảm bảo tính năng động và nhất quán của chính sách
công nghiệp là trao trách nhiệm chung cho một Bộ và cho phép Bộ này xây dựng
và thực thi chính sách công nghiệp cũng như tiến hành các hoạt động như làm việc
với các bộ ngành khác, các bên liên quan, xây dựng các luật và qui định cần thiết,
phổ biến mục tiêu chính sách và các kết quả. Mặc dù chỉ là một trong rất nhiều bộ
ngành trong chính phủ, Bộ này có đủ quyền hạn và công cụ chính sách để trở thành
cơ quan chính yếu trong việc xây dựng và triển khai các chính sách công nghiệp. Bởi
tầm quan trọng của công nghiệp hoá được thừa nhận rộng rãi, cách tiếp cận này
thậm chí không đòi hỏi lãnh đạo Nhà nước cấp cao phải theo dõi sát sao toàn bộ
quá trình xây dựng và thực thi chính sách vì Bộ này có các cán bộ nhiệt huyết và
mạng lưới thông tin hiệu quả có thể đưa ra các định hướng cũng như chiến lược.

Chính sách công nghiệp của Nhật được xây dựng từ những năm 1950 và đầu
những năm 1970 là ví dụ đầu tiên của mô hình này. Bộ Công thương (MITI) được
thành lập năm 1949 trên cơ sở sáp nhập Bộ Thương mại và Công nghiệp với Tổng
cục Than và Tổng cục Ngoại Thương14. MITI có quyền hạn rất lớn trong việc xây
dựng tầm nhìn và chính sách đối với các ngành công nghiệp như dệt may, sắt thép,
chế tạo máy, điện, công nghệ và năng suất, xúc tiến thương mại và đàm phán, sản
phẩm, chất lượng, tiêu chuẩn an toàn, quyền sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh
và chống độc quyền, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính sách tài chính, cải
tổ các ngành công nghiệp cũ, năng lượng và môi trường. Công cụ chính sách và cơ
sở luật pháp cần để thúc đẩy các lĩnh vực này được thiết lập từ những năm 1950.

Theo Okimoto (1989), MITI là siêu Bộ của Nhật Bản về chính sách công
nghiệp. So với mô hình hoạch định chính sách công nghiệp phân đoạn của Hoa
Kỳ, MITI khác biệt bởi được trao quyền hạn pháp lý rộng trên nhiều lĩnh vực
công nghiệp và chức năng lớn như đã miêu tả ở trên, cũng như trong cơ cấu tổ
chức có cả các ban ngành theo chiều dọc (các ngành công nghiệp) và theo chiều
ngang (liên ngành).

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên

14 Năm 2001, MITI đổi tên thành Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI).



Nguồn: Phỏng theo Okimoto (1989), tr. 117, Hình 3.2.

Với tư cách là Bộ đứng đầu về công nghiệp hoá, MITI phối hợp chặt chẽ với
với Cục Kế hoạch Kinh tế (EPA) của Văn phòng chính phủ và Bộ Tài chính
(MOF). Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm xây dựng và đánh giá kế hoạch phát
triển kinh tế quốc gia và MOF có trách nhiệm về ngân sách và các vấn đề tài chính.
MITI, EPA và MOF cùng đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và thực hiện
các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia dài hạn và trung hạn. Thêm
vào đó, EPA và tiếp theo là Cục địa chính (thành lập năm 1974) dưới sự điều hành
của Văn phòng Thủ tướng, xây dựng các qui hoạch về lãnh thổ bao gồm hành lang
kinh tế, vùng công nghiệp, và kế hoạch phát triển vùng và qui hoạch đất.
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Hình 2.8. Nhật Bản: Cơ cấu tổ chức của MITI

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên

MITI

Bộ phận chínhBộ trưởng.
Thứ trưởng phụ trách
chính trị.
Thứ trưởng phụ trách
hành chính.
Các Thứ trưởng 
Trợ lý đặc biệt

Ban thư ký Thủ tướng (gồm
nghiên cứu & thống kê).
VP Chính sách ngoại thương.
VP Hành chính ngoại thương.
VP Chính sách công nghiệp.
VP địa điểm công nghiệp &
Bảo vệ môi trường.
VP CN cơ bản.

VP CN Máy & thông tin.

VP CN hàng tiêu dùng.

Cục tài nguyên và năng lượng
quốc gia.
Cục Sở hữu trí tuệ.
Cục Doanh nghiệp SME.
Cục Khoa học và Công nghệ
công nghiệp.
Đào tạo thương mại & đầu tư.
Cơ quan khác.

Giao dịch ngoại thương.
Địa điểm công nghiệp và nước.
Chỉ dẫn về An toàn sản phẩm và Chất lượng hàng gia dụng.
Công nghiệp hàng không & Thiết bị.

Công nghiệp Hàng mỹ nghệ truyền thống.

............

Cơ cấu công nghiệp.

Bảo hiểm xuất khẩu.
Dệt.

Dầu khí.

Công trình điện.

.............

(*) Ủy Ban cơ cấu công
nghiệp: Có sức ảnh hưởng
lớn trong những năm 60 (18
ban đặc biệt): ô nhiễm công
nghiệp, kinh tế quốc tế, kinh
tế tiêu dùng, công nghiệp
nặng, hóa chất...Cơ quan phản biện

Cơ quan trực thuộc và
Cơ quan bên ngoài
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Tại Nhật Bản, các cơ quan phản biện hoạt động như một công cụ chủ chốt
nhằm xây dựng tầm nhìn, tư vấn chính sách, điều phối và chia sẻ thông tin giữa các
cơ quan trong và ngoài chính phủ. Cơ  quan này được MITI đặc biệt trọng dụng.
Các cơ quan này xây dựng các diễn đàn để chính phủ và doanh nghiệp trao đổi về
các vấn đề chính sách, xu hướng kinh doanh và thiết lập sự đồng thuận. (Ngân
hàng Thế giới, 1993). Tương tự với hội đồng và uỷ ban quốc gia được thảo luận ở
trên, các cơ quan phản biện được tổ chức và quản lý bởi siêu Bộ hơn là lãnh đạo
cao cấp. Thành viên của các cơ quan này bao gồm các đại diện từ các bộ ngành liên
quan, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và những nhà nghiên cứu. Ngoài ra, cơ
cấu của các cơ quan này phản ánh cả cơ cấu chiều dọc và chiều ngang của các
phòng ban trong MITI. Điều này đóng góp quan trọng để nâng cao năng lực của
MITI trong việc kết hợp và cân đối quyền lợi và mong muốn của các nhóm liên
quan (Okimoto, 1989). 

Trong các cơ quan phản biện, Hội đồng về cơ cấu công nghiệp, được thành lập
năm 1964, có ảnh hưởng quan trọng nhất vì giám sát toàn bộ chính sách công
nghiệp với sự tham gia của đại diện từ khu vực công cũng như khu vực tư nhân
(Johnson, 1982). Hội đồng cơ cấu công nghiệp xây dựng tầm nhìn chính sách công
nghiệp cho mỗi giai đoạn mười năm. Hội đồng đã xuất bản Tầm nhìn ngành Công
nghiệp nặng và hóa chất (HCI) trong thập kỷ 60, Tầm nhìn ngành công nghiệp trí
thức vào những năm 1970, Tầm nhìn Sáng tạo và công nghiệp tri thức những năm
1980 và Tầm nhìn về cải thiện chất lượng cuộc sống vào những năm 1990
(Kawakita, 1991). Hội đồng cơ cấu công nghiệp cũng nghiên cứu các biện pháp hỗ
trợ những ngành công nghiệp tiên phong và đảm bảo quá trình chuyển đổi cho
những ngành công nghiệp cũ.

Quá trình xây dựng chính sách của Nhật Bản thực hiện theo cách tiếp cận từ
cơ sở. Quá trình này bắt đầu bằng việc các chuyên viên của MITI thu thập và phân
tích số liệu, lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng doanh
nghiệp (Hình 2.9). Các thông tin thu thập được là đầu vào quan trọng để thảo luận
tại các tiểu ban và cơ quan phản biện. Các cơ quan này sẽ xây dựng và hoàn thiện
các đề xuất chính sách (Okimoto, 1989). 

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên



Nguồn: Ono (1992)

Akira Suehiro, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển Đông Á, khẳng
định chương trình vay vốn đầu tư tài chính (FILP) và gắn kết hỗ trợ kỹ thuật với
hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là hai chính sách thành công nhất
của Nhật Bản để đạt được mức độ phát triến mạnh mẽ giai đoạn hậu chiến tranh
thế giới thứ II. FILP là cơ chế thông qua đó các nguồn tiền tiết kiệm và đóng góp
hưu trí từ khu vực tư nhân được huy động để tiến hành đầu tư cho các dự án công
(chủ yếu là cơ sở hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp) thông qua các định chế tài chính
của Nhà nước và cơ chế tín dụng.  Nguồn tài chính này có lúc đã từng bằng một nửa
ngân sách chính phủ. FILP được kết hợp với chính sách công nghiệp của MITI,
thông qua đó MITI có thể tiến hành xây dựng chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho
SME, còn Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (JDB) thông qua Bộ Tài chính có thể sử
dụng nguồn vốn FILP để hỗ trợ tài chính cho SME. Shindanshi (hệ thống tư vấn
quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ) với vốn vay của JDB và các ngân hàng thương mại
đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết quản trị và hỗ trợ kỹ thuật cho SME (Đỗ
và Phạm, 2010, Ohno, 2010).

Trong thời kỳ tăng trưởng cao của Nhật Bản từ cuối những năm 1950 đến đầu
những năm 1970, dường như không có một nhà lãnh đạo có uy tín nào điều hành
đất nước trong một thời gian dài. Dưới sự lãnh đạo của MITI, các Bộ kinh tế chủ
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Hình 2.9. Nhật Bản: Xây dựng chính sách ở MITI 
(cuối năm 1950-đầu năm 1970)

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên

Nhóm cán bộ trẻ MITI Tiếp thu ý kiến:
Các cá nhân.
Các bên có quan tâm.
Người LĐ ở nước ngoài.
Đại diện trong nước.
Đối tượng khác.

Quan hệ công chúng:
Xuất bản phẩm.
Hội thảo giới thiệu.
Bài giảng.
Hình thức khác.

Hội đồng phản biện

Nhóm nghiên cứu MITI
(tiểu ban)

Tiến hành khảo sát;
thu thập số liệu

(Soạn thảo)

(Báo cáo)

(Phản hồi) (Tóm tắt, báo cáo của tiểu ban)

(Giảng viên bên ngoài)
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chốt và các ban ngành đã hợp tác với nhau, thường xuyên liên lạc với các lãnh
đạo, để xây dựng tầm nhìn và cụ thể hóa chúng trong các kế hoạch và biện pháp
chính sách.

(3-iv) Cơ quan chuyên ngành làm đầu mối hoạch định chính sách. 

Trong khi các mục tiêu công nghiệp và định hướng phát triển lớn thường do
chính phủ đặt ra, thì việc xây dựng các kế hoạch cụ thể, qui hoạch tổng thể, trao
đổi giữa các bên liên quan nhằm đạt được sự đồng thuận về một vấn đề cụ thể có
thể giao cho một cơ quan chuyên ngành, trung lập và phi lợi nhuận. Thái Lan áp
dụng cách tiếp cận này với một vài cách thức khác nhau để xây dựng chính sách
công nghiệp.

Khủng hoảng kinh tế ở Châu Á năm 1997-1998 đã khiến Chính phủ Thái Lan
phải thực hiện rà soát toàn diện ngành công nghiệp. Kế hoạch tái cơ cấu công
nghiệp (IRP) đã được nhanh chóng xây dựng nhằm nâng cao tính cạnh tranh của
ngành và đặc biệt chú trọng tới các điều kiện xã hội (điều này được thực hiện bởi
cách tiếp cận hội đồng quốc gia đã thảo luận ở trên). IRP bao gồm Qui hoạch tổng
thể, Kế hoạch chiến lược, và Kế hoạch hành động để tái cơ cấu nền công nghiệp
cũng như các mục tiêu về tăng cường kỹ năng cho nguồn nhân lực trong một số
ngành công nghiệp ưu tiên, hỗ trợ cho SME, di dời các ngành công nghiệp ô nhiễm
cao, phát triển và quảng bá công nghệ sạch. Bộ Công nghiệp (MOI) là bộ chủ chốt
thúc đẩy các bên liên quan tham gia như khu vực công, cộng đồng doanh nghiệp,
và các nhà nghiên cứu. Mặc dù IRP được xây dựng và thực hiện trong khuôn khổ
nguồn vốn vay để tái cơ cấu từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu
Á, Chính phủ Thái Lan hoàn toàn chủ động về nội dung.

Nhằm thực hiện kế hoạch đã đề ra, mười viện chuyên ngành đã được thành lập
mới hoặc tái tổ chức để xây dựng các biện pháp cụ thể cho các vấn đề và ngành
công nghiệp mục tiêu và đối phó với các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
Ban đầu, các viện này hoạt động dưới sự điều hành chung của khu vực Nhà nước
và tư nhân với đại diện của cả hai bên. Các cơ quan này hoạt động như cơ quan đầu
mối chia sẻ thông tin và tham vấn giữa chính phủ với doanh nghiệp, và trong một
vài trường hợp còn xây dựng một số qui hoạch tổng thể phát triển ngành. Một vài
cơ quan do Cục Xúc tiến công nghiệp của MOI thành lập, trong khi một số viện
khác được chuyển đổi từ các đơn vị cũ hoặc được thành lập với sự hỗ trợ của các
nhà tài trợ. Bảng 2.1 cho thấy, có sáu Viện nghiên cứu công nghiệp chuyên ngành

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên
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(Viện Dệt, Viện Thực phẩm, Viện Ô tô, Viện Điện và Điện tử, Viện Nghiên cứu mía
đường, Viện Sắt thép) và bốn Viện chuyên đề (năng suất, đào tạo kỹ thuật, quản lý
và chứng nhận, và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ). Sau năm năm thành lập, các
viện này được yêu cầu trở thành các đơn vị tự chủ về tài chính.

Bảng 2.1. Thái Lan: Các cơ quan chuyên ngành

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên

Tên Ngày thành lập Tổ chức

Viện năng suất Thái Lan 06/1995
Hình thành từ Vụ xúc tiến công nghiệp  của MOI,
gồm 20 thành viên HĐQT và 161 nhân viên.

Viện Thái - Đức 11/1995
Hợp tác tài chính từ KfW, GDC, Đào tạo kỹ
thuật (CNC, CAM/CAD,...), 12 thành viên
HĐQT, 79 nhân viên, 5 chuyên gia Đức.

Viện Dệt Thái Lan 06/1997
Hình thành từ Vụ xúc tiến công nghiệp của MOI
và hiệp hội công nghiệp, 20 thành viên HĐQT,
27 nhân viên.

Viện Thực phẩm 
Quốc gia (NFI) 10/1996

Hình thành từ Vụ xúc tiến công nghiệp của MOI
và hiệp hội công nghiệp, 20 thành viên HĐQT,
27 nhân viên.

Viện Cấp chứng chỉ hệ
thống quản lý (MSCI) 03/1999

Hình thành từ Viện tiêu chuẩn công nghiệp Thái
(TISI), 14 thành viên HĐQT, 55 nhân viên.

Viện Ô tô Thái Lan
(TAI) 04/1999

Phát triển công nghiệp hỗ trợ, 20 thành viên
HĐQT, 28 cán bộ.

Viện Điện & Điện tử
(EEI) 02/1999

Phát triển công nghiệp hỗ trợ, 29 thành viên
HĐQT, 28 cán bộ.

Viện Nghiên cứu 
Mía & Đường 04/1999

Hình thành từ Viện Nghiên cứu mía và đường,
13 thành viên HĐQT.

Viện Phát triển SME 06/1999
Theo mô hình Đại học SME của Nhật Bản. Điều
hành bởi ĐH Thammasat, phối hợp với 8 trường
ĐH khác, 21 thành viên HĐQT.

Viện Sắt & Thép 
Thái Lan

12/1998

(CP thông qua)

Nhằm xúc tiến marketing chung cho bốn công
ty thép (dư cung).

Nguồn: Higashi (2000)



- 103 -

Trong số các Viện đó, Viện Ô tô Thái Lan (TAI) - đầu mối xây dựng và thực
hiện chính sách - rất thành công trong việc kết nối ba bên chính phủ, doanh nghiệp
và các chuyên gia. TAI tiến hành các nghiên cứu chính sách và tư vấn, hỗ trợ thành
lập cụm sản xuất linh phụ kiện ô tô và xúc tiến xuất khẩu. TAI tổ chức các khóa
học cho các kỹ sư và công nhân, vận hành phòng thử nghiệm/kiểm định ô tô và là
ban thư ký để xây dựng sự đồng thuận của các bên liên quan và soạn thảo các văn
bản chính sách. TAI phối hợp với các Bộ như MOI, MOF, Bộ Thương mại và Bộ
Khoa học & Công nghệ cũng như các nhà nghiên cứu của mười Trường Đại học tại
Thái Lan. Viện tiến hành cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và thông tin, đồng thời
quản lý trang web về các nhà sản xuất linh phụ kiện ô tô xe máy. Đây là một trang
chủ do APEC hỗ trợ. Trong thời gian đầu, TAI được Chính phủ và các doanh
nghiệp tư nhân đồng tài trợ. Hiện nay, TAI đã tự chủ hoàn toàn về tài chính. Tính
đến thời điểm tháng 11 năm 2009, một nửa trong số 91 nhân viên của TAI làm
việc tại phòng thử nghiệm/kiểm định ô tô và nửa còn lại làm việc tại bộ phận nghiên
cứu chính sách và đào tạo.  

Với tư cách là Ban thư ký soạn thảo quy hoạch tổng thể ngành, TAI không chỉ
hỗ trợ về mặt hành chính mà quan trọng hơn là đưa ra các ý tưởng định hướng
chính sách và kết hợp nguyện vọng giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp
cũng như giữa các doanh nghiệp. Trợ giá sản xuất ô tô sinh thái cũng là một trong
số những ý tưởng của TAI được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp thông qua
trong quy hoạch tổng thể về ô tô. Quá trình soạn thảo qui hoạch tổng thể của TAI
đã được trình bày trong phần hai.

Hình 2.10 mô tả qui trình hoạch định chính sách cho một lĩnh vực cụ thể tại
Thái Lan dưới thời Thủ tướng Thaksin Shinawatra, một nhà lãnh đạo có uy quyền
trong giai đoạn năm 2001-2006. Thủ tướng đưa ra một tầm nhìn rộng, khái quát
như “Trở thành Detroit của châu Á” hay “Trung tâm thời trang nhiệt đới” để các bộ
ngành phải cụ thể hóa và thực hiện. Viện chuyên ngành có trách nhiệm là đầu mối
kết nối các bên liên quan trong quá trình thực hiện còn các Ủy ban công nghiệp sẽ
phê duyệt và điều chỉnh chính sách ở cấp cao hơn. Khu vực tư nhân có thể tác động
đến chính sách thông qua các viện và ủy ban này, đồng thời còn có quyền tiếp xúc
trực tiếp với thủ tướng. Thậm chí, ngay cả sau khi Thủ tướng Thaksin bị phế truất,
hệ thống chính sách của Thái Lan về cơ bản vẫn vận hành theo cách này trừ một vài
thay đổi nhỏ về việc thể chế hóa các viện chuyên ngành. Hoạt động của các viện này
không còn phụ thuộc nhiều vào Chính phủ.

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên
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Hình 2.10. Thái Lan: Cách tiếp cận thông qua các viện chuyên ngành 
(dưới thời Thủ tướng Thaksin 2001-2006)

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên

Thủ tướng

Các Ủy ban 
chuyên ngành

Tầm nhìn cần được
cụ thể hóa

Thái Lan cần trở thành:
- “Detroit của châu Á”
- “Trung tâm thời trang

nhiệt đới”.
- “Nhà bếp của thế giới”.

Cấp thực thi

Cấp cao
Tiếp cận
trực tiếp

Các Viện
chuyên ngành

Bộ có 
liên quan

Khu vực
tư nhân

Chuyên gia

Yêu cầu

Mô hình đầu mối thể chế vận hành tốt trong trường hợp ngành ô tô, xe máy
của Thái Lan bởi có sự tin tưởng sâu sắc giữa tất cả các bên liên quan. Lý do cơ bản
là TAI đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa các bên và cách thức xây dựng
chính sách của Thái Lan vừa linh hoạt, vừa thực dụng mà không quá quan liêu. Theo
nhận xét của các công chức MOI Thái Lan, công nghiệp ô tô của Thái Lan phát
triển thực sự hiệu quả và vai trò của chính phủ đã dịch chuyển từ hỗ trợ trực tiếp
cho phát triển ngành sang xây dựng các chính sách chung. Do đó mọi trợ giúp về
tài chính, kỹ thuật và quản lý cho các chủ doanh nghiệp, kỹ sư, và công nhân đều
do các công ty dịch vụ và tài chính tư nhân cung cấp. Tuy nhiên, nếu một quốc gia
có khu vực tư nhân còn yếu kém, không có sự tin tưởng lẫn nhau giữa chính phủ và
doanh nghiệp, hoặc có phương thức hoạch định chính sách rườm rà và cứng nhắc,
thì việc trao quyền hoạch định chính sách cho một tổ chức trung lập phi lợi nhuận
như cách Thái Lan đã làm có thể sẽ không hiệu quả.

(3-v) Nhà lãnh đạo cao cấp uy quyền là người chèo lái chính sách phi thể chế hoá

Một mô hình lập chính sách khác là mô hình phi thể chế với một nhà lãnh đạo
có uy quyền và có kiến thức về kinh tế. Trong trường hợp này, người đứng đầu Nhà
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nước (hoặc một nhà lãnh đạo cao cấp tương đương) đóng vai trò quan trọng trong
các bước lập chính sách, bao gồm đặt ra tầm nhìn và chiến lược, điều phối giữa các
Bộ và cơ quan, thực thi và giám sát, giải quyết vấn đề và ứng phó với những tình
huống bất ngờ, huy động khu vực tư nhân, và làm việc với các đối tác phát triển và
nhà đầu tư nước ngoài. Chính sách được định hướng theo hành động, mạch lạc,
chặt chẽ nếu nhà lãnh đạo sáng suốt và năng động. Hành động của các Bộ khác
nhau cũng trở nên nhất quán ngay cả khi các Bộ trưởng không thường xuyên trao
đổi với nhau. Khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ biết định hướng của
đất nước, và hợp tác quốc tế sẽ được thực hiện cho phù hợp với kế hoạch phát triển
quốc gia. Tất cả điều này có thể đạt được vì bản thân nhà lãnh đạo cấp cao sẽ trực
tiếp chỉ đạo tất cả mọi người trong cuộc chơi.

Mô hình lập chính sách này phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cá nhân và tính
năng động của một người cụ thể. Điều này có thể nhanh chóng nhận ra nếu có một
nhà lãnh đạo như vậy lên nắm quyền. Trong giai đoạn đầu của nền kinh tế cất cánh
rất cần một nhà lãnh đạo có khả năng thu xếp hợp lý tất cả mọi việc vì khi đó đất
nước chưa có đủ thời gian và tiền bạc để xây dựng hệ thống đủ mạnh cho phát triển
bền vững. Tuy nhiên cách tiếp cận này rõ ràng cũng có rủi ro. Nếu không thể chế
hoá, sự ra đi của nhà lãnh đạo có năng lực có thể khiến cho nền kinh tế bị trì trệ,
thậm chí đi ngược lại lợi ích kinh tế, và các nhà lập chính sách không có cơ hội học
hỏi chính sách. Để tránh những rủi ro này, nhà lãnh đạo phải làm việc vất vả hơn
không chỉ để thực hiện các chính sách tốt mà còn để xây dựng luật, hệ thống và các
tổ chức mới nhằm hoàn thiện con đường nhà lãnh đạo đó đã khởi công. Điều này
thực sự đòi hỏi phải có một nhà lãnh đạo thông thái.

2.4 Cấu trúc chính sách15

Mặc dù các văn bản chính sách như quy hoạch và chiến lược công nghiệp
không có một định dạng “chuẩn” áp dụng được cho tất cả các nước, nhưng sự khác
biệt về mặt cấu trúc phải xuất phát từ sự lựa chọn sáng suốt dựa trên bối cảnh trong
nước và mục đích chính sách chứ không phải là do ngẫu nhiên. Nếu một tài liệu
chính sách được soạn thảo mà không được xem xét nghiêm túc về thiết kế tổng thể,
tài liệu đó cuối cùng có thể chỉ phản ánh những ý nghĩ nhất thời của những người
soạn thảo – các cán bộ của Bộ, học giả, hay nhà tư vấn nước ngoài – khi họ được

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên

15 Thảo luận về cấu trúc văn bản chính sách có thể tham khảo trong “So sánh quốc tế về Quy hoạch tổng
thể Công nghiệp,” ch.6, Diễn đàn Phát triển GRIPS, Đối thoại Chính sách để Hoạch định Chính sách
công nghiệp tại Ethiopia: Dự thảo Báo cáo giữa kỳ, 6/2010.
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giao nhiệm vụ. Như đã lập luận trong phần hai ở trên, những tầm nhìn và định
hướng chính sách cơ bản phải được xác định thông qua quá trình xây dựng sự đồng
thuận với sự tham gia của các bên liên quan chủ chốt trước khi giao cho ai đó soạn
thảo văn bản chính sách.

Hình 2.11 minh hoạ các cấu phần chuẩn mực của một quy hoạch tổng thể
công nghiệp và dưới đây sẽ trình bày cụ thể từng phần. Mỗi phần có thể gồm một
hay một vài chương. Việc lựa chọn và sắp xếp các phần này có tính linh hoạt. Ví dụ,
mục tiêu có thể được đặt sau phần phân tích hiện trạng và các vấn đề chính sách.
Tuy nhiên, tầm nhìn tốt nhất nên được nêu ra ở ngay phần đầu và ma trận kế hoạch
hành động nên để ở cuối cùng (trừ khi có tài liệu hay quy chế nào đó quy định khác).
Thuật ngữ cũng linh hoạt và có thể được giải thích bằng cụm từ khác có ý nghĩa
tương tự. Ngoài những phần cơ bản này, có thể bổ sung thêm một số phần khác như
lời nói đầu, mục lục, danh mục bảng và hình, tóm tắt, giới thiệu, quy trình và các
cơ quan soạn thảo, phụ lục, v.v.

Hình 2.11. Cấu phần chuẩn mực của một quy hoạch tổng thể công nghiệp

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
công nghiệp ưu tiên

Tầm quan trọng, vai trò, định hướng, và vị trí của ngành công
nghiệp trong phát triển Quốc gia.Tầm nhìn

Mục tiêu

Phân tích hiện trạng

Vấn đề chính sách

Kế hoạch hành động
hoặc Cơ chế hành động

Các mục tiêu định tính và/hoặc định lượng trong trung và
dài hạn.
Hiện trạng, tiềm năng và trở ngại đối với công nghiệp trong
nước đặt trong bối cảnh quốc gia, khu vực, và quốc tế; các
hình, bảng biểu cung cấp số liệu, kết quả điều tra, so sánh
quốc tế...

Một số vấn đề tiêu biểu cần được xác định, ưu tiên, và phân tích
nhằm chuẩn bị cho quá trình thiết kế hành động chính sách.

Cần xác định cụ thể các hành động , tiểu hành động, kết quả
mong muốn, các tiêu chí thành công, thời hạn, và các cơ quan
chuyên trách trong một ma trận lớn; cũng như cụ thể hóa
quy trình giám sát và báo cáo. Hoặc là, hàng tháng tổ chức
cuộc họp do lãnh đạo cấp cao chủ trì, hoặc có thể thay thế ma
trận kế hoạch hành động bằng cách thực hiện quy trình phê
duyệt ngân sách và dự án có sự phối hợp chặt chẽ và có tính
tập trung cao.

(i) Tầm nhìn – quy hoạch tổng thể phải làm rõ được mục đích của việc xúc
tiến công nghiệp, bao gồm lý do tại sao ngành công nghiệp này đặc biệt quan trọng
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đối với phát triển quốc gia, đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy các ngành khác, có
vị trí gì trong nền kinh tế nước nhà, khu vực và toàn cầu, v.v. Những mục đích này
nếu đã được trình bày trong các tài liệu khác và các bên liên quan đều nắm rõ, chỉ
cần đề cập ngắn gọn mà không cần tốn nhiều giấy mực. Mặt khác, nếu những nội
dung này chưa được trình bày đầy đủ, quy hoạch tổng thể cần nêu rõ ràng và súc
tích tầm quan trọng của ngành, nhưng cũng chỉ trong một vài trang. Một cách nêu
tầm nhìn là trình bày trong chương giới thiệu. Tầm nhìn đôi khi được nêu trong một
cấu trúc đa tầng bao gồm tầm nhìn, nhiệm vụ và mục tiêu. Cách này cũng có thể
chấp nhận được nhưng không bắt buộc.

(ii) Mục tiêu – các mục tiêu dài và trung hạn, định lượng hay định tính, nên
được trình bày với một khung thời gian rõ ràng, thường kéo dài trong một đến vài
năm . Những mục tiêu này phải tham vọng nhưng cũng phải thực tế. Mục tiêu định
lượng đặt ra phải cao hơn so với kết quả tính toán bằng phép ngoại suy đơn giản từ
tình hình hiện tại nhưng cũng phải có tính khả thi nhờ nỗ lực vượt bậc từ cả hai
phía chính phủ và doanh nghiệp. Số lượng và mức độ thích hợp của các mục tiêu
này, bao gồm bao nhiêu mục tiêu định lượng với giá trị cụ thể là bao nhiêu, phụ
thuộc hoàn toàn vào đặc điểm của ngành đang xây dựng quy hoạch cũng như năng
lực của chính phủ và khu vực tư nhân của nước đó. Vì lý do này, không có công
thức cố định áp dụng cho tất cả các quy hoạch tổng thể với tất cả các nước. Nói
chung, nên có ít mục tiêu (định lượng) nếu ngành công nghiệp không cần nhiều
vốn, thị trường và giá cả khó dự báo, ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,
khu vực tư nhân trong nước đã trưởng thành, năng lực chính sách yếu, hay khu vực
tư nhân không tin tưởng vào chính phủ. Trước khi đặt bất cứ mục tiêu gì, các nhà
hoạch định chính sách cần phải thảo luận kỹ lưỡng với tất cả các bên liên quan, bao
gồm doanh nghiệp và các chuyên gia để có thể đưa ra được mục tiêu phù hợp.

(iii) Phân tích tình hình – quy hoạch tổng thể phải phân tích thực trạng, tiềm
năng, và những trở ngại của ngành công nghiệp trong nước. Dữ liệu nên được trình
bày trong bảng và hình vẽ, kết quả khảo sát và chuẩn so sánh phải được báo cáo (nếu
có sẵn và có liên quan). Không nên cung cấp thông tin ngẫu nhiên, mà phải có mục
đích rõ ràng. Những vấn đề thường được xét đến bao gồm kết quả sản xuất trước
đây, năng suất, nhu cầu, xuất nhập khẩu, và nội địa hóa đầu vào; sản phẩm và hồ sơ
của nhà sản xuất; phân bố sản xuất theo vùng; năng suất và sức cạnh tranh; dự báo
nhu cầu và xu hướng thị trường trong nước, khu vực hoặc toàn cầu, có thể có tác
động đến sự phát triển của ngành công nghiệp. Việc lựa chọn các nội dung phân
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tích này phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và sự đồng thuận giữa các bên liên quan.
Nếu các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, và các chuyên gia đều nắm
rõ hiện trạng của ngành công nghiệp trong nước, phần phân tích hiện trạng có thể
chỉ cần nêu ngắn gọn hoặc thậm chí bỏ qua. Tuy nhiên, nếu xây dựng chính sách
mới trong giai đoạn đầu và các bên liên quan chưa nắm hết những thông tin cơ bản,
phân tích hiện trạng sẽ trở thành một phần không thể thiếu của bản quy hoạch.

(iv) Vấn đề chính sách - sau khi xem xét tổng thể hiện trạng ngành công nghiệp
như đã nêu ở phần (iii), cần xác định và phân tích những khía cạnh cụ thể chính
sách có thể tăng cường để thực hiện tầm nhìn (i) và mục tiêu (ii) nêu trên. Vấn đề
chính sách có thể là những khó khăn cần tháo gỡ hoặc những mặt tích cực cần được
phát huy. Rõ ràng, không thể nói trước được vấn đề nào là quan trọng nhất vì mỗi
ngành công nghiệp và mỗi nước có hoàn cảnh khác nhau. Một số vấn đề trọng tâm
phổ biến được liệt kê làm ví dụ: kỹ năng và công nghệ, cắt giảm chi phí, nâng cao
chất lượng, thiết kế và phát triển sản phẩm, thu mua đầu vào (nội địa hóa và chính
sách nhà cung cấp), marketing, xúc tiến xuất khẩu, cơ sở hạ tầng, tài chính, cung
ứng lao động và công nhân, v.v. Cần xác định và thống nhất giữa các bên liên quan
về những vấn đề quan trọng nhất của ngành công nghiệp, và tiến hành nghiên cứu
từng vấn đề (như trong ngành công nghiệp ô tô Thái Lan đã trình bày trong phần 2 và
3-(iv) ở trên). Điều quan trọng là nên tập trung sâu vào các vấn đề ưu tiên hơn là
đề cập đến mọi vấn đề nhưng không sâu sắc. Trong phần kế hoạch hành động dưới
đây cần đề xuất giải pháp cụ thể cho từng vấn đề.

(v) Kế hoạch hành động hoặc cơ chế hành động – cần có một ma trận kế
hoạch hành động hoặc cơ chế hành động để đảm bảo chính sách được thực thi.
Ma trận kế hoạch hành động là một bảng lớn tổng hợp những phân tích và đề xuất
trong các chương trước thành những hành động cụ thể. Kế hoạch hành động có thể
là một phần trong quy hoạch hoặc là một văn bản riêng. Dù bằng cách nào, điều
quan trọng là tiến độ triển khai phải được giám sát và báo cáo định kỳ lên chính phủ
và bất kỳ vấn đề nào phát sinh đều được quan tâm. Ma trận kế hoạch hành động
điển hình bao gồm các mục sau: hành động, tiểu hành động, thời hạn, kết quả mong
muốn, tiêu chí hoạt động (chỉ số thành công), những cơ quan chịu trách nhiệm
chính, và những cơ quan phối hợp. Ma trận kế hoạch hành động của Zambia là một
ví dụ cụ thể, được trình bày trong Bảng 2.2. Quy trình thực hiện, ai báo cáo gì cho
ai bao giờ, cũng được nêu cụ thể trong ma trận kế hoạch hành động.
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Bảng 2.2. Zambia: Ma trận kế hoạch hành động của 
Dự án Tam giác Hy vọng (trích)
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Khuyến nghị
(Hành động)

Các hoạt động 
(Tiểu hành động)

Tình
trạng

Kết
quả

mong
muốn

Tình
trạng

Thời
gian
hoạt
động

Chuyên
trách

Chỉ
số

giám
sát

Xúc tiến đầu tư
vào sản xuất
bông bằng việc
cấp đất cho các
nhà sản xuất
thích hợp.

1. Xác định khu đất
MACO được giao quản lý.

Ít
tiến
triển Xác

định và
đảm

bảo đất
dành

cho sản
xuất
bông

Chưa
bắt
đầu

Tháng
6/2007

MACO
(chính),
Bộ Tư
pháp
(phối
hợp)

Báo
cáo

hàng
tháng

2. Gửi lên Bộ Tư pháp để
làm chứng thư.

Chưa
bắt
đầu

3. Xây dựng cơ chế hành
chính cho các lô đất trang
trại.

Đã
hoàn

tất

Ghi chú: Trích dẫn và điều chỉnh bởi tác giả. Dự án Tam giác Hy vọng nhằm cải thiện môi trường đầu
tư và thành lập khu công nghiệp.

Ngoài ra, có thể áp dụng một cơ chế hành động, chẳng hạn như một ủy ban
cấp cao họp hàng tháng do lãnh đạo cấp cao hoặc Bộ trưởng chủ trì, hay một cơ
quan đầu mối hiệu quả, điều phối quá trình phê duyệt dự án và ngân sách. So với
cách tiếp cận theo ma trận kế hoạch hành động, trong đó tất cả các hoạt động đều
được xác định trước, cách tiếp cận theo quá trình linh hoạt hơn trong việc đối phó
với hoàn cảnh thay đổi. Tuy nhiên, thành công của cách tiếp cận này đòi hỏi sự chỉ
đạo hiệu quả của lãnh đạo hoặc cơ quan đầu mối. Ở những nước hỗ trợ về mặt
hành chính và chính trị còn yếu, thì cách tiếp cận theo ma trận kế hoạch hành động
có thể phù hợp hơn.  

Quy hoạch tổng thể công nghiệp phải được tất cả các bên liên quan thực thi
và hỗ trợ. Một văn bản chính sách, dù có được soạn thảo tốt đến đâu, nếu không
thực hiện được thì cũng chỉ là những tờ giấy. Để khép lại phần này cần nhắc lại một
số tiêu chí phải thỏa mãn trong suốt các chương của quy hoạch. Những tiêu chí
này có thể đạt được dễ dàng hơn nếu chính sách được lập và tổ chức thực hiện theo
quy trình đã đề cập ở các phần trên.

Thứ nhất, tiêu chí đưa thông tin vào tài liệu chính sách là phải liên quan và
chính xác. Tất cả văn bản và dữ liệu phải hỗ trợ các lập luận và đề xuất chính của
quy hoạch tổng thể. Số liệu thống kê có ít giá trị thông tin, những từ ngữ trừu tượng
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không hàm ý cụ thể như "cải thiện", "tăng cường", và "nâng cấp”, và những tuyên bố
chung có thể áp dụng cho bất kỳ ngành công nghiệp ở bất kỳ quốc gia nào cần được
loại bỏ càng nhiều càng tốt. Nếu tất cả các chương được kết nối hợp lý, có thể tổng
kết mối liên kết giữa các mục tiêu chính, các chiến lược và hành động trong một
hình hoặc bảng – như trong quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp hỗ trợ năm
1995 và quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp ô tô năm 2007-2011 của Thái Lan.

Thứ hai, sự linh hoạt và khả năng thích ứng phải được đảm bảo theo thời gian,
theo ngành và theo quốc gia. Vì mỗi ngành công nghiệp có những điểm khác nhau
và mỗi nước đối mặt với những thách thức khác nhau, việc soạn thảo quy hoạch
tổng thể không thể thực hiện theo một khuôn mẫu có sẵn. Ngay cả đối với một
ngành công nghiệp trong cùng một quốc gia, môi trường thay đổi theo thời gian
cũng đòi hỏi chính sách phải được điều chỉnh. Đặc biệt, cần xác định đúng phạm
vi can thiệp của chính phủ. Các đường biên tối ưu giữa Nhà nước và thị trường phải
tiếp tục được xác định lại đối với từng quy hoạch tổng thể công nghiệp. Những đặc
tính của ngành công nghiệp như độ thâm dụng vốn, thời kỳ thai nghén, loại sản
phẩm, và biến động thị trường ảnh hưởng đến mức độ can thiệp của Nhà nước.
Ngoài ra, sự trưởng thành và năng động của khu vực tư nhân cũng như năng lực
chính sách của Chính phủ cũng cần được tính đến. Sự sáng tạo cũng cần thiết để
tạo ra văn bản chính sách phù hợp với thực tế luôn thay đổi của ngành công nghiệp
đang được đề cập đến.

Thứ ba, cần đảm bảo cân bằng hợp lý giữa các hoạt động đã xác định trước và
sự linh hoạt trong thực hiện. Nhìn chung, năng lực chính sách càng cao, các nhà
hoạch định chính sách càng được linh hoạt hơn. Trong giai đoạn đầu của quá trình
học hỏi chính sách, tốt hơn hết là giám sát thường xuyên và chặt chẽ tiến độ của
từng hoạt động đã được thống nhất từ trước. Điều này sẽ làm tăng tỉ trọng hoạt
động được thực hiện, nhưng lại làm mất khả năng phản ứng mau lẹ với sự thay đổi
môi trường. Khi đã đảm bảo được việc thực thi chính sách và học được cách ứng
phó với những tình huống bất ngờ, ma trận chính sách cứng nhắc nên nhường chỗ
cho cách tiếp cận linh hoạt. Vì lý do này, các nước có thu nhập thấp thường giải
thích rõ ràng những hành động được đề xuất trong các bảng lớn trong khi các nước
tiên tiến thường nhắc tới chiến lược một cách chung chung hay thậm chí bỏ hoàn
toàn quy hoạch tổng thể, và để cho cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm lập
dự án hàng năm, dự toán ngân sách, và sửa đổi thể chế.
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Ông Vallop Tiasiri, Chủ tịch Viện Ô tô Thái Lan, cơ quan soạn thảo quy hoạch
tổng thể ô tô, lựa chọn cách tiếp cận theo quá trình để bảo đảm việc thực thi. Mặc
dù quy hoạch tổng thể ô tô đầu tiên của Thái Lan (2002 – 2006) đã có một ma trận
kế hoạch hành động lớn, quy hoạch tổng thể ô tô thứ hai (2007 – 2011) chỉ có một
bảng nhỏ tóm tắt hoạt động và chủ yếu dựa vào việc thực hiện các dự án đang triển
khai để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong năm nào đó, nếu được cấp ngân sách
lớn hơn và có nhiều dự án được triển khai hơn, thì tiến độ thực thi chính sách được
đẩy nhanh hơn và ngược lại. Trong trường hợp ngành công nghiệp ô tô Thái Lan,
cách tiếp cận này thực hiện được là nhờ tài năng lãnh đạo của ông Vallop và Viện
của mình, cũng như sự tin tưởng và chia sẻ thông tin sâu sắc giữa các doanh nghiệp,
chính phủ, và các nhà tài trợ17.

2.5. Gợi ý cho Việt Nam

Để Việt Nam có thể thực hiện hiệu quả chính sách công nghiệp đến năm 2020,
chúng tôi xin đưa ra ba gợi ý chính sách theo thứ tự như sau.

(5-i) Tập trung vào một số  vấn đề ưu tiên

Tuy có nhiều vấn đề cần giải quyết trong quá trình công nghiệp hóa, nhưng tri
thức, nguồn nhân lực và nguồn tài chính của Việt Nam có hạn, điều quan trọng lớn
nhất là cần giới hạn số lượng vấn đề chính sách đặt ra cho công nghiệp hoá đến
năm 2020, có thể lên đến bốn hoặc năm vấn đề. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn 2011 – 2020 liệt kê quá nhiều vấn đề cần giải quyết, gây khó khăn trong
việc bố trí ngân sách, nhân sự và lập kế hoạch. Quá nhiều ưu tiên đồng nghĩa với
không có ưu tiên nào. Chính phủ Việt Nam cần phải lựa chọn một vài lĩnh vực ưu
tiên công nghiệp để tập trung vào đó. Việc lựa chọn phải do các nhà lãnh đạo cấp
cao thực hiện, bởi khó có thể làm được việc này theo cách tiếp cận đi từ cơ sở. 

Các đối tác phát triển bao gồm Nhật Bản, Đức, Singapore và UNIDO từ lâu
đã hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghiệp và thiết lập các mối liên kết giữa
doanh nghiệp và cơ sở đào tạo tại Việt Nam. JICA đã hỗ trợ xây dựng chính sách
SME và đào tạo cán bộ có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ năm 2008,
Nhật Bản cũng đã xác định xúc tiến công nghiệp hỗ trợ là một vấn đề chính sách
cần giải quyết, và đã làm việc cùng các cơ quan liên quan của Việt Nam để xây dựng
kế hoạch hành động. Báo cáo cạnh tranh Việt Nam 2010 do CIEM phối hợp cùng
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trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore soạn thảo đề xuất phát triển
cụm công nghiệp là một vấn đề chính sách của công nghiệp hóa (Ketels và cộng sự,
2010) mặc dù chưa có nhà tài trợ lớn nào hỗ trợ nỗ lực này18 và khái niệm về cụm
công nghiệp cũng cần được làm rõ và thu hẹp lại.

Trong khi sự lựa chọn cuối cùng thuộc về chính phủ Việt Nam, chúng tôi vẫn
hy vọng rằng các lĩnh vực này – nguồn nhân lực công nghiệp, xúc tiến SME, công
nghiệp hỗ trợ, và cụm công nghiệp – sẽ được quan tâm đến, một phần bởi vì đây là
những thách thức chung mà bất kỳ quốc gia công nghiệp hóa mới nào cũng gặp
phải, và một phần bởi vì có thể huy động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này.

(5-ii) Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xúc tiến SME và xúc tiến công nghiệp hỗ trợ có nhiều nét tương đồng mặc dù
không hoàn toàn giống nhau. Ở hầu hết các nước, hai chính sách đều thuộc cùng
một Bộ chuyên trách về công nghiệp. Tại Việt Nam, hoạt động xúc tiến SME do
Cục Phát triển doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây là Cục Phát triển
SME) đảm nhận và hoạt động xúc tiến công nghiệp hỗ trợ do Trung tâm Phát triển
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (SIDEC) của Viện nghiên cứu Chiến lược và
Chính sách công nghiệp (IPSI) thuộc Bộ Công thương phụ trách. Cả hai đều là
những tổ chức mới được thành lập, đặc biệt là SIDEC, và năng lực chính sách xét
về phương diện tri thức, nguồn nhân lực, và tài chính chưa đủ mạnh để thực hiện
nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.

Với tình trạng này, tại thời điểm hiện nay nên để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp
tục đảm nhận nhiệm vụ xúc tiến SME và Bộ Công Thương phụ trách xúc tiến công
nghiệp hỗ trợ. Mỗi cơ quan phải được nâng cao năng lực bằng việc bổ sung ngân
sách và nhân sự, học hỏi từ những ví dụ điển hình trên thế giới, và tăng cường hợp
tác quốc tế. Cách sắp xếp này có thể phát huy hiệu quả trong ngắn hạn nếu như mỗi
Bộ đều hết sức nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình và phối hợp chính
sách giữa hai Bộ được bảo đảm.

Về lâu dài, khi năng lực chính sách của Việt Nam phát triển đủ mạnh và phạm
vi chính sách cần được mở rộng, hai chức năng này cần hợp nhất dưới cùng một Bộ.

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
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18 UNIDO hỗ trợ “phát triển cụm” nhưng tập trung vào các nhà công nghiệp quy mô nhỏ và gần với “làng
nghề” hơn là cụm được đề xuất trong Báo cáo cạnh tranh Việt Nam 2010. Cụm trong Báo cáo về bản
chất là phát triển vùng như cụm điện tử ở Đồng bằng Sông Hồng, cụm dệt may và da giầy gần thành
phố Hồ Chí Minh, và cụm du lịch ở miền Trung.
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Bộ Công thương có lẽ là Bộ phù hợp hơn cho mục đích này. Đồng thời, Bộ Công
Thương cũng cần được tái cơ cấu bằng cách giảm sự can thiệp chính sách trực tiếp,
đồng thời tăng cường khả năng hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân thông qua chuyển
giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, điều phối các bên liên quan, thu thập
thông tin, và quản lý các cú sốc.

(5-iii) Thiết lập một cơ chế phối hợp liên Bộ

Nhiều chiến lược công nghiệp, bao gồm công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến SME, và
phát triển cụm công nghiệp, là những vấn đề liên ngành. Bộ chủ quản không thể
bao quát phạm vi rộng lớn gồm cả công nghiệp, thương mại, đầu tư, công nghệ,
thuế và thuế quan, ngân sách, tài chính, tiêu chuẩn công nghiệp, giáo dục và đào tạo,
lao động, môi trường, hậu cần và kết nối, phát triển vùng, FDI và ODA, v.v. Bộ
Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước,
Bộ Giao thông Vận tải, v.v. phải cùng tham gia vào. Tuy nhiên Bộ chủ quản không
thể chỉ đạo hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của các Bộ khác theo chiều ngang.
Đối với những vấn đề đa lĩnh vực, cần tạo ra cơ chế giám sát bao trùm tất cả các Bộ
để tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa các Bộ và giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể
phát sinh.

Ở Việt Nam, một trong những lựa chọn là thành lập một hội đồng quốc gia do
Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng phụ trách ngành công nghiệp) làm chủ
tịch, để giám sát và điều phối một số chiến lược công nghiệp trọng điểm như mô
tả trong Hình 2.12. Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ và tầm nhìn của Thủ tướng Chính
phủ, các chính sách sẽ do Hội đồng Cạnh tranh Quốc gia (hoặc có thể gọi bằng tên
khác) giám sát và các Tổ công tác được lập ra theo từng vấn đề và lĩnh vực hỗ trợ
thực hiện. Hội đồng và mỗi Tổ công tác phải do một Bộ chịu trách nhiệm với vai
trò là Ban Thư ký. Thành viên của Hội đồng phải bao gồm lãnh đạo của các Bộ và
cơ quan liên quan, lãnh đạo doanh nghiệp và các hiệp hội, các học giả và chuyên gia.
Các Bộ, ban ngành tham gia cơ chế này có hai chức năng: tham gia lập kế hoạch và
là cơ quan thực thi. Các vấn đề liên Bộ và xung đột sẽ được giải quyết ở cấp Hội
đồng với quyết định cuối cùng thuộc về Thủ tướng Chính phủ. Ví dụ, điều phối
giữa Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, như đã trình bày ở trên, nên là
một trong những nhiệm vụ của cơ chế này.

Chương II: Quy trình lập và tổ chức thực hiện chính sách để triển khai chiến lược 
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Năm nhóm làm việc được trình bày trong Hình 2.12 chỉ mang tính minh hoạ.
Chính phủ Việt Nam nên lựa chọn tổ công tác phù hợp nhất. Tuy nhiên, tổng số các
tổ công tác theo từng vấn đề, hoặc lĩnh vực cụ thể không nên vượt quá bốn hay năm. 

Tháng 11 năm 2010, một ý tưởng tương tự - Hội đồng Cạnh tranh Quốc gia -
đã được Giáo sư Michael E. Porter của Đại học Harvard đề xuất cho Việt Nam tại
Hội thảo công bố Báo cáo Cạnh tranh Việt Nam năm 2010 như đã đề cập ở trên
(Ketels và cộng sự, 2010).

Hình 2.12. Việt Nam: Đề xuất cho Hội đồng Cạnh tranh Quốc Gia
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Thủ tướng

SME CNHT Cụm CN TVET GĐĐH

Hội đồng cạnh tranh quốc gia

Các tổ công tác của từng vấn đề hoặc lĩnh vực cụ thể

Các Bộ, Ban ngành

Trực tiếp, Ủy quyền Kế hoạch

Hỗ trợ, báo cáo

Thực hiện

Yêu cầu nghiên cứu,
báo cáo

TTg (hoặc PTTg) làm Chủ tịch
Lãnh đạo các Bộ liên quan
Thư ký: VPCP

Thư ký: MPI
Các Bộ, doanh

nghiệp, chuyên gia

Thư ký: MOIT
Các Bộ, doanh

nghiệp, chuyên gia

Thư ký: MOIT
Các Bộ, doanh

nghiệp, chuyên gia

Thư ký: MOLISA
Các Bộ, doanh

nghiệp, chuyên gia

Thư ký: MOET
Các Bộ, doanh

nghiệp, chuyên gia

Ghi chú: Đây là ý tưởng ban đầu của K. Ohno đưa ra để thảo luận; các vấn đề và các Bộ mới chỉ là đề
xuất; tất cả đều có thể được bổ sung, xoá bỏ hoặc thay đổi.
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CHƯƠNG III

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

Nguyễn Thị Xuân Thuý

3.1. Giới thiệu

Từ sau Đổi mới, Việt Nam luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Qua hai
thập kỷ, nhờ chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, và cải cách kinh tế, từ
một nước nghèo phụ thuộc lớn vào viện trợ nước ngoài, Việt Nam đã trở thành
nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới và gia nhập nhóm các nước có mức thu
nhập trung bình. Tuy nhiên, hiện nay tăng trưởng của Việt Nam đang đối mặt với
những thách thức mới, tự do hoá và xuất khẩu nông phẩm không còn phát huy
được thế mạnh của mình như trong hai thập kỷ vừa qua. Để duy trì tốc độ tăng
trưởng, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, Việt Nam cần tạo ra được nội
lực của chính mình, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong hàng hoá sản xuất
và xuất khẩu. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng vốn con người và các
đầu vào phục vụ sản xuất, hay nói cách khác, phụ thuộc phần lớn vào công nghiệp
hỗ trợ. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công nghiệp hỗ trợ đối với tăng trưởng
công nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung, trong Dự thảo Chiến lược Kinh tế - Xã
hội 2011-2020, “phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ” được xác định là một nhiệm vụ
quan trọng nhằm phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng,
sức cạnh tranh, tạo nền tảng cho một nước công nghiệp19. Trước đó, năm 2007,

Chương III: Phát triển công nghiệp hỗ trợ giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng
kinh tế Việt Nam

19 Dự thảo Chiến lược kinh tế xã hội 2011-2020, phần IV, mục 2.
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Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm
2010, tầm nhìn 2020, đặt viên gạch đầu tiên xây dựng cơ sở pháp lý cho công nghiệp
hỗ trợ Việt Nam. Ba năm qua, các bộ ngành, các cơ quan trong nước và nước ngoài
đã tiến hành nghiên cứu, điều tra khảo sát, và thực thi nhiều biện pháp nhằm thúc
đẩy ngành công nghiệp này phát triển. Ba năm là khoảng thời gian chưa đủ dài để
có thể đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch của một ngành công nghiệp. Tuy
nhiên, để xác định phương hướng phát triển và thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược
mười năm tới, cần xác định được hiện trạng và nhu cầu cụ thể của ngành để từ đó
đưa ra được những giải pháp, chính sách phù hợp. Bài viết này sẽ sử dụng các kết
quả điều tra, khảo sát gần đây để phân tích hiện trạng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam,
xem xét tình hình thực hiện các giải pháp đã nêu trong Quy hoạch, và đưa ra những
đề xuất chính sách trong thời gian tới.

3.2. Hiện trạng công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là các doanh nghiệp chế tạo, có thể là doanh nghiệp trong
nước hay nước ngoài, cung cấp phụ tùng, linh kiện cho ngành công nghiệp chế tạo,
cơ khí, sản xuất lắp ráp các sản phẩm như ô tô, xe máy, điện tử, và các sản phẩm cơ
khí khác, là ngành công nghiệp chủ đạo góp phần nâng cao năng lực công nghiệp
trong nước (VDF, 2010). Gần đây, công nghiệp hỗ trợ đã thu hút được sự chú ý của
toàn xã hội, trở thành một đề tài được giới nghiên cứu, các cơ quan thông tấn báo
chí quan tâm sâu sắc. Các cuộc khảo sát nhằm nắm bắt hiện trạng công nghiệp hỗ
trợ do các tổ chức trong và ngoài nước tiến hành đã cung cấp những nét chính về
ngành công nghiệp này tại Việt Nam. Dưới đây là ba nét cơ bản về công nghiệp hỗ
trợ Việt Nam đúc kết từ kết quả của các cuộc khảo sát này.

3.2.1. Khung chính sách chưa hoàn chỉnh

Ở Việt Nam, chỉ có duy nhất một văn bản chính thức đề cập đến các vấn đề
về phát triển công nghiệp hỗ trợ, đó là Quy hoạch tổng thể về Công nghiệp hỗ trợ
ở Việt Nam đến 2010, tầm nhìn 2020 được thông qua vào năm 2007. Tuy nhiên,
bản quy hoạch này có nhiều điểm cần được cải thiện. Ví dụ, định nghĩa về công
nghiệp hỗ trợ quá rộng, bao trùm hầu hết các vấn đề liên quan đến toàn bộ chuỗi
giá trị từ nguyên vật liệu đến marketing mà Việt Nam không thể giải quyết nhanh
chóng với kinh nghiệm và nguồn lực có hạn. Bên cạnh đó, công nghiệp hỗ trợ được
liệt kê cho từng ngành công nghiệp mà không tính đến sự trùng lặp và liên kết giữa
các nhà sản xuất linh phụ kiện. Việc gộp các ngành công nghiệp may mặc và giầy
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dép có nhu cầu về nguyên vật liệu riêng biệt cùng với các ngành công nghiệp cơ khí
như điện - điện tử và ô tô càng làm tăng thêm khó khăn cho việc triển khai thực
hiện. Hơn nữa, thời hạn của Quy hoạch cũng đã qua, vì vậy cần có một văn bản
pháp lý mới để giải quyết những vấn đề này.

Việt Nam chưa có một chính sách ưu đãi nào dành cho các nhà sản xuất linh
phụ kiện. Hầu hết các ưu đãi thuế đều dành cho các nhà sản xuất “công nghệ cao”
(thường không phù hợp với các nhà cung cấp), các doanh nghiệp xuất khẩu, hay các
doanh nghiệp đầu tư vào vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ cần
có tính kinh tế theo quy mô (càng sản xuất nhiều chi phí đơn vị càng thấp). Một
ngành công nghiệp với quy mô nhỏ và mới ở giai đoạn phát triển ban đầu, chi phí
linh phụ kiện thường cao do các nhà sản xuất linh phụ kiện trong nước chưa thể sản
xuất với quy mô hiệu quả hoặc do phải nhập khẩu linh phụ kiện với chi phí hậu cần
cao vì không có các nhà cung cấp nội địa. Ngoài ra, chưa có cơ chế tài chính nào
dành riêng cho công nghiệp hỗ trợ. SME nói chung và các nhà cung cấp nói riêng
vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng thương mại. 

Về chính sách thu hút đầu tư, trong khi các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
thường có quy mô vừa và nhỏ, các cơ quan chức năng Việt Nam ở cả cấp trung
ương và địa phương lại chỉ muốn thu hút các doanh nghiệp lớn vào các khu công
nghiệp. Khuynh hướng này gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc kêu gọi các nhà cung
cấp FDI quy mô nhỏ nhưng có công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam. 

Ngoài ra, chính sách của chính phủ thường không ổn định, không có các kênh
trao đổi thông tin chính thức giữa chính phủ và doanh nghiệp cũng làm cho môi
trường kinh doanh sản xuất của công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam thêm khó khăn.

3.2.2. Năng lực công nghiệp yếu kém

Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nhìn chung chủ yếu dựa vào nguyên liệu,
linh kiện nhập khẩu, và chỉ sản xuất các sản phẩm thâm dụng lao động. Tỉ lệ nội địa
hoá của ngành cơ khí ở Việt Nam nói chung chỉ đạt 26,5% trong khi tỉ lệ này ở các
nước trong khu vực như Thái Lan là 53,9%, Malaysia là 41,3% và Indonesia là
39,5%. Công nghiệp xe máy có tỉ lệ nội địa hoá cao nhất, đạt 70-90%, nhưng thực
tế phần lớn trong đó (trên 50%) là do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
sản xuất. Do phải nhập khẩu nên khả năng cạnh tranh của công nghiệp hỗ trợ Việt
Nam thấp hơn so với các nước trong khu vực về giá cả và thời hạn giao hàng. Các
sản phẩm chất lượng cao hầu hết do các công ty nước ngoài đảm nhận, sản phẩm
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do doanh nghiệp trong nước sản xuất chủ yếu cung cấp cho thị trường tiêu dùng
trong nước. Nhìn chung, các doanh nghiệp trong nước thường thiếu chú ý đến việc
tích luỹ kỹ năng, thực hiện QCD, và có khoảng cách khá lớn về thông tin và nhận
thức so với doanh nghiệp nước ngoài. 

Các doanh nghiệp trong nước dường như chưa thực sự quan tâm đến vấn đề
chất lượng. Nhiều doanh nghiệp khi thấy hàng đầu vào có chất lượng kém đã không
nghiêm túc yêu cầu nhà cung cấp cải tiến để đảm bảo chất lượng lô hàng. Hoạt
động 5S, kaizen cũng không được các doanh nghiệp trong nước áp dụng triệt để,
chỉ làm tốt ở văn phòng, phòng họp mà không phải ở nơi sản xuất, mặc dù đây mới
là nơi có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng sản phẩm. Thay vì tập trung nâng
cao chất lượng sản phẩm, năng suất, doanh nghiệp hầu như chỉ cố gắng sao chép
sản phẩm, cạnh tranh bằng giá khiến lợi nhuận cận biên càng thấp hơn. Điều tra của
Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ (SIDEC) cho thấy chỉ có
khoảng 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO
9000 và 14000 trong sản xuất. Hoạt động đổi mới và cải tiến của doanh nghiệp
nhìn chung chủ yếu xuất phát từ yêu cầu của khách hàng, hoặc đề xuất từ lãnh đạo
doanh nghiệp, mà không phải từ công nhân trực tiếp sản xuất. Nói cách khác, các
doanh nghiệp vẫn chưa áp dụng được hệ thống kaizen trong hoạt động sản xuất
của mình.

Ngoài ra còn có bất cập liên quan đến vấn đề nhận thức. Vẫn tồn tại khoảng
cách khá lớn giữa nhận thức của chủ doanh nghiệp và của các chuyên gia đối với
những vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp. Tại các doanh nghiệp chuyên gia JICA
đến phỏng vấn, sau khi tiến hành khảo sát thực trạng nhà xưởng, các chuyên gia đề
nghị doanh nghiệp đề xuất những nội dung cần hỗ trợ, và bản thân các chuyên gia
cũng đưa ra kiến nghị của riêng mình đối với từng doanh nghiệp. Điều đáng nói là
đề xuất của hai bên có sự khác biệt khá lớn, chứng tỏ chuyên gia và lãnh đạo doanh
nghiệp không cùng chung quan điểm và nhận thức về những vấn đề của doanh
nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận
và ứng dụng công nghệ mới, mua trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao… nhưng
các chuyên gia lại cho rằng, doanh nghiệp cần hiểu và thực hiện tốt những kỹ thuật
cơ bản và ứng dụng được vào hoạt động sản xuất hàng ngày. Ví dụ, đối với doanh
nghiệp trong ngành gia công cơ khí, cần nắm được kiến thức cơ bản như chọn loại
dao cắt nào phù hợp với kim loại nào, tức là phải nắm rõ được quy chuẩn về độ
cứng, độ biến hình của kim loại. Tuy nhiên, khi phỏng vấn tại doanh nghiệp, không
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phải công nhân nào được phỏng vấn cũng hiểu được những kiến thức kỹ thuật cơ
bản này. Trong khi các chuyên gia nhận thấy năm hạng mục doanh nghiệp cần tập
trung cải thiện theo trình tự ưu tiên là: (i) năng lực marketing, (ii) quản lý, (iii)
thực hiện 5S, (iv) cải tiến công nghệ, và (v) hoạt động sản xuất, thì các doanh
nghiệp lại mong muốn được ưu tiên hỗ trợ về (i) hoạt động sản xuất, (ii) market-
ing, (iii) kỹ thuật tạo khuôn, (iv) CNC và (v) QC. Đề cập đến sự khác biệt này,
các chuyên gia cho rằng, có thể do là người trong cuộc, lại thiếu kinh nghiệm về
quản lý kinh doanh và cạnh tranh toàn cầu, các chủ doanh nghiệp thường cho rằng
vấn đề của doanh nghiệp mình nằm ở khâu sản xuất, như công nghệ lạc hậu, kỹ
thuật yếu kém… mà không nhận thức được vấn đề ở khâu quản lý, như quản lý sản
xuất, quản lý chất lượng, hoạt động 5S, kaizen…

Về khả năng tiếp cận thông tin liên quan đến các hoạt động hỗ trợ, chính sách,
thị trường, đối tác kinh doanh… các kết quả điều tra cho thấy nhìn chung doanh
nghiệp không chủ động tìm kiếm thông tin từ bên ngoài, mà đa phần dựa trên các
mối quan hệ đã có từ trước, đôi khi từ các hiệp hội ngành nghề. Một số doanh
nghiệp nhận được hỗ trợ kỹ thuật của JICA về tổ chức sản xuất đều đánh giá cao
chương trình hỗ trợ này, nhưng họ cũng cho biết trước khi nhận được hỗ trợ, họ
hoàn toàn không có thông tin hoặc không biết làm thế nào để có thể tiếp cận được
những nguồn hỗ trợ như thế này. Chỉ do tình cờ được cử đi tham dự một khoá đào
tạo của JICA, họ mới có cơ hội tiếp cận và nhận hỗ trợ kỹ thuật từ JICA. Bên cạnh
đó, doanh nghiệp cũng không có nhiều thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động
của mình, đặc biệt là thông tin về thị trường, yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm
(nguyên vật liệu, công nghệ sử dụng…), và sự tham gia của các nhà cung cấp nước
ngoài trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cũng khiến cho việc mở rộng thị trường của
doanh nghiệp trong nước càng trở nên khó khăn hơn. 

Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm
trọng công nhân có tay nghề cao, kỹ sư và nhà quản lý cấp trung, và tình trạng lao
động chuyển việc diễn ra thường xuyên hơn. Ngày nay, học sinh tốt nghiệp trung
học có xu hướng theo học chuyên ngành kinh tế, thay vì chuyên ngành kỹ thuật tại
các trường đại học khối kỹ thuật hay dạy nghề, trong khi nhu cầu lao động trong
ngành kỹ thuật ngày càng tăng, do đó doanh nghiệp khó có thể tuyển dụng đủ số
lượng lao động đáp ứng được yêu cầu của mình. Do nhu cầu lao động kỹ thuật lớn
hơn khả năng cung cấp của các cơ sở đào tạo, hơn nữa mức lương thường không cao
so với khối tài chính, ngân hàng, công việc lại vất vả, nặng nhọc hơn, người lao động
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thường không gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Mặt khác, các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới
thành lập nên thường chưa hình thành được chiến lược đầu tư lâu dài, phát triển
nguồn nhân lực cho riêng mình, điều này cũng khiến cho người lao động cảm thấy
bất ổn và sẵn sàng ra đi khi thấy cơ hội tốt hơn. 

Chất lượng sinh viên tốt nghiệp cũng là một vấn đề doanh nghiệp phải đối
mặt. Sau khi tốt nghiệp, hầu hết học viên không tích luỹ được kinh nghiệm, kỹ
năng thực hành phù hợp với thực tiễn. Để họ làm được việc, doanh nghiệp phải
mất thêm nhiều thời gian đào tạo lại những gì họ đã được học tại trường. Điều tra
về chất lượng đào tạo kỹ thuật và dạy nghề do các tổ chức trong và ngoài nước
phối hợp thực hiện đã cho thấy phần lớn doanh nghiệp được hỏi, đặc biệt là các
doanh nghiệp nước ngoài, đều cho rằng các học viên tốt nghiệp từ các cơ sở đào
tạo nghề thiếu kiến thức và kỹ năng cơ bản mặc dù họ đã được học và đào tạo tại
các cơ sở dạy nghề. 

3.2.3. Thiếu cơ quan chuyên trách về công nghiệp hỗ trợ

Nâng cao năng lực công nghiệp không chỉ liên quan đến bộ ngành chuyên
trách về công nghiệp mà đến nhiều Bộ, ngành và các tổ chức khác nhau. Đối với
Việt Nam, phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc trách nhiệm của nhiều Bộ, Bộ Kế
hoạch Đầu tư (kêu gọi đầu tư nước ngoài, phát triển doanh nghiệp SME), Bộ Công
thương (kết nối kinh doanh, sản xuất, nâng cao năng lực công nghiệp trong nước…),
Bộ Tài chính (chính sách ưu đãi, cơ chế tài chính…), Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội (đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp…). Ngoài ra,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Viện nghiên cứu, các Trường
Đại học cũng tham gia một phần vào quá trình này. Tuy nhiên, do chưa có cơ chế
phối hợp giữa các bên liên quan và hiện nay Việt Nam cũng chưa quy định một cơ
quan đầu mối, giám sát và điều hành các hoạt động liên quan đến công nghiệp hỗ
trợ, nên các hoạt động của các cơ quan vẫn diễn ra đơn lẻ, thiếu sự gắn kết, phối
hợp. Có thể vì thế mà tính khả thi của các đề xuất chính sách các bên đưa ra cũng
không cao. 

Các kết quả điều tra, khảo sát nêu trên cho thấy công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tuy
mới đang ở giai đoạn đầu phát triển nhưng đã gặp nhiều khó khăn, thử thách: khung
pháp lý chưa đầy đủ, năng lực doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, thiếu nguồn
nhân lực công nghiệp chất lượng cao, chưa có chính sách hỗ trợ, ưu đãi dành cho công
nghiệp hỗ trợ, và chưa có cơ quan chuyên trách về công nghiệp hỗ trợ (Bảng 3.1).
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Bảng 3.1. Hiện trạng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam qua các kết quả khảo sát
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Thời
gian
thực
hiện

Đối
tượng

khảo sát
Địa điểm Phương

pháp Phát hiện chính

Khảo sát
của JICA* 2009

Doanh
nghiệp

(55)

Hà Nội
(26), Tp.

HCM (29)

Phỏng
vấn

- CNHT: Phụ thuộc vào
nguyên liệu, phụ tùng
nhập khẩu; chưa có khả
năng sản xuất phụ tùng,
linh kiện đòi hỏi trình độ
kỹ thuật cao

- Doanh nghiệp: Thiếu
kinh nghiệm marketing,
quản lý sản xuất, chất
lượng, 5S, kaizen...

Khảo sát
của VCCI 2010

Doanh
nghiệp

(54)

Hà Nội
(44), Tp.

HCM (10)

Phỏng
vấn

- Môi trường kinh doanh
kém hấp dẫn, không có
chính sách ưu đãi, khuyến
khích CNHT; không có
quy chuẩn về hệ thống
tiêu chuẩn kỹ thuật

- Doanh nghiệp gặp khó
khăn lớn nhất về nguồn
nhân lực và tiếp cận các
nguồn vốn vay dài hạn

Khảo sát
của

SIDEC
2010

Doanh
nghiệp

(89)

Miền Bắc
(51), Miền
Nam (38)

Bảng hỏi

- Doanh nghiệp còn thiếu
kinh nghiệm về quản lý
sản xuất, chất lượng;
không chủ động trong
hoạt động đổi mới, chưa
thực hiện tốt 5S, kaizen…

- Hệ thống cung cấp
thông tin cho doanh
nghiệp còn hạn chế, đặc
biệt là thông tin liên quan
trực tiếp đến doanh
nghiệp: công nghệ, kỹ
thuật, thị trường, chính
sách hỗ trợ…



* Ghi chú: Đây là kết quả khảo sát đợt 1 trong khuôn khổ Dự án Phát triển công nghiệp hỗ trợ do JICA
thực hiện. Dự án dự kiến tiến hành phỏng vấn 296 doanh nghiệp, sau đó lập danh sách doanh nghiệp
tiềm năng để hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp này.

3.3.Tình hình thực hiện Quy hoạch

Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn 2020 đã tiếp
cận công nghiệp hỗ trợ theo từng nhóm ngành, gồm năm ngành: dệt may, da giầy,
điện tử tin học, ô tô, và cơ khí chế tạo. Mỗi nhóm ngành có mục tiêu, định hướng
phát triển riêng, nhưng đều chung quan điểm phát triển: (i) phát triển công nghiệp
hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững các ngành công nghiệp chủ
lực của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ nay đến
năm 2020; (ii) phát triển công nghiệp hỗ trợ trong xu thế hội nhập phải gắn với
phân công hợp tác quốc tế và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; (iii) phát triển
công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở chọn lọc, dựa trên tiềm năng, lợi thế so sánh của Việt
Nam, với công nghệ tiên tiến có tính cạnh tranh quốc tế cao, gắn liền với mục tiêu
nâng cao giá trị gia tăng trong nước đối với sản phẩm công nghiệp xuất khẩu, và
phấn đấu trở thành một bộ phận trong dây chuyền sản xuất quốc tế; (iv) phát triển
công nghiệp hỗ trợ theo hướng phát huy tối đa năng lực đầu tư của các thành phần
kinh tế, đặc biệt là các đối tác chiến lược - các công ty, tập đoàn đa quốc gia; và (v)
phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng tập trung theo từng nhóm ngành công
nghiệp để phát huy tối đa hiệu quả cạnh tranh. 
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Thời
gian
thực
hiện

Đối
tượng

khảo sát
Địa điểm Phương

pháp Phát hiện chính

Khảo sát
của VDF

2009/
2010

Cơ quan
hoạch
định

chính
sách

Thái Lan,
Malaysia

Phỏng
vấn

- Khuôn khổ pháp lý chưa
đầy đủ

- CNHT chưa được chính
phủ, doanh nghiệp quan
tâm đúng mức

- Chính sách thu hút đầu
tư chỉ tập trung vào các
dự án lớn mà chưa quan
tâm đến CNHT

- Chưa có chính sách ưu
đãi, cơ chế tài chính dành
riêng cho CNHT
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Nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng của từng ngành, Quy hoạch đã đề
ra năm nhóm giải pháp chính sách liên quan đến các khía cạnh: 

(i) Môi trường đầu tư, 

(ii) Phát triển khoa học công nghệ, 

(iii) Cơ sở hạ tầng, 

(iv) Đào tạo nguồn nhân lực, 

(v) Liên kết doanh nghiệp, và 

(vi) Tài chính. 

Bảng 3.2 liệt kê các nội dung cụ thể của từng nhóm giải pháp, và xem xét sơ bộ
tình hình thực hiện các nội dung theo tiêu chí: (i) đã/đang thực hiện (ü), (ii) chưa
thực hiện (x), hoặc (iii) không có tác động trực tiếp đến công nghiệp hỗ trợ (_). 

Bảng 3.2. Các giải pháp chính sách trong Quy hoạch

Chương III: Phát triển công nghiệp hỗ trợ giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng
kinh tế Việt Nam

Giải pháp
chính sách Nội dung cụ thể Tình hình

thực hiện

I. Tạo dựng
môi trường

đầu tư
khuyến

khích sản
xuất kinh

doanh

- Xây dựng chương trình phát triển sản phẩm hỗ trợ

- Hình thành cụm công nghiệp dành cho công nghiệp
hỗ trợ.

- Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp
Nhà nước.

- Tập trung phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp
ưu tiên, mũi nhọn.

- Cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch của
môi trường kinh doanh.

- Khuyến khích đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ.

- Thành lập trung tâm tiếp thị, hỗ trợ tìm kiếm
thị trường.

- Lập trang web về công nghiệp hỗ trợ.

- Tăng cường hoạt động thống kê, xây dựng cơ sở dữ
liệu về công nghiệp hỗ trợ.

x

ü

_

_

_

_

x

ü

ü
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II. Khoa
học công

nghệ

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
theo chuẩn quốc tế.

- Sử dụng ODA phát triển chương trình đào tạo kỹ
thuật tại các trường đại học, cao đẳng.

- Khuyến khích FDI chuyển giao công nghệ vào Việt
Nam, hỗ trợ SME mua bản quyền công nghệ.

- Cấp kinh phí cho các Bộ, ngành xây dựng các tiêu
chuẩn liên quan đến công nghiệp hỗ trợ.

x

ü

x

x

III. Cơ sở 
hạ tầng

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông.
- Xây dựng khu, cụm công nghiệp dành cho công

nghiệp hỗ trợ.

_
ü

IV. Đào tạo
nguồn 

nhân lực

- Tăng cường đào tạo cán bộ kỹ thuật thiết kế, chế tạo
máy, luyện kim, điều khiển tự động, điện tử tin học.

- Thu hút hỗ trợ của nước ngoài và FDI vào đào tạo
nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ.

- Đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở nghiên cứu, thúc
đẩy hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu.

x

ü

_

V. Liên kết
doanh
nghiệp

- Xây dựng chương trình giới thiệu nhu cầu thu mua
sản phẩm hỗ trợ của các doanh nghiệp FDI.

- Xây dựng chương trình hợp tác dài hạn với các công
ty, tập đoàn đa quốc gia.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và trang web giới thiệu các sản
phẩm hỗ trợ ưu tiên. 

- Đổi mới mô hình tổ chức hoạt động của các viện
nghiên cứu nhằm tăng cường gắn kết nghiên cứu với
thực tiễn.

- Xây dựng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
dài hạn.

- Củng cố nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề.
- Tổ chức và nâng cao tính chuyên nghiệp của các hội

chợ, hội nghị, hội thảo về công nghiệp hỗ trợ.

x

x

x

_

x

x
ü

VI. Tài
chính

- Tạo thuận lợi cho SME dễ dàng tiếp cận nguồn vốn
vay dài hạn cho đầu tư phát triển.

- Tạo thuận lợi về vốn cho các hoạt động khuyến công.
- Phát triển hoạt động thuê mua tài chính trong mua sắm

máy móc thiết bị liên quan đến công nghiệp hỗ trợ.
- Sử dung ODA cho các hoạt động đào tạo lao động,

xây dựng thể chế pháp lý và chương trình phát triển
công nghiệp hỗ trợ.

x

ü
x

ü
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Có thể nhận thấy, các biện pháp chính sách nêu trên bao quát được mọi vấn
đề liên quan đến công nghiệp hỗ trợ, nhưng phần lớn mang tính tổng quát mà chưa
có kế hoạch triển khai cụ thể, và chưa chỉ định cơ quan chịu trách nhiệm đối với
từng biện pháp. Điều này khiến cho tính khả thi của Quy hoạch không cao, nhiều
nội dung chưa được triển khai thực hiện. Đối với các biện pháp đã/đang được triển
khai, kết quả thu được vẫn còn khiêm tốn. Ví dụ, cụm công nghiệp dành cho công
nghiệp hỗ trợ đang được xây dựng tại Hà Nội và Bắc Ninh, nhưng liệu các cụm này
có đảm bảo được yêu cầu về cơ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông, hỗ trợ thủ tục hành
chính…), thu hút được các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hay không vẫn là câu
hỏi để ngỏ. Các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đã lập trang web, xây dựng
cơ sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ như trang web của SIDEC, cơ sở dữ liệu của
Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật phía Bắc (TAC Hà Nội), ấn phẩm Các doanh nghiệp
Việt Nam tiêu biểu của JETRO… Tuy nhiên, các cơ sở dữ liệu này chưa có nhiều
đối tượng tham gia, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu thông tin về ngành công
nghiệp này, và không cập nhật được thông tin một cách hệ thống và thường xuyên.
Về đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng
cường năng lực đào tạo công nhân kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
(nay là Đại học Công nghiệp Hà Nội). Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 và đang tiếp tục
triển khai giai đoạn 2. Kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp tại Hà Nội và vùng lân
cận20 cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đánh giá cao học viên tốt nghiệp từ
chương trình đào tạo của dự án này. Tuy nhiên, một dự án và nỗ lực của một vài tổ
chức không thể đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực của toàn ngành. Mô hình dự
án cần được nhân rộng ra ở nhiều cơ sở đào tạo khác. Nhằm tăng cường liên kết
doanh nghiệp, bên cạnh hội chợ công nghiệp hỗ trợ do JETRO tổ chức hàng năm,
nhiều hội chợ, hội nghị, hội thảo về công nghiệp hỗ trợ cũng đã được các cơ quan
trong nước tổ chức thường xuyên hơn, nhưng hầu hết chỉ thu hút được các doanh
nghiệp trong nước mà chưa nhận được sự hưởng ứng từ phía doanh nghiệp FDI, và
như thế sẽ khó tạo được liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp
nước ngoài.

Với mục đích triển khai đầy đủ các giải pháp nêu trong Quy hoạch, Sáng kiến
chung Việt Nam - Nhật Bản21 (giai đoạn 3) đã đề xuất xây dựng Kế hoạch hành
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20 Mori, J., Phạm, T. H., và Nguyễn, T. X. T. (2010). Báo cáo khảo sát Chất lượng đào tạo kỹ thuật và
dạy nghề: Nhận định của các doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh phụ cận. Hà Nội: VDF, 2010.

21 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản (VJJI) do Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải và Thủ tướng
Nhật Bản Junichiro Koizumi thống nhất triển khai  thực hiện từ năm 2003 nhằm cải thiện môi trường
đầu tư và tăng cường năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Đến nay, Sáng kiến đã qua ba giai đoạn và
bắt đầu bước vào giai đoạn 4. 
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động phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó đề ra những hành động cụ thể về cơ
chế thực hiện, xây dựng năng lực, tăng khả năng tiếp cận tài chính, marketing FDI
và liên kết thương mại trong từng thời kỳ, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, và quy
định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện các hành động này. Tuy
nhiên, do còn nhiều điểm bất đồng, chủ yếu là do không có cơ quan đầu mối và
cách hiểu về công nghiệp hỗ trợ giữa hai bên chưa thống nhất nên kế hoạch này vẫn
chưa được hoàn thiện và thông qua. 

Việt Nam không còn nhiều thời gian để nâng cao năng lực, chuẩn bị hội nhập
hoàn toàn với khu vực và thế giới, bởi thời hạn thực hiện các cam kết AFTA và
WTO đang đến gần. Đến khi đó, nếu Việt Nam chưa khẳng định được vị thế của
mình trong mạng lưới sản xuất khu vực thì mục tiêu trở thành nước công nghiệp hoá
càng trở nên khó thực hiện hơn. Trước thực trạng hiện nay của công nghiệp hỗ trợ
Việt Nam, chính phủ cần chủ động trực tiếp tham gia chỉ đạo, giám sát việc xây
dựng, triển khai các chính sách, chương trình nâng cao năng lực công nghiệp hỗ trợ
Việt Nam. 

3.4. Một số gợi ý chính sách

Như đã trình bày ở trên, những bất cập của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam là: 

(i) Chưa có khung chính sách đồng bộ. Văn bản pháp lý duy nhất là Quy
hoạch được phê duyệt năm 2007 và Quyết định về Chính sách phát triển
công nghiệp hỗ trợ chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể, đáp ứng yêu
cầu phát triển của ngành; chính sách ưu đãi và cơ chế tài chính chưa rõ
ràng, chưa có chính sách thu hút FDI vào công nghiệp hỗ trợ; 

(ii) Năng lực của các doanh nghiệp trong nước và nguồn lao động kỹ thuật
còn hạn chế; và 

(iii) Thiếu cơ chế phối hợp giữa các bên có liên quan trong việc triển khai đồng
bộ các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

So với các nước đi trước như Malaysia và Thái Lan, chính sách công nghiệp của
Việt Nam nói chung và chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng
còn tương đối sơ sài. Hiện tại, các chính sách của Việt Nam so với danh mục chính
sách của Thái Lan và Malaysia hoặc kém hiệu quả hơn hoặc chưa có (Phụ lục). Do
vậy, bước đi đầu tiên Việt Nam cần tiến hành là xây dựng cơ sở cho các phạm vi
chính sách để có thể thiết lập các cơ chế chính sách trong tương lai. Các vấn đề ưu
tiên, tốc độ, trình tự thực hiện cần đặc biệt lưu ý trong bối cảnh hạn chế về kinh
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nghiệm và nguồn lực. Kinh nghiệm của Malaysia và Thái Lan cũng cần được nghiên
cứu kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, cũng cần có chiến lược tìm kiếm cơ hội hợp tác trong
khu vực và quốc tế.

Qua tìm hiểu kinh nghiệm các nước trong khu vực, nghiên cứu của Diễn đàn
Phát triển Việt Nam (VDF) nhận thấy rằng đây là những vấn đề mà bất cứ quốc gia
nào cũng gặp phải trong quá trình xây dựng năng lực công nghiệp trong nước, và
mỗi nước đều áp dụng một hệ thống chính sách để giải quyết những vấn đề này. Về
cơ bản, các chính sách áp dụng ở các nước có những điểm tương đồng, do đó, VDF
đã tổng hợp các biện pháp chính sách thành một Danh mục các chính sách nâng
cao năng lực công nghiệp để các nước đi sau có thể tham khảo, lựa chọn và áp dụng
cho nước mình (Bảng 3.3).

Bảng 3.3. Danh mục các chính sách nâng cao năng lực công nghiệp
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Mục tiêu cơ bản Giải pháp cụ thể

(1) Khung pháp
lý và chính sách

Luật và các quy định.

Các Bộ và các cơ quan chuyên trách về xúc tiến SMEs, FDI, SI, v.v.
có đủ năng lực và quyền hạn.

Danh mục các lĩnh vực và hoạt động ưu tiên dựa trên các kết quả
nghiên cứu đầy đủ.

Cơ chế phối hợp giữa các Bộ.

Đối tác công tư hiệu quả (PPP).

Cơ chế liên kết doanh nghiệp - Chính phủ - học giả.

Tầm nhìn và nhiệm vụ (mục tiêu dài hạn).

Quy hoạch tổng thể (chiến lược, lộ trình trung hạn).

Kế hoạch hành động (ngân sách, nhân sự, tiêu chí, thời hạn, cơ quan
chuyên trách). 

Tiêu chuẩn chất lượng, kỹ năng, môi trường, v.v…

Cơ chế bảo hộ và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ 

Nâng cao năng lực thống kê công nghiệp 

Huy động có tính chiến lược hợp tác quốc tế
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Mục tiêu cơ bản Giải pháp cụ thể

(2) Xây dựng
năng lực trong

nước (nguồn
nhân lực công

nghiệp và doanh
nghiệp trong

nước)

Các trường đại học về công nghệ và kỹ thuật, các trường cao đẳng
công nghiệp .

Các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho chủ doanh nghiệp.

Các khóa đào tạo ngắn hạn về các kỹ năng cơ bản dành cho kỹ sư.

Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề cho công nhân mới và công nhân
đang làm việc. 

Hệ thống cấp chứng chỉ kỹ năng, thi tay nghề và giải thưởng. 

Trợ cấp và ưu đãi cho các hoạt động mục tiêu 

Dịch vụ tư vấn quản lý hoặc kỹ thuật (nhà tư vấn đến thăm doanh
nghiệp, ngắn hạn).

Hệ thống chẩn đoán và tư vấn doanh nghiệp (hệ thống shindan
hoặc dịch vụ nâng cấp và mở rộng công nghệ) - cũng liên quan đến
tài chính SME.

Mạng lưới doanh nghiệp trong nước.

(3) Tài chính

Tổ chức tài chính phát triển.

Vốn vay ngân hàng thương mại dành cho các doanh nghiệp mục
tiêu có hỗ trợ lãi suất và/hoặc kỳ hạn thanh toán dài.

Cho thuê vận hành.

Hệ thống bảo lãnh tín dụng.

Vốn mạo hiểm.

Hệ thống thông tin tín dụng doanh nghiệp.

Hệ thống chẩn đoán và tư vấn doanh nghiệp (giống ở mục (2)).

(4) Marketing
FDI

Danh mục ưu tiên và ưu đãi đầu tư .

Hội thảo và đoàn công tác về đầu tư.

Gói thông tin và trang web chất lượng cao dành cho các nhà
đầu tư.

Lập các văn phòng xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.

Dịch vụ một cửa và hỗ trợ doanh nghiệp (trước và sau).
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Chương III: Phát triển công nghiệp hỗ trợ giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng
kinh tế Việt Nam

Mục tiêu cơ bản Giải pháp cụ thể

Môi trường kinh doanh hấp dẫn thông qua nâng cấp chất lượng
dịch vụ cơ sở hạ tầng (năng lượng, giao thông, nước, v.v…). 

Quản lý môi trường và các phương tiện quản lý (bao gồm xử lý
nước thải).

Cụm công nghiệp với dịch vụ cơ sở hạ tầng và hành chính hoàn
thiện (bao gồm các khu công nghiệp chuyên biệt, khu công nghiệp
dành cho CNHT, v.v...).

Hỗ trợ lao động (đào tạo, tuyển dụng và giới thiệu việc làm, nhà
ở/khu nhà tập thể, phương tiện giao thông, giáo dục, chăm sóc sức
khỏe, v.v…).

Hoạch định chiến lược marketing FDI ưu tiên và mục tiêu.

Đàm phán với các doanh nghiệp mục tiêu (doanh nghiệp chủ đạo)
và cung cấp các điều kiện cần thiết.

(5) Kết nối 
(học hỏi qua quá
trình làm việc với
các doanh nghiệp

toàn cầu; phát
triển thị trường) 

Hội chợ thương mại và hội chợ phụ tùng, linh kiện.

Cơ sở dữ liệu về SME/SI/ngành công nghiệp.

Tổ chức trung gian và phát triển thầu phụ.

Ưu đãi/trợ cấp cho thu mua trong nước và kết nối kinh doanh.

Hỗ trợ phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thành lập và nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề.

Với nguồn lực có hạn, không quốc gia nào có thể thực hiện tất cả các biện pháp
cùng một lúc mà phải lựa chọn, sắp xếp ưu tiên. Tuỳ tình hình, điều kiện phát triển
mà thứ tự ưu tiên, nội dung các biện pháp của từng nước sẽ khác nhau. Trước thực
trạng công nghiệp hỗ trợ như hiện nay, chúng tôi xin đưa ra đây một vài gợi ý để
giải quyết những bất cập hiện nay và xây dựng thành công chiến lược thúc đẩy
ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Thứ nhất, cần có nhận thức đúng đắn về vấn đề phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Cần xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược
phát triển công nghiệp thời kỳ tới. Các nhà lập chính sách của Việt Nam, gồm các
cán bộ chủ chốt ở MOIT và MPI đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc thúc
đẩy công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, chưa thể nói rằng tầm quan trọng này đã được
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nhận thức rộng rãi trong giới lãnh đạo Việt Nam, cán bộ cơ quan Nhà nước hay
cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Thậm chí, khái niệm về công nghiệp hỗ trợ
vẫn còn tương đối mới ở Việt Nam22. Phổ biến khái niệm này cũng như tầm quan
trọng của nó một cách rộng rãi là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện các chính
sách công nghiệp có hiệu quả. Điều đáng lưu ý là định nghĩa và phạm vi của công
nghiệp hỗ trợ thực sự quan trọng trong hai trường hợp: xác định điều kiện hưởng
ưu đãi đầu tư và xác định người hưởng lợi của các chính sách mục tiêu với thời hạn
nhất định. Vì vậy, để định nghĩa rõ ràng về “công nghiệp hỗ trợ” thì trước hết cần cân
nhắc mức độ ưu tiên về mặt chính sách chứ không phải là sự chặt chẽ về mặt  học
thuật. Có thể lập danh mục sản phẩm và hoạt động ưu tiên trên cơ sở nghiên cứu,
điều tra kỹ lưỡng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà lập chính sách, các cơ quan
nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh danh
mục này khi cần thiết. Ngoài ra, phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ là hoạt
động đẩy mạnh sản xuất linh phụ kiện mà gắn liền với nó là hoạt động nâng cao
năng lực SME trong nước và xây dựng nguồn nhân lực công nghiệp. Do vậy, hai
hoạt động này cũng phải được xác định là những nhiệm vụ then chốt trong chiến
lược phát triển công nghiệp giai đoạn tới.

Thứ hai, cần chỉ định cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chính về công
nghiệp hỗ trợ. Tại các nước khác, trách nhiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ hay
SME thuộc Bộ chuyên trách về công nghiệp, như MITI của Malaysia hay MOI của
Thái Lan. Nhiệm vụ này bao trùm nhiều lĩnh vực, Bộ chuyên trách về công nghiệp
thường lập ra nhiều cơ quan trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ này và phải phối
hợp với nhiều Bộ, ngành khác nhau. Để xác định ưu tiên và phối hợp các hoạt động
riêng lẻ với nhau, cần thành lập một Ủy ban Quốc gia do một lãnh đạo cấp cao
đứng đầu chỉ đạo hiệu quả bằng cách tái tổ chức hoặc nâng cấp một cơ quan trở
thành cơ quan đầu mối, và thường xuyên đào tạo cán bộ để họ làm việc tốt hơn. Tại
Malaysia và Thái Lan, những hoạt động này tương đối dễ nhận thấy. Nhưng ở Việt
Nam, quá trình chuyển giao trách nhiệm sang Bộ Công thương và xây dựng các cơ
chế cần thiết chỉ mới bắt đầu. Ngân sách và cán bộ của các bộ phận chuyên trách
về công nghiệp hỗ trợ tại Bộ Công thương vẫn còn quá khiêm tốn so với MITI của
Malaysia và MOI của Thái Lan.
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22 Thuật ngữ công nghiệp hỗ trợ (hay susono sangyo) do các doanh nghiệp và chuyên gia Nhật Bản đặt
ra vào những năm 1980 để chỉ ra sự thiếu vắng nhà sản xuất linh kiện, phụ tùng ở ASEAN. Để biết thêm
chi tiết về các định nghĩa khác về công nghiệp hỗ trợ và các biện pháp chính sách liên quan ở ASEAN,
tham khảo Nguyễn Thị XuânThúy (2007).
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Thứ ba, như đã trình bày ở trên, năm 2007 Việt Nam đã thông qua Quy hoạch
phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010 tầm nhìn 2020. Tuy nhiên, các giải
pháp nêu trong Quy hoạch vẫn chưa có kế hoạch hành động cụ thể, một số giải
pháp được triển khai đơn lẻ, thiếu sự phối hợp đồng bộ. Ngoài ra, lĩnh vực ưu tiên
của Quy hoạch này bao gồm cả ngành dệt may và ngành da giày cho nên định
hướng về chính sách đối với các ngành cơ khí công nghệ cao như ô tô, điện-điện tử
không được làm rõ. Hơn nữa, thời hạn 2010 của Quy hoạch đã qua, do đó, có thể
soạn thảo lại Quy hoạch này hoặc có văn bản pháp lý mới, trong đó đề ra các chính
sách cụ thể, quy định rõ “Ai, đến khi nào, làm cái gì” và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa
các bên. Kinh nghiệm nước ngoài về xây dựng và triển khai chính sách phát triển
công nghiệp hỗ trợ có thể gợi ý cho Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Cụ thể là, Quy hoạch Phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thái Lan được xây dựng từ
năm 1995 nhưng hiện nay vẫn đang được Bộ Công nghiệp Thái Lan sử dụng có thể
là tài liệu tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong quá trình hoạch định chính sách
phát triển công nghiệp hỗ trợ cho riêng mình. 

Thứ tư, tập trung xây dựng năng lực công nghiệp trong nước thông qua các
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và cải tiến các chương trình giáo dục kỹ thuật,
đào tạo nghề. Hỗ trợ doanh nghiệp gồm hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật. Về hỗ
trợ tài chính, hầu hết các doanh nghiệp trong công nghiệp hỗ trợ đều khó tiếp cận
nguồn vốn dài hạn, do vậy, để khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghiệp
hỗ trợ, cần dành cho các doanh nghiệp mục tiêu nguồn vốn vay thương mại dài
hạn với lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó, để tăng khả năng tiếp cận vốn, cần hình thành
hệ thống bảo lãnh tín dụng, hệ thống thông tin tín dụng của doanh nghiệp, và từng
bước xây dựng hệ thống chuyên gia chẩn đoán và tư vấn doanh nghiệp. Công việc
của những chuyên gia này về cơ bản là tư vấn và đưa ra những lời khuyên về kinh
doanh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc những cán bộ ngân hàng phụ
trách thẩm định cấp tín dụng có được những kiến thức, kỹ năng này sẽ không chỉ
giúp nâng cao chất lượng công tác thẩm định cấp tín dụng mà còn giúp phòng ngừa
rủi ro nợ xấu nhờ những lời khuyên về kinh doanh đối với các doanh nghiệp vay
vốn. Về hỗ trợ kỹ thuật, trước hết nên tổ chức rộng rãi các khoá đào tạo ngắn hạn
dành cho chủ doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đến các kỹ năng quản lý (sản xuất,
con người, tài chính…) và hình thành dịch vụ tư vấn quản lý, kỹ thuật. Bên cạnh các
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, cần cải tiến công tác đào tạo kỹ thuật và dạy
nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước. Tăng cường liên kết
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giữa nhà trường với doanh nghiệp là một giải pháp hữu hiệu giúp xây dựng chương
trình đào tạo theo hướng cầu. Xây dựng hệ thống cấp chứng chỉ kỹ năng, tổ chức
các cuộc thi tay nghề và giải thưởng quốc gia cũng là những giải pháp góp phần
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp.

Thứ năm, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ. Để làm được điều
này, điều kiện đầu tiên là phát triển quy mô thị trường đủ lớn, thu hút được các
nhà cung cấp nước ngoài. Tất nhiên, quy mô thị trường không chỉ là thị trường
trong nước của Việt Nam mà có cả thị trường xuất khẩu, đặc biệt đối với các linh
phụ kiện gọn nhẹ, không có yêu cầu khắt khe về giao hàng đúng hạn (just-in-time).
Ngoài ra, có thể thu hút các doanh nghiệp nước ngoài bằng môi trường đầu tư hấp
dẫn. Về mặt này, có thể các biện pháp ưu đãi về thuế như miễn giảm thuế doanh
nghiệp hay những biện pháp về thuế quan liên quan đến nhập khẩu nguyên liệu là
có hiệu quả. Hiện nay, một số khu công nghiệp dành riêng cho công nghiệp hỗ trợ
đã được triển khai xây dựng. Trong các khu công nghiệp này nên có trung tâm hỗ
trợ doanh nghiệp giúp giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính và các thủ tục
liên quan khác. Những biện pháp thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài
nêu trên là những biện pháp trong ngắn và trung hạn. Trong dài hạn, cần khuyến
khích chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong nước
bằng cách kết hợp hài hòa giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, khuyến
khích hình thành doanh nghiệp liên doanh trong công nghiệp hỗ trợ giữa doanh
nghiệp trong nước và doanh nghiêp vừa và nhỏ của nước ngoài. Các cơ quan chức
năng cần tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư đối với nhóm doanh nghiệp mục
tiêu ở nước ngoài. Chính phủ cũng cần tuyên truyền mạnh mẽ đến các địa phương
và ban quản lý khu công nghiệp để thống nhất mục tiêu và giải pháp thu hút đầu
tư vào công nghiệp hỗ trợ. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài phải được xây
dựng gắn liền với lợi thế cạnh tranh vùng, dựa vào cách tiếp cận theo cụm công
nghiệp, nhằm tránh xảy ra hiện tượng các tỉnh, vùng thay vì hợp tác lại cạnh tranh
lẫn nhau trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài. 

3.5. Kết luận

So với 20 năm trước đây, công nghiệp Việt Nam đã tiến được một bước dài,
đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và ổn định xã hội. Tuy
nhiên, thời gian vừa qua, tăng trưởng công nghiệp chủ yếu dựa vào tăng mức đầu
tư, giá trị gia tăng tạo ra chưa cao, do đó không đảm bảo được phát triển bền vững.
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Trong thời gian tới, công nghiệp Việt Nam nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung
sẽ đối mặt với nhiều thử thách, hội nhập sâu rộng đi liền với cạnh tranh quốc tế
quyết liệt hơn. Để có thể định vị được một vị trí vững chắc trong mạng lưới sản
xuất khu vực và quốc tế, Việt Nam cần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực công
nghiệp trong nước. Phát triển công nghiệp hỗ trợ là điều kiện tiên quyết để Việt
Nam thực hiện được mục tiêu này.

Kết quả khảo sát công nghiệp hỗ trợ do các cơ quan trong và ngoài nước thực
hiện thời gian vừa qua cho thấy tuy đã đạt được một số thành tựu, công nghiệp hỗ
trợ Việt Nam vẫn còn có khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực. Bất cập
lớn nhất nằm ở khung chính sách, năng lực công nghiệp trong nước, và quản lý
Nhà nước về công nghiệp hỗ trợ. Các giải pháp do Quy hoạch phát triển công
nghiệp hỗ trợ đề ra bao trùm được mọi vấn đề liên quan nhưng hầu hết vẫn chưa
được triển khai thực hiện do chưa có kế hoạch hành động cụ thể. Để xây dựng thành
công chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ, trước hết Việt Nam cần có
nhận thức đúng đắn về công nghiệp hỗ trợ, để từ đó chỉ định một cơ quan đầu mối,
giám sát, chịu trách nhiệm chính về công nghiệp hỗ trợ, xây dựng kế hoạch hành
động cụ thể, nâng cao năng lực công nghiệp trong nước và đẩy mạnh thu hút đầu
tư vào công nghiệp hỗ trợ. Các giải pháp này cần được triển khai đồng bộ, trên cơ
sở phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các Bộ, ngành và cơ quan liên quan, và tận
dụng tối đa cơ hội học hỏi, hợp tác với nước ngoài.
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CHƯƠNG IV

SỬ DỤNG LÝ THUYẾT 
TÀI CHÍNH HÀNH VI ĐỂ KIỂM ĐỊNH 
TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG 

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
TS. Trần Thị Thanh Tú

Diễn đàn Phát triển Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Th.s Phạm Việt Hùng
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tóm tắt

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua mười năm hình thành và phát triển,
đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp không nhỏ vào chất lượng tăng trưởng
nền kinh tế Việt Nam mười năm qua. Song, thị trường chứng khoán Việt Nam lại được
đánh giá là một trong những thị trường rủi ro nhất ở Châu Á trong giai đoạn vừa qua.
Nghiên cứu này đã chỉ ra những rủi ro có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định đầu tư
của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là: 

(i) Rủi ro thông tin, 

(ii) Rủi ro chính sách và 

(iii) Rủi ro thị trường. 

Bên cạnh đó, qua khảo sát các nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy, năng lực giám
sát và bảo vệ nhà đầu tư cá nhân của các cơ quan quản lý thị trường ở Việt Nam vẫn
còn hạn chế, trong đó, UBCKNN được đánh giá là có năng lực kém nhất so với cả hai
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Sở giao dịch chứng khoán. Nghiên cứu này cũng tập trung tìm hiểu các nhân tố và quá
trình ra quyết định ảnh hưởng tới của các nhà đầu cá nhân trên thị trường chứng khoán
Việt Nam qua Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Thông qua lý thuyết tài chính hành vi, một lý thuyết mới được phát triển, để hỗ trợ các
lý thuyết tài chính chính thống thông qua sử dụng cách tiếp cận hành vi của nhà đầu
tư trong quá trình ra quyết định.

1. Giới thiệu

1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, xuất phát từ Mỹ đã ảnh
hưởng không nhỏ đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Một trong những
nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ hàng loạt của các thị trường tài chính xuất phát từ
sự thiếu hiệu quả và minh bạch của các thị trường chứng khoán (TTCK) lớn trên
thế giới.

TTCK Việt Nam, sau mười năm hình thành và phát triển ngày càng đóng vai
trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế và là một kênh huy động vốn hiệu quả cho
các doanh nghiệp với mức độ vốn hoá thị trường ngày càng gia tăng. Song, TTCK
Việt Nam đã và đang chứng kiến những biến động thăng trầm, những bất cập nổi
cộm trong việc quản lý, điều hành và giao dịch. Một trong những nguyên nhân
quan trọng dẫn đến thực tế trên là TTCK Việt Nam chưa đạt được tính hiệu quả và
minh bạch cần thiết. Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá tính hiệu quả của TTCK sẽ
tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu quả của thị trường, từ đó, giúp cho
các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, cơ quan hoạch định chính sách trong việc
nghiên cứu, ban hành và đưa ra các quy định điều hành và quản lý thị trường, góp
phần tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của thị trường.

Để đánh giá tính hiệu quả của thị trường, hầu hết các nghiên cứu trên thế giới
đều sử dụng lý thuyết về thị trường hiệu quả (efficiency market hypothesis- EMH).
Song, những bê bối trong giới chứng khoán Mỹ và một số nước trên thế giới trong
những năm gần đây đã chứng tỏ lý thuyết này không còn thực sự phù hợp nữa. Một
trường phái nghiên cứu mới đã đưa ra lý thuyết về tài chính hành vi (behavior fi-
nance) để giải thích về hành vi của nhà đầu tư trên thị trường. Do vậy, cần thiết
phải có một nghiên cứu sử dụng lý thuyết mới về tài chính hành vi để đánh giá tính
hiệu quả và minh bạch của TTCK Việt Nam.
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Phương pháp nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa phân tích
định tính và định lượng, số liệu được thu thập dưới hai dạng sơ cấp và thứ cấp. 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm phân tích thống kê kinh tế SPSS, qua đó các
lý thuyết về tài chính hành vi sẽ được kiểm định trên cơ sở kết quả khảo sát các nhà
đầu tư cá nhân.

Thông tin sơ cấp:

Thông tin sơ cấp được thu thập thông qua các buổi tọa đàm, phỏng vấn sâu và
khảo sát các thành viên thị trường, bao gồm: các nhà đầu tư cá nhân, các cơ quan
hoạch định chính sách và các công ty chứng khoán. 

- Tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia: 1 cuộc.

- Phỏng vấn sâu các nhà hoạch định chính sách: 10 cuộc.

- Phỏng vấn sâu các công ty chứng khoán: 10 công ty.

- Khảo sát các nhà đầu tư cá nhân: 391 nhà đầu tư cá nhân.

Bảng hỏi

Các câu hỏi được thiết kế hầu hết dưới dạng câu hỏi đóng với những gợi ý
trước để lấy thông tin chung về nhà đầu tư. Có những câu hỏi được đưa ra dưới
dạng giả định để kiểm định các lý thuyết về tài chính hành vi. Đồng thời, nhóm
nghiên cứu cũng thiết kế các câu hỏi lấy ý kiến đánh giá của nhà đầu tư về tính hiệu
quả và minh bạch của thị trường, với các thang đo từ 1 đến 6, trong đó 1 là thấp nhất
và 6 là cao nhất. Đây chính là cơ sở để giúp nhóm nghiên cứu có thể thu thập được
những đánh giá khách quan và chính xác nhất từ các nhà đầu tư.

Thông tin thứ cấp:

Các nghiên cứu trước đây về lý thuyết tài chính hành vi trên thế giới và ở Việt
Nam được nhóm tác giả nghiên cứu để tìm ra các lý thuyết cơ bản có thể được áp
dụng để giải thích tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các số liệu về diễn biến thị trường trong những năm gần đây cũng được sử
dụng để phân tích đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam.
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1.2. Khảo sát

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát gần 400 các nhà đầu tư cá nhân ở Hà
Nội và TP. Hồ Chí Minh, trong đó có khoảng 70% là phỏng vấn trực tiếp, 30% các
nhà đầu tư trả lời bằng bảng hỏi qua email. Các nhà đầu tư ở Hà Nội, chiếm khoảng
65%, còn lại 35% là các nhà đầu tư TP. HCM. Việc lựa chọn các nhà đầu tư hoàn
toàn trên cơ sở ngẫu nhiên, đặc điểm của các nhà đầu tư ở Việt Nam đã được phản
ánh khá rõ nét qua kết quả khảo sát, sẽ được trình bày ở phần 3.

1.3. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được kết cấu thành sáu phần: 

(i) Phần 1 giới thiệu về lý do, mục đích và phương pháp nghiên cứu, 

(ii) Phần 2 tập trung phân tích khái quát thị trường chứng khoán Việt Nam
và đánh giá từ phía nhà đầu tư cá nhân, 

(iv) Đặc điểm của nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam qua kết quả khảo sát được
phân tích ở phần 3,

(v) Phần 4 chú trọng kiểm định lý thuyết về tài chính hành vi qua kết quả
khảo sát các nhà đầu tư cá nhân và

(vi) Phần 6 chỉ ra các hạn chế của nghiên cứu này và các hướng nghiên cứu
tiếp theo, cuối cùng kết luận sẽ được đưa ra ở phần 6.

2. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1. Tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thành L.T (2010) đã sử dụng chuỗi VNIndex từ năm 2005 đến năm 2009 để
kiểm định tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả kiểm định
tính hiệu quả của TTCKVN cho thấy, trong toàn bộ thời gian hoạt động hoặc chia
ra các thời kỳ khác nhau khi các điều kiện của thị trường thay đổi, TTCKVN không
đạt hiệu quả dạng yếu, tác động của hoạt động giám sát tới TTCK nhằm tăng tính
hiệu quả của thị trường là rất nhỏ, các nhà đầu tư không được bảo vệ trước những
vi phạm không ngừng gia tăng. Kết quả kiểm định còn cho thấy các giao dịch chứng
khoán trên SGDCK TPHCM có hiện tượng trục lợi từ tính không hiệu quả của thị
trường thông qua các giao dịch nội gián, thao túng và các hành vi vi phạm khác.
Một phát hiện thú vị khi thực hiện kiểm định này là, trước tháng 7/2005, thị trường
bị thao túng khá mạnh, sự can thiệp để thao túng giá trên thị trường khá dễ dàng.
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Từ khi TTGDCKHN khai trương sàn giao dịch cổ phiếu thứ cấp vào tháng 7/2005
đến 31/12/2008, thị trường bị thao túng nhưng mức độ không mạnh, sự can thiệp
để thao túng giá không dễ dàng như trước đó. Có thể giải thích điều này qua quy
mô vốn hóa thị trường tăng lên (năm 2005 là 6,1% GDP, năm 2006 là 22,7% GDP,
năm 2007 là 43% GDP, năm 2008 là 14,86% GDP) làm hạn chế khả năng can thiệp
giá, nhà đầu tư trên TTCKVN cũng tỉnh táo và khôn ngoan hơn sau 5 năm tham gia
thị trường, các biện pháp quản lý và giám sát thị trường của cơ quan quản lý Nhà
nước và SGDCK TPHCM ngày càng được tăng cường hơn. 

Hình 4.1. Diễn biến thị trường năm 2008

Chương IV: Sử dụng lý thuyết Tài chính hành vi để kiểm định tính hiệu quả 
của thị trường chứng khoán Việt Nam

Hình 4.2. Diễn biến thị trường năm 2009
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Năm 2010, có rất nhiều doanh nghiệp niêm yết mới trên thị trường (Tính đến
hết ngày 26/12/2010, số lượng doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn là 622 doanh
nghiệp tăng 168 doanh nghiệp, tương đương 37% so với năm 2009) với giá trị vốn hóa
thị trường đạt với 736 nghìn tỷ đồng. Việc các doanh nghiệp gia tăng niêm yết là
do hiệu ứng của tăng trưởng năm 2009 và Luật chứng khoán sửa đổi có chiều hướng
quy định chặt chẽ hơn đối với việc niêm yết chứng khoán. Với lượng cung hàng
hóa ra thị trường lớn, giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm 7/2010 đã đạt tới
700.000 tỷ đồng (tương đương hơn 40% GDP).  

Trong năm 2010, chỉ số VN Index biến động không nhiều so với các năm trước
đó. Đóng cửa phiên giao dịch ngày cuối cùng của năm 2010 (31/12), VN-Index
tăng 3,26 điểm lên 484,66 điểm (+0,68%), giảm 10,14 điểm so với năm 2009, tương
đương giảm 2%. Mức cao nhất đạt được trong năm là 551,4 điểm (6/5/2010) và
mức thấp nhất là 419,98 điểm (22/11/2010).

Hình 4.3. Diễn biến thị trường năm 2010
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2.2 Đánh giá về rủi ro của thị trường chứng khoán Việt Nam qua khảo
sát  nhà đầu tư cá nhân.

Các nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc phát
triển thị trường. Mặc dù không phải là những nhà tạo lập thị trường như các tổ chức
tài chính, ngân hàng hay công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, song thị phần giao dịch
của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường Việt Nam lại chiếm từ 70-80% tổng giá
trị giao dịch. Đây là điểm tương đối đặc biệt của thị trường Việt Nam. Khác với các
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nước có thị trường chứng khoán phát triển, với sự phát triển của các tổ chức tín
thác hay quỹ đầu tư, quỹ tương hỗ thì giá trị giao dịch của nhà đầu tư cá nhân chỉ
chiếm từ 15-30% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. 

Các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam không phải là người dẫn dắt thị trường,
nhưng chính họ lại tạo lập tính thanh khoản cho thị trường. Theo Nguyễn Sơn
(2010), tính đến giữa năm 2010, số lượng các nhà đầu tư cá nhân là lớn hơn (khoảng
807.558) so với các nhà đầu tư tổ chức (khoảng 2662), do đó giá trị mỗi giao dịch
của nhà đầu tư cá nhân là nhỏ, nhưng xét trên cả thị trường thì lại chiếm tỷ trọng
vượt trội so với nhà đầu tư tổ chức. 

Chính vì vậy, các nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam lại là đối tượng “dễ bị tổn
thương” nhất trên thị trường. Các quyết định đầu tư của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi
nhiều biến động trên thị trường, thể hiện ở các loại rủi ro như: rủi ro chính sách, rủi
ro thông tin, rủi ro thanh khoản, rủi ro công nghệ, rủi ro thị trường và rủi ro tổng
thể. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các câu hỏi để lấy ý kiến của các nhà đầu tư
đánh giá về mức độ các rủi ro này. Các mức độ đánh giá rủi ro được đo lường theo
thang đo từ 1 đến 6, trong đó, 1 là ít rủi ro nhất, 6 là nhiều rủi ro nhất. 

Qua Bảng 4.1, có thể thấy, rủi ro thông tin được các nhà đầu tư đánh giá cao
nhất, có mức đánh giá trung bình là 4,6, trung vị là 5,0 với độ lệch chuẩn ít nhất là
1,1. Như vậy, hầu hết các nhà đầu tư được hỏi đều cho rằng  rủi ro thông tin trên
thị trường chứng khoán Việt Nam là cao nhất. Trong khi đó, một thị trường mới
phát triển như Việt Nam thì rủi ro công nghệ lại được đánh giá là thấp nhất, chỉ có
mức trung bình là 2,85, và hầu hết các nhà đầu tư đánh giá chỉ ở mức 2,0. Để có thể
thu được đánh giá chung về rủi ro trên thị trường, nhóm nghiên cứu đưa thêm rủi
ro tổng thể. Kết quả cho thấy hầu hết các nhà đầu tư đều đánh giá mức rủi ro tổng
thể trên thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức 4, kể cả giá trị trung vị và giá trị
nhiều mode đều xấp xỉ 4, độ lệch chuẩn cũng chỉ có 1. Phần tiếp theo sẽ đi sâu phân
tích từng mức độ đánh giá từng loại rủi ro.

Bảng 4.1. Đánh giá về mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Rủi ro
thanh
khoản

Rủi ro
công
nghệ

Rủi ro
chính
sách

Rủi ro từ các
nguồn thông

tin trên 
thị trường

Rủi ro từ
các biến
động thị
trường

Rủi ro
tổng
thể

Số quan sát 388 385 386 386 388 388

Giá trị trung bình 3,58 2,85 4,26 4,60 4,51 4,07

Trung vị 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 4,00

Giá trị lớn nhất 3 2 5 5 5 4

Độ lệch chuẩn 1,396 1,277 1,502 1,192 1,165 1,042
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2.2.1. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà nhà đầu tư không thể hoặc khó thực hiện được
giao dịch mua hay bán chứng khoán. Trong giai đoạn thị trường đi xuống, khi ở
bảng điện tử hiện lên toàn màu đỏ, giá trị giao dịch cũng giảm tương ứng, thể hiện
tính thanh khoản của thị trường rất thấp. Rất nhiều nhà đầu tư muốn bán không
bán được. Ngược lại, trong giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng, giá trị giao dịch
mặc dù rất lớn, từ 3000-4000 tỷ nhưng nhiều nhà đầu tư nhỏ, đặt lệnh với giá trị
giao dịch thấp cũng không thể mua được. Có đến 48% nhà đầu tư được hỏi đánh
giá rủi ro thanh khoản ở mức từ 4-6, tức là từ khá cao đến rất cao. (Bảng 4.2)

Bảng 4.2. Đánh giá về mức độ rủi ro thanh khoản trên thị trường 
chứng khoán  Việt Nam

Tần
suất %

%
Hiệu
chỉnh

%
cộng dồn

Giá trị
quan sát

Rủi ro thấp nhất 1 30 7,7 7,7 7,7

Rủi ro từ  1 -2 51 13,0 13,1 20,9

Rủi ro từ 2 - 3 115 29,4 29,6 50,5

Rủi ro từ  3-4 91 23,3 23,5 74,0

Rủi ro từ 4-5 57 14,6 14,7 88,7

Rủi ro cao nhất (6) 44 11,3 11,3 100,0

Tổng 388 99,2 100,0

Đối với các nhà đầu tư có qui mô đầu tư lớn (từ 500 triệu trở lên) và số năm
kinh nghiệm nhiều (từ 3 năm trở lên) thì lại đánh giá mức độ rủi ro thanh khoản là
rất thấp, tuy nhiên, chỉ có 7,7% nhà đầu tư được hỏi đánh giá như vậy. Điều này cho
thấy, có sự khác biệt giữa nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nhỏ lẻ về mức độ đánh giá
rủi ro thanh khoản. Nhóm nghiên cứu chưa có dẫn chứng cụ thể về lý do đánh giá
khác nhau giữa nhóm các nhà đầu tư nên chưa thể có kết luận cuối cùng, nhưng rõ
ràng, kết quả khảo sát cho thấy về khả năng thực hiện lệnh mua hoặc bán của các
nhà đầu tư lớn và nhỏ lẻ là khác nhau.
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2.2.2. Rủi ro công nghệ

Rủi ro công nghệ là những trục trặc liên quan đến công nghệ làm ảnh hưởng
tiêu cực đến việc thực hiện lệnh mua hay bán chứng khoán, từ đó, có thể ảnh hưởng
đến lợi nhuận của nhà đầu tư, là một trong những nguyên nhân dẫn đến rủi ro
thanh khoản. Việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nỗ lực cải tiến công nghệ để
thực hiện giao dịch không sàn, rút ngắn thời gian giao dịch từ T+3 xuống còn T+2
thể hiện sự cố gắng giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, ngay cả khi có
rủi ro thực sự xảy ra, như các sự cố ngừng giao dịch hoặc các công ty chứng khoán
bị nghẽn mạng giao dịch thì không ai đứng ra chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra
do các sự cố này và cuối cùng là chính nhà đầu tư phải gánh chịu. 

Tuy nhiên, có đến gần 68% nhà đầu tư được hỏi đánh giá về rủi ro công nghệ
trên thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức từ thấp và tương đối thấp, chỉ có 32%
nhà đầu tư đánh giá từ mức khá cao trở lên (Bảng 4.3). Điều này cho thấy, mặc dù
công nghệ giao dịch chứng khoán của Việt Nam chưa hiện đại như các nước trong
khu vực, nhưng các nhà đầu tư cá nhân không cho rằng rủi ro công nghệ ở Việt
Nam là có ảnh hưởng nhiều đến kết quả đầu tư của họ. 

Bảng 4.3. Đánh giá về mức độ rủi ro công nghệ trên thị trường 
chứng khoán VN

Tần
suất %

%
Hiệu
chỉnh

%
cộng dồn

Giá trị
quan sát

Rủi ro thấp nhất 1 57 14,6 14,8 14,8

Rủi ro từ  1 -2 110 28,1 28,6 43,4

Rủi ro từ 2 - 3 104 26,6 27,0 70,4

Rủi ro từ  3-4 70 17,9 18,2 88,6

Rủi ro từ 4-5 34 8,7 8,8 97,4

Rủi ro cao nhất (6) 10 2,6 2,6 100,0

Tổng 385 98,5 100,0
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2.2.3. Rủi ro chính sách

Trái ngược với rủi ro công nghệ, rủi ro chính sách lại được các nhà đầu tư đánh
giá là một trong những rủi ro lớn nhất ở thị trường Việt Nam. Rủi ro chính sách
được hiểu là những thay đổi về chính sách điều tiết trực tiếp hoặc gián tiếp đến thị
trường chứng khoán. Bài học kinh nghiệm năm 2007 khi NHNN ban hành Chỉ thị
03-NHNN/28/5/2007 về tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán không vượt quá 3%
tổng dư nợ hay Thông tư 13-NHNN/26/9/2010 về tỷ lệ an toàn vốn đã ảnh hưởng
không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư, đến hoạt động cầm cố cho vay chứng khoán và
sự biến động của chỉ số giá chứng khoán. 

Có đến hơn 63% nhà đầu tư được hỏi đánh giá rủi ro chính sách trên thị trường
Việt Nam ở mức độ từ khá cao đến rất cao. Thậm chí có đến gần 25% nhà đầu tư
được hỏi cho rằng rủi ro chính sách ở mức độ cao nhất trong thang đo từ 1 đến 6,
trong đó 1 là thấp nhất và 6 là cao nhất. Rõ ràng, rủi ro chính sách là một trong
những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư cá
nhân ở Việt Nam. (Bảng 4.4)

Bảng 4.4. Đánh giá về mức độ rủi ro chính sách trên TTCK VN

Tần
suất %

%
Hiệu
chỉnh

%
cộng dồn

Giá trị
quan sát

Rủi ro thấp nhất 1 25 6,4 6,5 6,5

Rủi ro từ  1 -2 34 8,7 8,8 15,2

Rủi ro từ 2 - 3 50 12,8 12,9 28,2

Rủi ro từ  3-4 79 20,2 20,4 48,6

Rủi ro từ 4-5 103 26,3 26,6 75,2

Rủi ro cao nhất (6) 96 24,6 24,8 100,0

Tổng 387 99,0 100,0
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2.2.4. Rủi ro thông tin

Một trong những nguyên nhân để các nghiên cứu trước (Thanh L.T, 2010)
cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đạt đến mức độ hiệu quả dạng yếu
là do thông tin không minh bạch. Các nhà đầu tư có rất nhiều kênh tiếp cận các
nguồn thông tin khác nhau, từ các nguồn chính thức như trang web của các cơ quan
quản lý Nhà nước, Sở giao dịch, hay các công ty niêm yết cho đến các nguồn bán
chính thức và phi chính thức như các diễn đàn, hội thảo, thậm chí kể cả tin đồn. 

Kết quả khảo sát (Bảng 4.5) cho thấy có đến hơn 80% các nhà đầu tư được
hỏi đánh giá mức độ rủi ro thông tin trên thị trường Việt Nam ở mức khá cao đến
rất cao, và gần 25% nhà đầu tư đánh giá ở mức độ cao nhất trong thang đo từ 1 đến
6. Chỉ có chưa đến 20% nhà đầu tư được hỏi đánh giá mức độ rủi ro thông tin là rất
thấp và thấp. 

Bảng 4.5. Đánh giá về mức độ rủi ro thông tin trên thị trường 
chứng khoán VN

Tần
suất %

%
Hiệu
chỉnh

%
cộng dồn

Giá trị
quan sát

Rủi ro thấp nhất 1 6 1,5 1,6 1,6

Rủi ro từ  1 -2 13 3,3 3,4 4,9

Rủi ro từ 2 - 3 57 14,6 14,8 19,7

Rủi ro từ  3-4 74 18,9 19,2 38,9

Rủi ro từ 4-5 141 36,1 36,5 75,4

Rủi ro cao nhất (6) 95 24,3 24,6 100,0

Tổng 386 98,7 100,0

2.2.5. Rủi ro biến động thị trường

Sự biến động của thị trường được thể hiện thông qua sự biến động của hai chỉ
số chứng khoán: VN-Index và HNX Index. Trong giai đoạn khủng hoảng 2008-
2009, chỉ số VN-Index được đánh giá là một trong những chỉ số có mức độ biến
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động lớn nhất so với các chỉ số chứng khoán trong khu vực và trên thế giới. Theo
thống kê của Standard & Poor's, nếu như trong năm 2008 VN Index giảm tới
-68,2% và năm 2009 tăng tới 46,9% thì ở Mỹ sự biến động của chỉ số chứng khoán
chỉ là -38,7% và 26,1% cho hai năm 2008 và 2009.

Bảng 4.6. cho thấy, có đến hơn 80% các nhà đầu tư được hỏi cho rằng rủi ro
biến động thị trường ở Việt Nam là ở mức khá cao đến rất cao. Chỉ có 17/391
chiếm (4,3%) nhà đầu tư cho rằng rủi ro thị trường ở mức thấp. Điều này cho thấy,
sự biến động quá lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua là
một yếu tố tác động rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh rủi
ro thông tin và rủi ro chính sách cũng có mức độ rủi ro cao thì việc đưa ra các quyết
định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân là không hề đơn giản. 

Bảng 4.6. Đánh giá về mức độ rủi ro thị trường trên TTCK VN

Tần
suất %

%
Hiệu
chỉnh

%
cộng dồn

Giá trị
quan sát

Rủi ro thấp nhất 1 3 0,8 0,8 0,8

Rủi ro từ  1 -2 17 4,3 4,4 5,2

Rủi ro từ 2 - 3 61 15,6 15,7 20,9

Rủi ro từ  3-4 91 23,3 23,5 44,3

Rủi ro từ 4-5 132 33,8 34,0 78,4

Rủi ro cao nhất (6) 84 21,5 21,6 100,0

Tổng 388 99,2 100,0

2.2.6. Rủi ro tổng thể

Để có được đánh giá tổng quan nhất về mức độ rủi ro khi đầu tư trên thị
trường chứng khoán Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã đưa ra câu hỏi đánh giá đối với
rủi ro tổng thể, là rủi ro kết hợp của năm loại rủi ro ở trên. Kết quả cho thấy, có
khoảng 65% nhà đầu tư đánh giá rủi ro tổng thể trên thị trường chứng khoán Việt
Nam là ở mức 3 đến 6, có nghĩa là từ khá cao đến rất cao. Chỉ có khoảng 35% nhà
đầu tư cho rằng rủi ro tổng thể ở mức thấp và rất thấp. 
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Như vậy, kết quả khảo sát (Bảng 4.7) cho thấy, có ba loại rủi ro có mức độ ảnh
hưởng lớn nhất và được các nhà đầu tư đánh giá cao nhất ở thị trường chứng khoán
Việt Nam, đó là: rủi ro chính sách, rủi ro thông tin và rủi ro thị trường. Còn rủi ro
công nghệ và rủi ro thanh khoản thì được đánh giá ở mức độ thấp hơn. Đa số các
nhà đầu tư, chiếm hơn 65% nhà đầu tư được hỏi đánh giá rủi ro tổng thể ở mức
khá cao đến rất cao. Điều này cũng có nghĩa là khả năng tìm kiếm lợi nhuận trên thị
trường chứng khoán Việt Nam là khá cao, vì rủi ro cao sẽ đi kèm với khả năng thu
lợi nhuận cao. Việc chấp nhận rủi ro ở mức độ nào là tùy thuộc vào quan điểm của
từng nhà đầu tư riêng lẻ. Song, trên giác độ các cơ quan quản lý, điều hành thị
trường, việc hạn chế những rủi ro chính sách, rủi ro thông tin sẽ góp phần nâng cao
tính minh bạch và hiệu quả của thị trường. 

Bảng 4.7. Đánh giá về mức độ rủi ro tổng thể trên thị trường 
chứng khoán VN

Tần
suất %

%
Hiệu
chỉnh

%
cộng dồn

Giá trị
quan sát

Rủi ro thấp nhất 1 6 1,5 1,5 1,5

Rủi ro từ  1 -2 13 3,3 3,4 4,9

Rủi ro từ 2 - 3 92 23,5 23,7 28,6

Rủi ro từ  3-4 146 37,3 37,6 66,2

Rủi ro từ 4-5 100 25,6 25,8 92,0

Rủi ro cao nhất (6) 31 7,9 8,0 100,0

Tổng 388 99,2 100,0

3. Tổng quan về nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam 

3.1. Vai trò, đặc điểm của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán
Việt Nam

Theo thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), trong năm 2010,
VSD đã cấp 289 mã số giao dịch cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Riêng tháng
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12/2010, VSD đã cấp mã số giao dịch cho 24 tổ chức. Như vậy, tính đến hết năm
2010, VSD đã cấp 1.442 mã số giao dịch cho nhà đầu tư tổ chức. Đối với nhà đầu
tư cá nhân nước ngoài, trong tháng 12/2010, VSD đã cấp 79 mã số giao dịch, đưa
tổng số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài được cấp tính đến hết năm
2010 lên 13.393 tài khoản. Như vậy, tính đến hết năm 2010, VSD đã cấp 14.835 mã
số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm nhà đầu tư tổ chức
và cá nhân. 

Trình độ học vấn

Trong số gần 400 nhà đầu tư cá nhân được hỏi, thì có đến gần 90% người có
trình độ đại học và trên đại học, điều này cho thấy nhà đầu tư ở Việt Nam có trình
độ khá bài bản, đủ kiến thức để có thể đưa ra các quyết định đầu tư của chính mình.
Chỉ có khoảng 8% người được hỏi là có trình độ phổ thông hoặc cao đẳng. 

Bảng 4.8. Trình độ học vấn của nhà đầu tư cá nhân

Trình độ học vấn

Tần
suất %

%
(Hiệu
chỉnh)

%
cộng dồn

Giá trị
quan sát

Phổ thông 13 3,3 3,5 3,5

Cao đẳng 18 4,6 4,8 8,2

Đại học 276 70,6 73,4 81,6

Sau đại học 69 17,6 18,4 100,0

Tổng 376 96,2 100,0

Số năm kinh nghiệm cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.
Qua khảo sát (Bảng 4.9), có đến gần 30% người được hỏi có từ 3 đến 5 năm kinh
nghiệm đầu tư chứng khoán, tức là nhóm người này đã chứng kiến thị trường chứng
khoán Việt Nam biến động thăng trầm từ năm 2005, cho đến đỉnh cao năm 3/2007
và sự sụt giảm mạnh mẽ trong năm 2008-2009. Chủ yếu nhóm người được hỏi có
từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm, chiếm hơn 45%. Đây là con số cũng mang lại bức
tranh khá rõ nét về nhà đầu tư VN, hầu hết họ là những người tham gia thị trường
kể từ khi thị trường đạt đỉnh năm 2007 và đến nay. Chỉ có khoảng hơn 12% nhà đầu
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tư tham gia thị trường từ những năm đầu, với số năm kinh nghiệm là hơn 5 năm,
hiện nay nhóm người này là những nhà đầu tư rất chuyên nghiệp, họ không làm việc
cho một tổ chức hay công ty nào mà trực tiếp đầu tư cho chính họ, không thông qua
các quỹ ủy thác hay quản lý đầu tư.

Bảng 4.9. Số năm kinh nghiệm của nhà đầu tư cá nhân

Tần
suất %

%
Hiệu
chỉnh

%
cộng dồn

Giá trị
quan sát

< 1 năm 44 11,3 11,3 11,3

1 - 3 năm 177 45,3 45,3 56,5

3 - 5 năm 120 30,7 30,7 87,2

> 5 năm 48 12,3 12,3 99,5

Không trả lời 2 0,5 0,5 100,0

Tổng 391 100,0 100,0

Lĩnh vực làm việc

Rất nhiều bài báo và thông tin phi chính thức cho rằng các nhà đầu tư cá nhân
trên thị trường Việt Nam thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm, không có hiểu
biết bài bản về chứng khoán hay kinh tế. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy có
đến hơn 71% người được hỏi làm việc trong ngành kinh tế, trong khi đó, nhóm
ngành kỹ thuật và các ngành khác chỉ chiếm chưa đến 30% số người được hỏi (Bảng
4.10). Điều này cho thấy các nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam đa phần là những
người có kiến thức cơ bản về kinh tế và kinh doanh, đây là một điểm thuận lợi trong
việc đưa ra các phân tích, nhận định, đánh giá thị trường của họ.
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Bảng 4.10. Lĩnh vực làm việc của nhà đầu tư cá nhân

Tần
suất % %

Hiệu chỉnh
%

cộng dồn

Giá trị
quan sát

Kinh tế 279 71,4 72,1 72,1

Kỹ thuật 35 9,0 9,0 81,1

Khác 73 18,7 18,9 100,0

Tổng 387 99,0 100,0

Qui mô đầu tư

Qui mô đầu tư của nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam về cơ bản vẫn còn nhỏ, có
đến 71% nhà đầu tư được hỏi có qui mô đầu tư dưới 500 triệu. Chỉ có 28,5% nhà
đầu tư được hỏi có qui mô đầu tư trên 500 triệu (Bảng 4.11). So với các kênh đầu
tư khác như bất động sản hay vàng, thì qui mô đầu tư chứng khoán của các nhà đầu
tư cá nhân là khá thấp. Tuy nhiên, chính vì đặc điểm của đầu tư chứng khoán là
không cần vốn quá lớn như bất động sản hay vàng nên thu hút rất nhiều nhà đầu
tư có thể tham gia. Trong bối cảnh thị trường còn đang phát triển như ở Việt Nam
thì việc gia tăng số lượng các nhà đầu tư cá nhân với qui mô đầu tư nhỏ là rất quan
trọng vì sẽ giúp tăng tính thanh khoản. Đến giai đoạn phát triển sau này, khi các nhà
đầu tư đã trở nên chuyên nghiệp hơn, các quỹ đầu tư và quỹ ủy thác đầu tư ngày
càng phát triển thì dần dần các nhà đầu tư nhỏ sẽ rút lui dần khỏi việc tham gia trực
tiếp trên thị trường, thực hiện ủy thác qua các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.

Bảng 4.11. Qui mô đầu tư của nhà đầu tư cá nhân

Tần
suất % %

Hiệu chỉnh
%

cộng dồn

Giá trị
quan sát

< 50 triệu Vnd 90 23,0 23,1 23,1

50 - 200 triệu Vnd 102 26,1 26,2 49,4

200 - 500 triệu Vnd 86 22,0 22,1 71,5

> 500 triệu Vnd 111 28,4 28,5 100,0

Tổng 389 99,5 100,0
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Khả năng sinh lời

Một điều rất khó giải thích trên thị trường chứng khoán Việt Nam là nếu chỉ
số Vn-Index biến động nhiều nhất trong số các chỉ số chứng khoán trên thế giới,
theo lý thuyết, rủi ro cao thì khả năng sinh lời sẽ cao, nhưng kết quả khảo sát cho
thấy có đến hơn 56% các nhà đầu tư ở Việt Nam thua lỗ trong năm 2010. Tuy
nhiên, cũng có đến gần 50% các nhà đầu tư có lãi, trong đó, hơn 22% nhà đầu tư
hòa vốn và có lãi dưới 20%, gần 13% nhà đầu tư có lãi từ 20%-40%, chỉ có khoảng
7% nhà đầu tư có lãi trên 40% (Bảng 4.12).

Bảng 4.12. Tỷ suất sinh lời của nhà đầu tư cá nhân

Tần
suất % %

Hiệu chỉnh
%

cộng dồn

Giá trị
quan sát

Chịu lỗ 138 35,3 35,5 35,5

Hòa vốn 84 21,5 21,6 57,1

0 - 20% 87 22,3 22,6 79,7

20 - 40% 50 12,7 12,6 92,4

> 40% 30 7,7 7,6 100,0

Tổng 389 99,5 100,0

3.2. Đánh giá về mức độ bảo vệ nhà đầu tư cá nhân

Như đã phân tích ở phần trên, nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam là đối tượng “dễ
bị tổn thương nhất trên thị trường”, do vậy, vấn đề bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
cá nhân là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý, giám sát
thị trường của các cơ quan quản lý Nhà nước. Năm 2010 được đánh giá là năm có
sự cải thiện rõ rệt trong việc tăng cường giám sát thị trường và bảo vệ nhà đầu tư cá
nhân, thể hiện ở việc khởi tố về hình sự các vụ việc thao túng, làm giá chứng khoán,
chứ không phải chỉ là xử phạt hành chính.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy ý kiến khảo sát các nhà đầu tư cá nhân về
mức độ bảo vệ nhà đầu tư của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (SGDHCM),
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (SGDHN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
là các cơ quan trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát thị trường và bảo vệ nhà
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đầu tư cá nhân. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về mức độ bảo vệ nhà đầu tư cá
nhân của các cơ quan này, tuy nhiên cả ba đều chỉ được đánh giá ở mức độ trung
bình và dưới trung bình (3 điểm trong thang đo 6). Sở giao dịch TP. HCM được
đánh giá tốt nhất, cũng chỉ đạt mức độ bảo vệ là 2,8 trên thang đo 6, sau đó là đến
Sở giao dịch HN đạt 2,7 và thấp nhất là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đạt 2,67
trên tổng thang đo 6. 

Qua phỏng vấn trực tiếp các nhà đầu tư cá nhân, nhóm nghiên cứu thấy rằng
chất lượng dịch vụ và cung cấp thông tin của SGDHCM được đánh giá tốt hơn rất
nhiều so với SGDHN. Ngoài ra, rất ít các nhà đầu tư được hỏi đã từng bị xâm phạm
quyền lợi, ảnh hưởng trực tiếp bởi những rủi ro trên thị trường nên họ cũng khó cho
được kết quả đánh giá chính xác. Cũng có thể vì lý do đó, họ cho rằng việc bảo vệ
quyền lợi của nhà đầu tư khi có xung đột lợi ích xảy ra giữa công ty chứng khoán với
nhà đầu tư cá nhân hay giữa các nhà đầu tư cá nhân với nhau thuộc về trách nhiệm
của UBCKNN, còn Sở giao dịch chỉ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thực hiện các quyết
định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân. Do vậy, họ đánh giá mức độ bảo vệ của SGD
thông qua chất lượng dịch vụ cung cấp. 

Kết quả khảo sát cho thấy (Bảng 4.13), có đến hơn 80% nhà đầu tư cá nhân
được hỏi đánh giá mức độ bảo vệ nhà đầu tư cá nhân ở cả ba cơ quan này đều ở dưới
mức trung bình, từ mức 1 đến 3 trong tổng số thang đo 6. Chỉ có chưa đến 4% các
nhà đầu tư cá nhân cho rằng mức độ bảo vệ của cơ quan quản lý ở mức cao nhất,
trong đó SGDHCM vẫn được đánh giá là tốt nhất với 3,6% người đồng ý.

Bảng 4.13. Mức độ bảo vệ nhà đầu tư cá nhân

UBCK SGD CK HCM SGD CK HN

N Giá trị quan sát 389 388 388

Giá trị thiếu 2 3 3

Trung bình 2,67 2,80 2,70

Trung vị 3,00 3,00 3,00

Giá trị lớn nhất 3 3 3

Độ lệch chuẩn 1,294 1,274 1,226
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3.3. Đánh giá về khả năng giám sát thị trường của cơ quan quản lý Nhà
nước

Trong tám năm đầu hoạt động của TTCK, thực chất, UBCKNN không có cơ
quan chuyên trách thực hiện việc giám sát giao dịch trên TTCK. Hoạt động này
hoàn toàn ủy quyền cho SGDCK, nhưng SGDCK thì thiếu cơ chế và điều kiện
giám sát, vì vậy, hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán gần như bỏ ngỏ trong
một thời gian dài. Trong giai đoạn này, Thanh tra UBCKNN thực hiện việc tiếp
nhận báo cáo và đơn thư khiếu nại, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, chức
năng giám sát nằm rải rác trong chức năng quản lý Nhà nước của các Ban thuộc
UBCKNN. Mặc dù các chủ thể giám sát đã cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình
nhưng kết quả là hoạt động giám sát giao dịch được thực hiện một cách rời rạc,
không có tính hệ thống, báo cáo tổng kết TTCK hàng năm hầu như không nhắc đến
giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán, báo cáo giám sát thị trường lồng
ghép với báo cáo của Thanh tra hầu như không có số liệu giám sát cụ thể, SGDCK
TPHCM hàng năm không công bố công khai trên website và các phương tiện thông
tin đại chúng về số liệu tổng hợp, phân loại vi phạm và xử lý vi phạm liên quan đến
giao dịch chứng khoán. 

Trong năm 2008, Ban Giám sát được thành lập (tháng 3) và Quy chế Giám sát
giao dịch chứng khoán trên TTCK được ban hành (31/12/2008) bước đầu xác lập
cơ chế giám sát, bao gồm việc xác lập mô hình, mối quan hệ giữa UBCKNN và
SGDCK trong hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, do hiện tại

Hình 4.4. Đánh giá mức độ bảo vệ nhà đầu tư cá nhân ở VN
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vẫn đang trong giai đoạn triển khai, những vấn đề cụ thể để thực hiện tốt hơn hoạt
động giám sát giao dịch chứng khoán như phương thức tổ chức thực hiện giám sát,
hệ thống các chỉ tiêu giám sát và các điều kiện để thực hiện giám sát như phần mềm,
hệ thống cơ sở dữ liệu, đội ngũ nhân lực có khả năng thực hiện công việc giám sát...
còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá được hiệu quả
đối với việc thực hiện các mục tiêu giám sát. 

Thành L.T (2010) đã chỉ ra những điểm yếu trong hoạt động giám sát thị
trường của cơ quan quản lý Nhà nước là: 

(i) Mô hình giám sát giao dịch chứng khoán chưa được xác lập rõ, 

(ii) Năng lực của chủ thể giám sát chưa đáp ứng yêu cầu, 

(iii) Chưa xây dựng được hệ thống chỉ tiêu giám sát và phần mềm giám sát và 

(iv) Không tích hợp được dữ liệu giao dịch, dữ liệu công bố thông tin và dữ
liệu đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán. Chính vì vậy, hiệu
quả giám sát thị trường của các cơ quan quản lý Nhà nước là chưa cao.

Kết quả khảo sát (xem Bảng 4.14) đánh giá về khả năng giám sát thị trường của
các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cho thấy nhà đầu tư cá nhân đều đánh giá ở mức
độ dưới trung bình, giá trị trung bình nhỏ hơn 3, trong thang đo 6. Trong đó, cao
nhất là SGDHCM đạt 2,91 điểm, tiếp theo là SGDHN đạt 2,82 điểm, và thấp nhất
là UBCKNN đạt 2,76 điểm. Khả năng giám sát cao nhất được đánh giá cũng chỉ đạt
mức 3 trong thang đo 6. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu trước
của Thành L.T (2010)

Bảng 4.14. Khả năng giám sát thị trường

UBCK SGD CK HCM SGD CK HN

Giá trị quan sát 389 389 389

Trung bình 2,76 2,91 2,82

Trung vị 3,00 3,00 3,00

Giá trị lớn nhất 3 3 3

Độ lệch chuẩn 1,221 1,209 1,202
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Có đến từ 70%-80% các nhà đầu tư cho rằng khả năng giám sát của UBCK,
SGDCK HCM, SGDCK HN là ở dưới mức trung bình. SGDCK HCM được đánh
giá tốt nhất với gần 10% nhà đầu tư trả lời ở mức độ cao và rất cao. Một lần nữa, so
với SGDCK HN, SGDCK HCM lại được các nhà đầu tư đánh giá tốt hơn, điều
này cũng phù hợp với phần đánh giá về mức độ bảo vệ nhà đầu tư. UBCK được
đánh giá là cơ quan có khả năng giám sát kém nhất, với 91,5% người được hỏi đánh
giá có khả năng giám sát từ mức 3 trở xuống trong thang đo từ 1 đến 6. 

Bảng 4.15. Thống kê các quan sát

Hình 4.5. Đánh giá khả năng giám sát thị trường của cơ quan quản lý
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Trả lời Không trả lời Tổng số

N Tỷ lệ 
(%) N Tỷ lệ

(%) N Tỷ lệ 
(%)

Ưu tiên chọn Cổ phiếu đầu tư khi thị trường
tăng trưởng nóng trong thời gian dài * Yếu
tố quan trọng của đầu tư trong thời kỳ tăng
trưởng nóng.

377 96,4 14 3,6 391 100,0

Tỷ suất sinh lời năm ngoài * Kỳ vọng tỷ suất
sinh lời năm tới. 383 98,0 8 2,0 391 100,0

Dự đoán tương lai của thị trường tăng
trưởng nóng * Liệu thị trường có bị định giá
cao trong thời kỳ tăng trưởng nóng.

382 97,7 9 2,3 391 100,0

Liệu thị trường có bị định giá cao trong thời
kỳ tăng trưởng nóng * Hiểu biết về cách
định giá thị trường hiện tại.

378 96,7 13 3,3 391 100,0



- 166 -

Chương IV: Sử dụng lý thuyết Tài chính hành vi để kiểm định tính hiệu quả 
của thị trường chứng khoán Việt Nam

4. Tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam – kiểm định
bằng lý thuyết tài chính hành vi

Lý thuyết tài chính hành vi được sử dụng để giải thích cho hành vi của các nhà

đầu tư trong quá trình ra quyết định đầu tư. Như đã được trình bày trong phần ba,

lý thuyết tài chính hành vi được thể hiện qua các nhóm nguyên lý lý thuyết sau: Lý

thuyết kỳ vọng, tính toán lý trí, cảm giác hối tiếc, quá tự tin, giải quyết vấn đề dựa

vào kinh nghiệm, sự tự tin quá mức. Dưới đây là kết quả đánh giá hành vi của các

nhà đầu tư, thông qua kết quả khảo sát 391 nhà đầu tư cá nhân tại hai khu vực Hà

Nội và TP. HCM.

Trong phần này, bài viết sẽ trình bày năm so sánh thống kê để so sánh những

câu hỏi từ những lý thuyết khác nhau. Việc so sánh được thực hiện với phương pháp

X2  (Khi-bình phương) để kiểm định cặp giả thiết sau:

Ho:  Không có sự khác biệt giữa hai câu hỏi so sánh

H1: Có sự khác biệt giữa hai câu hỏi so sánh

Kết quả kiểm định được đưa ra từ phần mềm thống kê SPSS. Mỗi phép kiểm

tra X2 đưa đến mỗi giá trị, giá trị này được so sánh với giá trị hợp lý được lấy từ X2

- bảng phân phối. Chúng tôi sử dụng giá trị P-value của mỗi thống kê X2 (là mức

xác suất nhỏ nhất để bác bỏ giả thiết Ho) để so sánh với mức ý nghĩa α = 5%. Nếu

giá trị P-value mà lớn hơn 5%, chúng tôi không thể kết luận rằng có một sự khác

nhau giữa những câu hỏi so sánh và chúng tôi chấp nhận giả thiết Ho. Nếu giá trị

tính toán lớn hơn giá trị hợp lý chúng tôi kết luận rằng có sự khác nhau đáng kể giữa

những câu hỏi so sánh và chúng tôi từ chối Ho  và chấp nhận H1.

4.1. Hành vi của nhà đầu tư Việt Nam - kiểm định lý thuyết triển vọng 

Kehneman và Tversky’s (1992) đã giải thích cách thức nhà đầu tư ra quyết

định đầu tư trong điều kiện có rủi ro. Tuy nhiên trong thực tế, theo kết quả kiểm

định lý thuyết triển vọng (Laver, 1997), quá trình ra quyết định của các nhà đầu tư

là không hoàn toàn hợp lý và các nhà đầu tư thường có xu hướng chấp nhận rủi ro

để tránh lỗ hơn là kiếm lời. 
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Để đo lường thái độ của nhà đầu tư về hành vi hợp lý, nhóm nghiên cứu sử

dụng câu hỏi 3.3 “Đánh giá vai trò của trực giác bản thân khi ra quyết định mua

chứng khoán ?” Trong đó chỉ có 6,1% số câu trả lời là “không hiệu quả”, còn khoảng

trên 50% các nhà đầu tư đánh giá cao vai trò của trực giác (với câu trả lời là “hiệu

quả” và “rất hiệu quả”) trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư. Như vậy, với

6,1% nhà đầu tư cho rằng sử dụng trực giác là không hiệu quả khi ra quyết định đầu

tư, điều này hàm ý rằng quá trình ra quyết định của nhà đầu tư dường như chưa

dựa trên lý trí.

Để xác định thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro, câu hỏi 3.4 “Ưu tiên thực hiện

lệnh bán cổ phiếu khi thị trường trong giai đoạn “lình xình”” được sử dụng. Bảng 4.16

cho thấy gần 40% các nhà đầu tư được hỏi trả lời rằng sẽ bán cổ phiếu đang có lãi,

điều này có nghĩa là có khá nhiều nhà đầu tư nằm trong nhóm “Ưa thích rủi ro” hơn

là những nhà đầu tư thuộc nhóm “E ngại rủi ro”. 

Bảng 4.16. Bảng số liệu chéo

Yếu tố quan trọng của đầu tư trong
thời kỳ tăng trưởng nóng

Tổng
sốDựa trên

các thông
tin phân

tích cơ bản

Dịch vụ
tư vấn
đầu tư

Trực
giác của
bản thân

Thông
tin

khác

Ưu tiên
chọn cổ

phiếu
đầu tư
khi thị
trường
nóng
trong

thời gian
dài

CP Blue-chip 39 8 50 38 135

Đầu tư vào các công ty
có vốn hóa nhỏ. 40 17 55 46 158

Đầu tư vào các công ty
liên doanh. 22 5 28 25 80

Khác 2 0 0 2 4

Tổng số 103 30 133 111 377
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Kỳ vọng tỷ suất sinh lời năm tới Tổng
số

<15% 15-20% 20-25% >25%

Tỷ suất
sinh lời

năm
ngoái

Chịu lỗ 21 41 34 40 136

Hòa vốn 16 31 18 18 83

0-50% 13 30 31 50 124

>50% 2 6 4 28 40

Tổng 52 108 87 136 383

Liệu thị trường có bị định giá cao
trong thời kỳ tăng trưởng nóng Tổng

số
Có Không Không ý kiến

Dự đoán
tương lai

của thị
trường

tăng
trưởng
nóng

Thị trường sẽ bị điều
chỉnh giảm. 133 53 58 244

Thị trường sẽ tiếp tục
tăng trưởng mạnh hơn. 43 24 9 76

Ý kiến khác 31 15 16 61

Tổng số 207 92 83 382

Dự báo VN Index cuối năm 2010
Tổng

số<450
điểm

450-500
điểm

500-550
điểm

>550
điểm

Khả
năng dự
đoán thị
trường

Có thể thực hiện được
nhưng tốn thời gian. 10 51 22 4 87

Chắc chắn không thực
hiện được. 7 35 17 4 63

Dự đoán được nhưng
không  tự tin. 29 149 45 8 231

Tổng số 46 235 84 16 381
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Nguyên nhân thị trường 
bị định giá cao

Tổng
số

Báo cáo
từ các

công ty
chứng
khoán

Phương
tiện

truyền
thông

Hành vi
bầy đàn Khác

Yếu tố
quan

trọng của
đầu tư

trong thời
kỳ tăng
trưởng
nóng

Dựa trên các thông tin
phân tích cơ bản. 3 10 75 14 102

Dịch vụ tư vấn đầu tư. 4 8 17 1 30

Trực giác của bản thân. 2 8 108 12 130

Thông tin khác. 2 13 74 19 108

Tổng số 11 39 274 46 370

Dự báo VN Index cuối năm 2010
Tổng

số<450
điểm

450-500
điểm

500-550
điểm

>550
điểm

Khả năng
dự đoán

thị trường

Có thể thực hiện được
nhưng tốn thời gian 10 51 22 4 87

Chắc chắn không thực
hiện được 7 35 17 4 63

Dự đoán được nhưng
không tự tin 29 149 45 8 231

Tổng số 18 255 105 378

Hiểu biết về cách định giá 
thị trường hiện tại

Tổng số
Định giá
cao hơn
giá trị

Định giá
thấp hơn

giá trị
Không ý kiến

Liệu thị trường có bị
định giá cao trong

thời kỳ tăng trưởng
nóng

Có 13 138 53 204

Không 3 69 18 90

Không ý  kiến 2 48 34 84
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Như vậy, kết quả của hai câu hỏi đã hỗ trợ khẳng định thái độ ưa thích tìm
kiếm rủi ro của nhà đầu tư dưới quan điểm của lý thuyết triển vọng. 

4.2. Hành vi của nhà đầu tư Việt Nam - kiểm định lý thuyết tính toán lý trí

So sánh đầu tiên được thực hiện giữa câu 3.5 “Trong những thời kỳ thị trường
tăng trưởng nóng trong một thời gian dài, Ông/bà thường chọn cổ phiếu nào để đầu tư?”
và 3.15 “Trong những thời kỳ tăng trưởng nóng, theo Ông/bà, đâu là yếu tố quan trọng
nhất trong việc đưa ra các quyết định đầu tư?”. Nó thể hiện sự suy ngẫm giữa cấu tạo
và đặc điểm của đầu tư. Tính toán trí óc có thể ảnh hưởng đến quyết định của danh
mục đầu tư vì nhà đầu tư có lẽ tách ra giữa bản chất của những khoản đầu tư và
chia đầu tư của họ thành một danh mục “an toàn” và danh mục “rủi ro” hơn. Tâm
lý sợ rủi ro là yếu tố khiến nhà đầu tư cố giữ một loại đầu tư nào đó trong danh
mục. So sánh câu 3.5 và câu 3.15 cho biết có hay không sự khác biệt giữa chiến lược
đầu tư và các nguồn thông tin quan trọng nhất mà các nhà đầu tư sử dụng khi đầu
tư trong những giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng trong một thời gian dài. Kết
quả kiểm định được cho ở Bảng 4.16. Tổng cộng 391 nhà đầu tư tham gia phỏng
vấn nhưng chỉ có 377 người  (chiếm tỷ lệ 96,4%) trả lời cả hai câu hỏi 3.5 và 3.15.
Từ Bảng 4.16 ta thấy, trong thời kỳ tăng trưởng nóng, các nhà đầu tư thường ưa
thích đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa nhỏ (với 158 nhà đầu
tư lựa chọn chiếm tỷ lệ 41,90% nhà đầu tư). Việc ra quyết định đầu tư thường dựa
trên trực giác của nhà đầu tư (với 35,28% nhà đầu tư) hơn việc chủ yếu dựa trên các
thông tin phân tích cơ bản (27,32%), dịch vụ tư vấn đầu tư (7,9%) để ra quyết định
đầu tư trong thời kỳ thị trường tăng trưởng nóng.

Cuối cùng là bảng kiểm định tính độc lập của hai câu hỏi 3.5 và 3.15 dựa trên
thống kê Khi-bình phương (Bảng 4.17). Ta thấy giá trị của Pearson Chi-Square là
6,265 với 9 bậc tự do và giá trị P-value là 0,713 > 0,05, nên ko có cơ sở để bác bỏ
Ho, do đó chúng ta có thể nói rằng hai câu hỏi là phụ thuộc. Điều này hàm ý rằng
không có sự khác biệt giữa chiến lược đầu tư và các nguồn thông tin quan trọng
trong quá trình ra quyết định đầu tư khi thị trường tăng trưởng nóng, của các nhà
đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam. Khi thị trường tăng trưởng nóng, các nhà đầu
tư cá nhân không dựa vào các nguồn thông tin quan trọng như: phân tích vĩ mô,
phân tích cơ bản, tư vấn của các công ty chứng khoán hay báo cáo tài chính công
khai của các công ty niêm yết. Như vậy, có thể nói, các nhà đầu tư không xây dựng
một chiến lược đầu tư bài bản và hoàn toàn dựa trên cảm tính khi thị trường tăng
trưởng nóng.
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Bảng 4.17  Kết quả Kiểm định các giả thuyết của lý thuyết tài chính hành vi

Cặp câu hỏi 3.5 và 3.15

Giá trị df Mức ý nghĩa 

Pearson Chi-Square 6,265a 9 0,713

Tỷ lệ hợp lý 7,681 9 0,567

Giá trị quan sát 377

Cặp câu hỏi 3.5 và 3.19

Pearson Chi-Square 34,783a 9 0,000

Tỷ lệ hợp lý 34,165 9 0,000

Giá trị quan sát 383

Cặp câu hỏi 3.14 và 3.19

Pearson Chi-Square 8,013a 6 0,237

Tỷ lệ hợp lý 8,894 6 0,180

Giá trị quan sát 382

Cặp câu hỏi 3.2 và 3.20

Pearson Chi-Square 3,755a 6 0,710

Tỷ lệ hợp lý 3,654 6 0,723

Giá trị quan sát 381

Cặp câu hỏi 3.15 và 3.17

Pearson Chi-Square 30,869a 9 0,000

Tỷ lệ hợp lý 25,010 9 0,003

Giá trị quan sát 370
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4.3. Hành vi của nhà đầu tư Việt Nam - kiểm định lý thuyết hối tiếc

Hối tiếc là một trạng thái cảm xúc mạnh của các nhà đầu tư trên thị trường
chứng khoán mà liên quan tới các thông tin về kết quả của các quyết định sai lầm
trong quá khứ hoặc là quyết định kém khôn ngoan hơn so với những nhà đầu tư
khác. Đối lập với cảm giác hối tiếc là cảm xúc vui mừng, cảm giác vui mừng được
hiểu là khi các quyết định của nhà đầu tư trong quá khứ mang lại lợi nhuận cho bản
thân họ. Kết quả điều tra của câu hỏi 3.10 “Liệu ông bà có cảm giác vui mừng 
(hối tiếc) khi giá cổ phiếu vừa mua tăng (giảm) hay không?”:

Bảng 4.18. Cảm giác của nhà đầu tư khi giá chứng khoán biến động

Cặp câu hỏi 3.16 và 3.18

Pearson Chi-Square 12,028a 4 0,017

Tỷ lệ hợp lý 11,828 4 0,019

Giá trị quan sát 5,639 1 0,018

Tổng giá trị 378

Cảm giác vui mừng (tiếc nuối) khi giá chứng khoán vừa mua tăng (giảm)

Tần suất %
%

Hiệu chỉnh

%

cộng dồn

Giá trị
quan sát

Có 282 72,1 73,6 73,6

Không 101 25,8 26,4 100,0

Tổng 383 98,0 100,0

Qua Bảng 4.18 ta thấy, có 72,1% số nhà đầu tư được hỏi trả lời là “Có”, và
25,8% nhà đầu tư có câu trả lời là “Không”. Nếu cảm giác tiếc nuối khi giá xuống
tương đương với cảm giác vui mừng khi giá cổ phiếu lên thì có thể khẳng định rằng
cảm xúc của các nhà đầu tư không ảnh hưởng tới quyết định của họ. Tuy nhiên, từ
kết quả điều tra trong Bảng 4.19 ta thấy có 42,2% nhà đầu tư cho rằng cảm giác
tiếc nuối lớn hơn cảm giác vui mừng và 50% thì khẳng định ngược lại. Chứng tỏ
rằng, cảm xúc là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định đầu tư
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của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này cũng phù hợp
với kết quả kiểm định lý thuyết tính toán lý trí ở phần trên.

Bảng  4.19. So sánh mức độ cảm giác khi giá chứng khoán biến động

So sánh giữa cảm giác tiếc nuối khi giá giảm với vui mừng khi giá tăng

So sánh mức độ cảm giác

Tổng
Tiếc 

nhiều hơn
Vui mừng
nhiều hơn Như nhau Không 

trả lời

Giá trị 
quan sát 119 141 6 16 282

Tỷ lệ (%) 42,20 50,00 2,13 5,67 100

Các nhà đầu tư thường giảm nỗi buồn từ cảm giác nuối tiếc khi giá chứng
khoán giảm bằng cách làm giảm trách nhiệm của bản thân trong quá trình ra quyết
định mua chứng khoán. Vì thế chúng ta sẽ tiếp tục xem xét kết hợp với câu hỏi 3.8
“Đâu là nguyên nhân thua lỗ của bản thân?”. Từ kết quả Bảng 4.20 có thể thấy, có
tới 186 nhà đầu tư trong tổng số 331 nhà đầu tư (chiếm 56,20%) tham gia trả lời
phỏng vấn cho rằng nguyên nhân thua lỗ là do tự bản thân ra quyết định. Trong số
186 nhà đầu tư này, 104 nhà đầu tư (chiếm 55,91%) cho rằng cảm giác vui mừng khi
giá chứng khoán tăng sẽ lớn hơn cảm giác tiếc nuối khi giá chứng khoán giảm, còn
chỉ có 82 người khẳng định điều ngược lại. Do đó, có thể kết luận rằng quyết định
của nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.
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Bảng 4.20. Nguyên nhân đầu tư thua lỗ

Nguyên nhân đầu tư thua lỗ

Tổng
số

Báo cáo
phân tích
nhận định
thị trường

Tư vấn
từ môi

giới

Lời
khuyên từ

những
nguồn

thông tin
khác

Tự bản
thân ra
quyết
định

Khác

Mức độ
cảm
giác

Tiếc nhiều hơn 8 6 23 82 26 145

Vui mừng nhiều
hơn 8 11 29 104 34 186

Tổng số 16 20 52 186 60 331

4.4. Hành vi của nhà đầu tư Việt Nam - kiểm định lý thuyết quá tự tin 

Các nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán thường có xu
hướng ra quyết định nhanh chóng do đó khả năng kiếm lời cao. Sử dụng kinh
nghiệm là một chiến lược đơn giản để giải quyết các vấn đề phức tạp và ít thông tin.
Các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường có xu hướng cho rằng xác suất xảy ra của
một sự kiện tương tự với những tình huống mà họ đã gặp là cao hơn so với các nhà
đầu tư chưa có kinh nghiệm.

Kết quả của câu hỏi 3.12 “Theo đánh giá của ông/bà thì cổ phiếu của những
doanh nghiệp lớn sẽ ít rủi ro hơn cổ phiếu của các doanh nghiệp nhỏ” được thể hiện ở
Bảng 4.21. Từ kết quả Bảng 4.21, ta thấy gần 40% nhà đầu tư với mức đồng ý từ 5
đến 6 (đồng ý và hoàn toàn đồng ý), họ cho rằng các công ty lớn và nổi tiếng thì
thường ít rủi ro hơn so với các công ty nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể
khẳng định quan điểm đó là đúng  mặc dù quan điểm này là phổ biến hiện nay. 
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Thông thường, các quyết định không hợp lý của nhà đầu tư thường xuất phát
từ những hiểu biết sai lầm của họ. Những nhà đầu tư này thường cho rằng những
quyết định họ đưa ra là hợp lý. Kết quả thống kê của câu hỏi 3.4 ở Bảng 4.16 cho
thấy, nhà đầu tư sẽ ưu tiên thực hiện lệnh bán cổ phiểu mà đang có lãi và cổ phiếu
ít biến động (41% và 35,5%) hơn là thực hiện lệnh bán cổ phiếu đang chịu lỗ. Điều
này có thể được giải thích do các nhà đầu tư cho rằng việc lựa chọn đầu tư mua cổ
phiếu là đúng, giá cổ phiếu chỉ tạm thời giảm và sẽ tăng lại trong tương lai.

Trong 391 nhà đầu tư tham gia thực hiện phỏng vấn, có 383 nhà đầu tư chiếm
98% trả lời cặp câu hỏi 1.5 “Tỷ suất sinh lời từ đầu tư chứng khoán của ông/ bà trong
năm ngoái là bao nhiêu?” và câu hỏi 3.19  “Ông/bà kỳ vọng sẽ thu được tỷ suất sinh
lời từ đầu tư chứng khoán là bao nhiêu trong năm tới?” 

Từ Bảng 4.16 ta thấy,  các nhà đầu tư cá nhân có xu hướng lạc quan hơn khi
đánh giá triển vọng lợi nhuận đầu tư chứng khoán năm 2010. Cụ thể, có tới 331 nhà

Rủi ro hơn  cổ phiếu của 
doanh nghiệp nhỏ                                          

Tần
suất % %

Hiệu chỉnh
%

cộng dồn

Giá trị

Hoàn toàn 
không đồng ý (1) 32 8,2 8,3 8,3

Mức đồng ý 
cao hơn 1 (2) 24 6,1 6,3 14,6

Mức đồng ý 
cao hơn 2 (3) 85 21,7 22,1 36,7

Mức đồng ý 
cao hơn 3 (4) 65 16,6 16,9 53,6

Mức đồng ý 
cao hơn 4 (5) 76 19,4 19,8 73,4

Hoàn toàn đồng ý (6) 76 19,4 19,8 93,2

Không ý kiến 26 6,6 6,8 100,0

Tổng 384 98,2 100,0

Không trả lời 7 1,8

Tổng cộng 391 100,0

Bảng 4.21. Ý kiến của nhà đầu tư về cổ phiếu của doanh nghiệp lớn 
ít rủi ro hơn cổ phiếu của doanh nghiệp nhỏ
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đầu tư (chiếm 86,42%) cho rằng lợi nhuận của họ sẽ lớn hơn 15% trong năm 2010
(108 nhà đầu tư cho rằng lợi nhuận sẽ từ 15-20%, 87 nhà đầu tư cho rằng lợi nhuận
sẽ từ 20-25%, và có tới 136 nhà đầu tư cho rằng lợi nhuận của họ sẽ lớn hơn 25%).
Ngược lại, chỉ có 52 nhà đầu tư (chiếm 13,56%) cho rằng họ chỉ có lợi nhuận dưới
15% trong năm 2010.

Từ kết quả Bảng 4.17, ta thấy giá trị của Pearson Chi-Square của kiểm định là
34,783 với 9 bậc tự do. Giá trị P-value tương ứng là 0,00 nhỏ hơn 0,05 nên chúng
tôi bác bỏ Ho, nghĩa là có sự khác biệt giữa hai câu hỏi 1.5 và 3.19. Các nhà đầu tư
dường như không bị ảnh hưởng bởi kết quả đầu tư trong quá khứ khi nhận định về
kết quả đầu tư trong tương lai, khi trong 136 nhà đầu tư chịu thua lỗ trong năm
2009 thì có tới 115 nhà đầu tư (chiếm 84,55%) cho rằng mình sẽ nhận được mức
lợi nhuận lớn hơn 15% trong năm 2010. 

Đối với câu hỏi 3.13  “Giả sử có một người bạn trước đây đã gợi ý giúp ông/bà
mua được một cổ phiếu và giúp ông/bà kiếm lời, thời điểm hiện tại, họ giới thiệu cho
ông/bà giá của một cổ phiếu A chắc chắn sẽ tăng giá. Ông/bà sẽ quyết định như thế nào
về việc mua cổ phiếu  A?” Từ Bảng 4.22, ta thấy chỉ có 7,6% nhà đầu tư quyết định
mua ngay lập tức và 12 nhà đầu tư không cân nhắc việc đầu tư chiếm 3,1%. Ngược
lại, có tới 89,3% nhà đầu tư sẽ xem xét và cân nhắc việc ra quyết định mua cổ phiếu.

Bảng 4.22: Kết quả thống kê mô tả

Tình huống đầu tư

Tần
suất % %

(Hiệu chỉnh)
%

Cộng dồn

Trả
lời

Mua ngay lập tức 29 7,4 7,6 7,6

Tìm hiểu nghiên cứu rồi mua 202 51,7 52,9 60,5

Cân nhắc cổ phiếu tương tự 17 4,3 4,5 64,9

Không cân nhắc việc 
mua cổ phiếu 12 3,1 3,1 68,1

Cân nhắc việc mua cổ phiếu
dựa vào xu thế thị trường 122 31,9 31,7 99,7

Tổng 382 97,7 100,0
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Như vậy, trong việc ra quyết định, các nhà đầu tư cá nhân thường ít bị ảnh
hưởng bởi các thói quen trong quá khứ.

So sánh tiếp theo của nhóm nghiên cứu là giữa câu hỏi số 3.14 “Theo ông/bà
trong những thời kỳ thị trường tăng trưởng nóng, ông/bà nghĩ rằng trong tương lai, thị
trường sẽ diễn biến như thế nào?” và 3.16 “Theo ông/bà liệu thị trường có bị định giá
quá cao trong mọi thời điểm thị trường tăng trưởng nóng không?” để phân tích mối
quan hệ giữa thái độ quá tự tin và những kinh nghiệm trái với tình hình thực tế
(cognitive dissonance). Có sự khác biệt hay không giữa khả năng tin mình có thể
tiên đoán thị trường của các nhà đầu tư và ý kiến có hay không thị trường bị định
giá quá cao trong giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng? 

Từ kết quả Bảng 4.16, ta thấy có tới 207 nhà đầu tư chiếm 54,8% trong tổng
số 382 nhà đầu tư cho rằng trong thời kỳ tăng trưởng nóng thị trường bị định giá
cao. Tuy nhiên trong 207 nhà đầu tư cho rằng thị trường bị định giá cao thì có tới
133 nhà đầu tư chiếm tới 64,25% cho rằng thị trường sẽ bị điều chỉnh giảm, còn 43
nhà đầu tư chiếm 20,77% cho rằng mặc dù thị trường đang bị định giá cao nhưng
nó vẫn tiếp tục tăng trưởng nóng. Xu thế thị trường sẽ bị điều chỉnh giảm trong
thời kỳ tăng trưởng nóng cũng được khẳng định bởi các nhà đầu tư nói chung, với
244 nhà đầu tư ủng hộ chiếm 63,87% trong tổng số 382 nhà đầu tư trả lời.

Nhìn vào Bảng 4.17 ta thấy giá trị của Pearson Chi-Square của kiểm định là
8,013 với 6 bậc tự do. Giá trị P-value tương ứng là 0,237 lớn hơn 0,05 nên giả thuyết
Ho được chấp nhận và bác bỏ H1; nghĩa là không thể chứng minh được giữa khả
năng tiên đoán thị trường của nhà đầu tư và ý kiến cho rằng thị trường bị đánh giá
quá cao trong thời kỳ tăng trưởng nóng. Nhưng có một điều thú vị là hầu hết nhà
đầu tư đều cho là thị trường bị định giá quá cao. 

4.5. Hành vi của nhà đầu tư Việt Nam - kiểm định lý thuyết cố giữ
“anchoring”

Phân tích câu hỏi số 3.2 “Liệu ông/bà có khả năng dự đoán thời điểm VN-Index
bắt đầu có xu hướng đi lên để đầu tư hoặc VN-Index có dấu hiệu suy giảm để rút lui ra
khỏi thị trường?” và 3.20 “Theo ông/bà chỉ số VN-Index đến cuối năm 2010 sẽ là bao
nhiêu?” là để tìm mối liên hệ giữa quá tự tin và sự cố giữ. Chúng tôi khảo sát vấn đề
xem có hay không một sự khác biệt giữa các nhà đầu tư tin là mình có khả năng
tiên đoán thị trường với các nhà đầu tư dự báo giá trị của chỉ số VN-Index trong
năm tới. Từ kết quả thống kê ở Bảng 4.16, ta thấy trong 381 nhà đầu tư được hỏi
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về khả năng dự báo thị trường của bản thân thì có tới 318 nhà đầu tư chiếm 83,46%
cho rằng mình có thể dự đoán được thị trường, tuy nhiên, có tới 231 nhà đầu tư lại
không tự tin về những gì mình dự đoán. Trong khi đó chỉ có 63 nhà đầu tư chiếm
16,53% nhà đầu tư cho rằng mình không có khả năng dự báo thị trường. 

Đối với câu hỏi dự báo thị trường chứng khoán cuối năm 2010, có tới 235 nhà
đầu tư dự đoán chỉ số VN Index sẽ dao động trong khoảng từ 450-500 điểm chiếm
61,68% các nhà đầu tư trả lời, trong khi đó chỉ có 16 nhà đầu tư chiếm 4,2% cho
rằng thị trường sẽ đạt trên mức 550 vào cuối năm 2010.

Từ  Bảng 4.16 ta thấy Pearson Chi-Square có giá trị bằng 3,75 với 6 bậc tự do,
P-value bằng 0,71 lớn hơn 0,05  nên không có cơ sở để bác bỏ Ho, tức là nhà đầu
tư có khả năng dự đoán khá chính xác chỉ số Vn-Index cuối năm 2010.

4.6. Mối quan hệ giữa tính toán trí óc và kinh nghiệm

So sánh giữa câu hỏi 3.15 “Trong những thời kỳ tăng trưởng nóng, theo ông/bà,
đâu là yếu tố quan trọng nhất trong việc đưa ra các quyết định đầu tư?”  và 3.17 “Theo
ông/bà, đâu là nguyên nhân dẫn tới thị trường bị định giá cao trong thời kỳ thị trường
tăng trưởng nóng?” là một sự xem xét về tính toán trí óc và kinh nghiệm trái với tình
hình thực tiễn. Các cá nhân thường có xu hướng chú ý vào các hành vi xảy ra gần
thời điểm đó và xem nhẹ chiều hướng lâu dài hơn về sự cố giữ. Xác suất giá tăng gần
đây có liên hệ với bong bóng đầu cơ thì lại quá được xem nặng. Điều này có thể
được hỗ trợ xa hơn bởi hành vi bầy đàn và hiện tượng hồi quy. Những cố gắng so
sánh để tìm ra nếu có sự khác biệt giữa hầu hết các nguồn thông tin quan trọng
trong việc khiến người nắm giữ chứng khoán thay đổi quyết định. 

Từ kết quả thống kê Bảng 4.16 ta thấy, một trong những nguyên nhân chính
khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam bị định giá cao là do có yếu tố hành
vi bầy đàn của các nhà đầu tư trên thị trường khi có tới 274 (chiếm 74,5%) nhà đầu
tư ủng hộ quan điểm này. Bên cạnh đó, yếu tố truyền thông cũng là một trong
những nguyên nhân chính dẫn đến thị trường bị định giá cao khi có 39 (chiếm
10,5%) nhà đầu tư lựa chọn. Thực tế, trong giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng
năm 2007, có rất nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường với kiến thức, kinh
nghiệm còn ít, thậm chí không có kiến thức về chứng khoán nhưng vẫn tham gia
đầu tư cùng với những báo cáo, phân tích, cổ động lạc quan của các phương tiện
truyền thông đã hỗ trợ tăng trưởng của thị trường với mức đỉnh của chỉ số VN
Index là 1170 điểm trong  tháng 3 năm 2007, mức cao nhất trong 10 năm qua.
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Theo Bảng 4.17, giá trị của thống kê Pearson Chi-Square trong kiểm định so
sánh hai câu hỏi 3.15 và 3.17 là 30,869 với 9 bậc tự do, P-value nhận giá trị bằng 0
nhỏ hơn mức ý nghĩa 0,05 chứng tỏ giả thiết Ho bị bác bỏ, tức là nhà đầu tư đưa ra
các quyết định không dựa vào các thông tin mà họ cho rằng ảnh hưởng đến việc thổi
phồng giá chứng khoán trong giai đoạn tăng trưởng nóng.

4.7. Mối quan hệ giữa kinh nghiệm và sự cố giữ

Trong so sánh về mối quan hệ giữa câu 3.16 “Theo ông/bà liệu thị trường có bị
định giá quá cao trong mọi thời điểm thị trường tăng trưởng nóng không?” và 3.18
“Theo ông/bà, hiện tại thị trường được định giá như thế nào?”chúng tôi tìm kiếm mối
liên hệ giữa kinh nghiệm trái với thực tiễn và sự cố giữ. Shiller cho rằng người ta
không thực sự nhận ra có bao nhiêu người đã chia sẻ tầm nhìn rằng thị trường bị
định giá quá mức và rõ ràng là tầm nhìn này không thể ngăn người ta mua cổ phiếu.
Có một sự thích thú trong việc biết nếu có hay không bất cứ mối quan hệ nào giữa
ý kiến nhà đầu tư có hay không thị trường bị định giá quá mức hay không và ý kiến
nhà đầu tư về giá trị thị trường ngày nay. 

Tại thời điểm phỏng vấn các nhà đầu tư (từ 25/11-20/12/2010), 255 nhà đầu
tư  (với 67,46%) đều cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang bị định giá
thấp hơn giá trị thực, trong khi đó chỉ có 18 nhà đầu tư (chiếm 4,8%) trong tổng số
378 nhà đầu tư trả lời phỏng vấn cho rằng thị trường đang bị định giá cao hơn giá
trị thực. Bên cạnh đó, ta thấy trong tổng số 204 nhà đầu tư cho rằng thị trường bị
định giá cao trong thời kỳ tăng trưởng nóng thì có tới 138 nhà đầu tư (chiếm
67,64%) cho rằng thị trường hiện tại bị định giá thấp hơn giá trị còn chỉ có 13
(chiếm 6,38%) nhà đầu tư cho rằng thị trường bị định giá cao hơn giá trị tại thời
điểm hiện tại (Bảng 4.16).

Từ Bảng 4.17 ta thấy, giá trị kiểm định đối với kiểm định so sánh là 12,028 với
4 bậc tự do. Giá trị P-value của thống kê này bằng 0,017 nhỏ hơn so với mức ý nghĩa
5%, điều này cho biết giả thiết Ho cho rằng giữa hai câu hỏi 3.16 và 3.18 không có
mối liên hệ với nhau bị bác bỏ, như vậy có sự khác biệt giữa ý kiến về giá trị thị
trường trong thời kỳ thị trường tăng trưởng nóng và giá trị thị trường ngày nay.
Điều này hàm ý rằng không có mối liên hệ tương quan nào giữa những nhà đầu tư
nghĩ rằng thị trường bị định giá cao trong thời kỳ tăng trưởng nóng và họ định giá
thị trường hiện tại.
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5. Những hạn chế trong bài viết và hướng nghiên cứu tiếp theo

Lý thuyết tài chính hành vi là một lý thuyết mới trong việc nghiên cứu trên thị
trường tài chính cũng như thị trường chứng khoán ở Việt Nam nói riêng hiện nay.
Với quy mô thực hiện khảo sát 391 nhà đầu tư cá nhân là còn quá nhỏ so với quy
mô thị trường chứng khoán Việt Nam, hơn nữa, một trong những đặc điểm nổi bật
trên thị trường chứng khoán Việt Nam đó là các nhà đầu tư trong nước thường chịu
ảnh hưởng bởi thông tin giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên trong
nghiên cứu này, chúng tôi mới chỉ tập trung cho nhóm nhà đầu tư cá nhân trong
nước mà chưa đánh giá vai trò, hành vi của các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra
một đối tượng không thể bỏ qua nữa chính là các tổ chức đầu tư trong nước và các
tổ chức đầu tư nước ngoài cũng đóng một vai trò không nhỏ trong quá trình phát
triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Do đó, đây là những gợi ý để chúng tôi có thể phát triển tiếp hướng nghiên cứu
lý thuyết tài chính hành vi trong thời gian sắp tới.

6. Kết luận

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 10 năm hình thành và phát triển,
đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp không nhỏ vào chất lượng tăng
trưởng nền kinh tế Việt Nam mười năm qua. Song, thị trường chứng khoán Việt
Nam vẫn được đánh giá là một trong những thị trường rủi ro nhất ở Châu Á trong
giai đoạn vừa qua. Nghiên cứu này đã chỉ ra những rủi ro có ảnh hưởng lớn nhất đến
quyết định đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt
Nam, đó là: 

(i) Rủi ro thông tin, 

(ii) Rủi ro chính sách và 

(iii) Rủi ro thị trường. 

Bên cạnh đó, qua khảo sát các nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy, năng lực
giám sát và bảo vệ nhà đầu tư cá nhân của các cơ quan quản lý thị trường ở Việt
Nam vẫn còn hạn chế, trong đó, UBCKNN được đánh giá là có năng lực kém nhất
so với cả hai Sở giao dịch chứng khoán. 

Nghiên cứu này cũng tập trung tìm hiểu các nhân tố và quá trình ra quyết định
ảnh hưởng tới của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam
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qua Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Thông qua lý thuyết tài chính hành vi, một lý thuyết mới được phát triển, để hỗ trợ
các lý thuyết tài chính chính thống thông qua sử dụng cách tiếp cận hành vi của nhà
đầu tư trong quá trình ra quyết định. 

Trong giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng, các nhà đầu tư cá nhân có xu
hướng đầu tư vào các cổ phiếu của công ty nhỏ, mặc dù họ cho rằng cổ phiếu công
ty lớn có rủi ro ít hơn. Khi đó, các quyết định đầu tư của họ chủ yếu dựa vào các
phân tích cơ bản và dịch vụ tư vấn đầu tư. Ngược lại, trong giai đoạn thị trường lình
xình, không có xu hướng rõ rệt như năm 2010, thì hầu hết các nhà đầu tư lại ưa
thích đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có vốn hóa lớn.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, quá trình ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân
trên thị trường chứng khoán Việt Nam không giải thích được bởi các lý thuyết tài
chính cổ điển mà chỉ có thể được giải thích bởi lý thuyết tài chính hành vi mà cụ thể
là lý thuyết kỳ vọng, tính toán lý trí, cảm giác hối tiếc, giải quyết vấn đề dựa vào kinh
nghiệm và sự tự tin quá mức.

Thông qua kết quả khảo sát, có thể thấy rằng, tồn tại hành vi bất hợp lý của các
nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định đầu tư ở Việt Nam. Do vậy, đối với các nhà
tạo lập và quản lý thị trường, việc nhận diện, hiểu biết về các yếu tố ảnh hưởng đến
việc ra quyết định đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân sẽ giúp cho việc dẫn dắt, điều
hành và quản lý thị trường một cách hiệu quả và minh bạch hơn.
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CHƯƠNG V

THỰC TRẠNG GIÁM SÁT
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

BÀI HỌC KINH NGHIỆM
TỪ MÔ HÌNH CỦA CÁC NƯỚC

TS. Nguyễn Thị Minh Huệ
Diễn đàn Phát triển Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Cùng với sự phát triển và đa dạng hóa của các hoạt động kinh tế, tính phức tạp và
đan xen của các hoạt động tài chính ngày càng gia tăng. Hoạt động ngân hàng, chứng
khoán hay bảo hiểm không còn là những hoạt động mang tính đặc thù riêng hay tách
rời nhau nữa, các sản phẩm kết hợp giữa các thị trường đang xuất hiện ngày càng nhiều.
Điều này đang tạo ra những rủi ro chéo trong hoạt động của toàn thị trường, theo đó,
thị trường tài chính cần được giám sát và điều phối hoạt động một cách tổng thể, nhằm
mục tiêu ổn định tài chính chung, đồng thời vẫn đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong
hoạt động của từng lĩnh vực. 

Trước xu thế này, Ủy ban giám sát tài chính Việt Nam đã được thành lập từ năm
2008 với chức năng là một tổ chức tư vấn trực tiếp cho Thủ tướng trong việc điều phối
các hoạt động giám sát thị trường tài chính. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian
ngắn mới được thành lập, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia vẫn chưa thực sự phát huy
được vai trò của mình trong hoạt động giám sát chung đối với thị trường tài chính. Việc
nghiên cứu xây dựng một mô hình giám sát phù hợp với thực tế ở Việt Nam, xây dựng
một cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan giám sát chuyên ngành đang là một đòi
hỏi cấp thiết. Chính vì vậy, nghiên cứu một số mô hình giám sát tài chính của một số
nước trong khu vực, các quốc gia có điều kiện hoàn cảnh tương đồng với Việt Nam, cũng
là một hướng đi thiết thực trong việc thực hiện mục tiêu này.
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1. Thực trạng giám sát thị trường tài chính ở Việt Nam

Hoạt động giám sát mang tính chuyên ngành của thị trường tài chính Việt Nam

Hoạt động giám sát thị trường tài chính Việt Nam hiện nay đang được thực
hiện trên cơ sở giám sát chuyên ngành. Với ba lĩnh vực chính của thị trường là ngân
hàng, bảo hiểm và chứng khoán, mỗi lĩnh vực được giám sát bởi một một cơ quan
giám sát riêng biệt. Trong đó, hoạt động ngân hàng được giám sát bởi Cơ quan
thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Hoạt động bảo hiểm được thực hiện
giám sát bởi Cục quản lý, giám sát bảo hiểm của Bộ Tài chính. Ủy ban chứng khoán
Nhà nước, hiện tại vẫn trực thuộc Bộ Tài chính, thì chịu trách nhiệm giám sát đối
với các hoạt động chứng khoán. 

Trước sự phát triển của nền kinh tế và tính phức tạp của các hoạt động tài
chính, các khu vực khác nhau của thị trường tài chính ngày càng có những ảnh
hưởng lớn đến nhau. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp giám sát giữa các hoạt
động trong thị trường, nhằm tạo nên một thị trường tài chính được giám sát thống
nhất và phát triển ổn định. Chính vì vậy, tháng 03 năm 2008, Ủy ban giám sát tài
chính quốc gia Việt Nam được thành lập với chức năng là một tổ chức tư vấn trực
tiếp cho Thủ tướng trong việc điều phối các hoạt động giám sát thị trường tài chính
bao gồm hoạt động ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Điều này cũng có nghĩa
là Ủy ban giám sát tài chính quốc gia sẽ đảm nhiệm chức năng hỗ trợ cho Thủ tướng
trong việc giám sát chung đối với toàn bộ thị trường tài chính quốc gia. 

Căn cứ theo điều 2 của Quyết định 34/2008/QĐ-TTg về Việc thành lập Ủy
ban giám sát tài chính quốc gia, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban giám sát tài
chính quốc gia bao gồm:

1. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc ban hành các quy định trong điều
phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng
khoán, bảo hiểm).

2. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về chiến
lược, định hướng phát triển thị trường tài chính; kiến nghị đối với các cơ
quan Nhà nước về cơ chế giám sát, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc
tế về giám sát thị trường tài chính.

3. Điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành; giám sát chung thị trường
tài chính và việc chấp hành các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động
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giám sát của các cơ quan thanh tra - giám sát chuyên ngành trong lĩnh
vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

4. Giám sát điều kiện được cấp phép hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổ
chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng
khoán, bảo hiểm.

5. Phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính - ngân
hàng và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia; thiết lập cơ
sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý và cung cấp các thông tin về thị trường tài chính
quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Kiến nghị với các cơ quan thanh tra - giám sát chuyên ngành và cấp có
thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành
hoặc không thực hiện đầy đủ các điều kiện trong hoạt động ngân hàng,
bảo hiểm, chứng khoán.

7. Được yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức
hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cung cấp
định kỳ và đột xuất các thông tin liên quan về tài chính - ngân hàng; được
trưng tập các cán bộ của các Bộ, ngành khi cần thiết để thực hiện chức
năng, nhiệm vụ giám sát được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Với tám nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia
đã được trao trọng trách trong việc giám sát chung thị trường tài chính trên cơ sở
giám sát vĩ mô đối với toàn bộ thị trường, điều phối hoạt động giữa các cơ quan
giám sát chuyên ngành từng lĩnh vực của thị trường tài chính. Tuy nhiên, trong
một khoảng thời gian ngắn kể từ khi được thành lập, Ủy ban giám sát tài chính quốc
gia vẫn chưa thực sự phát huy được vai trò của mình trong hoạt động giám sát chung
đối với thị trường tài chính. Điều này không chỉ là do những hạn chế về mặt thời
gian và nhân lực của Ủy ban giám sát tài chính, mà còn là sự hạn chế về quyền lực
của Ủy ban trong việc điều phối hoạt động giám sát. Cụ thể là:

» Nhiệm vụ chính của Ủy ban giám sát tài chính chỉ là tư vấn và đề xuất cho
Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành các quy định về điều phối
hoạt động giám sát. Điều này có nghĩa là Ủy ban giám sát tài chính quốc
gia chưa thực sự được trao quyền quyết định về các hoạt động điều phối
giám sát. 
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» Vị thế của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia trong việc điều phối các
hoạt động giám sát chuyên ngành lại tập trung vào việc kiến nghị các cơ
quan giám sát chuyên ngành trong việc chấp hành các thông lệ, chuẩn
mực quốc tế trong từng lĩnh vực hoạt động ngân hàng, bảo hiểm hoặc
chứng khoán. Nhiệm vụ này của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia dường
như là không có ý nghĩa đối với các cơ quan giám sát chuyên ngành, bởi
vì cơ quan giám sát này không cần có các kiến nghị của Ủy ban thì họ vẫn
đang phải xúc tiến xây dựng và củng cố các hoạt động giám sát trong lĩnh
vực mà họ đảm nhiệm theo các yêu cầu của thông lệ quốc tế. Thêm vào
đó, với một cơ quan mới thành lập như Ủy ban giám sát tài chính quốc gia,
việc hiểu rõ thực trạng giám sát của từng lĩnh vực chuyên ngành cũng như
các yêu cầu chuyên sâu cho hoạt động giám sát chuyên ngành còn đang
là một hạn chế. 

» Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cũng không có các quyền quản lý Nhà
nước trong việc cấp phép, hay trong việc thanh tra, giám sát trực tiếp các
đối tượng giám sát trong từng lĩnh vực, thậm chí cũng không được trao
quyền thẩm định các văn bảp pháp lý liên quan đến hoạt động thanh tra
của từng lĩnh vực. Nhiệm vụ của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia chỉ
dừng lại ở việc giám sát các điều kiện cấp phép và kiến nghị các cơ quan
giám sát chuyên ngành trong việc xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm các
điều kiện hoạt động trong từng lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm hay chứng
khoán. Một lần nữa, vai trò này của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia là
khá mờ nhạt khi các cơ quan giám sát chuyên ngành nắm thông tin tốt
hơn và chủ động hơn trong việc phát hiện các vi phạm.

» Với nhiệm vụ phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài
chính - ngân hàng và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia,
Ủy ban giám sát tài chính quốc gia được xem là cơ quan duy nhất thực
hiện hoạt động giám sát an toàn vĩ mô thị trường tài chính. Trong khi đó,
các cơ quan giám sát chuyên ngành chỉ là thực hiện giám sát mang tính vi
mô trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của thị trường. Tuy nhiên, nhiệm
vụ này của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia chỉ có thể thực hiện được
khi có được một cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác. Điều này cần sự cung
cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác từ các cơ quan giám sát chuyên
ngành. Mặc dù, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia được quyền yêu cầu
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Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức hoạt động
trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cung cấp định kỳ và
đột xuất các thông tin liên quan về tài chính - ngân hàng; được trưng tập
các cán bộ của các Bộ, ngành khi cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm
vụ giám sát được giao. Tuy nhiên, quyền hạn này của Ủy ban giám sát tài
chính quốc gia chưa được các cơ quan giám sát chuyên ngành coi trọng
do chưa có một cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan và quyền lực
trong điều phối giám sát của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cũng chưa
được khẳng định.

Hình 5.1: Các cơ quan tham gia giám sát thị trường tài chính Việt Nam

Ủy ban giám sát tài
chính quốc gia

Cục Quản lý, giám
sát Bảo hiểm

Ủy ban chứng
khoán Nhà nước

Bộ Tài ChínhNgân hàng Nhà nước 
Việt Nam

Ngân hàng

Chứng khoán Bảo hiểm

CHÍNH PHỦ

Hoạt động giám sát ngân hàng

Hoạt động giám sát ngân hàng ở Việt Nam nằm trong hoạt động giám sát các
tổ chức tín dụng được thực hiện bởi Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Quyết định 83/2009/QĐ-TTg, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
được thành lập bao gồm: 

- Vụ Thanh tra các TCTD trong nước (gọi tắt là Vụ I).

- Vụ Thanh tra các TCTD nước ngoài (gọi tắt là Vụ II).

- Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng (gọi tắt là Vụ III).



- 192 -

Chương V: Thực trạng giám sát thị trường tài chính Việt Nam - Bài học kinh nghiệm
từ mô hình của các nước

- Vụ Giám sát ngân hàng (gọi tắt là Vụ IV).

- Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng (gọi tắt là Vụ V).

- Vụ Quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng (gọi
tắt là Vụ VI).

- Văn phòng.

- Cục Phòng, chống rửa tiền.

Với cơ cấu tổ chức mới, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ có
chức năng:

- Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hoặc ban hành quy
chế, quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, hướng dẫn tiêu chuẩn
thành lập hay giải thể đối với các TCTD.

- Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ra quyết định cấp hoặc thu hồi
giấy phép thành lập và hoạt động của các TCTD.

- Thanh tra chuyên ngành về ngân hàng bao gồm thanh tra việc chấp hành
pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đánh giá mức độ rủi ro, năng
lực quản trị rủi ro, tình hình tài chính và hoạt động của đối tượng thanh
tra ngân hàng.

Giám sát chuyên ngành về ngân hàng bao gồm: giám sát các đối tượng trong
việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn hoạt động ngân hàng; phân
tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động quản trị điều hành và mức độ rủi ro của
đối tượng giám sát; phát hiện, cảnh báo các rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân
hàng và nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Như vậy, bước đầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng được thành lập
ngoài hai hoạt động chính là Thanh tra chuyên ngành và Giám sát chuyên ngành
thì Cơ quan này còn có chức năng tham mưu cho Thống đốc về các quy định đảm
bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng và việc ra quyết định cấp hoặc thu hồi giấy
phép hoạt động đối với các TCTD.

Trong thời gian qua, một trong các kết quả của hoạt động giám sát của NHNN
Việt Nam đối với NHTM là đã thực hiện theo dõi đối với phần lớn các NHTM.
Tuy nhiên, hoạt động giám sát của NHNN Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc theo
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dõi thông qua việc thu thập thông tin từ các báo cáo định kỳ của các NHTM, việc
xử lý và phân tích thông tin vẫn chỉ mang tính đơn giản, chưa thực sự đảm bảo theo
đúng ý nghĩa của việc giám sát các NHTM một cách thường xuyên liên tục và theo
các nội dung giám sát toàn diện, đầy đủ. 

Có thể thấy, nội dung giám sát của NHNN Việt Nam thông qua các quyết
định được ban hành nhằm thanh tra giám sát hoạt động ngân hàng vẫn chưa đầy
đủ. Hoạt động giám sát của NHNN VN mới chỉ được các tổ chức quốc tế đánh giá
là thực hiện tốt và có quy định rõ ràng cách tính tỷ lệ giữa vốn tự có so với tổng tài
sản “Có” rủi ro, đồng thời quy định tỷ lệ tối thiểu cần thiết đối với một NHTM là
8% theo như thông lệ quốc tế, năm 2010, tại thông tư 13, tỷ lệ này được điều chỉnh
thành 9% . Theo đó, NHNN cũng đã có những kết quả trong việc giám sát sự tuân
thủ của các NHTM trong việc đảm bảo tỷ lệ an toàn này, giám sát được những
NHTM không đảm bảo được yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và có những yêu
cầu về thời hạn tối đa phải tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bằng mức quy định.
Ngoài ra, các yêu cầu khác liên quan đến việc giám sát khả năng quản trị các loại rủi
ro của NHTM thì NHNN VN vẫn chưa xây dựng được những văn bản pháp lý
phản ánh được những yêu cầu này.

Theo quyết định 457 về hoạt động giám sát từ xa của NHNN thì các nội dung
đưa ra trong quyết định mới chỉ giám sát mang tính định lượng mà chưa có những
nhận định mang tính định tính về mức độ rủi ro và khả năng quản trị rủi ro của
NHTM. Ví dụ như các tiêu chí để đánh giá rủi ro tín dụng của một NHTM mới chỉ
được thể hiện trong nội dung giám sát chất lượng tài sản thông qua việc thống kê
các khoản nợ quá hạn, trong việc giám sát giới hạn tín dụng của NHTM. Tuy nhiên,
điều này là chưa đủ để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của NHTM vì cần phải có
thêm những đánh giá định tính khác như đánh giá các tiêu chuẩn cấp tín dụng và
quy trình xem xét cấp tín dụng của ngân hàng, đánh giá mức độ công bằng trong
cấp tín dụng…

Các quyết định 457 và 493 được xây dựng dựa trên cơ sở áp dụng chuẩn mực
và thông lệ quốc tế vào thực tiễn hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên,
cùng với sự phát triển ngày càng nhanh, mạnh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu
rộng của hệ thống ngân hàng, các quy định này đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế và
kém hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn hoạt động và quản lý rủi ro tín dụng của
các NHTM Việt Nam.
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Mặc dù, hệ thống NHTM Việt Nam chưa ghi nhận một trường hợp đổ vỡ,
giải thể hay phá sản của một NHTM nào nhưng điều đó chưa khẳng định cho sự
an toàn của hệ thống ngân hàng. Hay nói một cách khác, sự an toàn và không có đổ
vỡ, giải thể, phá sản của NHTM Việt Nam trong thời gian qua chưa phải do kết
quả hoạt động giám sát của NHNN Việt Nam. Điều này được giải thích là do sự
phát triển bước đầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa tạo ra quá nhiều rủi ro,
các hoạt động của NHTM Việt Nam mới chỉ tập trung vào hoạt động truyền thống
là nhận gửi và cho vay, thêm vào đó, hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam
vẫn đòi hỏi độ an toàn rất cao thông qua yêu cầu về tài sản thế chấp rất chặt chẽ.
Điều này cho thấy, hoạt động giám sát của NHNN Việt Nam còn nhiều hạn chế
trong giai đoạn vừa qua nhưng hoạt động ngân hàng vẫn không gặp rủi ro nhiều.
Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi hoạt động của hệ thống ngân hàng phát triển với
sự hội nhập của hệ thống ngân hàng quốc tế thì hoạt động giám sát của NHNN Việt
Nam hiện tại sẽ không còn đảm bảo được tính an toàn của hệ thống.

Ngoài ra, hoạt động giám sát của NHNN Việt Nam chưa chú trọng vào hoạt
động cảnh báo sớm cho các NHTM. Cảnh báo rủi ro là hoạt động đòi hỏi NHNN
Việt Nam đưa ra được danh sách và số lượng các NHTM được cảnh báo là nằm
ngoài xu hướng biến động chung của hệ thống hoặc có những biểu hiện bất thường
cần được điều tra, xem xét và làm rõ. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động giám sát của
NHNN Việt Nam đối với NHTM vẫn chỉ mang tính theo dõi, giám sát một cách
riêng lẻ đối với từng NHTM. Việc tổng hợp để thấy được các xu hướng chung của
cả hệ thống ngân hàng trong từng lĩnh vực hoạt động ngân hàng vẫn còn là hạn chế
của hoạt động giám sát. Chính vì vậy, việc đánh giá xu hướng chung và phát hiện
ra các trường hợp nằm ngoài xu hướng trong hoạt động của hệ thống đang là những
việc mà hoạt động giám sát của NHNN cần hoàn thiện.

Hoạt động giám sát chứng khoán

Hoạt động giám sát chứng khoán hiện nay đang được thực hiện bởi Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) với hoạt động giám sát tập trung vào: 

(1) Giám sát giao dịch thị trường; 

(2) Giám sát sự tuân thủ của các định chế tham gia thị trường bao gồm các
công ty chứng khoán, công ty quản lý Quỹ, công ty niêm yết và các định
chế trung gian khác tham gia trên thị trường; 

(3) Giám sát các định chế thị trường bao gồm các Sở giao dịch chứng khoán,
trung tâm lưu ký chứng khoán. 

Năm đơn vị trực thuộc Uỷ ban chứng khoán phối hợp hoạt động giám sát
chứng khoán bao gồm: 
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1. Ban giám sát thị trường: thực hiện giám sát các giao dịch trên
thị trường.

2. Ban quản lý phát hành chứng khoán: thực hiện theo dõi, giám sát
sự tuân thủ của các hoạt động phát hành đối với các văn bản quy
phạm pháp luật, đồng thời giám sát các tổ chức phát hành và niêm
yết cổ phiếu, trái phiếu trong việc duy trì các điều kiện niêm yết,
công bố thông tin và quản trị công ty.

3. Ban quản lý kinh doanh chứng khoán: thực hiện giám sát sự tuân
thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ
chứng khoán; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của
các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán.

4. Ban quản lý Quỹ: thực hiện theo dõi giám sát đối với các quỹ và các
công ty quản lý quỹ.

5. Thanh tra: thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về chứng
khoán và thị trường chứng khoán, nhằm đảm bảo cho hoạt động của
thị trường chứng khoán được an toàn, công bằng, công khai, có hiệu
quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN

5. Thanh tra

2. Ban Quản lý
phát hành 

chứng khoán

1. Ban Giám sát
Thị trường

Công ty
Niêm Yết

Công ty
Chứng
khoán

Quỹ và các
công ty quản

lý Quỹ

Trung tâm lưu
ký chứng khoán

3. Ban Quản lý
KD Chứng khoán

4. Ban Quản 
lý Quỹ

Hình 5.2: Mô hình giám sát chứng khoán ở Việt Nam
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Với sự tham gia của năm đơn vị, hoạt động giám sát chứng khoán đang được
thực hiện bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn mang tính phân tán. Các Ban
chuyên ngành như Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Ban Quản lý phát hành
chứng khoán, Ban Quản lý Quỹ vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng các quy định
pháp lý, các kế hoạch, chiến lược, các quy trình, hướng dẫn đối với khu vực mình
quản lý, vừa thực hiện nhiệm vụ giám sát các đối tượng trong khu vực này.  Còn
lại, Ban Giám sát thị trường và Thanh tra là hai bộ phận chuyên ngành về thanh tra,
giám sát với chức năng thực hiện thanh tra giám sát chung cho toàn bộ thị trường
chứng khoán. 

Hệ thống chỉ tiêu giám sát các công ty chứng khoán theo Quyết định
92/2004/QĐ-BTC từ năm 2004 đã xây dựng các chỉ tiêu giám sát công ty chứng
khoán và công ty quản lý Quỹ bao gồm:

» Nhóm chỉ tiêu đánh giá về hoạt động chung: thay đổi nguồn vốn, trích lập
dự phòng, thay đổi doanh thu, chi phí hoạt động.

» Nhóm chỉ tiêu đánh giá về lợi nhuận: chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu; tỷ
suất lợi nhuận trên vốn, chỉ tiêu đánh giá chất lượng đầu tư tự doanh, chỉ
tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

» Nhóm chỉ tiêu đánh giá về tính thanh khoản: chỉ tiêu công nợ trên tài sản
có tính thanh khoản, chỉ tiêu nợ trong thanh toán giao dịch chứng khoán
trên nguồn vốn.

Có thể thấy, nhiều chỉ tiêu nêu trên không thực sự có ý nghĩa trong việc
đánh giá hoạt động của công ty chứng khoán, như nhóm chỉ tiêu đánh giá tính
thanh khoản, chỉ tiêu nguồn vốn hay trích lập dự phòng,... Các chỉ tiêu này là
những chỉ tiêu được sử dụng nhiều trong quản lý hoạt động ngân hàng thương
mại, tuy nhiên khi công ty chứng khoán với tính chất hoạt động không giống
ngân hàng thương mại thì việc áp dụng các chỉ tiêu đánh giá giống của ngân hàng
liệu có thực sự cần thiết?

Ngoài ra, các chỉ tiêu giám sát công ty chứng khoán của Quyết định 92/2004
này mới chỉ đơn thuần đưa ra các công thức tính toán, mà chưa nêu được ý nghĩa
và giá trị giới hạn của từng chỉ tiêu trong việc đánh giá và giám sát hoạt động của
công ty chứng khoán.  Có thể vì vậy mà Quyết định này ra đời từ năm 2004 nhưng
hoạt động giám sát chứng khoán vẫn chưa có những bước tiến đáng kể nào.
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Gần đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước bắt đầu nhận thức được tầm quan
trọng của hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán thay vì giám sát hoạt động
của các công ty chứng  khoán. Vì vậy, Ban Giám sát thị trường được thành lập với
chức năng thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán. Theo đó, ngày 31/12/2008,
Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 127/2008/QD-BTC ban hành Quy chế
Giám sát Giao dịch Chứng khoán trên TTCK. Quy chế này quy định nguyên tắc và
nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán đối với
các thị trường giao dịch chứng khoán tập trung, thị trường giao dịch chứng khoán
công ty đại chúng chưa niêm yết, nhằm đảm bảo ngăn ngừa và chấn chỉnh các vi
phạm pháp luật, duy trì sự công bằng, công khai của TTCK, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của các nhà đầu tư. Quy chế được xây dựng với mục đích nhằm ngăn
chặn, phát hiện và xử lý những hành vi gian lận, lừa đảo, giao dịch nội bộ, thao túng
thị trường và các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán.

Quyết định này bước đầu xác lập cơ chế giám sát bao gồm việc xác lập mô
hình, mối quan hệ giữa UBCKNN và SGDCK. Theo đó, SGDCK cũng thực hiện
giám sát hoạt động giao dịch, cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng
khoán trong phạm vi của Sở, đồng thời chịu trách nhiệm xác định rõ dấu hiệu vi
phạm theo thẩm quyền và báo cáo UBCKNN để tiếp tục xử lý các dấu hiệu vi phạm.
UBCKNN thực hiện xây dựng các quy định, quy trình để thực hiện công tác giám
sát có hiệu quả trên cơ sở báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ,
chính xác, chủ động phối hợp, hạn chế chồng chéo giữa các chủ thể giám sát. Tuy
nhiên, quyết định 127 mới chỉ đưa ra những quy định cơ bản nhất về hoạt động
giám sát giao dịch chứng khoán của SGDCK bao gồm: Trách nhiệm, quyền hạn
giám sát giao dịch chứng khoán; Nội dung giám sát; Tiêu chí giám sát; Phương
thức giám sát. UBCKNN cũng ban hành thống nhất các báo cáo giám sát giao dịch
định kỳ (ngày/tháng/năm), báo cáo giám sát giao dịch bất thường và báo cáo giám
sát giao dịch theo yêu cầu. Theo đó, các báo cáo giám sát sẽ được SGDCK thực
hiện và gửi về cho UBCKNN theo dõi. Các thông tin và chỉ tiêu trên các báo cáo
giám sát này mới chỉ giúp UBCKNN theo dõi một cách giản đơn các giao dịch
ngày. Khi khả năng phát hiện và buộc tội các vi phạm trong giao dịch chứng khoán
còn hạn chế thì các yêu cầu về thông tin trong báo cáo giám sát giao dịch bất thường
vẫn chưa có ý nghĩa.

Ngoài ra, hoạt động giám sát chứng khoán mang tính phân tán của Ủy ban
chứng khoán Nhà nước tỏ ra chưa hiệu quả khi các quy định liên quan đến cơ chế
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phối hợp giám sát giữa các đơn vị của Ủy ban chứng khoán vẫn chưa rõ ràng, đôi
khi còn bị chồng chéo giữa các đơn vị. Ví dụ, Ban giám sát thị trường khi thực hiện
giám sát giao dịch chứng khoán phát hiện ra các vi phạm trong giao dịch chứng
khoán (chẳng hạn, giao dịch nội gián) thì có thể phải xử lý rất nhiều bên liên quan
như công ty chứng khoán, công ty niêm yết, nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức.
Trong tình huống này, Ban giám sát thị trường không đủ thẩm quyền để xử lý mà
phải chuyển các phần liên quan sang các Ban chuyên ngành như Ban quản lý kinh
doanh chứng khoán, và Thanh tra. Trong khi đó, Ban Quản lý Kinh doanh chứng
khoán cũng thực hiện giám sát đối với các đối tượng vi phạm này. Điều này tạo ra
sự chồng chéo trong công việc, và đòi hỏi một cơ chế phối hợp giám sát thật rõ
ràng và hiệu quả.

Hoạt động giám sát bảo hiểm 

Hoạt động quản lý và giám sát bảo hiểm hiện nay được giao cho Cục quản
lý, giám sát bảo hiểm trực thuộc Bộ Tài chính. Cục quản lý giám sát bảo hiểm
thực hiện quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi
cả nước, trực tiếp quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt
động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Hoạt động quản lý và giám sát
bảo hiểm được thực hiện bởi các bộ phận của Cục quản lý, giám sát bảo hiểm
bao gồm:

- Phòng phát triển thị trường chứng khoán: với chức năng phát triển thị
trường, bộ phận này cũng chịu trách nhiệm trong việc cấp phép và xây
dựng cơ chế chính sách cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Xem xét các
vấn đề bất hợp lý trong hoạt động quản lý và giám sát bảo hiểm và đưa ra
những điều chỉnh thích hợp.

- Phòng quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ.

- Phòng quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ.

- Phòng quản lý, giám sát trung gian bảo hiểm.

Đây là ba phòng chức năng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động bảo
hiểm trên từng lĩnh vực được giao.

- Phòng thanh tra: thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh
bảo hiểm, đối chiếu với các yêu cầu của công tác quản lý bảo hiểm.
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Hoạt động giám sát bảo hiểm hiện nay vẫn đang thực hiện theo hệ thống chỉ
tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm được quy định trong Quyết định
153/2003/QĐ-BTC. Cho đến nay, hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo
hiểm là công cụ hỗ trợ Cơ quan quản lý bảo hiểm theo dõi và kiểm tra tình hình
hoạt động kinh doanh, việc chấp hành các chính sách, pháp luật Nhà nước của
doanh nghiệp bảo hiểm nhằm phát hiện sớm những trường hợp doanh nghiệp bảo
hiểm có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán để có biện pháp kịp thời,
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm. 

Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

- Các chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: Nhóm chỉ tiêu
hoạt động chung; Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận; Nhóm chỉ tiêu về tính
thanh khoản; Nhóm chỉ tiêu về dự phòng nghiệp vụ.

- Các chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Nhóm chỉ tiêu hoạt
động chung; Nhóm chỉ tiêu về thay đổi hoạt động; Nhóm chỉ tiêu về tính
thanh khoản; Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán; Nhóm chỉ tiêu về
lợi nhuận.

Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm được xây dựng từ năm 2003
dựa trên các thông lệ quốc tế về giám sát bảo hiểm (Hệ thống thông tin quản lý bảo
hiểm (Insurance Regulatory Information System_IRIS) của Mỹ) với các ngưỡng giá
trị chuẩn do các chuyên gia tư vấn nước ngoài đưa ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn
này, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn non trẻ thì việc đưa ra công cụ tính toán của
các chỉ tiêu giám sát chỉ dừng lại ở mức “sao chép” công thức mà chưa thực sự điều
chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam. Tính đến năm 2009, thị trường
bảo hiểm Việt Nam vẫn còn ở thời kỳ đầu của sự phát triển, với 50 doanh nghiệp
bảo hiểm gồm 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 28 doanh nghiệp phi nhân
thọ, một doanh nghiệp tái bảo hiểm và 10 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Tại các
nền kinh tế phát triển, doanh thu từ bảo hiểm luôn chiếm tỷ trọng cao, từ 8 – 15%
GDP, trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay con số này mới chỉ chiếm 2% GDP
(Nguyễn Kim Anh và cộng sự, 2009). Với thị trường nhỏ bé và mới phát triển, hoạt
động kinh doanh bảo hiểm vẫn chưa tạo ra những tác động lớn đến đời sống kinh
tế xã hội, cũng chưa có nhiều biến động lớn trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm
thời gian qua. Chính vì vậy, các nhóm chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm của
Quyết định 153 vẫn chưa được kiểm chứng là có thực sự phù hợp với thị trường Việt
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Nam hay không. Các công ty kinh doanh bảo hiểm chỉ đơn thuần đối phó với các
yêu cầu tính toán các chỉ số (12 chỉ tiêu cho bảo hiểm phi nhân thọ, 14 chỉ tiêu cho
bảo hiểm nhân thọ) mà chưa thực sự thấy tác dụng của việc thực hiện yêu cầu này
trong việc hỗ trợ quản lý rủi ro bảo hiểm hay cảnh báo sớm. 

Cục quản lý, giám sát bảo hiểm dựa trên các khoảng giá trị đã xác lập nhằm
đối chiếu với các chỉ số của từng doanh nghiệp bảo hiểm, khi thấy doanh nghiệp
nào có các chỉ số nằm ngoài khoảng giá trị cho phép thì sẽ tiến hành thanh tra,
kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp có những điều chỉnh, thực thi. Hoạt động này
được coi như một sự cảnh báo sớm cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khi
các chỉ số theo dõi của doanh nghiệp nằm ngoài khoảng giá trị cho phép. Tuy
nhiên, việc xác định khoảng giá trị hay ngưỡng giá trị cho phép trong hoạt động
kinh doanh bảo hiểm cần được làm rõ dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn.
Hiện nay, các mức giá trị này vẫn là các mức “sao chép” từ thị trường bảo hiểm Mỹ
mà hầu như chưa phát huy được vai trò cảnh báo sớm cho các hoạt động kinh
doanh bảo hiểm ở Việt Nam.

Như vậy, việc nghiên cứu và đưa ra được hệ thống chỉ tiêu phù hợp trong quản
lý và giám sát hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam là một điều cần thiết. Theo đó, các
chỉ tiêu cần đảm bảo tính khả thi trong việc thu thập thông tin và tính toán dựa
trên cơ sở dữ liệu hiện tại cũng như chế độ kế toán hiện tại của Việt Nam. Ngoài
ra, việc xác lập các mức giá trị chuẩn, thực sự phản ánh được ngưỡng rủi ro trong
hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam là một điều rất quan trọng. Các ngưỡng giá trị cần
được tiếp tục điều chỉnh và nghiên cứu để tìm ra các yếu tố tác động và cơ sở để tính
toán ngưỡng giá trị.

Giám sát thị trường tài chính ở Việt Nam vẫn chưa có một cơ chế chia sẻ
thông tin hay phối hợp hoạt động chính thức giữa các cơ quan giám sát
chuyên ngành.

Cục quản lý, giám sát bảo hiểm và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là hai bộ
phận cùng trực thuộc Bộ Tài chính, vì vậy, việc chia sẻ thông tin vẫn có thể thực
hiện được khi có những vấn đề phát sinh cần cả hai bên giải quyết. Tuy nhiên, giữa
Cục quản lý, giám sát bảo hiểm với Ngân hàng Nhà nước hiện nay hầu như chưa
có một sự liên kết hay hợp tác nào. Đây được coi là nguy cơ rủi ro cho thị trường
tài chính Việt Nam khi sự đan xen trong các hoạt động bảo hiểm và ngân hàng ngày
càng nhiều cùng với sự xuất hiện của các tập đoàn với các hoạt động kinh doanh
trên nhiều mảng.
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Bên cạnh đó, vai trò điều phối trong hoạt động giám sát của Ủy ban Giám sát
tài chính quốc gia vẫn chưa được phát huy cũng như chưa được chính thức hóa.
Chính vì vậy, sự liên kết trong giám sát giữa Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia,
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính vẫn chưa hình thành, đòi hỏi một cơ chế có
tính chất pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Giám sát thị trường tài chính ở một số nước

Sự khảo sát nghiên cứu của một số quốc gia trong khu vực bao gồm: Nhật Bản,
Singapore và Malaysia được Diễn đàn Phát triển Việt Nam thực hiện trong thời
gian từ tháng 01/2010 đến tháng 01/2011 đã cho thấy các mô hình giám sát tài
chính mà các quốc gia này đang thực hiện cũng như các công cụ và tiêu chuẩn quốc
tế đang được áp dụng có thể rút ra các bài học kinh nghiệm  cho hoạt động giám
sát tài chính ở Việt Nam.

Mô hình giám sát tài chính của Nhật

Sau khi giải quyết vấn đề về các khoản cho vay không hiệu quả từng làm ảnh
hưởng nền kinh tế Nhật Bản, việc tạo ra một hệ thống tài chính vững mạnh là điều
không thể thiếu để kích thích nền kinh tế Nhật Bản phát triển hơn nữa do hệ thống
tài chính được coi là mạch máu của nền kinh tế. Trong nỗ lực này, việc đảm bảo hệ
thống tài chính ổn định là điều cần thiết, trong đó con người có thể sử dụng rộng
rãi các công cụ và dịch vụ tài chính với cảm giác an toàn và tin cậy. Tính công bằng
và minh bạch của thị trường giúp tăng cường hơn nữa luồng vốn “từ tiền tiết kiệm
đến đầu tư” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo lập quỹ đầu tư cho các nhu cầu
đầu tư trong và ngoài Nhật Bản; phát triển thị trường vốn/tài chính Nhật Bản thành
một trung tâm tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh này, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) Nhật Bản đã được
thành lập với nỗ lực giải quyết các mục tiêu bằng cách xây dựng các hệ thống tài
chính, tập trung vào quy tắc thị trường và nguyên tắc tự chịu trách nhiệm thông qua
thanh tra và giám sát chặt chẽ các tổ chức tài chính và giám sát các hoạt động giao
dịch chứng khoán dựa trên quản lý minh bạch và công bằng.

FSA cũng đang nỗ lực phát triển hệ thống tài chính Nhật Bản có chất lượng
bằng cách điều chỉnh các biện pháp thực thi về điều lệ tài chính và giám sát đối với
thay đổi môi trường liên quan đến tài chính, bao gồm đổi mới công nghệ và toàn
cầu hoá hệ thống tài chính. 
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Bảng 5.1: Lịch sử của FSA

6/1998

Cơ quan Giám sát Tài chính được thành lập như một cơ quan hành chính (cơ
quan bên ngoài Văn phòng Thủ tướng) chịu trách nhiệm thanh tra và giám sát
các tổ chức tài chính tư nhân và giám sát các giao dịch chứng khoán. Khi Uỷ
ban Tái thiết Tài chính (FRC) được thành lập vào tháng 12 năm 1998, Cơ
quan Giám sát Tài chính trở thành tổ chức dưới quyền của FRC. 

7/2000

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) được thành lập dưới quyền của FRC
thông qua việc tái tổ chức Cơ quan Giám sát Tài chính. Với sự thay đổi này,
FSA nhận trách nhiệm lập kế hoạch cho hệ thống tài chính. Công việc này
trước đây do Bộ Tài chính đảm nhiệm.

1/2001

Với việc tái cơ cấu các Bộ trung ương, FSA trở thành một cơ quan bên ngoài
Văn phòng Nội các và đồng thời việc bãi bỏ FRC khiến FSA đảm nhiệm
thêm công việc kinh doanh liên quan đến sự chuyển nhượng của các tổ chức
tài chính hoạt động thua lỗ.

Thay đổi trong quản lý tài chính

Đến
7/1992

Từ
7/1992

đến
6/1998

Từ
6/1998

đến
12/1998

Cơ quan Quản lý Ngân hàng

Ban Thanh tra Ban Bảo hiểm

Uỷ ban Giám sát Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán

Cơ quan Quản lý chứng khoán

Cơ quan Quản lý
Chứng khoán

Ban Thanh tra
Tài chính

Ban thư ký của
Bộ trưởng

Ban Bảo hiểm

Cơ quan Quản lý
Ngân hàng

Ủy ban Giám sát
Chứng khoán và Giao

dịch Chứng khoán

Bộ tài chính

Cơ quan Giám sát Tài chính

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ

Ban Kế hoạch Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính
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FSA chịu trách nhiệm đảm bảo ổn định hệ thống tài chính Nhật Bản, bảo vệ
người gửi tiền, khách hàng bảo hiểm và nhà đầu tư chứng khoán, đảm bảo hoạt
động tài chính hiệu quả thông qua các biện pháp như lập kế hoạch, hoạch định
chính sách liên quan đến hệ thống tài chính, thanh tra và giám sát các tổ chức tài
chính tư nhân và giám sát các giao dịch chứng khoán. Do đó, FSA đóng vai trò cực
kỳ quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế.

Mô hình giám sát tài chính của Malaysia

Các hoạt động tài chính của Malaysia được giám sát bởi hai cơ quan chính là
Ngân hàng trung ương Malaysia, được gọi là Bank Negara Malaysia (BNM), và Ủy
ban chứng khoán Malaysia. Trong đó, BNM chịu trách nhiệm giám sát hoạt động
ngân hàng và hoạt động bảo hiểm, Ủy ban chứng khoán Malaysia thực hiện giám
sát hoạt động chứng khoán.

Bank Negara Malaysia

Một trong những mục tiêu của Bank Negara Malaysia là đẩy mạnh và duy trì
ổn định tài chính tiền tệ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển và tăng trưởng
bền vững. Ngân hàng Negara Malaysia thực hiện nhiệm vụ phát triển hiệu quả hệ
thống tài chính Malaysia bằng cách giữ vững chất lượng hoạt động của các tổ chức
tài chính và cơ sở hạ tầng tài chính nhằm đối phó với những chu kỳ kinh tế bất lợi

Từ
12/1998

đến
6/2000

Từ
7/2000

đến
1/2001

Từ
1/2001

đến
3/2004

Hiện nay

Ban Thư ký

Ban Ổn định Hệ thống
Tài chính, Ban Thư ký của

Bộ trưởng

Bộ Tài chính

Uỷ ban Giám sát Chứng khoán và
Giao dịch Chứng khoán

Cơ quan Dịch vụ Tài chínhỦy ban Tái thiết Tài chính

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ

Uỷ ban Giám sát Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán

Ban Ổn định Hệ thống Tài
chính, Ban Thư ký của Bộ trưởng

Bộ Tài chính

Cơ quan Dịch vụ Tài chính

Văn phòng Nội các

Uỷ ban Giám sát Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán

Ban Ổn định Hệ thống Tài
chính, Ban Thư ký của Bộ 

Bộ Tài chính

Cơ quan Dịch vụ Tài chính

Văn phòng Nội các

Uỷ ban Giám sát Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán

Ban kế hoạch Tài chính

Bộ Tài chính

Ban Thư ký

Ủy ban Tài thiết Tài chính

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan Dịch vụ Tài chính
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hoặc những cú sốc kinh tế, nhờ đó ngăn chặn được tình trạng trì trệ thất thường đối
với các trung gian tài chính và duy trì lòng tin vào hệ thống tài chính. Kết quả này
chủ yếu đạt được thông qua việc quản lý và giám sát các tổ chức tài chính bằng cách
đảm bảo độ tin cậy liên tục của hệ thống chi trả và thanh toán lớn và tích cực góp
phần phát triển hiệu quả các thị trường tài chính.

Hình 5.3 : Cơ cấu tổ chức của BNM

Thống đốc

Quản lý khuôn khổ pháp lý

Phát triển khu vực tài chính

Khuôn khổ giám sát tài chính

Chính sách an toàn tài chính

Quy luật thị trường

Chính sách tài chính
doanh nghiệp

Chính sách cho ngân hàng và
bảo hiểm Hồi giáo

Phó Thống đốc Phó Thống đốc

Quản lý Giám sát

Giám sát tập đoàn tài chính

Giám sát ngân hàng

Giám sát bảo hiểm

Hệ thống thanh toán

Phối hợp giám sát và điều chỉnh khung pháp lý

Nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định tài chính, BNM xây dựng cơ cấu tổ chức với
hai chức năng chính: Chức năng xây dựng khung pháp lý và chức năng giám sát. 
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Chức năng xây dựng khung pháp lý được tập trung vào các lĩnh vực: 

- Phát triển khu vực tài chính.

- Xây dựng pháp lý cho giám sát tài chính.

- Xây dựng các chính sách tài chính an toàn vĩ mô.

- Khung pháp lý cho hành vi thị trường và khách hàng.

- Ngân hàng Hồi giáo và bảo hiểm Hồi giáo (Takaful).

- Phát triển tài chính doanh nghiệp.

Chức năng giám sát được tập trung thực hiện giám sát đối với:

- Giám sát các Tập đoàn Tài chính: Giám sát các tập đoàn tài chính trong
nước và các ngân hàng Hồi giáo là một phần của các tập đoàn ngân hàng
trong nước

- Giám sát hoạt động ngân hàng: Giám sát các ngân hàng nước ngoài, các
ngân hàng đầu tư độc lập, các ngân hàng Hồi giáo được cấp phép nước
ngoài và độc lập, và các tổ chức tài chính phát triển 

- Giám sát hoạt động Bảo hiểm và Bảo hiểm Takaful: Giám sát các công ty
bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, các công ty bảo hiểm takaful, retakaful
cũng như các công ty bảo hiểm takaful quốc tế

- Chính sách Hệ thống Thanh toán: Xây dựng các chính sách và chiến lược
phát triển các hệ thống và công cụ thanh toán an toàn, an ninh và hiệu
quả, hướng tới thanh toán bằng điện tử 

Hoạt động giám sát ngân hàng được BNM thực hiện và tuân thủ khá nghiêm
ngặt các yêu cầu giám sát ngân hàng theo Basel I và II, tập trung vào việc ban hành
các hướng dẫn cho các tổ chức tài chính nhằm đảm bảo các yêu cầu về:

» Mức độ đầy đủ vốn.

» Báo cáo tài chính.

» Chống rửa tiền.

» Thiết lập các ngưỡng giới hạn và chuẩn mực.

Hoạt động giám sát ngân hàng được thực hiện khá chặt chẽ với bản báo cáo
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giám sát bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu phản ánh hoạt động của toàn hệ thống
ngân hàng.

Hoạt động ngân hàng ở Malaysia mang tính đặc thù rất cao, bên cạnh các ngân
hàng thương mại thông thường còn có các ngân hàng Hồi giáo (có luật Ngân hàng
Hồi giáo riêng). Ngân hàng Hồi giáo là một hệ thống ngân hàng tuân thủ theo luật
Hồi giáo, gọi là Luật Shariah. Các nguyên tắc cơ bản của ngân hàng Hồi giáo là
cùng nhau chia sẻ lợi nhuận và rủi ro giữa các bên, đảm bảo công bằng cho tất cả
và các giao dịch dựa trên một hoạt động kinh doanh hay một tài sản cơ bản. Các
nguyên tắc này được hỗ trợ bởi các giá trị cốt lõi của ngân hàng Hồi giáo trong đó
các hoạt động trau dồi kỹ năng quản lý doanh nghiệp, buôn bán thương mại và
mang lại sự phát triển hay lợi ích cho xã hội được khuyến khích. Các hoạt động liên
quan đến nhận hay trả lãi suất, hoạt động mạo hiểm và đầu cơ đã bị cấm. Thông qua
việc sử dụng các khái niệm tài chính đạo Hồi khác nhau như ijarah (cho thuê), mud-
harabah (chia sẻ lợi nhuận), musyarakah (hợp tác), các tổ chức tài chính có nhiều
linh hoạt, sáng tạo và lựa chọn trong việc tạo ra các sản phẩm tài chính Hồi giáo.
Ngoài ra, bằng cách nhấn mạnh nhu cầu giao dịch được hỗ trợ bởi giao dịch thực
hoặc kinh doanh liên quan đến các hoạt động, ngân hàng Hồi giáo thiết lập tiêu
chuẩn cao hơn đối với các đầu tư và tăng cường trách nhiệm giải trình và giảm nhẹ
rủi ro.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm tại Malaysia, hoạt động bảo hiểm bao gồm bảo hiểm
thông thường và bảo hiểm takaful. Takaful (Bảo hiểm Hồi giáo) là một khái niệm
trong đó một nhóm những người tham gia cùng cam kết với nhau không có thua
lỗ hay tổn thất nào. Mỗi người tham gia có nghĩa vụ đóng góp một khoản tiền nhất
định vào quỹ do một bên thứ ba quản lý - công ty bảo hiểm takaful. 

Trong trường hợp bị thua lỗ hay tổn thất, công ty bảo hiểm takaful sẽ giải ngân
các quỹ cho những người tham gia một cách phù hợp. Phần còn dư chỉ được quyết
toán sau khi hoàn thành việc hỗ trợ những người tham gia. Qua nguyên tắc này,
takaful hoạt động như một cơ quan bảo vệ và chia sẻ lợi ích giữa công ty bảo hiểm
takaful và những người tham gia.

Hoạt động giám sát bảo hiểm được BNM thực hiện nhằm: 

- Xây dựng và ban hành các ngưỡng giá trị về an toàn vốn cho hoạt động
bảo hiểm về trích lập dự phòng, vốn tối thiểu, các khoản vốn đóng góp trả
trước tối thiểu của hoạt động takaful,...
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- Hướng dẫn thiết lập báo cáo tài chính, xây dựng hệ thống quản lý thông
tin, kiểm toán nội bộ...

Ủy ban chứng khoán Malaysia

Hoạt động giám sát chứng khoán được thực hiện bởi Ủy ban chứng khoán
(độc lập với BNM).

Ủy ban chứng khoán Malaysia được thành lập từ năm 1993, đảm nhiệm thúc
đẩy sự phát triển và duy trì hiệu quả và minh bạch của thị trường chứng khoán. Các
thành viên của Ủy ban do Bộ trưởng Tài chính bổ nhiệm là các đại diện trong khu
vực chính phủ và tư nhân.

Từ năm 2002, Ủy ban đã thực hiện xây dựng chiến lược thị trường vốn (Cap-
ital Market MasterPlan) với dự kiến thực thi 43 giải pháp trong tổng số 152 khuyến
nghị phát triển thị trường theo chuẩn mực quốc tế. Cho đến nay, 37 trong 43 giải
pháp trên đã được thực hiện tuân thủ theo 30 nguyên tắc quản lý chứng khoán của
IOSCO (International Organization of Securities Commissions).

Hình 5.4: Cơ cấu tổ chức của Ủy ban chứng khoán Malaysia

Kiểm soát nội bộ

Chủ tịch Hội đồng

Phó Chủ tịch Ban giám sát, kiểm toán nội bộ

Giám đốc Quản lý Giám đốc Quản lý

Ban Phát triển
Chứng khoán

Xây dựng chiến
lược và Phát triển

Quản lý Phát hành
và đầu tư CK

Giám sát 
thị trường

Thanh tra và
Cưỡng chế

Thành viên Hội đồng của Ủy ban Chứng khoán
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Mô hình giám sát tài chính ở Singapore

Hoạt động giám sát tài chính tại Singapore được thực hiện thống nhất bởi cơ
quan tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore_MAS) với mục tiêu  hoạt
động là: Đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế ổn định; Xây dựng một trung tâm tài chính
lành mạnh và hiện đại. 

Trước tiên, MAS đóng vai trò là một ngân hàng trung ương của Singapore với
các chức năng quản lý và điều hành chính sách tiền tệ, phát hành tiền, duy trì hoạt
động thanh toán bù trừ cho hệ thống ngân hàng và đảm bảo chức năng là ngân
hàng và tổ chức tài chính của Chính phủ. Bên cạnh đó, MAS còn là một cơ quan
được trao quyền lực giám sát hợp nhất đối với các hoạt động tài chính và đảm bảo
sự ổn định tài chính; quản lý các quỹ dự trữ ngoại hối của Singapore và phát triển
Singapore trở thành một trung tâm tài chính quốc tế.

Lịch sử phát triển của MAS

Trước năm 1970, các chức năng tiền tệ của ngân hàng trung ương được thực
hiện bởi nhiều cơ quan của Chính phủ. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự
phức tạp hóa của hệ thống tài chính, năm 1970, Quốc hội Singapore đã thông qua
việc thành lập MAS với quyền lực quản lý tập trung tất cả các lĩnh vực tiền tệ, ngân
hàng, tài chính. MAS được trao quyền lực đóng vai trò là ngân hàng và cơ quan tài
chính của Chính phủ: đảm bảo sự ổn định tiền tệ, xây dựng các chính sách tín dụng
và ngoại hối nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Luật MAS (1970) cho phép MAS
được quản lý tất cả các lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, ngân hàng và tài chính của Sin-
gapore. Năm 1977, Chính phủ quyết định trao cho MAS quyền quản lý và giám sát
hoạt động bảo hiểm. Các chức năng quản lý của luật bảo hiểm (1973) được bàn
giao cho MAS vào tháng 9 năm 1984. Hiện nay, MAS là một cơ quan thực hiện
quản lý và giám sát trên tất cả các mảng của thị trường tài chính bao gồm: ngân
hàng, bảo hiểm và chứng khoán.

Giám sát tài chính ở Singapore

Thông qua các hoạt động quản lý và giám sát, MAS hướng tới một mục tiêu là
xây dựng và phát triển một hệ thống tài chính lành mạnh, tiên tiến và bền vững. Để
đạt được điều đó, MAS đã đưa ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được thông qua hoạt
động giám sát và quản lý, xây dựng các chức năng mà MAS cần thực hiện một cách
trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể nêu trên, và đề ra các
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nguyên tắc cơ bản nhằm định hướng cho hoạt động giám sát và quản lý của MAS.
Điều này được thể hiện trong Hình  5.5

Hình 5.5: Mô hình giám sát tài chính Singapore

MỤC
TIÊU

Kết quả
mong

muốn mà
MAS  nỗ
lực phát

triển

1. HỆ THỐNG tài chính ổn định;

2. CÁC TRUNG GIAN tài chính an toàn và lành mạnh;

3. CƠ SỞ HẠ TẦNG tài chính an toàn và hiệu quả;

4. CÁC THỊ TRƯỜNG công bằng, hiệu quả và minh bạch;

5. CÁC TRUNG GIAN và NGƯỜI CUNG CẤP giao dịch công bằng và
minh bạch;

6. KHÁCH HÀNG được trao quyền và có khả năng tiếp cận thông tin đầy đủ;

CHỨC
NĂNG

Các hoạt
động MAS
thực hiện
hoặc hỗ

trợ

NGUYÊN
TẮC

Định
hướng

nền tảng
cho

phương
pháp tiếp
cận của

MAS

Dựa trên cơ sở rủi ro Tin tưởng đối tác

Dựa trên cơ sở công khai Kinh doanh thân thiện

Xây
dựng
pháp

lý

Cấp
phép

Giám
sát

Theo
dõi

Thực
thi

Quản
trị tài
chính

Kỷ
luật
thị

trường

Giáo
dục

khách
hàng

Bồi
thường
khách
hàng

NHIỆM VỤ

Lý do MAS
tồn tại

Phát triển một 
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

hiệu quả và tiên tiến

Với quyền lực tập trung, MAS đang thực hiện một vai trò kép vừa thực hiện
quản lý giám sát, vừa thực hiện thúc đẩy và phát triển hệ thống tài chính. Hai vai
trò này dường như không thể được thực hiện bởi một tổ chức, tuy nhiên MAS đã
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thực hiện phân tách khá rõ ràng giữa các bộ phận thực hiện hoạt động giám sát tài
chính và bộ phận thực hiện phát triển hệ thống. Nếu có sự mẫu thuẫn trong hoạt
động của hai bộ phận này thì bộ phận quản lý cấp cao sẽ thực hiện xem xét và điều
phối nhằm điều hòa hoạt động của hai mảng hoạt động đối lập này. MAS cho rằng
việc điều hòa và điều phối hoạt động của hai mảng hoạt động đối lập trong cùng
một tổ chức sẽ tốt hơn là để nhiều tổ chức cùng tham gia, khi mỗi tổ chức phụ trách
một mảng (hoặc là giám sát hoặc là phát triển) với  các mục tiêu có thể hoàn toàn
đối lập nhau thì khó có thể dàn xếp được sự nhượng bộ giữa các tổ chức.

Với quyền lực hợp nhất trong việc giám sát tài chính và thực hiện chức năng
của ngân hàng trung ương, MAS đã thực thi nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu các
rủi ro và tăng cường sự ổn định của hệ thống tài chính. Duy trì một hệ thống tài
chính mở cửa và hội nhập, MAS thường xuyên theo dõi sự phát triển của tài chính
quốc tế và các kênh tác động của sự phát triển này đến hệ thống tài chính trong
nước ở cả tầm vĩ mô và vi mô. MAS giám sát chặt chẽ đối với các nguy cơ rủi ro đối
với các tổ chức tài chính, quản lý sự đầy đủ vốn, khả năng thanh khoản và chất
lượng tài sản. 

3. Giải pháp tăng cường giám sát tài chính ở Việt Nam

Thực hiện giám sát tài chính theo các chỉ tiêu an toàn tài chính (Financial
Soundness Indicators_FSIs)  thống nhất theo yêu cầu của IMF. 

Theo kết quả công bố của IMF trong Bảng 5.1, phần lớn các quốc gia trong đó
có các quốc gia khảo sát là Nhật Bản, Singapore, Malaysia, đã thực hiện giám sát
theo hệ thống chỉ tiêu an toàn tài chính của IMF khá đầy đủ. Hệ thống chỉ tiêu an
toàn tài chính (Financial Soundness Indicators_FSIs) do IMF công bố bao gồm 12
chỉ tiêu chính được tổng hợp và tính toán cho toàn hệ thống tổ chức tài chính của
một quốc gia, cụ thể: 

1. Hệ số an toàn vốn trên tài sản có rủi ro.

2. Hệ số an toàn vốn cấp 1 trên tài sản có rủi ro.

3. Tỷ lệ nợ xấu trong dự phòng so với nguồn vốn.

4. Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ.

5. Tỷ lệ dư nợ trong từng lĩnh vực so với tổng dư nợ.

6. Lợi nhuận trên tài sản (ROA).
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7. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

8. Lợi nhuận từ lãi trên tổng thu nhập.

9. Chi phí ngoài lãi trên tổng thu nhập.

10. Tài sản có tính thanh khoản cao so với tổng tài sản.

11. Tài sản có tính thanh khoản cao so với nguồn vốn ngắn hạn.

12. Trạng thái ngoại hối ròng so với tổng nguồn vốn.

Việc đáp ứng khá đầy đủ các chỉ tiêu an toàn tài chính này cho thấy sự công
khai, minh bạch và hội nhập trong hoạt động giám sát tài chính của các quốc gia.

Trong bối cảnh của Việt Nam, khi hoạt động giám sát vẫn mang tính chuyên
ngành cao, từng cơ quan giám sát trong từng lĩnh vực đang nỗ lực xây dựng hệ thống
giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực mà mình quản lý thì việc thực hiện
tính toán các chỉ tiêu FSIs của IMF đòi hỏi sự tổng hợp số liệu của các cơ quan
giám sát này. Với sự thành lập của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, cơ quan này
có thể là một cơ quan phù hợp đảm nhiệm vai trò điều phối, tổng hợp thông tin,
báo cáo với Chính phủ và cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế như IMF theo
12 nhóm chỉ tiêu nêu trên. Điều này vừa tăng tính minh bạch và an toàn cho thị
trường tài chính Việt Nam, vừa đảm bảo tính hội nhập và đảm bảo các tiêu chuẩn
quốc tế và giám sát tài chính cho Việt Nam.
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Xây dựng và thực hiện “stress testing” (xây dựng các tình huống xấu có thể
xảy ra) trong hoạt động giám sát tài chính nhằm đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của
các tổ chức tài chính.

“Stress testing” đang là một công cụ phổ biến trong giám sát tài chính của các
quốc gia. Việc xác định và đưa ra các chỉ số xấu nhất dựa trên dữ liệu quá khứ hoặc
dự đoán cho tương lai được thực hiện bởi từng tổ chức tài chính và của các cơ quan
giám sát, trên cơ sở đó các tình huống xấu nhất được thiết kế nhằm yêu cầu các tổ
chức tài chính có những biện pháp phòng ngừa trong tình huống này, cơ quan giám
sát cũng như các tổ chức tài chính cần thấy rõ được các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn
trong các hoạt động của mình. 

Kinh nghiệm từ các quốc gia cho thấy, cơ quan FSA của Nhật, MAS của Sin-
gapore và BNM của Malaysia đều là các cơ quan chịu trách nhiệm thiết kế các tình
huống và yêu cầu các tổ chức tài chính thực hiện đánh giá kết quả hoạt động và các
rủi ro phát sinh trong tình huống đó, đồng thời  các “stress testing” cũng được thực
hiện mang tính liên ngành giữa ngân hàng và chứng khoán hay bảo hiểm. Các cơ
quan giám sát cũng ban hành các hướng dẫn và khuyến khích từng tổ chức tài chính
phải tự xây dựng và thực hiện stress testing một cách định kỳ tại chính tổ chức của
mình. Sau một thời gian, các cơ quan giám sát sẽ thực hiện điều chỉnh cấp độ của
các biến số của các “stress testing” theo sự suy giảm các các điều kiện kinh tế. 

Tại Việt Nam, công cụ “stress testing” dường như còn mới mẻ đối với cả các cơ
quan giám sát cũng như đối với các tổ chức tài chính tín dụng, việc nghiên cứu về
công cụ này là một điều cần thiết cho sự tăng cường an toàn cho hoạt động của các
tổ chức tài chính và của toàn thị trường. 

Trước tiên, “stress testing” có thể được xây dựng bởi từng cơ quan giám sát
chuyên ngành cho từng lĩnh vực, cụ thể là Ngân hàng Nhà nước cho lĩnh vực giám
sát ngân hàng, Ủy ban chứng khoán cho lĩnh vực giám sát chứng khoán, Cục quản
lý giám sát bảo hiểm cho lĩnh vực giám sát bảo hiểm. Tiếp đến, các cơ quan giám
sát chuyên ngành xây dựng văn bản hướng dẫn và khuyến khích từng tổ chức tài
chính tự thực hiện “stress testing” cho chính tổ chức của mình, các tổ chức tài chính
cần thấy tầm quan trọng của công cụ này cho chính sự an toàn của tổ chức, cần coi
đây là một công cụ thiết yếu và cần thực hiện định kỳ nhằm thấy rõ các rủi ro tiềm
ẩn có thể xảy ra. Việc thực hiện các “stress testing” mang tính chuyên ngành hoặc cho
toàn thị trường tài chính cần có sự tham gia và tổ chức của Ủy ban giám sát tài chính
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quốc gia, các chỉ số kinh tế vĩ mô hay các điều kiện kinh tế của tình huống xấu nhất
cần được thiết kế và yêu cầu các cơ quan giám sát chuyên ngành thực hiện và phối
hợp thực hiện. 

Tăng cường giám sát chuyên ngành theo các tiêu chuẩn quốc tế với một cơ
chế phối hợp hiệu quả.

Việc theo đuổi một mô hình giám sát hợp nhất đối với Việt Nam hiện tại đang
gặp phải những khó khăn rất lớn khi từng cơ quan giám sát chuyên ngành của Việt
Nam vẫn đang trong giai đoạn triển khai hoàn thiện hoạt động giám sát chuyên
ngành của mình. Các công việc trước mắt vẫn là tăng cường năng lực giám sát cho
các cơ quan giám sát chuyên ngành, đảm bảo từng lĩnh vực hoạt động (ngân hàng,
chứng khoán, bảo hiểm) được thực hiện giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế.  Bên cạnh
đó, cùng với sự phát triển đan xen giữa các lĩnh vực, hoạt động phối hợp giám sát
giữa các cơ quan giám sát chuyên ngành là thật sự cần thiết. Điều này cần được làm
rõ và nâng cao trong hoạt động và vị thế của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Trong hoạt động giám sát ngân hàng, tiếp tục bám sát theo các nguyên tắc giám
sát của Basel. Kinh nghiệm quốc tế từ Nhật Bản, Singapore và Malaysia cho thấy các
nguyên tắc giám sát được tăng cường cho quản lý rủi ro thanh khoản của Basel
được đưa ra vào 25/9/2008 đã được các cơ quan giám sát này yêu cầu thực hiện đối
với tất cả các ngân hàng. Tháng 7/2009, Basel đưa ra một loạt các biện pháp nhằm
tăng cường việc ứng dụng Basel II trong quản lý vốn của ngân hàng, các quốc gia
đều đã triển khai việc thực hiện các biện pháp này, có các tư vấn thực hiện cho các
ngân hàng trong việc điều chỉnh hoạt động theo các yêu cầu mới của Basel II. Các
điều chỉnh theo hướng tăng cường quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại bao
gồm: điều chỉnh mức vốn tối thiểu đảm bảo cho các hoạt động của ngân hàng; tăng
cường hoạt động chứng khoán hóa nhằm quản trị rủi ro; hướng dẫn các ngân hàng
tăng cường hoạt động quản trị rủi ro theo cấu phần hai của Basel II (Quy trình rà
soát hoạt động giám sát của ngân hàng).

Đối với hoạt động giám sát bảo hiểm, hoạt động bảo hiểm cũng được đảm bảo
thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế (ICP) của Hiệp hội quốc tế về giám sát bảo
hiểm (IAIS), theo đó, thực hiện giám sát sự đầy đủ vốn của các công ty bảo hiểm
trên cơ sở rủi ro. Các công ty bảo hiểm được yêu cầu duy trì mức vốn đảm bảo cho
mức độ rủi ro trong hoạt động đầu tư. Các công ty bảo hiểm được yêu cầu thực
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hiện đầu tư cẩn trọng, với các hoạt động đầu tư vào các công cụ tài chính có rủi ro
cao hơn thì đòi hỏi phải có được một mức vốn đảm bảo cao hơn tương ứng.

Đối với hoạt động giám sát chứng khoán, phần lớn các quốc gia đều đang thực
hiện giám sát dựa trên các nguyên tắc giám sát của IOSCO_International Organ-
ization of Securities Commisions. Đặc biệt trong năm 2010, các nguyên tắc của
IOSCO được điều chỉnh theo hướng nhấn mạnh đến việc theo dõi và phát hiện
các rủi ro hệ thống đối với thị trường vốn.

Tăng cường nhận thức về giám sát an toàn vĩ mô.

Với thực trạng hiện tại, hoạt động giám sát chuyên ngành của Việt Nam chỉ
đang tập trung vào hoạt động giám sát vi mô, đặc thù của từng chuyên ngành. Việc
nhận thức về sự ổn định và an toàn vĩ mô của toàn hệ thống cần được nhấn mạnh
trong từng hoạt động giám sát của các cơ quan chuyên ngành. Điều này cần được
thực hiện cụ thể với việc xây dựng một báo cáo giám sát an toàn vĩ mô toàn hệ
thống, trong đó, cần quy định rõ trách nhiệm của các bên tham gia, sự chia sẻ thông
tin giám sát giữa các tổ chức, phạm vi và các công việc phối hợp cụ thể. Một báo cáo
phân tích sự ổn định tài chính (Financial Stability Review) là một báo cáo rất quan
trọng và không thể thiếu trong hoạt động giám sát tài chính. Báo cáo này có thể do
Ủy ban giám sát tài chính quốc gia xây dựng sau khi Cơ quan này được tăng cường
thêm quyền lực về điều phối giám sát chung cho thị trường tài chính và sự phối
hợp của các cơ quan giám sát chuyên ngành.

4. Kết luận

Thực trạng hoạt động giám sát tài chính tại Việt Nam và kinh nghiệm giám sát
của các nước Nhật Bản, Singapore và Malaysia cho thấy hoạt động giám sát tài
chính tổng hợp và hợp nhất đang là một nhu cầu tất yếu, đồng thời cũng là xu thế
phát triển chung của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, việc xác định mô hình giám sát
tài chính phù hợp lại là một vấn đề khá phức tạp. Có thể thấy, các quốc gia khác
nhau, tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể, đều xây dựng một mô hình giám sát
riêng, mô hình giám sát nào thì cũng nhằm một mục đích chung là sự an toàn, ổn
định và hiệu quả cho toàn thị trường tài chính.
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CHƯƠNG VI

CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ VIỆT NAM: 

TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ XÓA ĐÓI 
GIẢM NGHÈO VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG

TS. Lê Quốc Hội
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

1. Quan niệm về chất lượng tăng trưởng kinh tế từ góc độ xóa đói giảm
nghèo và bất bình đẳng.

Một vấn đề rất quan trọng của tăng trưởng kinh tế ngoài tốc độ tăng trưởng
đó là chất lượng tăng trưởng. Hiện có nhiều cách hiểu khác nhau về chất lượng tăng
trưởng nói chung cũng như chất lượng tăng trưởng từ góc độ xóa đói giảm nghèo
và bất bình đẳng thu nhập nói riêng.

Từ góc độ xóa đói giảm nghèo, theo Kakwani và Pernia (2000), chất lượng
tăng trưởng thể hiện ở chỗ tăng trưởng mà trong đó thu nhập của người nghèo tăng
nhanh hơn thu nhập của những bộ phận dân cư không nghèo. Quan niệm này tập
trung vào sự thay đổi về phân bổ thu nhập trong quá trình tăng trưởng. Tuy nhiên,
hạn chế của quan điểm này là bất bình đẳng gia tăng trong giai đoạn mở rộng toàn
bộ nền kinh tế có thể đem đến những lợi ích tuyệt đối lớn tới người nghèo nhưng
đây lại không phải là tăng trưởng vì người nghèo. Tương tự, một cuộc suy thoái sẽ
được xem là vì người nghèo nếu người nghèo bị ảnh hưởng ít hơn những bộ phận
khác, tuy rằng trên thực tế họ bị nghèo đi nhiều hơn.

Để khắc phục hạn chế này, Ravallion và Chen (2003) đã đưa ra một quan
niệm khác rằng tăng trưởng vì người nghèo là tăng trưởng mà gắn liền với giảm
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nghèo. Định nghĩa này lại tập trung vào những vấn đề ảnh hưởng tới nghèo đói.
Mức độ tăng trưởng vì người nghèo phụ thuộc vào việc tỷ lệ nghèo giảm bao nhiêu.
Quan điểm này cũng giống với quan điểm của Thomas, Dailami và Dhareshwar
(2004) khi cho rằng chất lượng tăng trưởng thể hiện ở chỗ tăng trưởng cần phải
đóng góp trực tiếp vào cải thiện một cách bền vững cuộc sống của người nghèo và
tỷ lệ nghèo.

Quan niệm chất lượng tăng trưởng theo phúc lợi và công bằng xã hội được
các nhà kinh tế học của OXFAM đề cao. Các nghiên cứu cho thấy nếu quá quan
tâm đến tăng trưởng mà ít chú ý đến công bằng xã hội sẽ dẫn đến bất ổn xã hội
và tăng trưởng không thể bền vững. Ngược lại, nếu quá đề cao công bằng xã hội
thì không có động lực và tiềm lực vật chất để thúc đẩy tăng trưởng. Sự kết hợp hài
hoà giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội sẽ tạo ra chất lượng của tăng
trưởng kinh tế.

Tuy có những điểm khác nhau về cách tiếp cận, giữa các quan điểm trên đều
có những điểm chung là chất lượng tăng trưởng từ góc độ giảm nghèo và bất bình
đẳng liên quan đến hai mặt của một vấn đề cần kết hợp với nhau: là tỷ lệ nghèo
giảm nhanh cùng với tăng trưởng (cải thiện tuyệt đối) và tăng trưởng gắn với công
bằng (cải thiện tương đối).

Để đánh giá tăng trưởng chất lượng từ góc độ giảm nghèo, các chỉ tiêu thường
được sử dụng bao gồm tỷ lệ nghèo đói của quốc gia và của các vùng, tốc độ giảm
tỷ lệ nghèo đói, độ co giãn của giảm nghèo với tăng trưởng (tỷ lệ phần trăm của
giảm nghèo so với tỷ lệ phần trăm của tăng trưởng kinh tế), độ co giãn của giảm nghèo
với bất bình đẳng (tỷ lệ phần trăm thay đổi của tỷ lệ nghèo so với tỷ lệ phần trăm thay
đổi trong bất bình đẳng). Để đánh giá tăng trưởng từ góc độ bất bình đẳng, chúng
ta có thể dựa vào những chỉ tiêu như hệ số GINI và hệ số Theil của quốc gia và của
các vùng, chênh lệch về thu nhập của nhóm giàu nhất và nghèo nhất, độ co giãn của
bất bình đẳng với tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, các chỉ tiêu như đầu tư của Chính
phủ cho người nghèo và xoá đói giảm nghèo, các hệ quả xã hội từ tăng trưởng kinh
tế cho người nghèo như giáo dục, y tế... cũng được sử dụng để đánh giá chất lượng
tăng trưởng.

2. Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ góc độ xóa
đói giảm nghèo và bất bình đẳng thu nhập.

2.1. Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ góc độ xóa đói
giảm nghèo.

Tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân của người nghèo
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Tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng dân số trong
nhiều năm liên tục đã làm cho tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của Việt
Nam luôn được cải thiện. Mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã
tăng lên khá nhanh qua các năm: nếu năm 1986 mới đạt 172 USD/người, năm
1990 đạt 216 USD/người, năm 2000 tăng lên 415 USD/người và đến năm 2010 đã
đạt 1.170 USD/người, gấp 6,7 lần so với năm 1986. Với mức thu nhập đầu người
trên 1.000 USD, Việt Nam được coi là nước đã ra khỏi danh sách các nước nghèo
và trở thành một nước có thu nhập trung bình trên thế giới.

Hình 6.1: GDP bình quân đầu người giai đoạn 2001 - 2010 
(USD theo giá năm 1994)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê

Bảng 6.1: Thu nhập bình quân đầu người/tháng của năm nhóm thu nhập 
(mỗi nhóm bằng 20% tổng số người)

Năm 2002 2004 2006

Cả nước 356.100 484.400 636.000

Nhóm nghèo nhất 107.700 141.800 184.300

Nhóm gần nghèo nhất 178.300 240.700 318.900

Nhóm trung bình 251.000 347.000 458.900

Nhóm gần giàu nhất 370.500 514.200 678.600

Nhóm giàu nhất 872.900 1.182.300 1.541.700

Nguồn: Báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006, Tổng cục Thống kê.
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Nhờ tăng trưởng, mức sống của người nghèo đã từng bước được nâng lên đáng
kể. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của 20% nhóm nghèo nhất năm 1995
là 74.300 đồng, năm 2002 là 107.700 đồng, năm 2004 tăng lên là 141.800 đồng và
năm 2006 đạt 184.300 đồng (Bảng 6.1), tăng 2,5 lần so với năm 1995. Do thu nhập
tăng và ổn định nên chi tiêu của tầng lớp người nghèo cũng có sự thay đổi. Chi tiêu
bình quân của 20% nhóm nghèo nhất năm 2001 là 121.000 đồng/người/tháng và
năm 2006 đạt 184.000 đồng/người/tháng, tăng 52,1% so với năm 2001. Sự thay đổi
trong cơ cấu thu nhập người dân từ năm 1994 đến 2006 cũng thể hiện sự dịch
chuyển theo xu hướng giảm nghèo. Hình 6.2 cho thấy đó là sự chuyển dịch lực
lượng lao động từ khu vực nông, lâm, thủy sản sang các ngành công nghiệp và dịch
vụ, từ làm việc trên ruộng của mình sang làm công ăn lương tại các doanh nghiệp. 

Hình 6.2: So sánh sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập của các hộ gia đình 
Việt Nam  năm 1994 và 2006
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Tăng trưởng và tỷ lệ đói nghèo

Việt Nam đã đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ nghèo ngay từ
năm 2004, trước 10 năm so với cam kết. Số liệu ở Bảng 6.2 cho thấy tỷ lệ nghèo cả
nước đã giảm nhanh, từ 58,1% năm 1993 xuống còn 18,1% năm 2004 và 12,3%
năm 2009. 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê
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Bảng 6.2: Tỷ lệ nghèo ở Việt Nam23

Đơn vị: %

1993 1998 2004 2006 2008 2009

Cả nước 41,6 28,2 18,1 15,5 13,5 12,3

Thành thị 32,1 16,8 8,6 7,7 6,7 6,0

Nông thôn 66,4 45,5 21,2 18,0 16,2 14,8

Chỉ tiêu 1994-
1996

1997-
1999

2000-
2004

2005-
2006

2007-
2008

Tăng trưởng GDP bình quân năm (%) 9,2 6,2 7,2 8,3 7,3

Mức giảm nghèo bình quân 
(điểm phần trăm) 3,4 1,0 2,0 1,3 1,0

Hệ số co giãn giảm nghèo 0,37 0,17 0,28 0,16 0,14

23 Tỷ lệ nghèo ở đây được tính theo thu nhập bình quân 1 người 1 tháng với mức chuẩn của Chính phủ
giai đoạn 2006 - 2010, trong đó thành thị 260.000 VND, nông thôn 200.000 VND.

Bên cạnh đó, sư ̣ thành công của Việt Nam còn được thể hiện ở mức giảm
nghèo tương ứng với mỗi phần trăm tăng trưởng kinh tế. Trong giai đoạn 1993-
1998, 1% tăng trưởng trong GDP/người tương ứng với 1,3% giảm nghèo, trong
khi ở giai đoạn 1998-2006 là 1,1%. Cả hai tỷ lệ này đều cao hơn so với mức trung
bình quan sát được giữa các nước (World Bank, 2003). Tăng trưởng kinh tế đã gắn
với giảm tỷ lệ nghèo, trung bình mỗi năm tỷ lệ nghèo giảm 7% và hệ số co giãn
giảm nghèo là dương kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới vào năm 1986. Do đó,
tăng trưởng ở Việt Nam được coi là vì người nghèo với ý nghĩa là tỷ lệ giảm nghèo
đã đi cùng với tăng trưởng kinh tế.

Bảng 6.3: Tăng trưởng gắn với giảm nghèo

Nguồn: Hoàng Đức Thân (2010).

Lợi ích tăng trưởng kinh tế được phân phối rộng khắp, thể hiện ở chỗ tỷ lệ
nghèo của tất cả các vùng và các bộ phận dân cư đều giảm xuống đều đặn. Ở khu
vực thành thị, tỷ lệ nghèo giảm từ 32,1% dân số đô thị năm 1993 xuống một mức
tương đối thấp so với nhiều nước khác, 6% trong năm 2009. Đồng thời, tỷ lệ này ở

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2010
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nông thôn cũng giảm nhanh chóng: năm 1993 khoảng 2/3 dân số nông thôn được
coi là nghèo, đến 2009 con số này giảm xuống còn 1/7.

Xóa đói giảm nghèo còn được tiến hành khắp các vùng miền của Việt Nam.
Mặc dù mức dao động giữa các vùng khác nhau, nhưng đến năm 2009, tỷ lệ nghèo
của từng vùng đều giảm khoảng 2-4 lần so với năm 1998 (Bảng 6.4). Tỷ lệ nghèo
ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên mặc dù còn cao hơn hẳn so với các vùng khác,
nhưng cũng giảm khá nhanh. Tỷ lệ nghèo của người thiểu số giảm xuống rõ rệt.
Như vậy, không có vùng nào ở Việt Nam bị bỏ rơi trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế. 

Bảng 6.4: Tỷ lệ nghèo theo vùng

Đơn vị: %

Khu vực 1998 2002 2004 2006 2008 2009

Trung du và miền núi phía bắc 64,5 47,9 38,3 32,3 25,1 23,5

Đồng bằng sông Hồng 30,7 21,5 11,8 8,9 8,6 7,7

Bắc Trung Bộ và Duyên hải
miền Trung 42,5 35,7 25,9 22,3 19,2 17,6

Tây Nguyên 52,4 51,8 33,1 28,6 21,0 19,5

Đông Nam Bộ 8,2 7,6 4,6 3,8 2,5 2,1

Đồng bằng sông Cửu Long 36,9 23,4 15,9 13,0 11,4 10,4

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê (2004, 2006, 2008 và 2010) 

Ước lượng tác động của tăng trưởng đến giảm nghèo

Kết quả ước lượng tác động của tăng trưởng kinh tế đối với xoá đói giảm nghèo
giai đoạn 1993-2008 được thể hiện ở Bảng 6.5. Kết quả cho thấy hệ số của biến
GDP là dương và có ý nghĩa thống kê cao, điều này có nghĩa rằng có mối quan hệ
tích cực giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo. Cụ thể, các tỉnh có tốc độ
tăng trưởng GDP cao sẽ có tỷ lệ giảm nghèo nhanh. Hơn nữa, nếu tăng trưởng kinh
tế tăng 1% thì đói nghèo sẽ giảm 1,35%. Bên cạnh đó, kết quả ước lượng cũng cho
thấy tỉnh, thành nào có mức thu nhập bình quân đầu người ban đầu cao, mức độ
đầu tư và trình độ nguồn nhân lực cao hơn thì sẽ có điều kiện để xoá đói, giảm
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nghèo nhanh hơn. Thực tế cho thấy, các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, thành
phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu đang dẫn đầu về thu nhập
bình quân đầu người, trình độ nguồn nhân lực và tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng
là các địa phương có tỷ lệ nghèo thấp nhất cả nước.

Bảng 6.5: Kết quả ước lượng tác động của tăng trưởng đến 
xoá đói giảm nghèo

Biến giải thích

Tốc độ tăng GDP

Thu nhập đầu người ban đầu

Hệ số GINI

Trình độ nguồn nhân lực 

Đầu tư

Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế

Biến đại diện vùng

Số quan sát

R2

1,35

(0,09)*

0,30

(0,18)*

-0,15

(0,07)**

0,19

(0,05)**

0,16

(0,01)*

-0,08

(0,02)

1,58

(0,05)*

61

0,50

Chú thích: (i) Độ lệch chuẩn trong ngoặc; (ii) *** ý nghĩa ở mức 10%, ** ý nghĩa ở mức 5%, và * ý
nghĩa ở mức 1%.

Những hạn chế về chất lượng tăng trưởng từ góc độ xóa đói giảm nghèo

Việc xoá đói giảm nghèo dựa trên tăng trưởng vẫn còn chưa bền vững. Những
thành tựu về xoá đói giảm nghèo chủ yếu mới ở tình trạng xoá đói nghèo về lương
thực, thực phẩm. Thu nhập của một bộ phận lớn dân cư vẫn nằm giáp ranh mức
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nghèo (chiếm 70-80%), do vậy khi có những dao động về thu nhập hoặc chỉ cần
những thiên tai, rủi ro hoặc biến động về giá cả thị trường và cơ chế chính sách
cũng khiến họ rơi xuống ngưỡng nghèo và làm tăng tỷ lệ nghèo. Những năm gần
đây, việc xoá đói giảm nghèo có xu hướng chậm lại, số hộ tái nghèo lớn và tăng lên
(7 – 10%). Một số động lực cho xoá đói giảm nghèo không còn tác dụng mạnh
như giai đoạn đầu đổi mới, chẳng hạn như chính sách đất đai, giao đất giao rừng,
chính sách khoán 10 trong nông nghiệp. Cơ hội của người nghèo về việc làm ngày
càng khó khăn hơn do đổi mới, khoa học, công nghệ và tình trạng phát triển kinh
tế không đồng đều giữa các vùng.

Lợi ích của tăng trưởng chưa được phân bố một cách đồng đều cho người
nghèo và vùng nghèo. Điều dễ nhận thấy là người nghèo đang gặp nhiều hạn chế
trong việc tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản cũng như lợi ích của tăng
trưởng và thành quả do sự phát triển mang lại. Trong lĩnh vực y tế và giáo dục,
nhóm 20% giàu nhất hưởng 45% các trợ cấp y tế, nhóm 20% nghèo nhất chỉ nhận
được 7%; nhóm 20% giàu nhất hưởng 35% các trợ cấp giáo dục, trong khi nhóm
20% nghèo nhất chỉ nhận có 15% (UNDP, 2008). Ở khía cạnh khác, mặc dù tỷ lệ
nghèo của các vùng đều giảm nhưng đến năm 2009, con số này vẫn còn khá lớn ở
các khu vực được coi là nghèo nhất quốc gia: Gần 1/4 vùng Trung du và miền núi
phía Bắc, 1/5 dân số các tỉnh Tây Nguyên sống trong cảnh nghèo. Trong khi đó,
người nghèo chỉ chiếm 2,1% ở Đông Nam Bộ, chưa đầy 8% ở đồng bằng sông
Hồng. Có thể thấy cái nghèo chủ yếu hiện diện ở những khu vực có nguồn tài
nguyên khá phong phú và đa dạng, song do cơ sở hạ tầng lạc hậu, có nơi địa hình
bị chia cắt phức tạp, trình độ dân trí thấp. Căn cứ vào mức độ đầu tư lâu dài về giáo
dục, sức khỏe ở các vùng này, có thể khẳng định tình trạng nghèo không chỉ duy trì
như hiện tại, mà việc giải quyết tình trạng đói nghèo vẫn trong vòng luẩn quẩn,
không dễ khắc phục trong thời gian tới.

Tăng trưởng kinh tế trên cơ sở tập trung chủ yếu vào các ngành sử dụng nhiều
vốn, được bảo hộ cao ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng từ góc độ giảm nghèo.
Đầu tư phát triển tập trung vào các ngành đòi hỏi vốn cao, ít lao động chắc chắn sẽ
có ít tác dụng trực tiếp đến người nghèo vì chỉ những người có vốn liếng, tri thức
và trình độ mới có thể tham gia vào các lĩnh vực đó được. Các chính sách bảo hộ,
thay thế nhập khẩu đã và đang làm tăng chi phí sản xuất và giá cả sinh hoạt cho
hàng triệu người nghèo. Hơn nữa, cơ hội việc làm, thu nhập, tiếp cận đến thông tin,
tri thức của người nghèo phụ thuộc trực tiếp và sâu sắc vào tính chất tăng trưởng
kinh tế.
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Tăng trưởng nóng xuất phát từ thực hiện công nghiệp hoá, đô thị hoá quá tập
trung tác động tiêu cực đến xoá đói giảm nghèo. Quá trình công nghiệp hoá và đô
thị hoá đã làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc mới liên quan đến xoá đói
giảm nghèo như: vấn đề nông dân mất việc làm ở vùng chuyển đổi mục đích sử
dụng đất nông nghiệp; vấn đề di cư lao động từ nông thôn ra thành thị tìm việc
làm (vấn đề xã hội của lao động nhập cư); vấn đề mất việc làm do tác động của hội
nhập, khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó phần lớn là lao động kỹ
năng thấp và từ nông thôn, hộ nghèo và phần lớn trong số này lại trở về nông thôn.
Tất cả những hiện tượng này dẫn đến hậu quả xã hội là phân hoá giàu nghèo có xu
hướng gia tăng, vấn đề nghèo tương đối ngày càng nghiêm trọng.

2.2. Chất lượng tăng trưởng từ góc độ bất bình đẳng thu nhập

Tăng trưởng và bất bình đẳng thu nhập chung trong toàn bộ nền kinh tế

Cùng với quá trình tăng trưởng, bất bình đẳng về thu nhập tăng có xu hướng
tăng dần ở Việt Nam. Điều này được thể hiện ở chỗ hệ số GINI tính theo thu nhập
đã tăng từ 0,34 năm 1993 lên 0,434 năm 2008 (Bảng 6.6). Tuy nhiên, hệ số GINI
của Việt Nam trong thời gian gần đây có mức tăng không lớn, chỉ là 3 phần trăm
điểm. Lý giải cho thực tế này là việc ổn định tỷ trọng thu nhập của ba nhóm ở giữa,
chiếm khoảng 50% tổng thu nhập trong suốt thời kỳ đã giúp cho hệ số GINI không
thay đổi nhiều. Một vấn đề nữa là độ tin cậy của các số liệu khi điều tra về mức thu
nhập và chi tiêu của nhóm giàu nhất khi nhóm này có thể không cung cấp đầy đủ
thông tin về thu nhập và chi tiêu của mình. Số liệu về bất bình đẳng thông qua chỉ
số Theil ở bảng 6.6 lại phản ánh rõ nét hơn tình trạng gia tăng bất bình đẳng thu
nhập ở Việt Nam, trong đó bất bình đẳng giữa các vùng đóng góp nhiều hơn vào
tổng bất bình đẳng so với bất bình đẳng trong nội bộ vùng. 

Bảng 6.6: Hệ số GINI và chỉ số Theil theo thu nhập

Hệ số GINI theo thu nhập

1993 1998 2002 2004 2006 2008

Cả nước

Thành thị

Nông thôn

0,34

-

-

0,39

-

-

0,420

0,410

0,360

0,420

0,410

0,370

0,424

0,393

0,378

0,434

0,404

0,385
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Nguồn: Tổng cục Thống kê (2010) và tính toán của tác giả.

So với một số nước khác trong khu vực và thế giới có thể thấy bất bình đẳng ở
Việt Nam nếu nhìn qua hệ số GINI vẫn ở mức vừa phải24. Theo Cornia và Court
(2001), hệ số GINI nằm trong khoảng 0,30 - 0,45 là phạm vi bất bình đẳng an toàn
và hiệu quả, tức là có thể phù hợp cho tăng trưởng cao. Theo tiêu chí này có thể
khẳng định rằng bất bình đẳng của Việt Nam hiện vẫn nằm trong phạm vi an toàn.
Tuy nhiên điều đáng lo ngại là bất bình đẳng có khuynh hướng tăng lên và có thể
đạt đến mức nguy hiểm trong tương lai nếu không có nỗ lực ngăn chặn từ bây giờ.  

Tăng trưởng và bất bình đẳng thu nhập theo khu vực

Bất bình đẳng về thu nhập ở khu vực thành thị cao hơn so với khu vực nông
thôn. Từ năm 2004 mức độ bất bình đẳng tăng ở khu vực thành thị, trong khi giảm
ở khu vực nông thôn và nhóm dân tộc thiểu số. Kết hợp với giảm tỷ lệ nghèo liên
tục theo các năm chứng tỏ đã có sự kết hợp hài hòa hơn giữa tăng trưởng, việc làm
và thu nhập ở nhóm nghèo. Đây là dấu hiệu tốt, bởi lẽ nếu tăng trưởng chỉ tạo việc
làm cho người nghèo mà không dẫn đến cải thiện thu nhập có thể giảm nghèo,
nhưng không làm giảm được mức độ bất bình đẳng. Bằng chứng về cải thiện thu
nhập ở khu vực nông thôn thể hiện qua thực tế thu hẹp khoảng cách chênh lệch
mức thu nhập bình quân một lao động giữa thành thị và nông thôn từ 1995-2006
(Bảng 6.7).

Bảng 6.7: Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người (số lần)

Chỉ số Theil

1993 1998 2002 2004 2006 2008

Bất bình đẳng chung

Trong các vùng

Giữa các vùng

0,1127

0,0586

0,0541

0,1212

0,0558

0,0654

0,1287

0,0631

0,0656

0,1354

0,0650

0,0704

0,1481

0,0696

0,0785

0,1583

0,0731

0,0852

Chênh lệch 1995 2002 2004 2006 2009

Thành thị/Nông thôn 2,62 2,26 2,16 2,09 2,11

Vùng cao nhất/Vùng thấp nhất 2,12 3,15 3,14 2,86 2,70

Nhóm thu nhập cao nhất/Nhóm thu nhập thấp nhất 6,99 8,10 8,34 8,40 8,97

Nguồn: Ngô Tuấn Nghĩa (2010)

24 Hệ số GINI năm 2004 của Trung Quốc là 0,47, Thái Lan là 0,42, Indonexia là 0,34, Philippin là 0,44,
Hàn Quốc là 0,30, Campuchia là 0,46.
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Tuy nhiên điều đáng lo ngại là từ 1995 đến 2009 chênh lệch thu nhập giữa
vùng giàu nhất với các vùng thấp nhất cũng như giữa nhóm thu nhập cao nhất và
nhóm thu nhập thấp nhất không những không thu hẹp mà còn doãng ra. Điều này
phản ánh rằng tăng trưởng chưa thực sự đi liền với giảm bất bình đẳng. Yếu tố quyết
định là việc làm đi liền với năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế. Như vậy, nếu
chỉ tập trung vào đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tạo việc làm ở vùng nghèo sẽ không
đủ để có thể làm giảm khoảng cách thu nhập nếu không đi kèm tăng trưởng năng
suất lao động. 

Tăng trưởng và khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền

Mặc dù tất cả các vùng của Việt Nam đều được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh
tế, bất bình đẳng đo lường qua hệ số GINI theo thu nhập ở Bảng 6.8 lại có sự khác
nhau giữa các vùng. Bất bình đẳng cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ, nơi có những
trung tâm đô thị lớn và năng động của đất nước như thành phố Hồ Chí Minh, Bình
Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… Tình trạng bất bình đẳng cao ở khu vực này bắt
nguồn một phần từ vấn đề người dân không có đất. Năm 1993, tỷ lệ số hộ nông
thôn không có đất ở khu vực Đông Nam Bộ chỉ là 17%. Tới năm 2004, số hộ nông
thôn không có đất khu vực này tăng lên 40%. Việc người nông dân không có đất
cũng đồng nghĩa với việc họ mất đi một nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất
nông nghiệp. Giá đất đai tăng mạnh trong thời gian qua cùng với tình trạng mất đất
của người nông dân cũng có thể giải thích phần nào cho tình trạng bất bình đẳng
gia tăng ở đây. Bất bình đẳng đã tăng tương đối ở các vùng như miền núi phía Bắc,
đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Các vùng Bắc Trung Bộ,
Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long không có sự thay đổi lớn về bất bình
đẳng trong thời gian qua.

Bảng 6.8: Hệ số GINI theo vùng

Vùng 2002 2004 2006 2008

Đồng bằng sông Hồng

Đông Bắc

Tây Bắc

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

0,390

0,360

0,370

0,360

0,350

0,390

0,390

0,380

0,360

0,370

0,395

0,407

0,392

0,369

0,373

0,411

0,415

0,403

0,371

0,380
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Nguồn: Tổng cục Thống kê

Bên cạnh đó, mặc dù có một số điều chỉnh tích cực trong thời gian gần đây,
nhưng sự mất cân bằng phát triển vùng đã trở nên sâu sắc khi trong một thời gian
dài, tăng trưởng tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông
Nam Bộ. Vai trò của hai khu vực này trong nền kinh tế quốc dân đã tăng lên trong
hơn 10 năm qua: tỷ trọng GDP của vùng so với cả nước tăng từ 22,6% năm 1995
lên 24,5% năm 2008 đối với đồng bằng sông Hồng, và từ 29,7% lên 33,7% đối với
Đông Nam Bộ trong thời kỳ tương ứng. Điều này đồng nghĩa với việc các khu vực
khác đã thụt lùi phía sau, đáng kể nhất là đồng bằng sông Cửu Long, với tỷ trọng
GDP giảm từ 21% xuống còn 17% sau 13 năm (Bảng 6.9).

Bảng 6.9: Tỷ trọng GDP của từng vùng trong GDP của cả nước (%)

Vùng 2002 2004 2006 2008

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

0,370

0,420

0,390

0,400

0,430

0,380

0,407

0,422

0,385

0,405

0,423

0,395

Vùng 1995 2008

Đồng bằng sông Hồng 22,6 24,5

Trung du và miền núi phía Bắc 7,3 6,1

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 16,3 15,0

Tây Nguyên 3,7 3,8

Đông Nam Bộ 29,7 33,7

Đồng bằng sông Cửu Long 20,5 16,8

Nguồn: Tổng hợp từ niên giám thống kê các tỉnh, thành phố năm 1995 và 2008

Ước lượng tác động của tăng trưởng đến bất bình đẳng thu nhập

Kết quả ước lượng ở bảng 6.10 cho thấy tăng trưởng có tác động làm tăng bất
bình đẳng với mức độ tác động không lớn. Tuy nhiên, đối với những tỉnh, thành
phố nào có tỷ lệ đói nghèo và mức độ bất bình đẳng cao thì tác động sẽ lớn hơn đến
sự gia tăng bất bình đẳng về thu nhập. Như vậy, có thể khẳng định sự gia tăng bất
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bình đẳng thu nhập ở Việt Nam bắt nguồn khi tăng trưởng ở mức độ thấp nhưng
bắt nguồn qua các kênh mà qua đó tăng trưởng tác động gián tiếp đến bất bình
đẳng sẽ ở mức độ cao hơn.

Bảng 6.10: Kết quả ước lượng tác động của tăng trưởng đến 
bất bình đẳng thu nhập

Biến giải thích

Tăng trưởng GDP 

Bất bình đẳng ban đầu

Tỷ lệ nghèo

Đầu tư

Thu nhập ban đầu

Trình độ nguồn nhân lực

Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế

Số quan sát

R squared

0,002

(0,001)***

0,23

(0,1)**

0,16

(0,05)***

0,01

(0,02)

0,003

(0,000)**

0,10

(0,05)**

0,03

(0,01)**

61

0,48

Chú thích: (i) Độ lệch chuẩn trong ngoặc; (ii) *** ý nghĩa ở mức 10%, ** ý nghĩa ở mức 5%, và * ý
nghĩa ở mức 1%.

Những hạn chế về chất lượng tăng trưởng từ góc độ bất bình đẳng thu nhập

Mô hình tăng trưởng và cơ chế phân bổ nguồn lực. Trong những năm qua,
Việt Nam đã thực hiện chiến lược tăng trưởng và định hướng ưu tiên phân bổ nguồn
lực cho: 
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(i) Các doanh nghiệp, ngành và dự án dùng nhiều vốn; 

(ii) Các vùng có khả năng tăng trưởng cao (còn gọi là vùng trọng điểm); và 

(iii) Các doanh nghiệp Nhà nước. 

Việc áp dụng mô hình tăng trưởng và định hướng phân bổ nguồn lực như vậy
sẽ không khai thác được lợi thế của Việt Nam là một nước có lực lượng lao động lớn.
Kết quả là chi phí tạo ra một chỗ việc làm cao và không mở rộng cơ hội việc làm
tương ứng. Điều này có thể tạo ra tăng trưởng nhưng tạo ít thu nhập cho người lao
động. Vì vậy, lợi ích của tăng trưởng không được phân bổ một cách rộng rãi cho các
tầng lớp dân cư và gây ra tình trạng bất bình đẳng. Việc dành nhiều vốn đầu tư công
vào các vùng trọng điểm có thể tạo ra tăng trưởng cao nhưng lại gây ra sự bất cân
đối tăng trưởng giữa các vùng. Trong phạm vi các tỉnh, nguồn lực được phân bổ tới
các vùng trọng điểm của tỉnh và nhiều lúc chưa dựa trên các tiêu chí về nghèo đói
cũng đã và đang tạo ra khác biệt về cơ hội và bất bình đẳng. Hơn nữa, nguồn lực
dành cho các vùng có tỷ lệ nghèo cao còn quá nhỏ để tạo ra những chuyển biến
mạnh cho sự phát triển của các vùng này.

Công nghiệp hoá và đô thị hoá: Quá trình thực hiện công nghiệp hóa và đô
thị hóa đã dẫn đến tăng trưởng nóng và đã làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội mới,
bức xúc liên quan đến bất bình đẳng. Thứ nhất, vấn đề nông dân mất việc làm ở
vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Thực tế, đất đai đóng một vai
trò quan trọng như là phương tiện đảm bảo sinh kế cho người nông dân và người
nghèo. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã dẫn đến tình trạng
mất đất của nông dân. Khi nông dân mất đất, nguồn thu nhập chính của họ bị giảm
sút mạnh và kéo bất bình đẳng tăng lên. Thứ hai, vấn đề di cư lao động từ nông
thôn ra thành thị tìm việc làm tạo ra những vấn đề xã hội của lao động nhập cư.
Vấn đề phát sinh là khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và sản xuất của họ vào đời
sống thành thị lại bị hạn chế. Những hiện tượng này dẫn đến hậu quả xã hội là vấn
đề nghèo tương đối ngày càng nghiêm trọng và phân hoá giàu nghèo gia tăng ở khu
vực thành thị. 

Quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường
Quá trình này đã tạo ra bất bình đẳng trong việc tiếp cận những nguồn lực và cơ hội
cho một số vùng, một số ngành và một số nhóm dân cư trong nền kinh tế. Sự bất
bình đẳng trong tiếp cận giáo dục là một trong những bất bình đẳng về cơ hội phát
triển. Thực tế cho thấy, việc tiếp cận giáo dục và kết quả là trình độ giáo dục giữa
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nông thôn và thành thị, giữa dân tộc thiểu số và người Kinh/Hoa theo các bậc học
ngày càng lớn. Sự khác nhau trong khả năng tiếp cận giáo dục và trình độ giáo dục
là các nhân tố quyết định đến sự khác biệt về kết quả việc làm và cuộc sống, qua
đó làm gia tăng bất bình đẳng. Nền kinh tế thị trường dễ tạo ra những cú sốc và
tổn thương đối với tầng lớp người lao động và người nghèo, đặc biệt hơn đối với
một nước có tỷ lệ cao số người nghèo và ở mức cận nghèo như Việt Nam. Do vậy,
hạn chế trong khả năng tiếp cận với hệ thống an sinh xã hội cũng làm gia tăng bất
bình đẳng.

Phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường cũng tạo ra những sự chênh lệch về
phát triển giữa các tỉnh, các vùng. Những tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều
nguồn lực tự nhiên và lực lượng lao động có trình độ có điều kiện phát triển nhanh
hơn các tỉnh không có những thuận lợi này. Những tỉnh có bộ máy hành chính kém
hiệu quả và những thủ tục kinh doanh khó khăn cũng đã dần tụt hậu do khu vực tư
nhân ở đó kém năng động hơn và tạo ít việc làm hơn. Xu hướng phân cấp gia tăng
cũng đào sâu thêm khoảng cách giàu nghèo giữa những vùng giàu và vùng nghèo.
Do nguồn thu của địa phương sẽ có tỷ trọng lớn hơn trong chi tiêu công nên những
tỉnh, huyện và xã giàu sẽ có khả năng chi nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã
hội so với những địa phương nghèo khác.

Tăng trưởng theo hướng hội nhập quốc tế. Cùng với phát triển nền kinh tế
thị trường là quá trình hội nhập quốc tế gắn với tự do hóa thương mại. Điều này
đã tạo ra những dòng chảy đầu tư lớn vào trong nước, các viện trợ và nguồn tiền
chuyển về từ nước ngoài tạo ra những tác động không đồng đều. Những người có
tài năng kinh doanh và nắm bắt được cơ hội của hội nhập có được thu nhập tốt,
trong khi những người vốn được lợi từ chế độ bao cấp trước đây nay lại trở thành
nghèo khó (Ohno, 2008). Một số bộ phận nông dân và dân tộc thiểu số vẫn ở khâu
cuối của chuỗi trao đổi hàng hóa và được hưởng ít lợi ích hơn từ việc bán hàng hóa
của họ. Với việc nền kinh tế và cả xã hội tiếp tục phải gắn với quá trình hội nhập
kinh tế, quá trình này sẽ tiếp tục tạo ra những kẻ thắng - người thua, kẻ được -
người mất. 

Tăng trưởng và hội nhập kinh tế cũng tạo ra những cơ hội khác nhau về thu
nhập của người lao động. Chẳng hạn, lao động trong các ngành xuất khẩu, dịch vụ
có mức tăng trưởng thu nhập cao hơn do được hưởng lợi nhiều nhất khi hội nhập
vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong khi đó, nông dân là những người chưa
được hưởng lợi nhiều bởi họ không tham gia xuất khẩu trực tiếp hàng hóa, điều đó
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đồng nghĩa với việc họ chưa thực sự được hưởng thành quả của tăng trưởng và được
hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, trong bối cảnh cạnh tranh, tiền
lương thực tế của những lao động có trình độ tăng cao hơn so với người lao động
không có tay nghề. Như vậy, bất bình đẳng thu nhập gia tăng do có sự khác biệt về
mức lương giữa nhóm lao động có kỹ năng và khả năng thích ứng cao so với các
nhóm lao động khác.

3. Thách thức và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng từ góc độ
giảm nghèo và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam

3.1. Những thách thức chính

Trong thời gian tới, giảm nghèo và bất bình đẳng thu nhập vẫn sẽ tiếp tục là
thách thức lớn ở Việt Nam xuất phát từ thực tế trên nhiều phương diện quan trọng
của phát triển: từ những hạn chế của mô hình tăng trưởng hiện tại đến các vấn đề
giáo dục, y tế và mạng lưới an sinh xã hội.

Chất lượng giáo dục và y tế công cộng hạn chế là hai thách thức quan trọng để
đảm bảo tăng trưởng bền vững và công bằng trong thời gian tới. Cơ hội tiếp cận và
chất lượng giáo dục thấp không chỉ kìm hãm tiến trình giảm nghèo của quốc gia mà
nó còn gây ra và duy trì sự bất bình đẳng cũng như khả năng duy trì tăng trưởng kinh
tế trong dài hạn. Hiện nay, những gia đình khá giả có điều kiện để cho con cái họ
có được một nền học vấn và những kỹ năng tốt bằng việc cho con cái họ ra nước
ngoài học tập, nhờ vậy sau này tìm được việc làm với mức lương cao hơn. Trong khi
đó, các gia đình nghèo hơn không thể cho con em mình đi du học hay học ở những
trường hàng đầu trong nước, do vậy mức độ sẵn sàng cho thị trường lao động kém
hơn và phải nhận mức lương thấp hơn. Như vậy, sự bất bình đẳng về cơ hội giáo dục
và yếu kém của hệ thống giáo dục hiện nay có thể hình thành “cái bẫy bất bình
đẳng” cho các thế hệ tương lai. Cũng như ở nhiều nước khác, “cái bẫy bất bình đẳng”
là một thách thức vì nó tồn tại dai dẳng và khó phá vỡ. 

Y tế công cộng vừa là một nhân tố cấu thành nên phúc lợi, đồng thời có ảnh
hưởng quan trọng đối với năng suất của lao động và an sinh của người dân. Hệ
thống y tế ở tuyến xã và huyện ở Việt Nam hiện nay nhìn chung yếu kém khiến
nhiều người không được tiếp cận ngay cả với những chăm sóc y tế sơ đẳng. Người
dân ngày càng phải tự gánh chịu một tỷ lệ chi phí y tế cao hơn và các hộ gia đình ở
Việt Nam sẽ còn phải phụ thuộc nhiều hơn vào ngân sách gia đình để trang trải chi
phí y tế. Trong khi đó, hệ thống bảo hiểm xã hội công cộng ở Việt Nam lại dường
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như ưu ái người giàu hơn người nghèo và hệ thống y tế có chất lượng dịch vụ kém
đẩy những người không may mắn vào hoàn cảnh túng quẫn và buộc con em họ
không được tiếp tục đến trường (Dapice và cộng sự, 2008). Như vậy, hệ thống y tế
yếu kém cũng sẽ là thách thức cho việc hạn chế gia tăng bất bình đẳng và đói nghèo.

Công nghiệp hóa và đô thị hóa trong thời gian qua là nhân tố tạo điều kiện cho
nông dân chuyển từ việc làm thu nhập thấp sang việc làm thu nhập cao hơn, nhưng
quá trình đô thị hóa sẽ tiếp tục gây ra những thách thức cho đảm bảo cuộc sống và
công bằng xã hội. Ở thành phố nhà cửa khó khăn, giá cả đắt đỏ, đường xá tắc nghẽn
sẽ làm cho cuộc sống của nhiều người di cư trở nên vô cùng khó khăn, tạo ra lực
lượng nghèo mới ở thành phố và gia tăng bất bình đẳng ở khu vực thành thị. Hơn
nữa, những yếu kém trong công tác quản lý đất đai, đô thị hóa và tạo công ăn việc
làm mới ở khu vực đô thị đã và sẽ tiếp tục hạn chế quá trình di cư và đảm bảo công
bằng cho mọi người được tìm cơ hội phát triển.

Một thách thức khác gắn với phân phối thu nhập công bằng liên quan đến đất
đai. Ở Việt Nam, trong khi nhiều người lao động không có lấy một tấc đất để sinh
sống, thì một số ít người khác lại sở hữu rất nhiều đất. Rõ ràng là làm một người
nông dân không có ruộng sẽ rất khó khăn, đặc biệt khi bị thất học và không có tay
nghề. Vì vậy, phân phối đất không đồng đều sẽ dẫn tới bất bình đẳng về phân phối
thu nhập, nhất là khi giáo dục và y tế cũng trong tình trạng thiếu thốn.

Mặc dù Việt Nam đã trở thành một nước có mức thu nhập trung bình, cuộc
chiến chống đói nghèo trong thời gian tới sẽ trở nên khó khăn hơn do một bộ phận
lớn dân cư vẫn chưa được hưởng một mức sống “chấp nhận được” theo tiêu chuẩn
quốc tế. Điều này có nghĩa là một lượng lớn người dân Việt Nam vẫn đang ở cận
ngưỡng nghèo. Do vậy, những người này có thể rơi xuống dưới ngưỡng nghèo bất
kỳ lúc nào khi có sự biến động về kinh tế hoặc gặp phải các cú sốc như giá lương
thực, thực phẩm tăng, khi nhà có người ốm, khi tiền học phí tăng, hay khi tiền thuê
nhà ở khu vực đô thị đột nhiên tăng cao. Đói nghèo sẽ làm tăng chênh lệch về mức
sống và điều kiện tiếp cận cơ hội phát triển của dân cư và do đó làm tăng sự bất bình
đẳng trong xã hội.

Phát triển nền kinh tế theo định hướng thị trường gắn với xu thế toàn cầu hóa,
tăng trưởng ở Việt Nam sẽ không tránh khỏi tình trạng không đồng đều giữa các
cá nhân, khu vực và lĩnh vực. Điều đó dẫn đến sự thay đổi về tài sản của mỗi gia
đình, sự phát triển và suy thoái của các ngành, sự chuyển dịch về mặt địa lý của các
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hoạt động kinh tế, và sự di chuyển của người dân và vốn vào các trung tâm tăng
trưởng. Như vậy, vì tăng trưởng thường không đồng đều, tăng trưởng nhanh sẽ có
xu hướng làm tăng thêm bất bình đẳng và đặt ra thách thức cho Việt Nam là cần có
sự can thiệp của Chính phủ như thế nào để vừa giảm bớt sự không đồng đều này,
vừa đảm bảo duy trì tăng trưởng cao và bền vững.

Ở cấp độ cơ bản, thách thức về công bằng ở Việt Nam trong thời gian tới là làm
thế nào để khuyến khích tính cố kết xã hội và làm cho người dân có cảm giác mọi
người cùng phụ thuộc vào vận mệnh chung của đất nước. Để có thể tạo niềm tin
cho người dân vào vận mệnh chung của đất nước thì công bằng và minh bạch trong
cả khu vực công lẫn khu vực tư và tạo động lực để cải cách là điều rất quan trọng.
Tuy nhiên, tình trạng đặc quyền, đặc lợi và cơ chế, chính sách, thông tin còn chưa
minh bạch sẽ là thách thức cho việc đảm bảo công bằng trong thời gian tới. 

3.2. Những giải pháp chính sách

Kinh nghiệm thế giới cho thấy tăng trưởng nhanh thường đi kèm với giảm
nghèo và không nhất thiết phải bất bình đẳng lớn. Thực tế, tăng trưởng, giảm nghèo
và công bằng có thể đi cùng với nhau và điều này đã thể hiện ở một số nước như
Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc trong thời kỳ tăng trưởng cao. Tình trạng đói
nghèo và bất bình đẳng về thu nhập sẽ tác động tiêu cực trở lại đến tăng trưởng
bền vững và gây một loạt vấn đề kinh tế, xã hội đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian
và công sức để giải quyết. Do vậy, cần phải có những giải pháp để giảm nghèo và
bất bình đẳng hiện tại nhưng cũng cần có những giải pháp để hạn chế nghèo đói và
bất bình đẳng sẽ xảy ra trong quá trình phát triển để không cho chúng xảy ra rồi mới
lo đi giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, các giải pháp có thể tạo ra những xung đột và
thường có những tác động tiêu cực. Việt Nam cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính ưu việt
của mỗi phương án và  điều chỉnh, thiết kế chính sách sao cho phù hợp với hoàn
cảnh riêng của mình. 

Thứ nhất, cần chuyển đổi và thực hiện mô hình tăng trưởng công bằng và vì
người nghèo. Mô hình này phải đảm bảo thu nhập của người nghèo tăng nhanh
hơn so với thu nhập trung bình của xã hội và góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo
theo chuẩn quy định. Trong mô hình này cần phát huy vai trò của khu vực tư nhân
trong đầu tư và tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm và mở rộng
sự tham gia của các đối tác xã hội vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó,
mô hình tăng trưởng phải vừa đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, vừa
phải đạt được trên diện rộng có lợi cho người nghèo. 
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Thứ hai, các chính sách của Nhà nước phải hướng vào việc khuyến khích và
tạo cơ hội để người nghèo và các nhóm yếu thế tham gia hưởng lợi từ tăng trưởng
kinh tế. Điều này có thể thực hiện qua các chính sách trợ giúp về phát triển cơ sở
hạ tầng phục vụ sản xuất, đất đai, vốn tín dụng, khuyến nông, tiêu thụ sản phẩm.
Người nghèo và các nhóm yếu thế cũng cần được tạo cơ hội được tham gia và có
tiếng nói của mình đối với các hoạt động lập kế hoạch phát triển kinh tế, giảm
nghèo cho bản thân và địa phương. Trong thời gian tới, nông thôn vẫn tiếp tục là
nơi sinh sống của đại bộ phận người dân Việt Nam, đặc biệt là người nghèo. Vì vậy
khu vực nông thôn cần được đầu tư thích đáng về cơ sở hạ tầng để người nông
dân có thể tăng được năng suất và giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp. Những
biện pháp bao gồm việc đầu tư và nâng cấp hệ thống giao thông, liên lạc, bảo quản,
chế biến sau thu hoạch để kết nối khu vục nông thôn với thị trường rộng lớn hơn.
Nhà nước cần phải khuyến khích phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ và các
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho
nông dân.

Thứ ba, đảm bảo người dân được chia sẻ thành quả của sự phát triển bằng
cách quan tâm tới ba lĩnh vực trọng yếu: giáo dục, y tế, và mạng lưới an sinh xã hội.
Đối với vấn đề giáo dục, Nhà nước đảm bảo cho tất cả mọi người dân tiếp cận đối
với giáo dục có chất lượng. Với cấu trúc dân số như hiện nay, số lượng học sinh đến
tuổi đi học ở các cấp trong thời gian tới sẽ tương đối ổn định, và do đó hệ thống giáo
dục có cơ hội để tăng cường chất lượng mà không phải chịu sức ép quá tải. Bên
cạnh đó, hệ thống giáo dục - đào tạo cần chú trọng tới hoạt động dạy nghề và rèn
luyện kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm cho
người dân. Đối với vấn đề y tế, hệ thống y tế với chi phí vừa phải sẽ giúp nhiều gia
đình tránh được bẫy nghèo do chi phí y tế quá cao và mất thu nhập khi gia đình có
người ốm. Nhà nước phải dành ưu tiên cao nhất cho việc cung cấp đủ y, bác sĩ, các
thiết bị y tế và nguồn tài chính cần thiết cho các trung tâm y tế ở cấp cơ sở. Các bệnh
viện và phòng khám phải được theo dõi và điều tiết bởi cả Nhà nước và các hiệp hội
nghề nghiệp. Cung cấp lưới an sinh xã hội cho người nghèo và dễ bị tổn thương
bởi những cú sốc hay thăng trầm của nền kinh tế là điều kiện cần thiết để đảm bảo
mọi người dân được chia sẻ thành quả của phát triển, đồng thời cũng giúp cho sự
phát triển trở nên hài hòa và bền vững hơn. Do vậy, Nhà nước cần cải cách chế độ
bảo hiểm cho những người nghèo ở cả nông thôn và thành thị thông qua tài trợ
bằng thuế đánh vào các nguồn tài sản như bất động sản, chứng khoán. 
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Thứ tư, cần có những chính sách cho vấn đề di dân. Việc di dân từ nông thôn
ra thành thị để cải thiện thu nhập là vấn đề phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn
ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên cần phải nhìn nhận rằng vấn đề này có cả mặt
tích cực và tiêu cực. Do vậy, Chính phủ cần phải thực hiện những chính sách có mục
tiêu để hạn chế những mặt tiêu cực và bảo vệ những người di cư từ những rủi ro. Cải
cách thị trường lao động và chính sách tạo việc làm theo hướng linh động theo
ngành và địa lý để tăng cơ hội cho người nghèo và nhóm yếu thế từ những tỉnh
nghèo, vùng nghèo tham gia vào thị trường lao động. Việt Nam cần phải xóa bỏ
những hạn chế tiếp cận dịch vụ công chính đáng của người nhập cư như chế độ hộ
khẩu vì chế độ này không còn phục vụ các chức năng kinh tế hay xã hội như trước
đây nữa, mà trái lại đã trở thành một công cụ “hành dân”. Nhà nước cần nhanh
chóng có giải pháp cho tình trạng giá nhà đất cao một cách phi lý ở các đô thị. Giá
nhà đất quá sức chịu đựng sẽ khiến dân di cư đổ dồn về các khu nhà ổ chuột, chấp
nhận chịu cảnh lụt lội, mất vệ sinh, ô nhiễm, và kém an ninh. Điều này tất yếu dẫn
tới sự gia tăng bất mãn về mặt tinh thần và bệnh tật về mặt thể chất. Do hầu hết
lượng tăng dân số xuất hiện ở khu vực đô thị hay ven đô nên để đảm bảo sự công
bằng cho những người dân di cư này, Chính phủ cần tạo cho họ có cơ hội được
hưởng một cuộc sống chấp nhận được.

Thứ năm, để những kết quả tăng trưởng kinh tế đi vào giải quyết xóa đói giảm
nghèo và công bằng xã hội, cần đầu tư nhiều hơn nữa và coi trọng hiệu quả cho
phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa, vùng
khó khăn, nhằm tạo điều kiện cho các vùng này phát triển, sớm giảm khoảng cách
tụt hậu so với các vùng khác trong cả nước. Đồng thời, phải thực hiện chương trình
xoá đói giảm nghèo riêng, có ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để giúp người dân tộc
thiểu số và các đối tượng xã hội yếu thế sớm hoà nhập vào cuộc sống chung của
cộng đồng và tiến trình phát triển chung của đất nước.

Thứ sáu, Việt Nam cần phải cải cách chính sách phân phối tài sản, thu nhập
và cơ hội phát triển trong nền kinh tế theo hướng phải đảm bảo công bằng và hướng
đến người nghèo. Đối với tiếp cận nguồn lực cho phát triển kinh tế, cần sớm khắc
phục tình trạng thiếu công bằng trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn lực, đặc biệt
là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước đang dễ tiếp cận và trên thực tế
đang nắm giữ và sử dụng khối lượng nguồn lực rất lớn, nhưng kết quả hoạt động
đem lại không ngang tầm, thậm chí hiệu quả đang thấp nhất so với các loại hình
doanh nghiệp khác. Thực hiện tốt những điều chỉnh quyết liệt, công khai minh
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bạch đối với "nhóm lợi ích" này là biện pháp hữu hiệu để sớm tạo ra sự bình đẳng
thực sự giữa các chủ thể kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế cho
thấy, sự bình đẳng về cơ hội quan trọng hơn sự bình đẳng về thu nhập. Do vậy,
Nhà nước cần bảo vệ các quyền đảm bảo cho mọi người có cơ hội như nhau trong
việc sử dụng cơ hội phát triển và đạt được thành công. Một khi những quy tắc trò
chơi này được thiết lập, Nhà nước sẽ ít phải can thiệp để thay đổi kết quả phân phối
thu nhập. Bên cạnh đó, Nhà nước cần đưa ra và áp dụng các biện pháp để hạn chế
tình trạng bất bình đẳng tài sản từ những hoạt động không phải từ sản xuất kinh
doanh như:  thực hiện bắt buộc việc kê khai tài sản đối với cán bộ công chức, nghiên
cứu và áp dụng các loại thuế thừa kế, thuế tài sản, thuế đầu tư… trong thời gian tới.
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CHƯƠNG VII
CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG 

CỦA VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ 
AN SINH XÃ HỘI

TS. Giang Thanh Long
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Diễn đàn Phát triển Việt Nam

1. Giới thiệu

Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc Đổi mới kinh tế và xã hội, Việt Nam đạt
được những thành tựu hết sức ấn tượng và được xếp vào một trong những nước có
tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Cùng với kết quả có được từ tăng trưởng
kinh tế, các mục tiêu an sinh xã hội của Việt Nam cũng dần được cải thiện và đạt
được những bước tiến nhất định. Từ vị thế của một trong những nước nghèo nhất
thế giới vào giữa những năm 1980, Việt Nam đã đạt ngưỡng của một quốc gia có
mức thu nhập trung bình thấp với GDP bình quân đầu người năm 2010 ở mức
1.170 đô-la Mỹ. Tính toán từ Điều tra mức sống dân cư (hộ gia đình) của  Tổng cục
Thống kê giai đoạn 1992-2008 cho thấy tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 58% vào
năm 1992 xuống 14,5% vào năm 2008. Báo cáo gần đây của Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội (2010) cho thấy tỷ lệ nghèo tiếp tục giảm xuống còn khoảng 9,5%
vào năm 2010. Thu nhập của dân cư các vùng nghèo được cải thiện nhờ các chiến
lược và chương trình giảm nghèo quy mô rộng. Các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục
ngày càng được mở rộng để tiếp cận với những nhóm dân số dễ tổn thương nhất.

Tuy nhiên, không phải mọi thành quả của tăng trưởng kinh tế đều được mọi
người dân thụ hưởng, trong đó những nhóm dân số nghèo, dễ tổn thương lại có
khả năng tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội thấp hơn những nhóm dân số có
điều kiện sống tốt hơn. Đặc biệt khi xét về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp
xã hội với tư cách là những cấu phần quan trọng của hệ thống an sinh xã hội thì
nhận định trên càng rõ hơn (ví dụ, xem Ngân hàng Thế giới 2007; Giang Thanh Long,
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2010). Một minh họa rõ nét là suy giảm kinh tế ở Việt Nam do tác động của suy
thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2009 đã bộc lộ nhiều điểm yếu của hệ thống an sinh
xã hội bởi những nhóm dễ tổn thương nhất lại là nhóm chịu thiệt thòi nhiều nhất
từ cú sốc này. Nói cách khác, tăng trưởng ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đạt
được mức cao về tốc độ nhưng chưa thực sự đạt được chất lượng khi xét về góc độ
an sinh xã hội. Kinh nghiệm quốc tế và các nghiên cứu trước đây cho thấy tăng
trưởng kinh tế bền vững thường gắn liền với một hệ thống an sinh xã hội sâu rộng
mà ở đó mọi nhóm dân cư, đặc biệt là những nhóm dễ tổn thương với các cú sốc
kinh tế, xã hội và tự nhiên có khả năng tiếp cận cao với các dịch vụ và chương trình
an sinh xã hội. 

Bài viết này tập trung vào phân tích những kết quả và thách thức đối với hệ
thống an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn vừa qua khi nền kinh tế trải nghiệm
những thay đổi lớn về tăng trưởng. Theo định nghĩa về an sinh xã hội của Dự thảo
Chiến lược An sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 thì: “An sinh xã hội là một
tập hợp các chính sách và chương trình do Nhà nước và tư nhân thực hiện thông qua
thị trường lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội nhằm hỗ trợ, nâng
cao năng lực của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng quản lý rủi ro để giảm bớt tình
trạng nghèo đói và dễ bị tổn thương dẫn đến mất thu nhập và giảm khả năng tiếp cận
đến hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh, nhà ở…)”. Do
khuôn khổ có hạn, bài viết này chỉ bàn luận về vấn đề bảo hiểm xã hội và bảo hiểm
y tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.

2. Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH)

Sau gần hai thập kỷ, hệ thống BHXH của Việt Nam đã có những thay đổi đáng
kể nhằm phù hợp với những thay đổi kinh tế-xã hội của đất nước dưới tác động của
tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế. Một bước ngoặt quan trọng là Luật BHXH
được thông qua vào ngày 26/9/2006 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2007, trong
đó các quy định chi tiết về cấu phần hệ thống bảo hiểm được đề cập. Đặc biệt, việc
bổ sung chính sách BHXH tự nguyện góp phần tăng khả năng tiếp cận của người
lao động khu vực phi chính thức – lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lực lượng
lao động – đối với hệ thống BHXH. Với những quy định mới, số đối tượng tham
gia BHXH bắt buộc tăng nhanh từ 4,1 triệu người vào năm 2000 lên 9,3 triệu người
vào năm 2009. Với BHXH tự nguyện, sau gần hai năm triển khai, số người tham gia
khoảng 72.000 người. Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, cùng với số lượng
người tham gia tăng, tổng thu của quỹ BHXH bắt buộc cũng tăng nhanh từ 5.700
tỷ đồng vào năm 2000 lên 39.600 tỷ đồng vào năm 2009. Cùng lúc đó, do điều
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chỉnh mức hưởng, tổng chi BHXH bắt buộc cũng tăng nhanh, từ 1.780 tỷ đồng vào
năm 2001 lên gần 23.000 tỷ đồng vào năm 2009.

Tuy nhiên, phân tách kết quả đạt được với BHXH cho các nhóm dân số thì
dường như hệ thống BHXH Việt Nam đang thiên về những nhóm có lợi thế hơn
cũng như phải đối mặt với những thách thức không nhỏ về bình đẳng giữa các
nhóm tham gia và bền vững tài chính.

Thứ nhất, hệ thống BHXH bắt buộc có mức bao phủ quá thấp cho một lực
lượng lao động lớn và sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Số liệu thống kê cho thấy,
tính đến năm 2009, mới chỉ có khoảng 30% lực lượng lao động đang tham gia
BHXH bắt buộc. Phần lớn người đang tham gia là lao động thuộc khu vực Nhà
nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi tỷ lệ tham gia của khu vực
kinh tế tư nhân trong nước còn rất thấp so với lực lượng lao động đông đảo của
khu vực này. Nghiên cứu của Evans và cộng sự (2007) cho thấy lao động thuộc
khu vực kinh tế tư nhân trong nước là những lao động dễ tổn thương hơn những lao
động khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài về thu nhập do sức
cạnh tranh còn kém, trình độ lao động còn thấp, nhưng lại là nhóm có tỷ lệ được
bao phủ bởi hệ thống BHXH thấp nhất. Bên cạnh đó, xét theo khu vực thì lao động
ở nông thôn có tỷ lệ tham gia BHXH thấp hơn rất nhiều so với lao động ở thành
thị. Đối mặt với những biến động kinh tế như lạm phát cao năm 2008 và suy giảm
kinh tế năm 2009 thì rõ ràng lao động có thu nhập thấp ở nông thôn rất khó có thể
chống chọi được (Hình 7.1). 

Hình 7.1: Bất bình đẳng về tiếp cận với hệ thống BHXH
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Thứ hai, bản thân giữa những người tham gia hệ thống BHXH cũng có sự bất
công bằng khi xét theo khu vực kinh tế. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2007) cho
thấy, nếu so sánh một người lao động thuộc khu vực Nhà nước với một lao động
thuộc khu vực ngoài Nhà nước có cùng thời gian đóng góp cho hệ thống BHXH thì
khi về hưu người lao động thuộc khu vực Nhà nước sẽ có mức hưởng cao hơn rất
nhiều so với người lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước. Nguyên nhân ở đây là
do công thức tính mức hưởng thể hiện rõ sự có lợi và chệch về phía lao động thuộc
khu vực Nhà nước. Sự bất bình đẳng này cũng đúng khi xét về giới tính của người
tham gia, trong đó cả nam và nữ lao động thuộc khu vực Nhà nước đều có mức
hưởng kỳ vọng cao hơn rõ rệt so với nam và nữ lao động thuộc khu vực ngoài Nhà
nước (Hình 7.2).

Hình 7.2: Bất công bằng giữa các nhóm lao động và giới tính trong hệ thống
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2007)

Thứ ba, nếu không có sự thay đổi, hệ thống BHXH hiện nay có thể tác động
tiêu cực đến tài chính quốc gia và tăng trưởng kinh tế do Việt Nam sẽ phải đối mặt
với một dân số già hóa nhanh trong thời gian tới. Nhiều nghiên cứu gần đây (Giang
Thanh Long, 2008; Giản Thành Công và cộng sự, 2010) cho thấy mức nợ lương hưu
tiềm ẩn của Việt Nam sẽ tích tụ lớn và tác động xấu đến ngân sách Nhà nước và có
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thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế (Bảng 7.1)25.  Bên cạnh đó, mức nợ lương hưu này
có thể tác động xấu đến mối quan hệ kinh tế (cụ thể là đóng-hưởng) giữa các thế hệ
tham gia hệ thống hưu trí vì gánh nặng nợ có thể nhiều hơn với các thế hệ tương lai.

Bảng 7.1. Ước lượng mức nợ lương hưu tiềm ẩn của Việt Nam

25 Những khoản nợ lương hưu được ước lượng bằng giá trị hiện tại của các khoản lương hưu sẽ phải trả cho
người tham gia hệ thống, nhưng chúng lại không được ghi nhận trong tài khoản kế toán của Chính phủ
hay bất kỳ tài khoản tài chính nào khác, và vì thế chúng tích tụ khoản nợ tiềm ẩn (implicit pension debt
- IPD) của Chính phủ. Việc cải cách từ hệ thống PAYG sang hệ thống dạng tài khoản cá nhân sẽ khiến
cho những khoản nợ tiềm ẩn đó trở nên hiện hữu (explicit debt), và chúng tác động trở lại làm mất cân
bằng cán cân ngân sách của Chính phủ. Như Holzmann và cộng sự (2004) đã nêu, độ lớn của IPD tùy
thuộc vào mức lãi suất chiết khấu xác định cho giá trị hiện tại: lãi suất chiết khấu càng cao thì độ lớn
của IPD càng thấp và ngược lại.

Nguồn: Giang Thanh Long (2008)

Thứ tư, việc đưa ra chính sách BHXH tự nguyện quá chặt chẽ, thậm chí vượt
khả năng của người mong muốn tham gia, cùng với tính liên thông với BHXH bắt
buộc còn thấp đang cản trở khả năng tiếp cận với hệ thống BHXH của các nhóm
dân số nghèo, có thu nhập thấp hoặc điều kiện sống còn khó khăn. Về mặt xã hội,
đây mới là những nhóm dân số thực sự cần được tham gia hệ thống BHXH để
chống lại các rủi ro về suy giảm thu nhập hoặc mất nguồn sinh kế. Với một lực
lượng lao động ở nông thôn và các khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ở con số hàng
chục triệu người như hiện nay thì mức 72.000 người đang tham gia hệ thống BHXH
tự nguyện quả là rất nhỏ.    

3. Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) và dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, Chính phủ đã ban hành
nhiều Nghị định (ví dụ Nghị định 299/HĐBT ngày 15/8/1992; Nghị định
58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 và Nghị định 63/2005/NĐ-CP ngày
16/5/2005) nhằm thực hiện mục tiêu công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo

Tỷ suất chiết khấu
Mức nợ tính bằng % GDP năm 2000

Hệ thống trước năm 1995 Hệ thống sau năm 1995

3% (Cơ sở) 87 108

5% (Độ nhạy 1) 66 63

6% (Độ nhạy 2) 59 50
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vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm bớt nguy cơ bệnh tật và gánh nặng tài
chính của mỗi người dân. Bước ngoặt lớn với chính sách BHYT là Luật BHYT được
phê chuẩn vào ngày 14/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2009. Mục tiêu lớn
trước mắt của BHYT là thực hiện BHYT toàn dân vào năm 2014 với sự cam kết của
Chính phủ trong việc hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần mức đóng BHYT đối các nhóm
đối tượng xã hội như người nghèo, người cận nghèo, dân tộc thiểu số, các đối tượng
hưởng chính sách ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội. 

Hình 7.3. Cơ cấu nhóm dân số có và không có BHYT năm 2008

Không có 
BHYT, 
47%  

BHYT tự nguyện , 6%  
BHYT học sinh, sinh viên, 16%  

BHYT

BHYT bắt buộc 10%

 miễn phí, 
10%

Nguồn: Nguyễn Việt Cường (2010)

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến năm 2009, số đối tượng tham
gia BHYT đạt khoảng 44 triệu người (chiếm gần 50% tổng dân số), trong đó đối
tượng tham gia BHYT bắt buộc và tự nguyện tương ứng là 32 triệu người và 12
triệu người. Trong số những người tham gia BHYT bắt buộc, khu vực nông thôn
chỉ chiếm khoảng 20%. Có khoảng 13 triệu người nghèo tham gia BHYT (chiếm
gần 30% tổng số người tham gia; 93% người nghèo đang tham gia là thuộc khu vực
nông thôn). Hình 7.3 thể hiện cơ cấu nhóm dân số có và không có thẻ BHYT ở Việt
Nam năm 2008.

Tuy nhiên, với những biến động di dân, cơ cấu tuổi dân số cũng như thay đổi
xu hướng và mô hình bệnh tật trong thời gian qua, hệ thống chăm sóc sức khỏe
nhân dân nói chung và BHYT nói riêng đã và đang gặp rất nhiều thách thức.
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Thứ nhất, phần lớn trong số 50% dân số còn lại chưa tham gia BHYT là nhóm
lao động thuộc khu vực kinh tế phi chính thức, nhóm dân cư sống ở nông thôn,
miền núi, các vùng xa xôi, người dân tộc thiểu số và người có thu nhập thấp. Bản
thân các nhóm dân số này lại có nguy cơ cao về bệnh tật và tàn tật nên hệ thống
chăm sóc y tế hiện nay chưa ‘vươn’ tới được những nhóm dân số dễ tổn thương
này. Giữa các vùng, mức độ tiếp cận và chi tiêu cho BHYT của người nghèo cũng
rất khác nhau (Hình 7.4).

Hình 7.4: Sự chênh lệch giữa các vùng
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2007)

Thứ hai, dù hạ tầng cơ sở và các dịch vụ y tế đã được mở rộng nhưng các khu
vực nông thôn, vùng sâu, vùng dân tộc miền núi, các vùng tỷ lệ nghèo cao vẫn còn
bị ‘lãng quên’. Trong số các nhóm tham gia BHYT, phân tích của Ngân hàng Thế
giới (2007) và Nguyễn Việt Cường (2010) cùng có điểm chung là người nghèo có
tỷ lệ khám bệnh (cả nội trú và ngoại trú) đều thấp hơn nhiều so với nhóm khác
(Hình 7.5). Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là, dù đã có hàng ngàn
trạm y tế xã nhưng việc bố trí các trạm chưa hợp lý khiến cho những khu vực như
Tây Bắc và Tây Nguyên nơi mà người dân phải đi vài chục km đường đồi núi mới
có thể đến được. 
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Hình 7.5: Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của các nhóm dân số có BHYT
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2007)

Thứ ba, chi tiêu y tế chủ yếu dành cho nhóm dân số không nghèo vì tính toán
của O’Donnell và cộng sự (2007) (theo trích dẫn của Lieberman và Wagstaff, 2008)
thì chỉ có khoảng 15% tổng chi tiêu y tế của Nhà nước đến được với nhóm người
nghèo nhất. Mức này còn thấp hơn một số quốc gia đang phát triển khác ở khu vực
Châu Á (Hình 7.6).

Hình 7.6: Người nghèo nhất được hưởng bao nhiêu từ chi tiêu công cho y tế?

Nguồn: O’Donnell và cộng sự (2007), theo trích dẫn của Lieberman and Wagstaff (2008)
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4. Một số khuyến nghị chính sách 

Tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong thập kỷ vừa qua giúp Việt Nam có
những nguồn lực nhất định để cải thiện và mở rộng hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt
là BHXH và BHYT. Phân tích ở trên cho thấy sự đóng góp của hệ thống này đối
với việc giảm thiểu và chống các nguy cơ và rủi ro cho nhiều nhóm dân số ở Việt
Nam, nhưng cũng chỉ ra những điểm yếu của hệ thống này. Mức hưởng lợi từ tăng
trưởng kinh tế giữa các nhóm dân cư còn nhiều bất cập, nhất là với nhóm người
nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa... Một vấn đề nữa cũng đang nổi
lên và đáng quan tâm là xu hướng già hoá dân số trong thời gian tới gắn liền với 
“cơ hội dân số vàng” sẽ tạo cả cơ hội và thách thức lớn đối với tăng trưởng và sự bền
vững của các chính sách ASXH.

Hội nhập kinh tế thúc đẩy tăng trưởng nhưng cũng có thể làm cho nền kinh
tế dễ bị tổn thương hơn. Điều này càng làm cho các nhóm yếu thế trở nên càng yếu
thế và dễ bị tổn thương hơn khi nguồn lực đầu tư cho sức khỏe, giáo dục… không
kịp thích ứng. Sự giao thoa về kinh tế, lao động lại càng đòi hỏi phải có một hệ
thống ASXH mạnh và bền. Xuất phát từ thực trạng của BHXH và BHYT như đã
nêu trên, chúng tôi xin đề xuất một số chính sách sau.

Thứ nhất, về hệ thống BHXH, đặc biệt là hệ thống hưu trí. Cần phải thay đổi
hệ thống hưu trí (cả bắt buộc và tự nguyện) hiện nay từ cơ chế tài chính “thực thanh
thực chi” (PAYGO) sang một hệ thống thiết kế dạng tài khoản cá nhân nhằm đảm
bảo sự công bằng đóng-hưởng giữa những người tham gia cũng như đảm bảo được
sự bền vững tài chính cho hệ thống, đặc biệt khi quỹ hưu trí được đầu tư có hiệu
quả. Nghiên cứu của Giang Thanh Long (2010) chỉ ra rằng, trong điều kiện hiện
nay, trước khi chuyển sang hệ thống tài khoản cá nhân, Việt Nam nên áp dụng hệ
thống tài khoản cá nhân “tượng trưng” (NDC) nhằm tránh được cú sốc tài chính do
khoản nợ lương hưu tiềm ẩn có thể gây ra cho hệ thống cũng như ngân sách Nhà
nước (Hình 7.7). Xử lý được việc chuyển đổi này cũng sẽ góp phần thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế khi mà nguồn quỹ hưu trí được đầu tư có hiệu quả hơn. Hình 7.7 cho
thấy, nếu tỷ suất thu lợi cho các khoản đóng góp cùng là 5% thì khả năng duy trì cân
bằng quỹ của hệ thống NDC sẽ tốt hơn nhiều so với hệ thống PAYG. 
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Hình 7.7. Hệ thống NDC duy trì cân bằng tài chính tốt hơn PAYG
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Nguồn: Giang Thanh Long (2010)

Để làm được việc này, nếu tận dụng “cơ hội dân số vàng” một cách có hiệu quả
thì Việt Nam không chỉ thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế mà còn tạo được nhiều
nguồn lực cho hệ thống an sinh xã hội nói chung và hệ thống BHXH nói riêng khi
lực lượng lao động trẻ có việc làm và tham gia đóng góp đầy đủ cho hệ thống. 

Thứ hai, về BHYT. Để tiến tới BHYT toàn dân và nâng cao chất lượng và khả
năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho mọi đối tượng, Việt Nam cần cải cách
hệ thống BHYT trong điều kiện dân số, kinh tế đang có những biến đổi lớn. Có ba
vấn đề hết sức quan trọng cần được đảm bảo khi cải cách, đó là:

(i) Sự hiệu suất (bền vững tài chính), 

(ii) Hiệu quả (tăng cường khả năng tiếp cận và chất lượng chăm sóc sức khoẻ) và 

(iii) Công bằng (tình hình chăm sóc sức khoẻ, công bằng về tài chính và đảm bảo
chống rủi ro sức khoẻ).

Để đạt được sự bền vững tài chính cho hệ thống thì cần phải điều chỉnh cơ
chế chi trả đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ cộng với việc kiểm soát dịch vụ mà
họ cung cấp. Quan trọng không kém là việc đưa ra các quy định tài chính đối với
người thụ hưởng, trong đó tính toán phù hợp về mức đồng chi trả cho từng loại
đối tượng một cách phù hợp nhưng vẫn đảm bảo được khả năng tiếp cận dịch vụ
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và cân đối tài chính. Bên cạnh đó, việc cung cấp dịch vụ cũng cần được cải thiện,
trong đó việc tăng số lượng cán bộ, bác sỹ… một cách phù hợp với yêu cầu của
từng vùng rất quan trọng. Công bằng cũng có thể đạt được thông qua các chính
sách, chương trình huy động và phân bổ nguồn lực chăm sóc sức khoẻ cho các
nhóm dân số nghèo và yếu thế. Để làm được việc này, các nhà hoạch định chính
sách cần giảm bớt gánh nặng cộng với hạn chế nguy cơ rủi ro đạo đức và lựa chọn
ngược trong các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và BHYT.

Thứ ba, về dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những vấn đề không
chỉ đảm bảo chất lượng dân số về mặt thể chất cho giai đoạn hiện nay mà còn để
chuẩn bị cho một dân số già hóa nhưng khỏe mạnh trong thời gian tới. Một số
nghiên cứu gần đây cho thấy, trong những thập kỷ tới, tăng trưởng và an sinh xã hội
của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ xu hướng dân số già hóa nhanh.
Trong điều kiện nền kinh tế mới bước vào ngưỡng thu nhập trung bình thấp thì
nguy cơ “già trước khi giàu” rất rõ ràng và vì thế mà Việt Nam cần có những chính
sách tổng thể mà ở đó coi dân số già như một yếu tố quan trọng, không thể thiếu
trong mọi chiến lược, chính sách và chương trình phát triển. Với vấn đề dịch vụ
chăm sóc sức khỏe, ngoài việc phát triển các dịch vụ cho các nhóm dân số trẻ em
và thanh niên thì chuẩn bị một hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
cũng không kém phần quan trọng vì đây là nhóm dân số sẽ tăng nhanh nhất và đối
mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe nhất trong thời gian tới. Với tình hình phát triển
của hệ thống y tế nói chung và hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
như hiện nay thì công việc cần phải làm ngay là xây dựng và mở rộng các dịch vụ
chăm sóc người cao tuổi với sự tham gia tích cực, chủ động của mọi thành phần xã
hội và nâng cao năng lực quốc gia về chăm sóc người cao tuổi. Cụ thể là cần đẩy
mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức, ý thức về sức
khỏe cho mọi lứa tuổi để chuẩn bị cho một tuổi già khỏe mạnh, tránh bệnh tật,
thương tật và tàn phế. Cần chú trọng đến việc quản lý và kiểm soát các bệnh mãn
tính (đặc biệt như tim mạch, tăng huyết áp, thoái khớp, tiểu đường, ung thư…) cùng
với việc ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị sớm, điều trị lâu dài
các bệnh mãn tính. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và các Bộ,
Ngành về việc tạo ra môi trường sống thân thiện cho người cao tuổi (như xây dựng
nhà cao tầng phải có thang máy hoặc đường đi cho xe lăn của người bị tàn tật hoặc già
yếu…). Cần phải có một chương trình mục tiêu quốc gia toàn diện về chăm sóc
người cao tuổi mà trong đó cần xác định một số mục tiêu lượng hoá được và có
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tính đặc trưng giới để cải thiện tình trạng sức khỏe người cao tuổi, giảm thiểu các
bệnh mãn tính, tàn phế và tử vong khi bước vào tuổi già. Mạng lưới y tế chăm sóc
sức khoẻ người cao tuổi, đặc biệt là mạng lưới kiểm soát các bệnh mãn tính, cần phải
được phát triển. Mạng lưới y tế này cần đảm bảo được sự tiếp cận thuận lợi cho các
nhóm người cao tuổi thiệt thòi hoặc bất lợi như người cao tuổi ở nông thôn, phụ
nữ cao tuổi hoặc người cao tuổi dân tộc ít người. Đặc biệt, các khó khăn về tài chính
của các nhóm bất lợi này cần được giải quyết thông qua khám chữa bệnh miễn phí
hoặc hỗ trợ toàn phần bằng thẻ BHYT. Cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng là xây
dựng hệ thống bệnh viện và tổ chức nghiên cứu lão khoa trên phạm vi cả nước.
Từng bước xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo Điều dưỡng Lão khoa
phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương. Các nội dung về
nguyên tắc, cách tiếp cận trong chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi cần phải được đưa
vào chương trình đào tạo y khoa cũng như các chương trình tập huấn cho nhân
viên dịch vụ dân số, y tế, xã hội và truyền thông. Các chương trình đào tạo Người
chăm sóc không chính thức như các thành viên gia đình, bạn bè đồng niên… của
người cao tuổi cũng cần được xây dựng và phát triển từ cộng đồng.
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CHƯƠNG VIII

CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ VIỆT NAM 

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ MÔI TRƯỜNG
TS.Lê Hà Thanh

Diễn đàn Phát triển Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Đinh Đức Trường và Ths.Nguyễn Diệu Hằng
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bùi Trinh
Tổng cục Thống kê

Mở đầu

Đối với sự phát triển nhanh chóng trong 10 năm trở lại đây của Việt Nam, một
trong những ý kiến khá đồng nhất là Việt Nam sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng
nhanh trong nhiều năm tới. Điều này không những thể hiện nguyện vọng và ý chí
của mỗi người dân Việt Nam mà còn phản ánh tính đúng đắn của chính sách đổi
mới nền kinh tế được khởi xướng vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX. Như vậy
nhìn một cách tổng thể tương lai của nền kinh tế Việt Nam là tốt đẹp. Với một nhịp
độ tăng trưởng nhanh thì tất cả mọi khó khăn của nền kinh tế sẽ được giải quyết
trong đó có vấn đề môi trường. Tăng trưởng là tiền đề, là then chốt của sự phát
triển, nhưng điều này không đồng nghĩa là bất cứ mô hình tăng trưởng nào cũng có
chất lượng và cũng quan tâm đến bảo vệ môi trường một cách thiết thực. 

Theo báo cáo của Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ III tổ chức
ngày 6/01/2011, sau sáu năm triển khai thực hiện định hướng phát triển bền vững,
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Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi
trường. Nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng và thực hiện định hướng phát triển bền
vững ngành và địa phương, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực quản lý về
phát triển bền vững đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu
quả của nền kinh tế còn thấp, tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng, thiếu chiều sâu,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế không đồng đều. Sự tăng trưởng kinh tế còn dựa một
phần quan trọng vào vốn vay bên ngoài. Về xã hội, tình trạng tái nghèo ở một số
vùng khó khăn có chiều hướng gia tăng, cơ cấu dân số biến động mạnh, mất cân
bằng giới tính khi sinh, hệ thống giáo dục quốc dân chưa đồng bộ, chất lượng thấp.
Bên cạnh đó, các vấn đề môi trường như ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, khai
thác khoáng sản và quản lý chất thải rắn đang gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân.
Hệ thống chính sách pháp luật về môi trường chưa đồng bộ, tình trạng vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên vẫn đang diễn ra tương đối phổ
biến … Tất cả những tồn tại này đã và đang đe dọa đến sự phát triển bền vững của
quốc gia.

Bài viết này có ba mục tiêu chính. Thứ nhất là mô tả hiện trạng các vấn đề môi
trường nổi bật của 10 năm qua. Không đi sâu vào việc phân tích những kết quả đạt
được trong lĩnh vực phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, dưới đây chúng tôi chỉ
tập trung vào những nét cơ bản nhất về tình hình môi trường của Việt Nam trong
10 năm qua với những mảng tối và điểm sáng đặc trưng nhất (Phần1, 2). Thứ hai
là chỉ ra những chi phí môi trường/ phí tổn môi trường của tăng trưởng kinh tế
Việt Nam giai đoạn 2000-2010 (Phần 3). Thứ ba là  bước đầu đưa ra các dự báo về
mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và ô nhiễm môi trường tại Việt Nam giai đoạn
2010-2020 (Phần 4).  Phần mở đầu là giới thiệu chung và phần 5 là các kết luận. 

1. Chất lượng tăng trưởng dưới góc độ môi trường 

1.1. Đường cong môi trường Kuznets

Mối quan hệ giữa chất lượng môi trường với tăng trưởng kinh tế theo thời gian
thường được mô tả qua đường cong môi trường Kuznets. Logic của đường cong
môi trường Kuznets là thu nhập bình quân đầu người và mức độ ô nhiễm có dạng
hình chữ U ngược (∩), có nghĩa là, mức độ ô nhiễm sẽ tăng lên cùng với tăng thu
nhập đến một mức độ nhất định đạt tới cực trị và sau đó sẽ giảm xuống khi thu
nhập vẫn tăng lên. Điều đó có nghĩa là dưới mức cực trị, tăng trưởng kinh tế sẽ kéo
theo sự suy giảm của chất lượng môi trường nhưng qua điểm cực trị đó thì cả hai
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sẽ cùng tăng lên. Nói cách khác, vào thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hóa, ô
nhiễm tăng nhanh chóng do việc sử dụng nhiều hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên
và phát thải nhiều hơn các chất ô nhiễm làm suy thoái môi trường trầm trọng. Ở các
thời kỳ sau của công nghiệp hóa, khi thu nhập tăng lên người dân có ý thức hơn về
bảo vệ môi trường, luật pháp, chính sách môi trường cũng như các cơ quan thi hành
trở nên nghiêm khắc hơn, công nghệ tiên tiến được áp dụng... nên chất lượng môi
trường sẽ được cải thiện. 

Nghiên cứu của Grossman và Kruger (1991) và một số nhà kinh tế khác cho
thấy có ba nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chất
lượng môi trường. 

Thứ nhất là cơ cấu kinh tế. Sự phát triển kinh tế được chia ra làm ba giai đoạn.
Trong giai đoạn đầu, khi nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và công nghiệp nhẹ
thì mức độ ô nhiễm là tương đối thấp. Trong giai đoạn thứ hai, khi tiến hành công
nghiệp hoá thì mức độ ô nhiễm là rất cao. Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh
tế chuyển sang các ngành công nghệ cao với kinh tế dịch vụ làm nền tảng thì mức
độ ô nhiễm lại thấp xuống. 

Yếu tố thứ hai là công nghệ. Trình độ công nghệ của một quốc gia nói riêng
và của cả thế giới nói chung đang ngày càng được nâng cao. Những tiến bộ công
nghệ có thể gián tiếp làm giảm mức độ ô nhiễm thông qua sử dụng có hiệu quả
hơn các nguồn đầu vào, trong khi các thiết bị lọc hoặc làm sạch chất thải  làm
giảm trực tiếp mức độ ô nhiễm. Lượng chất thải ô nhiễm từ các ngành có thể
giảm xuống khi sản lượng tăng lên nếu sự gia tăng đó được tạo ra bởi các công
nghệ sạch và tiên tiến.

Yếu tố thứ ba là các chính sách về môi trường. Thu nhập tăng lên làm cho nhu
cầu của xã hội đối với việc cải thiện chất lượng môi  trường ngày càng tăng và kết
quả là các chính sách quản lý môi trường hạn chế chất thải và ô nhiễm ngày càng
chặt chẽ hơn. Và như vậy thì tăng trưởng kinh tế cũng có thể hạn chế mức độ ô
nhiễm. Tuy nhiên mối quan hệ này phụ thuộc nhiều vào mức độ phản ứng của
chính phủ đối với các đòi hỏi của xã hội. 

Nghiên cứu gần đây của Xiang Dong Qin (1998) cho thấy rõ mối quan hệ này
(Hình 8.1). Mỗi đường cong môi trường Kuznets đại diện cho một nhóm nước
trong thập kỷ 1980. Mức độ ô nhiễm SO2 (trục tung) tăng khi các nước có thu nhập
cao hơn (trục hoành). Nhưng một khi các nước đạt được  thu nhập cột mốc kinh
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Nguồn: Xiang Dong Qin (1998)

Tuy nhiên, vẫn có ít nhất hai vấn đề về thuyết đường cong Kuznets. 

Thứ nhất, đường cong Kuznets đang bị phản biện gay gắt, bởi chưa có nhiều
nghiên cứu quốc tế khẳng định sự tồn tại của nó, có nghĩa là chưa chắc một khi
kinh tế phát triển đến một mức độ nào đó thì môi trường sẽ được cải thiện. Nói một
cách khác, đây chỉ mới là một giả thuyết, mà chưa được bổ sung hoặc biện minh
bằng số liệu thực tế.

Thứ hai, sẽ là một ảo tưởng nếu như cho rằng phát triển kinh tế sẽ giải quyết
được cho tất cả các vấn đề môi trường. Thật vậy, một số hiểm họa, nếu xảy ra sẽ
không thể khắc phục được, hoặc sẽ vô cùng tốn kém để cải thiện. Thảm họa nhà
máy điện nguyên tử Chernobyl (Ukraina) năm 1986 hay như vụ nổ nhà máy hóa
chất ở Bhopal (Ấn Độ) năm 1984 là những minh chứng cụ thể mà đến bây giờ người
ta vẫn chưa giải quyết hết hệ lụy của nó (ung thư, ô nhiễm nguồn nước, v.v.). 

Một vấn đề quan trọng đặt ra cho Việt Nam là Việt Nam hiện đang ở giai đoạn
nào trên đường cong Kuznets? Việt Nam đã vượt qua điểm ngoặt (turning point)
của đường cong Kuznets để hướng tới một môi trường tốt đẹp hơn và chất lượng
tăng trưởng của Việt Nam hiện nay đã thật sự bền vững hay chưa? Phần tiếp theo
sẽ tìm câu trả lời cho vấn đề trên. 

tế (ở đây là thu nhập bình quân đầu người gần 8.000 USD), xu thế trên đảo ngược
và ô nhiễm không khí giảm xuống. Trong phân tích này, đường màu xanh cho thấy
các nước có hệ thống quản lý môi trường tốt, đường màu đỏ biểu thị các nước có
hệ thống quản lý kém hơn.

Hình 8.1. Đường cong môi trường Kuznets
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1.2 Chất lượng tăng trưởng  của Việt Nam

Việt Nam đã đạt được các thành tựu phát triển kinh tế to lớn trong thập kỷ vừa
qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2001-2010 đạt
7,25%. GDP năm 2010 tính theo giá thực tế đạt 101,6 tỉ USD, gấp 3,26 lần so với
năm 2000, GDP bình quân đầu người đạt 1.170 USD. Tăng trưởng GDP trong hai
năm 2010-11 được dự báo đạt 6-7%. Tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh, từ gần 53% năm
1993 xuống còn khoảng 14,5% trong năm 2008.

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, cường độ sử dụng một số tài nguyên
thiên nhiên cơ bản như đất, nước và năng lượng để sản xuất ra một đơn vị đầu ra
kinh tế ở Việt Nam có xu hướng giảm trong thời kỳ 1990-2007. Nói cách khác, Việt
Nam có xu hướng sử dụng ít tài nguyên hơn để tạo ra 1 triệu USD GDP (Hình 8.2).
Xu hướng này được quyết định một phần bởi sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ (Ngân hàng Thế giới 2010).

Hình 8.2:Cường độ sử dụng tài nguyên tại Việt Nam giai đoạn 1997 -2007
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2010)

Mặc dù, những số liệu trên cho thấy một số dấu hiệu khả quan trong hiệu quả
trong sử dụng tài nguyên, nhưng về cơ bản số lượng sử dụng tài nguyên ở Việt Nam
vẫn tiếp tục tăng (Hình 8.3). 
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Hình 8.3: GDP và các chỉ số sử dụng tài nguyên giai đoạn 
1990 - 2007  (1990 =1)
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2010)

Xin quay trở lại với câu hỏi liệu sự phát triển kinh tế của Việt Nam có bền vững
không? Theo định nghĩa của Uỷ ban Thế giới về Môi trường và Phát triển đưa ra
năm 1987 thì “Phát triển bền vững  là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại
mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Cụ
thể hơn, đó là sự phát triển hài hòa cân đối giữa ba cực kinh tế, xã hội và môi trường.
Định nghĩa khái quát trên đã được bổ sung những chi tiết cụ thể về các thước đo
đánh giá có thể áp dụng trên thực tế. Một cách tiếp cận khá phổ biến để đo lường
tính bền vững môi trường là sử dụng Chỉ số Hiệu quả hoạt động Môi trường (EPI).
Chỉ số này đo mức độ hiệu quả thực thi các mục tiêu chính sách môi trường của mỗi
quốc gia. Chính sách môi trường của một quốc gia thường hướng tới hai mục tiêu
chính gồm sức khỏe cộng đồng liên quan tới môi trường và khả năng tồn tại lâu
dài của hệ sinh thái. Theo các mục tiêu cốt yếu này, EPI được xác định dựa theo
điểm có trọng số chấm cho 10 mục tiêu chính sách dựa trên các chỉ số cơ bản như:
gánh nặng bệnh tật do các vấn đề môi trường, tài nguyên nước với sức khỏe con
người, chất lượng không khí đối với sức khỏe con người, tài nguyên nước cho các
hệ sinh thái, đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản, nông nghiệp, và biến đổi khí
hậu (Ngân hàng Thế giới 2010).

Với 59 điểm, Việt Nam đứng thứ 85 trong số 163 nước được xếp hạng EPI
năm 2010. Trong số các nước đứng đầu bảng xếp hạng có Ai-xơ-len, Thụy Sỹ, và
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Cô-xta Ri-ca với số điểm cao nhất là 94. Các nước có hiệu quả hoạt động môi
trường kém nhất là Xi-e-ra Lê-on, Cộng hòa Trung Phi, và Mô-ri-ta-nia với điểm
thấp nhất trong đợt xếp hạng là 32. Nếu xem xét trong bối cảnh khu vực, Việt Nam
có điểm EPI thấp hơn so với Phi-líp-pin (66 điểm), Lào (60 điểm), nhưng cao hơn
Trung Quốc (49 điểm), In-đô-nê-xia (45 điểm), Pa-pua- Niu Ghi-nê (44 điểm),
Mông Cổ (43 điểm), và Cam-pu-chia (42 điểm) (Ngân hàng Thế giới 2010). Tuy
nhiên, so với thế giới, Việt Nam chỉ ở mức trung bình kém. Việt Nam đạt điểm cao
trong những lĩnh vực như lâm nghiệp và nông nghiệp. Trong lĩnh vực lâm nghiệp,
điểm số được tính theo sự thay đổi trong độ che phủ rừng và trữ lượng rừng mặc
dù diện tích và chất lượng rừng tự nhiên đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong lĩnh
vực nông nghiệp, điểm số được tính theo cường độ sử dụng nước cho sản xuất nông
nghiệp, trợ cấp và các quy định về thuốc trừ sâu. Việt Nam đạt điểm EPI thấp trong
các lĩnh vực thủy sản, biến đổi khí hậu (phát thải CO2/kwh, cường độ phát thải khí
nhà kính công nghiệp), các ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với hệ sinh thái,
và bảo tồn biển.Từ kết quả so sánh này, có thể nói rằng Việt Nam mặc dù đã đạt
được những bước tiến đáng ghi nhận về bảo vệ môi trường so với khu vực nhưng
sự phát triển nhìn chung vẫn chưa bền vững. 

2. Những vấn đề môi trường nổi bật của giai đoạn 2000-2010 

2.1. Những thành tựu đạt được   

Theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế, trong khoảng 10 năm trở lại đây Việt
Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà
các nước có cùng điều kiện phải mất 20-30 năm để thực hiện. Nhận định trên có
thể chưa sát thực, nhưng phần nào thể hiện sự thành công trong việc hoạch định
và hiện thực hoá chiến lược bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Những thành tựu này
được thể hiện trên nhiều mặt, từ cơ chế chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường
đến nhận thức về môi trường của các thành phần xã hội. 

Về mặt xây dựng thể chế, thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống
pháp luật về bảo vệ môi trường được Nhà nước rất quan tâm. Một trong những
thành tựu của hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường là việc xây dựng, xác định
được hệ thống nguyên tắc cơ bản trong chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.
Những nguyên tắc, chính sách cơ bản xuất phát từ chủ trương phát triển kinh tế -
xã hội theo mô hình bền vững (vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường
và ổn định, công bằng xã hội),  bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển
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kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước; bảo vệ môi
trường quốc gia phải gắn với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu.Nguyên tắc này
là thể chế hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường đã được ghi nhận trong
Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị. “Bảo vệ môi trường
là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố đảm bảo sức khỏe và
chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế -
xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của
nước ta. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản
của phát triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư
tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho
bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững" và “Xây dựng nước ta trở thành
một nước có môi trường tốt, có sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường,
sống thân thiện với thiên nhiên." 

Qua năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, hệ thống cơ chế,
chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng được hoàn thiện. Năm 2005,
Quốc hội đã xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2005 nhiệm vụ của công tác quản lý
Nhà nước về bảo vệ môi trường đã có sự thay đổi cả về chất và lượng. Cho đến hết
năm 2010, nhiều đạo luật đã được thông qua và có hiệu lực, tạo cơ sở pháp lý cho
công tác bảo vệ môi trường. Ngoài Luật Bảo vệ môi trường 2005 còn có các đạo luật
khác như Luật Đất đai 2003, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004, Luật Hóa chất
2007, Luật Đa dạng sinh học 2008, Luật Khoáng sản 2010, Luật Sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010, Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010. Ngoài ra,
quy định về nghĩa vụ bảo vệ môi trường hoặc nghĩa vụ tuân thủ các quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân còn nằm rải rác trong
nhiều đạo luật khác. Trong số đó phải kể đến: Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật
Đầu tư năm 2005, Luật Đấu thầu năm 2005, Luật Nhà ở năm 2005, Luật Thanh
niên năm 2005; Bộ luật Hàng hải năm 2005; Luật Du lịch năm 2005; Luật Quốc
phòng năm 2005; Luật Giáo dục năm 2005; Luật Điện lực năm 2005; Luật Bảo vệ
và chăm sóc trẻ em năm 2004; Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;
Luật Hợp tác xã năm 2003; Luật Xây dựng năm 2003; Luật Biên giới quốc gia năm
2003; Luật Hải quan năm 2001; Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật Phòng cháy,
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chữa cháy năm 2001; Luật Giao thông đường bộ năm 2001; Luật Khoa học và
Công nghệ năm 2000 ….

Một số đạo luật, pháp lệnh còn quy định cụ thể việc xử lý vi phạm pháp luật
đối với hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Trong số đó, phải kể đến Bộ luật
Dân sự năm 2005, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 … Một số đạo
luật, pháp lệnh có những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính trong
bảo vệ môi trường cũng có thể kể đến là: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm
2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Pháp lệnh Thuế tài nguyên, Pháp lệnh
Phí và lệ phí…

Để thực hiện các Luật, Pháp lệnh kể trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành hữu quan đã ban hành nhiều văn
bản hướng dẫn có nội dung quy định về bảo vệ môi trường. Các văn bản này tập
trung vào giải quyết các nội dung chính sau: quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về môi trường Việt Nam; quy định quy trình đánh giá tác động môi
trường; quy định về giấy phép môi trường; quy định về thanh tra môi trường; quy
định về các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
quy định về các thiết chế bảo vệ môi trường (tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ
giữa các cơ quan bảo vệ môi trường)…

Bên cạnh việc tích cực ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường, Việt Nam đã từng bước tham gia các điều ước quốc tế về môi trường như:
Công ước về Luật Biển, Công ước Viên về bảo vệ tầng ô zôn, Công ước kiểm soát,
vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hại và tiêu huỷ chúng (Basel), Công
ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng,
Công ước về đa dạng sinh học… Việc gia nhập các công ước này là tiền đề quan
trọng cho việc hội nhập của pháp luật Việt Nam với những tiêu chuẩn và quy phạm
của pháp luật quốc tế.

Về cơ cấu tổ chức, hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường đã được
tăng cường. Việt Nam đã hình thành một bộ máy quản lý Nhà nước về môi trường
từ trung ương tới địa phương. 

Tháng 8 năm 2002 Quốc hội khoá XI đã thông qua Nghị quyết về việc thành
lập Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tăng cường hơn nữa hệ thống quản lý Nhà
nước về bảo vệ môi trường. Ngày 11 tháng 11 năm 2002 Chính phủ ban hành Nghị
định số 91/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
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chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành
lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thuỷ
văn, Cục Môi trường (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), Cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam và Viện Địa chất và Khoáng sản (Bộ Công nghiệp) và bộ phận
quản lý tài nguyên nước thuộc Cục quản lý nước và công trình thuỷ lợi (Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ
Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg
ngày 02 tháng 4 năm 2003 về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh,
thành phố; ban hành Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15
tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản
lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương.

Cục Cảnh sát môi trường thành lập theo Quyết định 1899/2006/QĐ-
BCA(X13) ngày 29/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an, có chức năng nhiệm vụ
thống nhất tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát môi trường trong cả
nước thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp, phòng ngừa đấu tranh chống
tội phạm và các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực
phẩm, phòng ngừa lây lan dịch bệnh theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng
Bộ Công an. 

Ngoài ra, hệ thống cơ quan bảo vệ môi trường còn có 63 Chi cục bảo vệ môi
trường, 672 Phòng bảo vệ môi trường tại các quận huyện; các cơ quan chuyên trách
về môi trường tại các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Ban Quản lý các
Khu công nghiệp. 

Về mặt nhận thức của toàn xã hội, sau 10 năm có thể thấy ý thức, trách nhiệm
bảo vệ môi trường trong xã hội đã được nâng cao. Nhiều việc lớn, nhiều vấn đề môi
trường bức xúc, kéo dài được giải quyết dứt điểm. Các giải pháp bảo vệ môi trường
trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được quan tâm đầu tư thực hiện. Đã
xuất hiện nhiều mô hình đô thị xanh, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất xanh, mô
hình kinh tế sinh thái. Các ngành, lĩnh vực đã huy động được nhiều nguồn lực, sự
hỗ trợ của quốc tế và từng bước chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể kết
quả chuyển biến biểu hiện trên năm mặt sau:
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» Nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường đã
có chuyển biến tích cực so với trước đây. Người dân có ý thức hơn đối
với việc bảo vệ môi trường sống xung quanh và ý thức đó đang dần trở
thành thói quen, nếp sống tốt.

» Hoạt động giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi
trường đạt được những kết quả nhất định và đã bắt đầu được đưa vào hệ
thống giáo dục quốc dân.

» Lãnh đạo nhiều Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm hơn đến công tác
bảo vệ môi trường trong các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, thấy rõ
trách nhiệm của mình, điều chỉnh các nhận thức lệch lạc và càng ngày
càng có nhận thức đúng hơn về quan điểm phát triển bền vững.

» Nhận thức của các doanh nghiệp về sản xuất sạch, về công nghệ không
gây ô nhiễm môi trường đã được nâng lên.

» Công tác bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước, nâng
cao chất lượng cuộc sống đang được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.
Nhiều đội tình nguyện hành động vì môi trường ra đời. Nhiều phong trào
quần chúng được phát triển rộng khắp.

2.2. Những vấn đề môi trường trong quá trình phát triển   

Suy giảm tài nguyên rừng

Việt Nam có khoảng 16 triệu héc-ta (ha) đất được xác định chính thức là đất
rừng, trong đó khoảng 13 triệu ha đất có rừng bao phủ. Phần còn lại là đất trống và
đồi núi trọc. Trong tổng diện tích đất có rừng, khoảng 10 triệu ha được phân loại
là rừng tự nhiên và gần 3 triệu ha là rừng trồng. 

Đất rừng được quản lý theo một trong ba nhóm chức năng: rừng đặc dụng
(SUF) với diện tích xấp xỉ 2 triệu ha, rừng phòng hộ - khoảng gần 5 triệu ha, và
rừng sản xuất - khoảng 6 triệu ha. Diện tích rừng đã thay đổi nhanh chóng ở Việt
Nam trong những thập niên gần đây. Việc khai thác thâm canh và chuyển đổi mục
đích sử dụng đã khiến độ che phủ rừng giảm từ 43% năm 1943 xuống khoảng 27%
vào năm 1990, nhưng sau đó lại tăng lên gần 40% trong năm 2009. Việc mất rừng
ngập mặn đã và vẫn đặc biệt nghiêm trọng, từ 400.000 ha năm 1943 giảm xuống
còn chưa đến 60.000 ha trong năm 2008 (Ngân hàng Thế giới 2010).
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Vào năm 2010, toàn bộ Việt Nam chỉ còn khoảng hơn nửa triệu ha rừng
nguyên sinh phân bố rất rải rác với khả năng phục hồi là rất thấp. Theo ước tính của
Cục Kiểm lâm, cuối năm 2010 diện tích rừng toàn quốc đạt khoảng 13.390.000 ha
với độ che phủ ước đạt 39,5%, chưa đạt mục tiêu đặt ra trong Chiến lược bảo vệ và
phát triển rừng là “độ che phủ rừng phải đạt tới 42-43%”. Dù hiện nay, diện tích và
độ che phủ rừng đang tăng dần, nhưng chủ yếu là rừng trồng, còn diện tích rừng tự
nhiên có đa dạng sinh học cao vẫn bị xâm phạm và đã giảm mạnh. 

Tại Quảng Nam, địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất cả nước, năm
2007 có 211.536 ha rừng tự nhiên, thì đến năm 2009 chỉ còn 210.889 ha, mất hơn
6 ngàn ha. Đáng báo động là tại một số tỉnh miền núi như Lai Châu, Lạng Sơn, Lào
Cai, Hà Giang, Đăk Nông… những vùng đầu nguồn của các con sông lớn lại có độ
che phủ rừng thấp, phần lớn từ 40%-50%, trong khi để bảo đảm điều hòa nguồn
nước, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt thì tỷ lệ này phải đạt ít nhất 68% - 70%.  Đây
là một trong những nguyên nhân chủ quan khiến cho các trận lũ lụt trong thời gian
qua mạnh và nhiều hơn. 

Khi nói tới suy thoái rừng ở Việt Nam, nghèo đói là một trong những nguyên
nhân chủ yếu, thường được nhắc tới đầu tiên. Tất nhiên, không thể phủ nhận
nguyên nhân này. Tuy nhiên, gần đây nhiều nhà khoa học đã lưu ý rằng phát triển
kinh tế mới thực sự là mối nguy cơ đe dọa đối với rừng tại Việt Nam. Điều này được
minh chứng bằng những con số thống kê:  từ năm 1991 đến tháng 10/2008, cả
nước có 399.118 ha rừng bị mất (bình quân 576.019 ha/năm). Trong đó có tới
168.634 ha đất rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng; 135.175 ha rừng được phép
khai thác trắng (chủ yếu là rừng trồng); 68.622 ha rừng bị chặt phá trái phép; 25.393
ha rừng bị cháy và 828 ha rừng bị sinh vật hại phá hoại. Những con số trên cho
thấy, rừng bị chặt phá trái phép chỉ chiếm gần 18%,  trong khi rừng mất “hợp lý” do
khai thác chiếm gần 34% và đất rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng lên tới hơn
42%. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng gắn liền với sự phát triển các loại cây công
nghiệp có giá trị như cao su, cà phê, đất nông nghiệp và đặc biệt là sự phát triển của
ngành thủy điện. 

Từ năm 2004 – 2008, diện tích rừng bị chặt phá để canh tác nông nghiệp
không có xu hướng giảm, trong đó, rừng tự nhiên bị khai thác luôn lớn hơn diện tích
rừng trồng bị chặt phá từ 0,5 – 2 lần.  Rừng tự nhiên bị chuyển đổi sang đất nông
nghiệp nhiều nhất vào năm 2004 (24.916ha), giảm xuống thấp nhất vào năm 2006
(11.461 ha), nhưng đến năm 2008, tăng trở lại gần bằng mức năm 2004
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(21.189,8ha). Riêng rừng ngập mặn bị suy giảm nghiêm trọng do chuyển đổi sang
rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Trong hai thập kỷ qua có tới 200.000 ha rừng
ngập mặn bị chặt phá để nuôi tôm.

Các nhà khoa học đặc biệt quan tâm tới việc mất rừng do làm thủy điện. Theo
Bộ Công Thương (2009), cả nước hiện có khoảng 800 nhà máy, điểm thủy điện lớn
nhỏ.  Hiện chưa có một thống kê tổng thể về diện tích rừng bị nhường chỗ cho
thủy điện, nhưng trên các lưu vực sông lớn nhất nước (sông Đà, Đồng Nai, Yaly,
SêSan, Vu Gia, Thu Bồn …) các bậc thang thủy điện dày đặc tới thượng nguồn, nơi
rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ cần được bảo tồn nghiêm ngặt
nhất. Đáng lo ngại là tốc độ  phát triển thủy điện ngày một gia tăng, số nhà máy thủy
điện vừa và nhỏ ngày một nhiều. Nếu như năm 2006, cả nước mới có 12 nhà máy
thủy điện với tổng công suất 4.460 MW, năm 2007 có thêm 16 nhà máy nữa đi vào
hoạt động (190,2 MW); năm 2008 có 24 dự án đưa vào vận hành (343 MW); dự
kiến năm 2010 tăng thêm 19 nhà máy thuỷ điện (6.500 MW).

Mới đây, Tập đoàn Điện lực đã rà soát, cắt giảm 34 dự án thủy điện. Nhiều
địa phương đang trong quá trình xem xét, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phát
triển thủy điện trên địa bàn. Riêng tỉnh Quảng Ngãi đã “bỏ bớt” 8 dự án không
hiệu quả trong đợt rà soát đầu và đang tiếp tục “cắt giảm” tiếp các dự án “lợi ít, hại
nhiều”.  Đã đến lúc cần phải tính toán sòng phẳng lợi ích và thiệt hại đối với từng
dự án thủy điện và cả hệ thống bậc thang dự án thủy điện trên các lưu vực sông,
mặc dù việc tính toán này là rất khó khăn bởi những thiệt hại môi trường rất khó
lượng hóa thành tiền.

Suy giảm tài nguyên nước

Việt Nam vốn được coi là nơi có nguồn tài nguyên nước giàu có với 2.360 con
sông với chiều dài trên 10km, trong đó có 9 hệ thống sông lớn. Tuy nhiên, trong
những năm qua, sự tăng nhanh về dân số và khai thác quá mức tài nguyên nước
cũng như tài nguyên đất và rừng đã làm suy kiệt nguồn nước; việc phát triển đô thị
và công nghiệp, xử lý các chất thải lỏng - rắn không có sự quản lý chặt chẽ cũng đã
làm ô nhiễm nguồn nước. Bởi vậy, suy thoái tài nguyên nước đã trở thành khá phổ
biến đối với các lưu vực sông, dẫn đến Việt Nam bị xếp vào các quốc gia có tài
nguyên nước ở mức trung bình thấp và tiếp tục bị suy giảm.

Do điều kiên tự nhiên, mạng lưới sông suối của Việt Nam được hình thành
khá dày, nhưng phân bố không đồng đều. Hầu hết các sông tại khu vực miền Trung
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và các tỉnh phía Bắc có độ dốc lớn nên khả năng thoát nước nhanh, khả năng giữ
nước kém … Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông, kênh rạch dày đặc,
lượng nước khá phong phú, tuy nhiên do có độ dốc thấp, về mùa khô thường bị
nước mặn xâm lấn vào sâu (hàng trăm km). Ngoài ra, Việt Nam còn nằm trong khu
vực chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu, trong đó tài nguyên nước có
nguy cơ bị tác động mạnh. Các kết quả nghiên cứu gần đây đã dự báo tổng lượng
nước mặt năm 2005 chỉ bằng khoảng 96%, năm 2070 chỉ khoảng 91% và đến năm
2100 chỉ còn lại 86% so với hiện nay. Số liệu điều tra tài nguyên nước năm năm
gần đây cho thấy mặc dù tài nguyên nước mưa dao động ở mức trung bình nhiều
năm nhưng tài nguyên nước mặt ở hạ du các công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi
trên những lưu vực sông chính nước ta như sông Hồng, Đồng Nai, Sài Gòn, Srê-
pốc, Sê San, sông Ba, Vu Gia - Thu Bồn và một số sông khác thấp hơn trung bình
nhiều năm. Tại hạ lưu sông Đà, Thao, Lô và sông Hồng - Thái Bình, nguồn nước
trong 5 năm gần đây đều thấp hơn trung bình nhiều năm từ 9 - 18%, trong đó, tại
tuyến Hà Nội, thấp hơn 22%. Trong các mùa kiệt, nguồn nước trong sông còn thấp
hơn trung bình cùng kỳ đến 50 - 60%. Báo cáo Đánh giá Ngành Nước cho thấy,
với các điều kiện dân số và mức độ phát triển kinh tế hiện tại, vào mùa khô, đã có
sáu lưu vực sông ở Việt Nam được xếp vào nhóm “chịu áp lực trung bình”, và bốn
lưu vực khác được xếp vào nhóm “chịu áp lực cao”. 

Một điểm bất cập đáng lưu ý là có hơn 63% nguồn nước mặt tại Việt Nam có
nguồn gốc ngoài lãnh thổ và sự phụ thuộc này gây ra cho Việt Nam nhiều bất lợi
trong sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. Theo ước tính của Cục Tài nguyên nước,
tổng lượng nước sông ngòi trên lãnh thổ nước ta khoảng 830-840 tỷ m3/năm tập
trung ở hai hệ thống sông chính là Sông Cửu Long và Sông Hồng. Lưu vực sông
Cửu Long có tới 95% lượng nước phát sinh từ nước ngoài, lưu vực sông Hồng có
khoảng 40% lượng nước chảy vào từ Trung Quốc. Sự phụ thuộc đó cũng khiến
nguồn nước không bền vững. Đặc biệt những năm gần đây là sự khai thác của các
nước ở thượng nguồn ngày càng nhiều và có chiều hướng bất lợi. Ví dụ: Trung
Quốc đã và đang xây dựng hơn 10 hồ chứa lớn trên sông Mekong, sông Nguyên;
Lào đã và đang xây dựng 35 công trình thuỷ lợi- thuỷ điện trong đó có 27 hồ chứa
trên sông nhánh và tám đập dâng trên sông chính. Thái Lan đã có 10 hồ chứa vừa
và lớn và đang có kế hoạch xây dựng thêm. Campuchia giữ mực nước Biển Hồ với
một cao trình nhất định để phát triển thủy lợi. Việc không xem xét quyền chia sẻ
nguồn nước có thể gây thiệt hại trầm trọng không chỉ là vấn đề thiếu nước, ô nhiễm
môi trường mà còn nhiều thiệt hại sinh thái, xã hội nguy hiểm khác cho các nước
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hạ lưu, đặc biệt là Việt Nam.

Theo tính toán, lượng nước mặt bình quân đầu người hiện nay trong tổng
nguồn nước các con sông của Việt Nam chỉ khoảng 3.840m3/người/năm; nếu tính
cả nguồn nước từ các quốc gia láng giềng chảy vào thì trung bình đạt
10.240m3/người/năm. Với tốc độ phát triển dân số như hiện nay đến năm 2025
lượng nước mặt tính bình quân đầu người của các con sông Việt Nam chỉ còn
khoảng 2.830m3/người/năm, tính cả lượng nước từ bên ngoài chảy vào thì đạt
7.660m3/người/năm.Tuy nhiên, nước từ các quốc gia láng giềng chảy vào phân bố
không đồng đều, không ổn định và nếu căn cứ theo chỉ tiêu đánh giá của Hội Tài
nguyên nước quốc tế (IWRA) thì quốc gia nào có lượng nước bình quân đầu người
dưới 4.000m3/người/năm (tính chung) là quốc gia thiếu nước thì Việt Nam cũng
đang nằm trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, đáng báo động. Theo tính
toán, tổng nhu cầu dùng nước ở Việt Nam năm 2010 vào khoảng 123 tỷ m3, trong
đó nông nghiệp chiếm 92 tỷ m3, công nghiệp là 17 tỷ m3, sinh hoạt và dịch vụ là 14
tỷ m3. Đến năm 2040, tổng lượng nước cần dùng sẽ tăng lên với số lượng dự kiến
là 260 tỷ m3, khi đó tỷ trọng của các ngành sử dụng nước cũng có những thay đổi
đáng kể: nông nghiệp và dịch vụ sẽ chiếm lượng lớn khoảng 134 tỷ m3, công nghiệp
sẽ là 40 tỷ m3… Tương lai nước ta cần một lượng nước lớn hơn để phục vụ nhu
cầu dân sinh và phát triển của xã hội, tuy nhiên nguồn nước lại có giới hạn, mặt
khác do phát triển nạn triệt phá rừng phòng hộ đầu nguồn làm tăng khả năng thoát
nước trong mùa mưa, giảm lượng nước trong mùa khô dẫn tới mâu thuẫn giữa
nguồn cung và nhu cầu dùng nước càng trở nên bức xúc hơn.

Suy giảm đa dạng sinh học

Năm 1992, Trung tâm Giám sát Bảo tồn Thế giới đánh giá Việt Nam là một
trong 16 quốc gia có mức đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Đây là nơi mà các
nhà khoa học liên tục phát hiện ra các loài mới trong suốt hơn 20 năm qua. Tuy
nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế, tốc độ suy giảm đa dạng sinh học vẫn
gia tăng nhanh chóng. Tổng số các loài động - thực vật hoang dã trong thiên nhiên
của nước ta đang bị đe dọa hiện nay là 882 loài được ghi trong Sách Đỏ năm 2007,
tăng 161 loài so với lần xuất bản Sách Đỏ trước đây (năm 1992 - 1996).  Hiện có
tới chín loài động vật (Tê giác hai sừng, Bò xám, Heo vòi, Cầy rái cá, cá Chép gốc, cá
Chình Nhật, cá Lợ thân thấp, Hươu sao, cá Sấu hoa cà) và hai loài Lan hài được xem
là đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Nhiều loài sinh vật quý hiếm khác đã và đang bị
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giảm sút số lượng nghiêm trọng. Việc tăng nhanh độ che phủ của rừng là một tín
hiệu tốt nhưng một nửa diện tích rừng tăng lên là rừng trồng và rừng phục hồi giá
trị đa dạng sinh học không cao. Trong khi đó rừng nguyên sinh không còn nhiều
và vẫn tiếp tục bị suy giảm. Suy thoái tài nguyên sinh vật còn thể hiện ở sự suy giảm
môi trường sống của hầu hết các loài sinh vật biển. Theo thống kê, có 236 loài thủy
sinh quý hiếm bị đe dọa ở các cấp độ khác nhau, trong đó có hơn 70 loài sinh vật
biển đã được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam.

Các chuyên gia về lĩnh vực đa dạng sinh học cho rằng nguyên nhân dẫn đến
thực trạng này là do ở Việt Nam 70% dân số có sinh kế phụ thuộc nhiều vào tài
nguyên đa dạng sinh học. Hoạt động khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ trái phép đã
và đang diễn ra ngày càng trầm trọng và không thể kiểm soát đối với tất cả các loại
rừng. Mở rộng đất canh tác nông nghiệp vào đất rừng là một trong những nguyên
nhân then chốt nhất gây suy giảm đa dạng sinh học. Tại vùng ven biển, nhân dân
nhiều nơi phá rừng ngập mặn quai đê lấn biển để trồng lúa, phá rừng làm ao nuôi
tôm. Khoảng 1/5 dân số Việt Nam sinh sống dựa vào đánh bắt thủy sản nhưng do
sự gia tăng mức độ tiêu thụ, cộng với việc quản lý đánh bắt kém hiệu quả dẫn tới
việc khai thác một cách quá mức, thiếu bền vững. Mặt khác do có sự thay đổi nhanh
về kinh tế, nên mô hình tiêu thụ của xã hội cũng đã thay đổi và mạng lưới giao
thông mở rộng làm cho nhiều vùng giàu đa dạng sinh học trở nên dễ tiếp cận hơn
đối với các thị trường bên ngoài. Những thay đổi đó đã dẫn tới việc khai thác quá
mức làm cạn kiệt tài nguyên đa dạng sinh học. 

Sự xâm nhập của các loài sinh vật ngoại lai như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cây
mai dương cũng gây ra những hậu quả xấu đối với môi trường và đa dạng sinh học.
Các loài ngoại lai này lấn át, loại trừ và làm suy giảm các loài sinh vật và nguồn gen,
phá vỡ cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái, phá hại mùa màng, làm giảm năng
suất cây trồng, vật nuôi, thậm chí ảnh hưởng cả đến sức khỏe con người. Bên cạnh
đó, môi trường bị ô nhiễm do các chất thải khác nhau không được xử lý và đổ trực
tiếp ra môi trường bên ngoài là nguyên nhân đe dọa tới đa dạng sinh học như gây
chết, làm giảm số lượng cá thể, gián tiếp làm hủy hoại nơi cư trú và môi trường sống
của nhiều loài sinh vật hoang dã. 

Ngoài ra, Việt Nam là nước đặc biệt nhạy cảm với các tác động của biến đổi
khí hậu toàn cầu. Các hệ sinh thái bị chia cắt, chắc chắn sẽ phản ứng kém cỏi hơn
trước những sự thay đổi này và có thể không tránh khỏi sự mất mát các loài sinh vật
với tốc độ rất cao. 
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Suy giảm tài nguyên thủy sản và sinh học biển

Việt Nam với hơn 3.200 km bờ biển được đánh giá là một quốc gia có tài
nguyên biển phong phú. Được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng và sự tăng dân
số ở các vùng ven biển, đánh bắt hải sản đã trở thành một bộ phận quan trọng trong
phát triển vùng ven biển ở Việt Nam. Năm 2009, lần đầu tiên tổng sản lượng đánh
bắt hàng năm vượt qua ngưỡng 2 triệu tấn, chiếm gần 6% GDP và là ngành xuất
khẩu đứng thứ ba trong cả nước với giá trị xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD trong năm
2009. Nghề cá cũng là nguồn sinh kế trực tiếp hoặc gián tiếp cho khoảng 4 triệu
người, một số nghiên cứu thậm chí còn ước tính có 12 triệu người phụ thuộc phần
nào vào ngành này. Hiện tại có khoảng 130.000 tàu đánh bắt cá có động cơ được
đăng ký và hoạt động trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Việt Nam, các tàu
cá nhỏ không trang bị động cơ, không đăng ký và chỉ đánh bắt  tự  cung  tự  cấp  có
số  lượng  cao hơn nhiều lần. 

Hình 8.4: Tổng sản lượng đánh bắt cá và công suất động cơ 
trong ngành đánh bắt hải sản  ở Việt Nam, 1981 - 2009
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Nhìn chung, tài nguyên biển Việt Nam đang gánh chịu những áp lực vô cùng
lớn do tác động của việc đánh bắt quá mức; dư thừa năng lực đánh bắt; đánh bắt
trái phép, không báo cáo và không được quản lý; mất sinh cảnh và suy thoái sinh
cảnh; và các xu hướng khác. Bị thúc đẩy bởi các chính sách chủ yếu dựa vào tăng
sản lượng, kết hợp với tình trạng thiếu quy hoạch trong quản lý kế thừa từ quá khứ
đối với hệ thống nguồn lợi mở (mọi người có thể tiếp cận) chưa có hệ thống quy
định chặt chẽ, cùng với tính dễ bị tổn thương cao của các cộng đồng ngư dân ven
biển, tất cả đang đặt ra những thách thức lớn đối với mục tiêu phát triển nghề cá
bền vững và sinh kế bền vững. 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2010)
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Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hầu hết tất cả các vùng gần bờ đều bị khai thác
quá mức. Năng suất khai thác đang giảm dần. Các nghiên cứu ghi chép về thành
phần cá được đánh bắt  cho  thấy,  kích  cỡ  trung bình  của  cá giảm, cùng với hiện
tượng “đánh bắt đến đáy của mạng lưới thức ăn”, nghĩa là các loài ăn thịt ở trên cùng
của mạng  lưới  thức  ăn bị đánh bắt quá nhiều, khiến cho hệ sinh thái biển gần như
chỉ còn lại các loài có giá trị thấp.

Nghèo đói vẫn là một vấn đề lớn đối với các cộng đồng ngư dân ở  các  vùng
ven biển, do đó, cộng đồng đánh bắt gần bờ ở Việt Nam đang rơi vào một tình
huống bấp bênh. Đánh bắt xa bờ vẫn tiếp tục được thúc đẩy bởi các chính sách
quốc gia nhằm giảm áp lực đối với các nguồn lợi gần bờ, nhưng sự bền vững về sản
lượng và năng lực đánh bắt xa bờ chưa được biết rõ. Chi phí đánh bắt tăng trong khi
năng suất đánh bắt giảm có nghĩa là lợi ích từ nghề cá giảm. Hậu quả là cạnh tranh
trở nên gay gắt hơn – đó là sự cạnh tranh giữa nghề cá quy mô nhỏ với quy mô lớn,
cạnh tranh giữa các đội tàu, giữa tàu cá trong nước với tàu cá nước ngoài 
(Ngân hàng Thế giới 2010). 

Ngoài ra, cũng có rất nhiều chỉ báo cho thấy đa dạng sinh học biển đang suy
giảm. Khoảng 25% số rạn san hô của Việt Nam được xếp vào nhóm “có rủi ro rất
cao” do suy thoái và mất  sinh cảnh. Đây  là  tỷ  lệ cao nhất trong số hơn 10 quốc
gia Đông Nam Á tham gia điều tra. Tương tự, các hệ sinh thái cỏ biển cũng đang
suy giảm, đe dọa sinh kế của những cộng đồng phụ thuộc. Rừng ngập mặn, vốn là
điểm trung tâm của đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái biển và cửa sông và là
vườn ươm tự nhiên cho nhiều loại tôm cua, cá và nhuyễn thể đang tiếp tục giảm
diện tích, từ 400.000 ha năm 1943 còn 59.760 ha năm 2008, và các cánh rừng ngập
mặn nguyên sinh gần như đã biến mất. Số lượng các bãi biển ở Việt Nam nơi rùa
biển có thể đào ổ để sinh sản đã giảm đáng kể. Bò biển –một loài động vật có vú
ăn cỏ ở biển được xếp vào nhóm “sắp nguy cấp” theo Danh sách Đỏ của Liên minh
Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) – cũng đã gần như biến mất ở Việt Nam
(Ngân hàng Thế giới 2010).

Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất khu vực Đông Nam Á
trong giai đoạn 2000-2010. Hiện tại, đã có 30% dân số Việt Nam sống tại các đô
thị và dự kiến con số này sẽ tăng đến 40% vào năm 2020. Đô thị hóa một mặt tạo
ra sự tập trung nguồn lực cho việc hình thành tiềm lực của các đô thị nhưng cũng
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tạo ra nhiều mặt trái, trong đó có ô nhiễm môi trường đô thị. Theo báo cáo của
Ngân hàng Thế giới (2009), các đô thị tại Việt Nam đang chịu áp lực ô nhiễm môi
trường rất lớn, đặc biệt là ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước.

Hình 8.5: Diễn biến nồng độ bụi TSP trong không khí xung quanh 
ở các khu dân cư của một số đô thị giai đoạn 2005-2008
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Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam 2009

Hầu hết các đô thị nước ta đều bị ô nhiễm bụi, nhiều nơi bị ô nhiễm bụi trầm
trọng, tới mức báo động. Các khu dân cư ở cạnh đường giao thông lớn và ở gần các
nhà máy, xí nghiệp cũng bị ô nhiễm bụi rất lớn. Nồng độ bụi trong các khu dân cư
ở xa đường giao thông, xa các cơ sở sản xuất hay trong các khu công viên cũng đạt
tới xấp xỉ trị số tiêu chuẩn cho phép.

Nồng độ bụi trong không khí ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng trung bình lớn hơn trị số tiêu chuẩn cho phép từ
hai đến ba lần, ở các nút giao thông thuộc các đô thị này nồng độ bụi lớn hơn tiêu
chuẩn cho phép từ hai đến năm lần, ở các khu đô thị mới đang diễn ra quá trình thi
công xây dựng nhà cửa, đường sá và hạ tầng kỹ thuật thì nồng độ bụi thường vượt
tiêu chuẩn cho phép từ 10 - 20 lần.

Nồng độ bụi ở các đô thị thuộc các tỉnh miền núi, vùng cao, nói chung còn
thấp hơn trị số tiêu chuẩn cho phép (tức là không khí còn trong sạch), như là Hà
Giang, Lai Châu, Sơn La, Đà Lạt,... Ngược lại, ở các đô thị phát triển đường giao
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thông và xây dựng nhà cửa mạnh, thì môi trường không khí bị ô nhiễm bụi tương
đối nặng, như thị xã Vĩnh Yên (nồng độ bụi: 0,70 - 1,23mg/m3), thị xã Phúc Yên
(0,99 - 1,33mg/m3), thị trấn Hoà Mạc, Hà Nam (1,31mg/m3), thị xã Hà Đông (0,9
- 1,5mg/m3) ...

Ô nhiễm môi trường nước

Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong
việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô
nhiễm nước là vấn đề rất đáng lo ngại. 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2006, Hồ Chí Minh, Hà Nội,
Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai là các tỉnh thành có mức độ ô nhiễm môi
trường nước cao nhất. 

Nước thải từ các khu công nghiệp có thành phần đa dạng, chủ yếu là các chất
lơ lửng, chất hữu cơ, dầu mỡ và một số kim loại nặng. Khoảng 70% trong số hơn 1
triệu m3 nước thải/ngày từ các KCN được xả thẳng ra các nguồn tiếp nhận không
qua xử lý đã gây ra ô nhiễm môi trường nước mặt. Sự gia tăng nước thải từ các KCN
trong những năm gần đây là rất lớn. Tốc độ gia tăng này cao hơn nhiều so với sự
gia  tăng tổng lượng nước thải từ các lĩnh vực trong toàn quốc. Theo kết quả điều
tra của Bộ Công Thương, trong số 154 KCN đang hoạt động trên toàn quốc chỉ có
39 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 25,3%).

Theo tính toán hiện nay lượng nước thải của bốn vùng kinh tế trọng điểm thải
ra gần 641.000 m3/ngày. Lượng nước thải từ các KCN phát sinh lớn nhất ở khu vực
Đông Nam Bộ, chiếm 49% tổng lượng nước thải các KCN và thấp nhất ở khu vực
Tây Nguyên - 2%.

Hình 8.6: Sự gia tăng nước thải trên toàn quốc 2006 -2008
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Nguồn: Bộ Công Thương (2009)
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Ba lưu vực sông có vấn đề ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng đã được
quan tâm đặc biệt là lưu vực sông Cầu, Nhuệ-Đáy và Đồng Nai. Mức độ ô nhiễm
nước tại các nhánh sông vùng hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai là cao nhất trong cả
nước. Sông Thị Vải ô nhiễm nặng nhất trong lưu vực, với đoạn sông “chết” dài hơn
10km. Cho đến nay, tình trạng ô nhiễm nước sông tại khu vực này vẫn chưa thể
giải quyết được. Cả đoạn sông từ sau hợp lưu suối Cả - sông Thị Vải khoảng 2 km
đến khu vực cảng Phú Mỹ, phía sau KCN Mỹ Xuân bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm
trọng. Hệ sinh thái nước ở khu vực này chỉ còn tồn tại một số loài động thực vật phù
du; các loài tảo phát triển được chủ yếu cũng là những loài thích nghi với môi
trường dinh dưỡng cao, ưa môi trường nhiều chất vẩn và chính sự phát triển của
chúng cũng làm tăng nguy cơ gây độc cho môi trường nước. 

Lưu vực sông Nhuệ-Đáy cũng bị ô nhiễm nặng tại nhiều nơi. Chất lượng nước
sông Nhuệ là kém nhất, bị ô nhiễm tại các nhánh phía thượng nguồn. Ngay cả trong
mùa mưa, các chỉ tiêu BOD5, DO, NH4+, và coliform không đạt tiêu chuẩn môi
trường TCVN loại B. Nước mặt các sông, hồ, mương thoát nước ở nội thành thành
phố Hà Nội bị ô nhiễm nặng. Hàm lượng DO rất thấp; COD, BOD5 và coliform
vượt tiêu chuẩn nhiều lần. Cũng giống như đối với hệ thống sông Đồng Nai, tại
lưu vực sông Nhuệ - Đáy có nhiều điểm nóng ô nhiễm cục bộ. 

Đối với lưu vực sông Cầu, đoạn sông Cầu chảy qua thành phố Thái Nguyên bị
ô nhiễm nặng. Hàm lượng SS, BOD5 and COD vượt TCVN (loại A) nhiều lần,
nước sông có chứa các hợp chất hữu cơ và dầu mỡ. Nhiều nơi khác trong tiểu lưu
vực sông này cũng bị ô nhiễm, đặc biệt là bởi chất hữu cơ. Mặc dù một số nguồn
nước thải chính có được kiểm soát, nhất là ở thành phố Thái Nguyên, song chất
lượng nước nhìn chung chưa được cải  thiện.

3. Phí tổn môi trường của tăng trưởng kinh tế

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2010), Việt Nam đang gặp phải nhiều
vấn đề môi trường vốn là cái giá của sự phát triển kinh tế. Rất nhiều nguồn tài
nguyên thiên nhiên đang có xu hướng suy giảm nhanh chóng trong khi nhiều thành
phần môi trường bị ô nhiễm và suy thoái ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền
vững của đất nước. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (2008), Việt Nam có
thể phải chịu tổn thất do ô nhiễm môi trường lên tới 5,5% GDP hàng năm. Như vậy,
nền kinh tế mất khoảng 3,9 tỉ USD trong 71 tỉ USD của GDP trong năm 2007, và
khoảng 4,2 tỉ USD trong 76 tỉ USD của GDP trong năm 2008. Xin đơn cử một vài
ví dụ về ô nhiễm nước và không khí tại Việt Nam. 
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Cái giá phải trả của ô nhiễm không khí 

Ô nhiễm không khí có những ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, đặc biệt đối với
đường hô hấp. Kết quả nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy, khi môi trường không khí
bị ô nhiễm, sức khoẻ con người bị suy giảm, quá trình lão hóa trong cơ thể diễn ra
nhanh; các chức năng của cơ quan hô hấp suy giảm, gây ra các bệnh hen suyễn,
viêm phế quản, tim mạch ... và làm giảm tuổi thọ của con người. Mức độ ảnh hưởng
của từng người tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ, nồng độ, loại chất và thời gian
tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Bộ Y tế (2009) cũng cho biết trong những năm
gần đây, trên toàn quốc, các bệnh về đường hô hấp là bệnh phổ biến và có tỷ lệ
mắc cao nhất. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh đường hô hấp có nguyên nhân trực
tiếp bởi môi trường không khí bị ô nhiễm do bụi, SO2, NOx, CO, chì... Các tác nhân
này gây ra các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, hen, lao, dị ứng, viêm phế quản
mãn tính và ung thư.

Hộp 8.1. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe cộng đồng 

tại Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội (2008) cho biết về kết quả nghiên cứu thực trạng các
bệnh tật của nhân dân nội thành Hà Nội liên quan đến ô nhiễm không khí
(ÔNKK).

Cuộc điều tra được tiến hành tại năm khu vực: Khu công nghiệp Thượng
Đình (ô nhiễm công nghiệp); đường Pháp Vân (ô nhiễm do giao thông); chợ
Đồng Xuân (ô nhiễm do dịch vụ thương mại); khu tập thể Kim Liên (ô nhiễm
do sinh hoạt); khu Tây Hồ (được coi là ít ô nhiễm nhất). Tại các khu vực trên,
nhóm nghiên cứu đã điều tra ở 2.239 hộ gia đình gồm 10.111 thành viên.

Theo đó, tỷ lệ hộ mắc bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí tại Hà Nội
là 72,6%. Trong số đó, hộ có người mắc bệnh mãn tính chiếm 43%. Các bệnh
có tỷ lệ mắc cao là bệnh tai mũi họng, viêm mũi dị ứng, hen phế quản, cảm
cúm, viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh ngoài da, bệnh về mắt. Những người
có thời gian sống trên 10 năm ở ngay tại Hà Nội có tỷ lệ mắc bệnh mãn tính
về tai mũi họng cao gần gấp đôi so với những người sống ở đây dưới ba năm.



- 283 -

Chương VIII: Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhìn từ góc độ môi trường

Đối với các bệnh cấp tính như cảm cúm, người sống trên 10 năm mắc
bệnh chiếm tới 11,5%, sống dưới ba năm là 6,8%. Xu hướng tuổi càng cao thì
tỷ lệ mắc càng cao.

Theo nghiên cứu trên, chi phí khám chữa bệnh bình quân theo hộ gia
đình trong năm 2008 từ 1.200.000 - 2.200.000 đồng. Theo ước tính, chỉ riêng
bệnh hen, hàng năm, Việt Nam phải dành khoảng 301 USD/bệnh nhân. Cũng
theo kết quả nghiên cứu, số lần nghỉ ốm trung bình hàng năm do các bệnh
liên quan đến ÔNKK từ 1,2 - 2,4 lần/người/năm. Các bệnh nhân hen phế
quản có số lần nghỉ nhiều nhất. Số ngày nghỉ ốm đối với một người bệnh dao
động từ 8-16 ngày, bệnh nhân mắt có số ngày nghỉ cao nhất (16 ngày), bệnh
nhân hen phế quản, viêm phế quản là 14 ngày.

Ngoài ra, bệnh liên quan đến ÔNKK còn ảnh hưởng đến người thân, tạo
nên chi phí gián tiếp do nghỉ học nghỉ làm khi người thân bị ốm. Đa số người
dân được hỏi sau khi nghỉ ốm để điều trị bệnh hoặc có người thân bị ốm thì
bị giảm khoảng 20% thu nhập và suy giảm về sức khỏe khoảng 20% so với
trước khi bị bệnh.

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội (2008)

Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến sức khoẻ, bao gồm các khoản chi phí:
khám, chữa bệnh, thiệt hại cho sản xuất và nền kinh tế do gián đoạn lao động. Dự
án “Điều tra, thống kê, đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khoẻ cộng
đồng” do Cục Bảo vệ môi trường (2007) tiến hành tại hai tỉnh Phú Thọ và Nam
Định cho kết quả ước tính thiệt hại kinh tế do ô nhiễm không khí tác động đến sức
khoẻ trên đầu người mỗi năm trung bình là 295.000 đồng. Nếu giả định, tổn thất
về kinh tế do ô nhiễm không khí tác động đến sức khoẻ đối với người dân Hà Nội
và TP Hồ Chí Minh tương tự như người dân ở Phú Thọ và Nam Định thì Hà Nội
với 6,5 triệu dân, mỗi ngày thiệt hại 5,3 tỷ đồng và TP Hồ Chí Minh với 7 triệu
dân, mỗi ngày thiệt hại 5,7 tỷ đồng. Thực tế, môi trường không khí ở các đô thị lớn
như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng bị ô nhiễm cao hơn so với các
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tỉnh Phú Thọ và Nam Định, nên thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm không khí thực tế
còn cao hơn con số nêu trên.

Cái giá phải trả cho thiệt hại do ô nhiễm nước

Nước thải sản xuất không qua xử lý, xả thải trực tiếp vào môi trường gây ra
những  thiệt hại đáng kể tới sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại các
khu vực lân cận. Mặt khác, ô nhiễm môi trường nước đã làm gia tăng gánh nặng
bệnh tật, gia tăng tỷ lệ người mắc bệnh đang lao động. Đáng báo động là tỷ lệ này
có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây và gây ra những tổn thất kinh tế
không nhỏ. 

Nguồn nước sông ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bị ô nhiễm.
Các nguồn gây ô nhiễm  đến từ hoạt  động sản xuất nông nghiệp do sử dụng phân
bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều, do các chất thải sinh hoạt, và
từ các hoạt động sản xuất công nghiệp. Nghiên cứu của tác giả Võ Thành Danh
(2009) cho biết tổn thất kinh tế do ô nhiễm nước trung bình một hộ gia đình tại
vùng ĐBSCL là 29.345 đồng/hộ/tháng và khoảng 1.454 tỷ đồng/năm. 

Các công trình nghiên cứu của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường tại vùng ô
nhiễm nước sông Thị Vải từ việc thống kê thiệt tại kinh tế từ 1.181 đơn đòi bồi
thường của người dân đã ước tính thiệt hại do ô nhiễm nước của công ty VEDAN
lên đến 567 tỷ đồng/năm. 

Theo Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam thì hiện nay tình trạng ô nhiễm
nguồn nước là nguyên do của nhiều căn bệnh khó chữa và những bệnh thông
thường như tiêu chảy và bệnh lỵ, đặc biệt là trong những vùng đông dân cư và nghèo
khó. Trong vòng bốn năm vừa qua có 6 triệu người Việt Nam gặp phải những bệnh
dịch do nước bẩn gây nên và số tiền chữa trị lên đến 400 tỷ đồng Việt Nam tương
đương với 21 triệu đôla Mỹ.

Nói tóm lại, công cuộc đổi mới trong mười năm qua đã và đang đặt ra cho
chúng ta nhiều thách thức to lớn về môi trường. Việt Nam sẽ bước vào một giai
đoạn phát triển khó khăn cần nhiều các  yếu tố môi trường. Nếu các thiệt hại về môi
trường không được tính toán đầy đủ trong các chính sách thì ảnh hưởng có thể sẽ
rất thảm khốc và tăng trưởng sẽ không bền vững. Vậy viễn cảnh nào cho nền kinh
tế  Việt Nam trong những năm tiếp theo?
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4. Tương lai kinh tế Việt Nam

Phần này trình bày những kết quả dự báo về tốc độ phát thải các chất ô nhiễm
tại Việt Nam đến năm 2020. Do hạn chế về thời gian và nguồn số liệu, kết quả được
tính toán cho Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (VKTTĐBB), một trong ba trọng
điểm phát triển kinh tế của đất nước. Vấn đề ô nhiễm được đặc biết chú ý là ô nhiễm
môi trường nước với các chỉ tiêu TSS, BOD, COD, NH4 và Tổng N. 

4.1. Các kịch bản phát triển

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự phát triển VKTTĐBB trong thời gian tới chủ
yếu phụ thuộc vào các yếu tố nội lực như các cơ chế, chính sách, pháp luật, khả
năng phát huy các tiềm năng, thế mạnh; phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như
tình hình kinh tế, chính trị thế giới, trong nước và khu vực ... Có hai kịch bản chủ
yếu về nội lực cho vùng như sau (Bảng 8.1): 

(i) Kịch bản I (nội lực mạnh): Các cơ chế, chính sách, pháp luật được tích cực
đổi mới và có chuyển biến rõ rệt so với giai đoạn trước; kết cấu hạ tầng được tích
cực nâng cấp, xây dựng mới và phát huy tác dụng; các công trình trọng điểm như
cảng biển, đường cao tốc, sân bay quốc tế, hạ tầng khu công nghiệp được hoàn
thành; hiệu quả đầu tư được tiếp tục nâng lên, tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong nhiều
ngành sản xuất được giữ ngang bằng và thấp hơn mức bình quân chung của khu vực;
chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện nhanh chóng; tỷ lệ lao động qua đào tạo
đạt khoảng trên 55% kể từ năm 2010 trở đi; hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến
thương mại và đầu tư, quan hệ hợp tác liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ
được mở rộng ra nhiều khu vực trên thế giới; tình hình chính trị và trật tự an toàn
xã hội được ổn định.

(ii) Kịch bản II (nội lực trung bình): Các cơ chế, chính sách, pháp luật và môi
trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, nhưng không tạo ra những bước chuyển biến
rõ so với giai đoạn trước; kết cấu hạ tầng được nâng cấp, xây dựng mới, nhưng tiến
độ chậm, nhất là các công trình trọng điểm như đường cao tốc, bến cảng nước sâu,
hệ thống cấp điện, cấp nước; nguồn nhân lực bảo đảm về số lượng nhưng chất
lượng được cải thiện chậm và chưa đáp ứng đủ theo cơ cấu ngành nghề, tỷ lệ lao
động qua đào tạo đạt thấp hơn so với mức của nội lực mạnh; hoạt động kinh tế đối
ngoại chưa tạo được quan hệ đối tác với một số nhà đầu tư lớn, công ty xuyên quốc
gia trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn ở Nhật Bản, Châu Âu và Bắc
Mỹ; các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh chiếm tỷ trọng lớn
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trong cơ cấu GDP của vùng có tốc độ tăng trưởng kinh tế không cao hơn so với
tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2001- 2005.

Bảng 8.1. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Vùng KTTĐBB đến năm 2020

Các kịch bản Giai đoạn Nhịp tăng GDP Đầu tư so với
GDP

NỘI LỰC MẠNH

2006 - 2010 12 - 13% 48 - 49%

2011 - 2015 11 - 12% 44 - 45%

2015 - 2020 10 - 11% 36 - 37%

NỘI LỰC
TRUNG BÌNH

2006 - 2010 11 - 11,5% 43 - 44%

2011 - 2015 9,5 - 10,5% 39 - 40%

2015 - 2020 9 - 9,5% 33 - 34%

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2006 

Khi xem xét hai kịch bản phát triển nêu trên, căn cứ vào khả năng phát huy nội
lực và dự báo bối cảnh tác động bên ngoài, mức độ thu hút đầu tư và tăng trưởng
kinh tế của vùng từ nay đến 2020, nhóm nghiên cứu đồng tình với ý kiến của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và lựa chọn kịch bản I như kịch bản cơ sở để hình thành các kịch
bản con cho Vùng KTTĐBB. Từ các phân tích nhóm nghiên cứu đã đưa ra bốn
kịch bản phát triển cho VKTTĐBB giai đoạn 2010-2010 cụ thể như sau.

Bảng 8.2. Các kịch bản phát triển

Năm 2005 2010 2015 2020

Kịch bản 1

Tăng trưởng 12,5% trong giai đoạn 2011-2015; 
Tăng trưởng 12% trong giai đoạn 2016-2020

Cơ cấu (%)

Nông nghiệp 15,65 13,26 11,54 10,58

Công nghiệp 40,33 42,39 43,23 44,23

Dịch vụ 44,02 44,35 45,23 45,19
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Năm 2005 2010 2015 2020

Kịch bản 2

Tăng trưởng 12,5% trong giai đoạn 2011-2015; 
Tăng trưởng 12% trong giai đoạn 2016-2020

Cơ cấu (%)

Nông nghiệp 15,65 13,24 12,12 12,12

Công nghiệp 40,33 42,41 41,17 38,31

Dịch vụ 44,02 44,35 46,70 49,56

Kịch bản 3

Tăng trưởng 13% trong giai đoạn 2011-2015; 
Tăng trưởng 12,5% trong giai đoạn 2016-2020

Cơ cấu (%)

Nông nghiệp 15,65 13,26 11,54 10,58

Công nghiệp 40,33 42,39 43,23 44,23

Dịch vụ 44,02 44,35 45,23 45,19

Kịch bản 4

Tăng trưởng 13% trong giai đoạn 2011-2015; 
Tăng trưởng 12,5% trong giai đoạn 2016-2020

Cơ cấu (%)

Nông nghiệp 15,65 13,24 12,12 12,12

Công nghiệp 40,33 42,41 41,17 38,31

Dịch vụ 44,02 44,35 46,70 49,56

Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu 

4.2. Kết quả dự báo

Kịch bản 1, giả định GDP tăng bình quân 12,5% trong giai đoạn 2011-2015
và 12% trong giai đoạn 2016 - 2020, với cơ cấu khu vực I giảm từ 15,65% xuống
10,58%, khu vực II tăng từ 40,33% lên 44,23%, khu vực III tăng nhẹ từ 44,02% lên
45,19%. Để đạt tốc độ phát triển GDP (Ggdp) nêu trên, hoạt động kinh tế sẽ tạo
ra một khối lượng lớn các chất thải. Lượng chất thải đưa vào môi trường tăng lên
với tốc độ cao so với giai đoạn trước chủ yếu do tác động của hoạt động sản xuất
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trong khu vực II, đặc biệt đối với lượng chất thải COD. Tốc độ tăng trưởng của
COD trong giai đoạn này (Gcod=585,66%) cao hơn tốc độ tăng trưởng Ggdp. Chất
thải là TSS, BOD đạt tốc độ gần bằng Ggdp (Gtss=571,53%; Gbod=568,70%).
Mặc dù vậy, xét về tổng thể, tốc độ tăng trưởng của tổng lượng chất thải đối với kịch
bản 1 là 571,12% vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng Ggdp là 574,82%. 

Kịch bản 2, giả định GDP tăng bình quân 12,5% trong giai đoạn 2011-2015
và 12% trong giai đoạn 2016-2020, với cơ cấu khu vực I giảm từ 15,65% xuống
12,12% (tương đương với mức tỷ trọng của khu vực I năm 2015), khu vực II giảm từ
40,33% xuống mức 38,31%, khu vực III tăng mạnh từ 44,02% lên 49,56%. Với kịch
bản này, trọng tâm kinh tế đã dịch chuyển mạnh từ nông nghiệp, sản xuất sang các
ngành dịch vụ. Kết quả tính toán đã cho thấy những tác động môi trường rõ nét của
việc chuyển dịch cơ cầu kinh tế theo hướng này. Tốc độ phát thải các chất ô nhiễm
đã giảm mạnh so với kịch bản 1. Mặc dù tốc độ gia tăng chất thải vẫn còn cao trung
bình 553,45% so với Ggdp là 574,82%, nhưng không có loại chất thải nào có tốc độ
phát triển vượt trên Ggdp.

Kịch bản 3, giả định GDP tăng bình quân 13% trong giai đoạn 2011-2015 và
12,5% trong giai đoạn 2016-2020, với cơ cấu khu vực I giảm từ 15,65% xuống
10,58%, khu vực II tăng từ 40,33% lên 44,23%, khu vực III tăng nhẹ từ 44,02% lên
45,19%. Kết quả tính toán cho thấy tốc độ tăng trưởng của các loại chất thải trong
giai đoạn này rất cao (TSS, BOD, COD, và tổng chung các loại chất thải), đặc biệt là
chất thải COD (Gcod=612,28%; trong khi Ggdp=600,94%).

Kịch bản 4, giả định GDP tăng bình quân 13% trong giai đoạn 2011-2015 và
12,5% trong giai đoạn 2016-2020, với cơ cấu khu vực I giảm từ 15,65% xuống
12.12% (tương đương với mức tỷ trọng của khu vực I năm 2015), khu vực II giảm từ
40,33% xuống mức 38,31%, khu vực III tăng mạnh từ 44,02% lên 49,56%. Kết quả
tính toán cũng cho thấy một thực tế là nên phát triển kinh tế theo hướng mở rộng
những ngành dịch vụ (khu vực III), không nên tập trung quá nhiều vào những
ngành công nghiệp (khu vực II). Phát triển kinh tế theo hướng này có thể giảm
thiểu hơn nữa những tác động đối với sức khỏe của con người và môi trường sống
trong tương lai.
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Bảng 8.3. Tốc độ tăng trưởng chất thải và GDP năm 2020 
so với năm 2005 (%)

Chỉ tiêu
ô nhiễm

Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 Kịch bản 4

Ge
2020/05

Ggdp
2020/05

Ge
2020/05

Ggdp
2020/05

Ge
2020/05

Ggdp
2020/05

Ge
2020/05

Ggdp
2020/05

TSS 571,53

574,82

556,23

574,82

579,51

600,94

581,51

600,94

BOD 568,70 546,62 594,55 571,46

COD 585,66 565,58 612,28 591,29

NH4-N 559,25 532,40 584,67 556,60

Tổng N 537,09 530,64 561,50 554,76

Tổng 571,12 553,45 597,07 578,60

Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu sự tăng trưởng của các ngành và tác động của chúng tới
môi trường, nhóm nghiên cứu đã tính toán thử khối lượng chất thải phát sinh theo
các kịch bản phát triển.  

Bảng 8.4: Khối lượng chất thải phát sinh theo các kịch bản đến năm 2020
Đơn vị: kg/tỷ đồng

Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 3 Kịch bản 4

TSS 111128728,9 108153479 116179219 113068752

BOD 67443744,51 64824569 70508874 67770664

COD 148159146,4 143079675 154892565 149582246

NH4-N 20210628,91 19240330 21129145 20114749

Tổng N 48059438,61 47482548 50243606 49640497

Tổng số 395001687,3 382780602 412953408 400176909

Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu 
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Với bốn kịch bản phát triển, sự tác động đến môi trường của các hoạt động
phát triển đều rất lớn, thể hiện trực tiếp qua số liệu dự báo về sự gia tăng khối lượng
các chất gây ô nhiễm đối với nước thải (Bảng 8.4). 

Tốc độ tăng trưởng GDP và khối lượng chất thải phát sinh có quan hệ cùng
chiều. Sẽ rất lý thú nếu so sánh tốc độ tăng trưởng của GDP qua các thời kỳ với
tốc độ gia tăng chất thải của các cặp kịch bản 1 và 3, 2 và 4. Những cặp kịch bản
này có cùng cơ cấu kinh tế, nhưng khác nhau về tốc độ tăng trưởng GDP. Ở kịch
bản 1, khối lượng chất thải trung bình sẽ tăng 3,26 lần năm 2015 và 5,74 lần năm
2020 so với năm 2005; ở kịch bản 3, mức độ biến thiên tương ứng là 3,31 lần và
5,97 lần; ở kịch bản 2, các con số tương ứng là 3,2 lần và 5,53 lần; ở kịch bản 4, là
3,27 lần và 5,78. Đối với từng loại chất thải cụ thể TSS, BOD, COD, NH4-N, tổng
N theo kịch bản 3 và 4 đều cao hơn kịch bản 1 và 2, đặc biệt là các chỉ tiêu COD,
BOD và TSS. Điều này cho thấy, tốc độ tăng trưởng GDP càng cao, thì mức độ gia
tăng chất thải sẽ càng lớn. Kết luận này có ý nghĩa quan trọng, nó cho thấy sự cần
thiết trong việc lựa chọn mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được sự phát triển
bền vững.   

Tuy nhiên vấn đề thú vị hơn cả là tác động của cơ cấu kinh tế và vấn đề ô
nhiễm. Việc xem xét sự khác biệt về tác động môi trường của các cơ cấu kinh tế
khác nhau cũng hết sức quan trọng. Nó cho thấy, tác động về môi trường không chỉ
phụ thuộc vào qui mô các hoạt động kinh tế mà còn phụ thuộc vào đặc điểm cơ cấu
kinh tế của vùng.

Hình 8.7.  So sánh các kịch bản phát triển giai đoạn 2005-2020
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Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu
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Hình 8.7 chỉ rõ tác động việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến chất lượng môi
trường tại VKTTĐBB.  Dễ dàng nhận thấy sự phát triển theo kịch bản 1 và 3 sẽ có
nhiều rủi ro về mặt môi trường hơn so với sự phát triển theo kịch bản 2 và 4. Với
cùng một tốc độ phát triển kinh tế như nhau, kịch bản 1 và 3 có cơ cấu kinh tế
chuyển đổi theo hướng Công nghiệp - Dịch vụ - Nông Lâm Nghiệp sẽ tạo ra nhiều
chất ô nhiễm hơn so với  kịch bản 2 và 4. Điều này còn thể hiện khu vực II là nguyên
nhân gây ô nhiễm chủ yếu tại VKTTĐBB. 

Kịch bản 2 và 4 cho thấy để thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng KTTĐBB
cần có sự thay đổi cơ bản trong cơ cấu kinh tế. Cụ thể là cần có sự chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công Nghiệp - Nông Lâm Nghiệp hơn là Công
Nghiệp - Dịch vụ - Nông Lâm Nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
giảm tỷ trọng của ngành công nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ và ổn định
tỷ trọng của nông nghiệp (từ năm 2015) vừa đảm bảo mức độ tăng trưởng GDP cao
hơn và gây ra ít vấn đề môi trường hơn. Bên cạnh đó giữ nguyên tỷ trọng nông
nghiệp (12,12%) trong giai đoạn 2015 - 2020 cũng góp phần quan trọng trong việc
đảm bảo an ninh lương thực cho VKTTĐBB nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Xét về góc độ kinh tế, nhận xét này hoàn toàn phù hợp khi phân tích hiệu quả
vốn đầu tư vào ngành công nghệp tại VKTTĐBB dựa trên hệ số ICOR26. Nếu loại
trừ sự khác biệt về trình độ công nghệ, thì giá trị hệ số ICOR  cho thấy hiệu quả đầu
tư tính cho một đơn vị GDP gia tăng của các VKTTĐ cao hơn so với mức chung của
cả nước. Tuy vậy, nếu theo dõi quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ vốn
đầu tư xã hội chiếm trong GDP thông qua hệ số ICOR, có thể thấy ở VKTTĐBB
phải có tới 4-5% đầu tư xã hội trên GDP thì mới có được 1% tăng trưởng GDP,
trong khi theo kinh nghiệm, đối với các nước trong giai đoạn tăng trưởng nhanh với
trình độ công nghệ kỹ thuật chưa cao thì chỉ cần 2,5% vốn đầu tư trên GDP sẽ
tương đương với mức tăng trưởng GDP là 1%.  

Mở rộng thêm, nếu theo dõi hiệu quả vốn đầu tư xã hội đối với toàn bộ khối
lượng GDP tạo nên có thể thấy rõ vốn đầu tư tính cho 1 đơn vị GDP của vùng KT-
TĐBB có xu hướng tăng lên. Vùng KTTĐBB có mức vốn đầu tư cho 1 đơn vị GDP
đã cao hơn nhiều trong thời gian từ 2000 đến 2008 so với mức chung của cả nước.
Nếu xét thêm hệ số co giãn của tăng trưởng GDP với vốn đầu tư (tức là khi vốn đầu

26 Hệ số ICOR được tính theo công thức ICOR = s/g, trong đó s là tỷ lệ tiết kiệm/GDP còn g là tốc độ tăng
trưởng GDP
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tư tăng 1% thì tăng trưởng GDP được bao nhiêu phần trăm), thì hệ số cho vùng 
KTTĐBB đạt 0,831, tức là nếu vốn đầu tư tăng 1% trong giai đoạn 2000 - 2008 thì
tăng trưởng GDP đạt 0,831%.

Bảng 8.5. Vốn đầu tư tính cho 1 đồng GDP (giá hiện hành)

Chỉ tiêu Đơn vị 2000 2004 2005 2006 2007 2008

VKTTĐBB Đồng 0,49 0,51 0,55 0,53 0,58 0,65

VKTTĐMT Đồng 0,46 0,55 0,55 0,64 0,79 0,72

VKTTĐPN Đồng 0,30 0,26 0,27 0,32 0,33 0,35

Cả nước Đồng 0,34 0,41 0,41 0,41 0,46 0,43

Nguồn: Tổng hợp từ các số liệu của TCTK và Bộ KH&ĐT

Bên cạnh đó để ý rằng đối với VKTTĐBB nói riêng và nền kinh tế Việt Nam
nói chung, tốc độ tăng trưởng GO lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP. Số liệu
thống kê qua nhiều năm cho thấy tốc độ tăng trưởng GO của Việt Nam thường
cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP. VKTTĐBB có tốc độ tăng trưởng GO cũng
cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP khoảng từ 3 – 5 điểm %. Ngành công nghiệp biểu
hiện rõ nhất mô hình tăng trưởng này (Hình 8.8)

Hình 8.8 Tốc độ tăng trưởng GO và GDP Công nghiệp Vùng KTTĐ (%)
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Nguồn: Tổng hợp từ các số liệu của TCTK và Bộ KH&ĐT
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Điều này phản ánh hai vấn đề: (1) chi phí sử dụng các yếu tố đầu vào trung
gian của ngành công nghiệp quá cao và ngày càng có xu hướng gia tăng. Điều đó
chứng tỏ hiệu quả kinh tế của ngành công nghịêp tương đối thấp; (2) mô hình tăng
trưởng của các VKTTĐ VN vẫn là mô hình tăng trưởng dựa vào gia công. Do vậy
dịch chuyển cơ cấu kinh tế của vùng theo hướng nâng cao tỷ trọng của các ngành
dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của khu vực nông nghiệp và công nghiệp là hướng đi
đạt hiệu quả cao về hiệu suất đầu tư, tăng trưởng và bảo vệ môi trường.  

Tuy nhiên, việc lựa chọn giữa kịch bản phát triển 2 và 4 phụ thuộc nhiều vào
nội lực và quyết tâm trong việc thực hiện các mục tiêu đặt ra. Kịch bản 4 cho phép
đạt được mức độ tăng trưởng cao hơn nhưng cũng tạo ra nhiều chất thải hơn so
với kịch bản 2.    

Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho phép rút ra một số kết luận về chất lượng tăng trưởng
của Việt Nam trong mười năm qua.

Thứ nhất, trong vòng 10 năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu
đáng kể trong lĩnh vực phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường so với các nước
trong khu vực, nhưng sự phát triển nhìn chung vẫn chưa bền vững. Mặc dù mới ở
giai đoạn đầu của quá trình phát triển Việt Nam đã và đang phải đối đầu vớicác vấn
đề môi trường nghiêm trọng như suy giảm tài nguyên rừng, suy giảm tài nguyên
nước, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí từ các nhà máy, các
hộ gia đình, lạm dụng thuốc trừ sâu và phân hoá học ... Tình trạng suy thoái môi
trường diễn ra trên diện rộng, liên quan tới nhiều thành phần môi trường khác
nhau. 

Thứ hai, thiệt hại môi trường do các hoạt động kinh tế gây ra tại Việt Nam là
đáng kể, chiếm khoảng 5,5% GDP hàng năm. Trong những năm tiếp theo, Việt
Nam vẫn ở trong giai đoạn công nghiệp hóa và chưa vượt qua điểm ngoặt (turning
point) của đường cong môi trường Kuznets. Do vậy thiệt hại môi trường có xu
hướng gia tăng nếu không kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Thứ ba, trong những năm tới Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì được tốc độ tăng
trưởng cao. Với mô hình phát triển như Việt Nam hiện nay, tốc độ tăng trưởng
GDP càng cao, thì mức độ gia tăng chất thải sẽ càng lớn, tổn thất phúc lợi xã hội sẽ
càng nhiều. Bên cạnh đó, tác động về môi trường không chỉ phụ thuộc vào qui mô
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các hoạt động kinh tế mà còn phụ thuộc vào đặc điểm cơ cấu kinh tế. Do vậy lựa
chọn mục tiêu tăng trưởng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai
đoạn tiếp theo nhằm đạt được sự phát triển bền vững là một vấn đề then chốt đang
đặt ra cho Việt Nam.

Nói tóm lại, công cuộc đổi mới trong mười năm qua đã và đang đặt ra cho
chúng ta nhiều thách thức to lớn về môi trường. Hoạt động bảo về môi trường
hướng tới phát triển bền vững là một công việc có tính cách mạng. Nó động chạm
tới toàn bộ các khâu thiết yếu của của đời sống kinh tế xã hội, từ nhận thức, đến thay
đổi thói quen, hình thành nếp sống mới, ngành nghề mới, cơ cấu kinh tế mới, tổ
chức mới.   

Để kết thúc phần này chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn lời phát biểu của
Ngài Jordan Ryan, đại diện cho UNDP tại Việt Nam tại cuộc họp "Công tác tư tưởng
với Phát triển bền vững" được tổ chức cách đây hơn sáu năm vào tháng 6 năm 2004:
“... hành động vì phát triển bền vững phải gồm cả ở cấp quốc gia lẫn địa phương. Để làm
được điều này phải có một nền hành chính công hiệu quả, bao gồm quản trị Nhà nước,
có sự tham gia của tất cả các cộng đồng và cam kết thực hiện công bằng thực sự. Phát
triển bền vững sẽ không thành hiện thực chỉ thông qua các chính sách và thể chế quốc
gia, mà là trên các cánh đồng, trong các khu rừng và các nhà máy. Việc này đòi hỏi có
sự cam kết mạnh mẽ và sự tham gia của mọi người, mọi cấp chính quyền và tất cả các
chủ thể khác ở các cấp địa phương, bao gồm cả khu vực tư nhân”.

Nếu phát triển theo định hướng đó, kinh tế xã hội của Việt Nam sẽ có kết cục
tốt đẹp, việc bảo vệ môi trường  sẽ có tương lai tươi sáng. Tuy nhiên vấn đề quan
trọng là thực hiện và hành động. Đây là điều then chốt, là thử thách mà mỗi người
dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế đều đang quan tâm và mong đợi. 
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CHƯƠNG IX

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG 
VÙNG VEN BIỂN TRONG BỐI CẢNH 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM
Ths. Vũ Thị Hoài Thu

Diễn đàn Phát triển Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Với đường bờ biển dài 3.260 km, vùng ven biển Việt Nam là một địa bàn có
thể tạo ra những đột phá trong hoạch định cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu và hợp
tác kinh tế quốc tế trong chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Mặc
dù trong thời gian qua, vùng ven biển đã có những đóng góp đáng kể vào tăng
trưởng kinh tế chung của cả nước nhưng tăng trưởng kinh tế đi kèm với việc khai
thác và sử dụng ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại hệ sinh thái và ô
nhiễm môi trường biển đã và đang đe dọa đến sự tăng trưởng bền vững của vùng
ven biển trong dài hạn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đối với một quốc gia có
đường bờ biển dài và hai đồng bằng châu thổ lớn thì những hiểm họa do biến đổi
khí hậu gây ra sẽ thực sự nghiêm trọng khi mà khoảng 58% sinh kế ven biển Việt
Nam đều dựa vào nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản – là những sinh kế
phụ thuộc nhiều vào khí hậu và nguồn nước. 

Bài viết này có ba mục tiêu chính: 

(i) Đánh giá tăng trưởng kinh tế vùng ven biển Việt Nam giai đoạn 2000-
2008 trên quan điểm bền vững, 

(ii) Phân tích những thách thức của biến đổi khí hậu đối với tăng trưởng bền
vững của vùng ven biển trong tương lai, và 

(iii) Đề xuất một số khuyến nghị nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của
vùng ven biển, đặc biệt trước thách thức của biến đổi khí hậu trong thời
gian tới.
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1. Vai trò của vùng ven biển trong sự phát triển kinh tế - xã hội quốc gia

Việt Nam là một quốc gia biển lớn trong vùng biển Đông với đường bờ biển
dài 3.260 km dọc chiều dài đất nước. Trung bình khoảng 100km2 đất liền ở Việt
Nam có 1km đường bờ biển trong khi trên thế giới, khoảng 600km2 đất liền mới
có 1km đường bờ biển. Chỉ số biển của Việt Nam là 0,01 cao gấp 6 lần mức trung
bình của thế giới. Ngoài ra, cứ khoảng 1km2 đất liền ở Việt Nam thì có khoảng
4km2 vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế và tỷ lệ này cao gấp khoảng 1,6 lần
mức trung bình của thế giới (Viện Kinh tế học, 2001). 

1.1. Diện tích và dân số vùng ven biển

Trong 63 tỉnh/thành phố Việt Nam có 28 tỉnh/thành phố có biển. Năm 2009,
diện tích tự nhiên của 28 tỉnh/thành phố này là 136. 829 km2, chiếm 41,3% diện
tích cả nước và dân số trung bình của các tỉnh ven biển là 43,5 triệu người, chiếm
khoảng 51% dân số cả nước. 

Bảng 9.1: Diện tích, dân số và mật độ dân số vùng ven biển 
Việt Nam năm 2009

TT Các địa phương Diện tích
(km2)

Dân số TB
(nghìn người)

Mật độ dân số
(người/km2)

I Cả nước 331 150,4 86024,6 260

II Vùng ven biển 136 829 43511,8 318

1 Đồng bằng sông Hồng 12230,1 7498 613

Quảng Ninh 6099 1146,6 188

Hải Phòng 1522,1 1841,7 1210

Thái Bình 1567,4 1784,0 1138

Nam Định 1652,3 1826,3 1105

Ninh Bình 1389,1 900,1 648

2 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 95885,1 18870,4 193

Thanh Hóa 11134,7 3405,0 306

Nghệ An 16490,7 2919,2 177

Hà Tĩnh 6025,6 1230,3 204

Quảng Bình 8065,3 848,0 105
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TT Các địa phương
Diện tích

(km2)
Dân số TB

(nghìn
người)

Mật độ
dân số

(người/
km2)

Quảng Trị 4747 599,2 126

Thừa Thiên Huế 5062,6 1088,7 215

Đà Nẵng 1283,4 890,5 694

Quảng Nam 10438,4 1421,2 136

Quảng Ngãi 5152,7 1219,2 237

Bình Định 6039,6 1489,0 247

Phú Yên 5060,6 863,0 171

Khánh Hòa 5217,6 1159,7 222

Ninh Thuận 3358 565,7 168

Bình Thuận 7810,4 1171,7 150

3 Đông Nam Bộ 4082,9 8162,1 1999

Bà Rịa-Vũng Tàu 1987,4 996,9 502

TP. Hồ Chí Minh 2095,5 7165,2 3419

4 Đồng bằng sông Cửu Long 24630,7 8980,6 364

Tiền Giang 2484,2 1673,9 674

Bến Tre 2360,2 1255,8 532

Trà Vinh 2295,1 1004,4 438

Kiên Giang 6346,3 1687,9 266

Sóc Trăng 3311,8 1293,2 390

Bạc Liêu 2501,5 858,4 343

Cà Mau 5331,6 1207,0 226

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê, 2009. 

Ghi chú: Các vùng ven biển được phân chia dựa trên sáu vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam trong
Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2001-2010.
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Diện tích và dân số của các tỉnh/thành phố ven biển Việt Nam phân bố không
đều và tập trung chủ yếu ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
(chiếm khoảng 70% diện tích và 43% dân số của 28 tỉnh/thành phố ven biển). Mật độ
dân số trung bình của các tỉnh/thành phố ven biển là 318 người/km2, cao hơn mật
độ trung bình của cả nước (260 người/km2). Mật độ dân số cao nhất thuộc về vùng
ven biển Đông Nam Bộ với khoảng 1.999 người/km2 do sự tập trung đông dân cư
ở TP. Hồ Chí Minh với 3.419 người/km2 – là khu vực có mật độ dân số cao nhất
cả nước (Bảng 9.1).

Nếu chỉ tính riêng các huyện ven biển thuộc các tỉnh/thành phố ven biển thì
Việt Nam có 148 huyện ven biển. Diện tích của các huyện này chiếm khoảng 17%
diện tích cả nước và là nơi sinh sống của khoảng 20 triệu dân, chiếm 23% dân số cả
nước (Bùi Tất Thắng, 2007).

1.2. Tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển

Dải bờ biển dài của Việt Nam chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên
phong phú và đa dạng để phát triển nhiều ngành kinh tế biển quan trọng như khai
thác khoáng sản, thủy sản và du lịch. 

Tài nguyên khoáng sản ở vùng ven biển Việt Nam bao gồm ba nhóm chính: 

(i) Nhóm khoáng sản nhiên liệu (chủ yếu là dầu khí – tập trung ở hai bể có
tiềm năng lớn nhất là Cửu Long và Nam Côn Sơn và than – chủ yếu ở vùng
ven biển thuộc tỉnh Quảng Ninh thuộc bể than Đông Bắc, chiếm gần 90% trữ
lượng than của cả nước), 

(ii) Nhóm khoáng sản kim loại (các mỏ sắt và titan) và 

(iii) Nhóm khoáng sản phi kim loại và vật liệu xây dựng (bao gồm các mỏ
caolin, cát thủy tinh và các loại đá tập trung chủ yếu ở tỉnh Quảng Ninh và
Quảng Bình).

Tài nguyên thủy sản ven biển Việt Nam rất phong phú và đa dạng, bao gồm
các loài chính như: 

(i) Cá - với hơn 2.000 loài, trong đó có gần 130 loài có giá trị kinh tế cao, tập
trung nhiều nhất ở vùng ven biển Đông Nam Bộ, 

(ii) Tôm - khoảng 250-350 loài, chủ yếu là tôm sú, tôm he và tôm hùm, tập
trung chủ yếu ở vùng ven biển Nam Trung Bộ và duyên hải miền Trung
và đồng bằng sông Cửu Long
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(iii) Nguồn lợi rong biển. Các hệ sinh thái biển và ven biển Việt Nam có năng
suất sinh học khá cao. Theo một đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu
Á (ADB) năm 1999, khoản lợi nhuận thuần có thể thu được từ các hệ
sinh thái biển và ven biển của Việt Nam ước tính khoảng 60-80 triệu
USD/ha/năm, tức là khoảng 56-100 USD/ha/năm cho một hộ gia đình
cư dân sống ở các huyện ven biển. 

Tài nguyên cảnh quan ở Việt Nam tập trung nhiều ở dọc dải ven biển với
khoảng 125 bãi biển đẹp; nhiều đảo lớn nhỏ thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải
Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Kiên Giang,
Phú Quốc, Phan Thiết; các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh
quyển … với tiềm năng khai thác lớn có thể phát triển nhiều loại hình du lịch như
du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái. 

1.3. Đóng góp của vùng ven biển vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước

Dải ven biển Việt Nam cũng là nơi tập trung phần lớn lãnh thổ của bốn vùng
kinh tế trọng điểm của cả nước, đó là Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội,
Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên); Vùng kinh
tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Bình Định); Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng
Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Dương) và Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông
Cửu Long (Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang và Cà Mau). Các tỉnh/thành phố ven
biển có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế chung của đất nước. Năm 2008, các
tỉnh ven biển đã đóng góp tới 57,5% GDP của cả nước27, trong đó phải kể đến sự
đóng góp của các ngành kinh tế biển mũi nhọn như khai thác dầu khí, thủy sản và
du lịch.

1.4. Chiến lược kinh tế biển trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
quốc gia

Lịch sử phát triển của thế giới cho thấy những đột phá trong phát triển kinh
tế - xã hội mang tầm thế giới cho đến nay hầu như đều bắt nguồn từ những quốc
gia biển, có thể kể đến như Italia vào thế kỷ XIV-XV, Anh vào thế kỷ XVII-XVIII,
Nhật Bản vào nửa cuối thế kỷ XX và gần đây hơn là Singapore và Trung Quốc. Dựa
trên lợi thế về biển, các quốc gia này đã thực hiện chiến lược kinh tế mở và tạo ra

27 Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2008. GDP theo giá thực tế.
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những bước đột phá thành công. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng
“Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của đại dương” (Đỗ Hoài Nam, 2007).

Nhận thức được vai trò và tiềm năng của biển Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban
hành Chỉ thị số 20-CT/TW (ngày 22/9/1997) về đẩy mạnh phát triển kinh tế
biển28 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó nhấn mạnh “cần đặt
kinh tế biển trong tổng thể phát triển kinh tế của cả nước, trong quan hệ tương tác với
các vùng và trong xu thế hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới”. Hội nghị lần thứ tư
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X đã thông qua Nghị quyết số 09-
NQ/TW ngày 9/2/2007 về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” với quan
điểm “Việt Nam phải trở thành một quốc gia mạnh về kinh tế biển, có cơ cấu kinh tế
biển hiện đại, thực sự làm động lực thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển với tốc độ nhanh
coi phát triển kinh tế của vùng ven biển là động lực để lôi kéo, thúc đẩy các vùng khác
cùng phát triển…, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển và vùng ven biển với bảo
vệ tài nguyên môi trường sinh thái, tái tạo và phát triển các nguồn tài nguyên biển, bảo
đảm phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường sống của vùng biển, ven biển
và các hải đảo”. Các mục tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2020 là: đẩy nhanh tốc
độ tăng trưởng kinh tế biển và vùng ven biển, đạt mức tăng trưởng bình quân trong
thời kỳ 2006-2020 gấp khoảng 1,3 lần mức tăng trưởng chung của cả nước; nâng tỷ
trọng GDP của kinh tế biển ở mức 53-55% tổng GDP cả nước; GDP bình quân
đầu người của vùng ven biển bằng 1,3–1,5 lần mức bình quân chung của cả nước;
nâng tỷ trọng xuất khẩu của kinh tế biển và vùng ven biển trong tổng kim ngạch xuất
khẩu của cả nước lên 55-60%. Năm lĩnh vực kinh tế cơ bản của vùng biển và ven
biển Việt Nam được xác định theo thứ tự ưu tiên đến năm 2020 lần lượt là: 

(i) Khai thác và chế biến dầu khí, 

(ii) Kinh tế hàng hải, 

(iii) Kinh tế thủy sản, 

(iv) Du lịch biển và kinh tế hải đảo, và 

(v) Xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven
biển gắn với các khu đô thị ven biển (Bùi Tất Thắng, 2007).

28 Kinh tế biển bao gồm: (i) các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển, chủ yếu gồm kinh tế hàng hải (vận
tải và dịch vụ cảng biển), thủy sản (đánh bắt và nuôi trồng), khai thác dầu khí, du lịch biển, làm muối
và (ii) các hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến khai thác biển như: đóng và sửa chữa tàu biển,
công nghiệp chế biến dầu khí, công nghiệp chế biến hải thủy sản, cung cấp dịch vụ biển…. (Bùi Tất
Thắng, 2007).
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Tóm lại, với lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên, vùng ven biển có
vai trò rất quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Chiến lược và chính sách
của các quốc gia về biển cũng như sự phát triển kinh tế của vùng ven biển có ảnh
hưởng lớn đến các vùng khác trên cả nước. Đối với một quốc gia biển lớn như Việt
Nam, vùng ven biển chính là lợi thế về địa kinh tế có thể tạo ra những bước đột
phá trong hoạch định cơ cấu kinh tế hướng về xuất khẩu và hợp tác kinh tế quốc tế
trong chiến lược tổng thể phát triển kinh tế xã hội quốc gia.

2. Tăng trưởng kinh tế vùng ven biển Việt Nam giai đoạn 2000-2008

2.1. Thực trạng tăng trưởng kinh tế vùng ven biển giai đoạn 2000-2008

Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng ven biển

Trong giai đoạn 2000-2008, 28 tỉnh/thành phố ven biển đã có những bước
phát triển mạnh mẽ và đóng góp ngày càng nhiều vào tăng trưởng kinh tế chung của
cả nước. GDP của các tỉnh ven biển (theo giá thực tế) liên tục tăng qua các năm, từ
mức 229.037 tỷ đồng (năm 2000) lên 452,602 tỷ đồng (năm 2004) và ở mức
800.050 tỷ đồng (năm 2008).

Bảng 9.2: GDP cả nước và các tỉnh ven biển giai đoạn 2000-2008

Năm GDP cả nước
(triệu đồng)

GDP 
các tỉnh ven biển

(triệu đồng)

Đóng góp của các
tỉnh ven biển vào
GDP cả nước (%)

2000 383.672.137 229.037.476 59,7

2001 424.788.957 252.575.446 59,5

2002 516.639.684 317.152.848 61,4

2003 598.729.434 370.191.482 61,8

2004 725.878.493 452.602.697 62,4

2005 891.571.441 554.259.626 62,2

2006 973.790.000 600.807.169 61,7

2007 1.211.881.694 711.783.043 58,7

2008 1.393.447.640 800.550.582 57,5

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê. GDP theo giá thực tế



- 306 -

Chương IX: Tăng trưởng kinh tế bền vững vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu ở Việt Nam

Tính trung bình giai đoạn 2000-2008, vùng ven biển đóng góp tới 60,5% vào
GDP cả nước (Bảng 9.2), cao hơn mức đóng góp của vùng vào GDP cả nước trong
giai đoạn 1991-1999 với mức 58,5% (Viện Kinh tế học, 2001). 

Tuy nhiên, đóng góp của các tiểu vùng ven biển vào GDP của toàn vùng ven
biển có sự khác nhau khá lớn. Trung bình thời kỳ 2000-2008, vùng ven biển Đông
Nam Bộ có mức đóng góp lớn nhất vào GDP toàn vùng ven biển (khoảng 48%),
tiếp đến là vùng ven biển Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (khoảng 25%).
Điều đó cho thấy vai trò quyết định của vùng ven biển Đông Nam Bộ (với hai thành
phố lớn là TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu) trong việc tạo ra GDP cho vùng ven biển
nói riêng và cho cả nước nói chung.

Hình 9.1: Tỷ trọng GDP của các tiểu vùng ven biển Việt Nam 
giai đoạn 2000-2008
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Nguồn: Tác giả tự tổng hợp dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Vùng ven biển không chỉ có mức đóng góp lớn vào GDP của cả nước mà còn
có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của cả nước (Hình 9.2).
Trong giai đoạn 1991-1999, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của vùng ven
biển là khoảng 8,6%/năm (Viện Kinh tế học, 2001), cao hơn tốc độ tăng trưởng
kinh tế bình quân của cả nước giai đoạn này với mức 7,7%/năm (Trần Thọ Đạt,
2010). Đến giai đoạn 2000-2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của cả nước
ở mức khoảng 7,5%/năm (Trần Thọ Đạt, 2010), trong khi đó tốc độ tăng trưởng
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kinh tế bình quân của vùng ven biển là khoảng 10%29. Điều đó cho thấy vùng ven
biển là vùng có tiềm năng phát triển kinh tế và là động lực kéo theo sự phát triển
kinh tế chung của cả nước.

Hình 9.2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước và vùng ven biển 
giai đoạn 2000-2008
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29 Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu GDP của 28 tỉnh /thành phố ven biển của Tổng cục Thống kê.
GDP theo giá so sánh năm 1994.

Nguồn: Trần Thọ Đạt, 2010 và tác giả tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng ven biển 

Trong giai đoạn 2000 - 2008, cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam đã có sự
chuyển biến tích cực với xu hướng giảm dần tỷ trọng của nhóm ngành nông, lâm
nghiệp và thủy sản (từ mức 28,6% trong GDP năm 2000 xuống còn khoảng 20% vào
năm 2008) và tăng dần vai trò của nhóm ngành công nghiệp và xây dựng trong nền
kinh tế với tỷ trọng trong GDP tăng từ 36,6% năm 2000 lên 43,3% năm 2008.
Ngành dịch vụ cũng có vai trò ngày càng tăng trong GDP với mức đóng góp tăng
từ 34,8% (năm 2000) lên 36,8% (năm 2008).
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Hình 9.3: Cơ cấu kinh tế Việt Nam và vùng ven biển phân theo nhóm 
ngành kinh tế giai đoạn 2000-2008
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Nguồn: Tác giả tự tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Cơ cấu ngành kinh tế của vùng ven biển cùng nằm trong xu hướng chuyển
dịch tích cực của nền kinh tế, thậm chí còn tích cực hơn so với cả nước, khi tỷ trọng
nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 25,4% (năm 2000) xuống còn 17% 
(năm 2008); tỷ trọng các ngành công nghiệp và xây dựng và dịch vụ có xu hướng
tăng mạnh và chiếm tỷ trọng cao GDP (Hình 9.3). Tính bình quân thời kỳ 
2000 - 2008, trên toàn vùng ven biển, nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có
mức đóng góp lớn nhất vào GDP vùng ven biển (45,5%), tiếp đến là nhóm ngành
dịch vụ (34,2%) và cuối cùng là ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (20,3%). Điều
này cũng phản ánh thế mạnh về phát triển công nghiệp và xây dựng của vùng ven
biển với mức đóng góp bình quân trong giai đoạn 2000 - 2008 vào GDP nhóm
ngành công nghiệp và xây dựng của cả nước là khoảng 67%.

Xem xét cơ cấu kinh tế ngành của các tiểu vùng ven biển cho thấy, vùng ven
biển đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh nhất về nông, lâm nghiệp và thủy sản
khi GDP của nhóm ngành này chiếm khoảng 53% GDP của vùng; vùng ven biển
Đông Nam Bộ có thế mạnh về phát triển công nghiệp và xây dựng, dịch vụ vận tải
(GDP của nhóm ngành này chiếm khoảng 62% GDP của vùng) và vùng ven biển
Đồng bằng sông Hồng có thế mạnh về dịch vụ (GDP của nhóm ngành này chiếm
khoảng 40% GDP của vùng).
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Như vậy, có thể thấy rằng, trong những năm qua, vùng ven biển đã có tăng
trưởng đáng khích lệ với cơ cấu kinh tế ngành được chuyển dịch theo hướng tích
cực, từ đó vùng ven biển đã có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế
chung của cả nước. Có thể coi vùng ven biển là một vùng động lực có thể lôi kéo
và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả nước.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhưng
không phải mọi sự tăng trưởng đều quan tâm đến bảo vệ môi trường một cách đúng
mực. Tăng trưởng kinh tế thiếu kiểm soát thường có xu hướng khuyến khích việc
khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phá hủy môi trường sinh
thái. Trong những trường hợp đó, những nỗ lực phát triển sẽ trở nên vô nghĩa hoặc
sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lợi ích kinh tế thu được có thể không đủ để bù
đắp những chi phí phát sinh từ việc cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.
Chính vì vậy, giải quyết hài hòa những vấn đề về tài nguyên và môi trường trong sự
phát triển kinh tế là thách thức to lớn đối với các quốc gia nói chung và vùng ven
biển nói riêng. 

2.2. Đánh giá tăng trưởng kinh tế vùng ven biển trên quan điểm bền vững

Tăng trưởng kinh tế luôn gắn bó mật thiết với việc khai thác tài nguyên thiên
nhiên và tạo ra các loại chất thải. Phần này sẽ đánh giá tính bền vững của tăng
trưởng kinh tế vùng ven biển Việt Nam trong thời gian qua trên hai khía cạnh chủ
yếu: khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển cho các hoạt động kinh tế; và
các vấn đề về suy thoái hệ sinh thái biển và ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt
động kinh tế.

Khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển 

Tài nguyên thủy sản

Thủy sản - một trong những ngành kinh tế biển truyền thống có vai trò đặc biệt
quan trọng trong các ngành kinh tế biển. Trong những năm gần đây, ngành thủy
sản đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và đạt được tăng
trưởng liên tục với mức bình quân khoảng 5-7%/năm (Nguyễn Tất Thắng, 2007).
Sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như đánh bắt, nuôi trồng, chế biến,
và các dịch vụ nghề cá đã tạo ra khoảng 4 triệu việc làm, góp phần chuyển dịch cơ
cấu trong nông nghiệp và nông thôn (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2006). Thủy sản
được coi là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với kim
ngạch xuất khẩu tăng đáng kể từ 1,47 tỷ USD (năm 2000) lên 2,65 tỷ USD (năm
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2005), 3,7 tỷ (năm 2006), 4 tỷ USD (năm 2007) và 4,5 tỷ USD (năm 2008) (Tổng
cục Thống kê, 2008). Việt Nam đang vươn lên như một cường quốc thủy sản và đứng
trong nhóm 10 nước đứng đầu thế giới về phát triển thủy sản với sản lượng thủy sản
xuất khẩu đứng thứ bảy thế giới. Thủy sản là một minh chứng cho khả năng và triển
vọng trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu nhờ biển của Việt Nam với kim
ngạch xuất khẩu ước tính đạt khoảng 7 tỷ USD vào năm 2020 (Đỗ Hoài Nam, 2007).

Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản ven biển Việt Nam đang ngày càng cạn kiệt do
tình trạng khai thác quá mức và sử dụng các phương pháp đánh bắt hủy diệt. Hoạt
động khai thác thủy sản quá giới hạn cho phép và không hợp lý đã làm cho sản
lượng khai thác hàng năm giảm, chỉ còn 30-40% so với trước năm 1990 và năng
suất khai thác giảm từ 0,92 tấn/mã lực (năm 1990) xuống còn 0,35 tấn/mã lực
(năm 2003) (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2006). Hình 9.4 cho thấy xu thế giảm
về công suất đánh bắt trong ngành khai thác. So với năm 1990, để đánh bắt được
một tấn cá, ngư dân phải tăng gấp đôi nỗ lực đánh bắt (đầu tư và lao động).  

Hình 9.4:  Diễn biến sản lượng ngành thủy sản (đánh bắt và nuôi trồng) và
năng suất đánh bắt trung bình ở Việt Nam
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Nguồn: Tổng cục Thống kê (2002)

Bên cạnh vấn đề khai thác quá mức, việc sử dụng các phương pháp đánh bắt
mang tính hủy diệt như sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, giã cào, kích thước
mắt lưới nhỏ và đánh bắt vào mùa sinh sản đã làm thay đổi cấu trúc quần xã sinh
vật ở hầu hết các vùng biển, từ đó làm suy giảm nguồn lợi thủy sản và làm giảm
hiệu quả khai thác tài nguyên. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động khai
thác và đời sống của người dân địa phương. 
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Tài nguyên dầu mỏ

Ngành khai thác dầu thô và khí thiên nhiên trên biển ở nước ta hiện còn non
trẻ. Việt Nam khai thác tấn dầu thô đầu tiên vào năm 1986 và cho đến nay đã đứng
thứ 44 trong cộng đồng các quốc gia khai thác dầu mỏ trên thế giới và đứng thứ tư
ở khu vực Đông Nam Á. Các mỏ đang được khai thác chủ yếu là Bạch Hổ, Rồng,
Đại Hùng, Ruby, Rạng Đông,...

Sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác dầu khí cũng kéo theo sự phát
triển của một số ngành khác như công nghiệp hoá dầu, giao thông vận tải, thương
mại trong nước và khu vực. Trong những năm qua, giá trị khai thác dầu mỏ và khí
thiên nhiên của Việt Nam liên tục tăng, từ 15.002,7 tỷ đồng (năm 1996) lên
45.401,6 tỷ đồng (năm 2000), 86.379,1 tỷ đồng (năm 2005) và 93.645,7 tỷ đồng
(năm 2006). Ngành công nghiệp dầu khí đã có đóng góp đáng kể trong số các mặt
hàng xuất khẩu và gia tăng GDP cho đất nước. Năm 2006, sản lượng dầu khai thác
là 39 triệu tấn với tổng doanh thu là 180.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 18% GDP.
Tuy nhiên, theo đánh giá gần đây của Hãng British Petroleum, nếu với tốc độ khai
thác như hiện nay thì trữ lượng dầu mỏ đã được thăm dò của Việt Nam sẽ cạn kiệt
sau sáu năm khai thác (Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2010). Điều này sẽ đặt
ra những thách thức đối với sự phát triển của ngành dầu khí trong dài hạn – một
trong những ngành dựa chủ yếu vào nguồn lực tự nhiên để phát triển.

Tài nguyên du lịch

Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển du lịch và du lịch biển đã trở thành
một hướng ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2020. Du lịch
là một ngành kinh tế dựa chủ yếu vào chất lượng, tính đa dạng và độc đáo của thiên
nhiên và môi trường. Du lịch có thể mang lại hiệu quả kinh tế lớn, nhưng hoạt động
du lịch thiếu kiểm soát sẽ gây ra các tác động xấu lên tài nguyên và môi trường. 

Trong những năm gần đây, sự phát triển “nóng” về du lịch trên toàn bộ dải ven
biển và hải đảo ở Việt Nam đang đặt ra thách thức của sự phát triển không bền
vững nếu không được kiểm soát với mục tiêu bảo vệ môi trường. Sức chứa của nhiều
địa bàn sinh thái đã quá tải. Tính đa dạng sinh học bị ảnh hưởng; nơi cư trú của các
động vật hoang dã bị xáo trộn và phá hủy; cảnh quan tự nhiên của dải bờ biển bị
thay đổi… là kết quả của quá trình phát triển giao thông, hoặc xây dựng hạ tầng
phục vụ du lịch. Săn bắn động vật hoang dã, khai thác san hô làm các sản phẩm lưu
niệm cũng đang ngày càng phá hủy môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển.
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Có thể thấy rằng, các tài nguyên thiên nhiên quan trọng của vùng ven biển
đang được khai thác ngày càng nhiều cho các hoạt động kinh tế. Trong các ngành
kinh tế biển ở Việt Nam, năm 2005, đóng góp của các ngành kinh tế diễn ra trên
biển chiếm tới 98%, trong đó phải kể đến ngành khai thác dầu khí (chiếm 64%),
khai thác hải sản (chiếm 14%), hàng hải (chiếm 11%) và du lịch biển (hơn 9%). Các
ngành kinh tế có liên quan đến khai thác biển như công nghiệp chế biến dầu khí,
chế biến thủy hải sản, cung cấp dịch vụ biển… còn có qui mô rất nhỏ chiếm khoảng
2% GDP kinh tế biển và chỉ chiếm khoảng 0,4% tổng GDP cả nước (Bùi Tất Thắng,
2007). Điều đó cho thấy, sự phát triển của kinh tế biển còn dựa rất nhiều vào việc
khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên ở vùng ven biển
Việt Nam đang bị khai thác theo cách thức không bền vững.

Các vấn đề về suy thoái hệ sinh thái biển và ô nhiễm môi trường biển

Suy thoái hệ sinh thái biển

Hầu hết các hệ sinh thái biển quan trọng của Việt Nam như san hô, rừng ngập
mặn và thảm cỏ biển đều đang bị suy thoái nghiêm trọng do tình trạng khai thác
quá mức, ô nhiễm từ chất thải, lắng đọng trầm tích và ô nhiễm do tràn dầu. 

Với khoảng 200 điểm có rạn san hô được khảo sát trong vòng 10 năm trở lại
đây, chỉ có 1% số rạn có độ che phủ cao (độ che phủ hơn 75%), 31% số rạn có độ
che phủ thấp (độ che phủ dưới 25%). Số rạn có độ che phủ trung bình và khá tương
ứng là 41% và 26%. Trên toàn vùng ven biển chỉ còn khoảng 20% rạn san hô ở tình
trạng tốt, 80% rạn san hô nằm trong tình trạng rủi ro, trong đó 50% nằm trong tình
trạng rủi ro cao (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2006).

Rừng ngập mặn là hệ sinh thái quan trọng và có năng suất cao ở vùng ven biển
nhiệt đới nhưng lại rất nhạy cảm với các tác động của con người và thiên nhiên.
Diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam ngày càng bị thu hẹp với tốc độ ước tính
khoảng 15.000 ha/năm. Mất rừng ngập mặn, năng suất tôm nuôi cũng giảm, đặc
biệt đối với hình thức nuôi quảng canh, năng suất giảm từ 200-250 kg/ha/vụ (năm
1980) xuống còn 70-80 kg/ha/vụ (năm 2005) (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2006).

Ô nhiễm môi trường biển

Môi trường biển đang bị ô nhiễm nghiêm trọng với hàm lượng chất rắn lơ lửng
(TSS), nitrit (NO2), kẽm (Zn), dầu và coliform…. có trong nước biển đều cao hơn
tiêu chuẩn cho phép. Nước biển hiện đang bị ô nhiễm bởi một số chất gây ô nhiễm
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chính như chất rắn lơ lửng (cao nhất là ở vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng và
đồng bằng sông Cửu Long), nitorat, nitorit, coliform (chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu
Long), dầu và kẽm (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2006).

Sự suy giảm chất lượng môi trường biển cũng sẽ làm cho môi trường sống của
hầu hết các loài sinh vật biển bị phá hủy, gây tổn thất về đa dạng sinh học. Nhiều
loài sinh vật biển hiện đang bị giảm về số lượng, thậm chí có loài có thể bị tuyệt
chủng. Theo thống kê, có đến 236 loài thủy sinh quý hiếm đang bị đe dọa ở các cấp
độ khác nhau, trong đó có hơn 70 loài sinh vật biển đã được liệt kê trong Sách Đỏ
Việt Nam. Nhiều loài trong số này hiện vẫn đang là đối tượng bị khai thác (Bộ Tài
nguyên và Môi trường, 2006).

Các hoạt động kinh tế tại vùng ven biển là các nguồn chính gây ô nhiễm môi
trường biển, có thể kể đến như:

» Hoạt động chế biến thủy sản: thường tạo ra một khối lượng lớn các chất
thải rắn, nước thải, khí thải độc hại gây ảnh hưởng lớn đến môi trường
đất và nước. Cả nước hiện có khoảng 400 cơ sở chế biến thủy sản đông
lạnh, mỗi năm thải ra khoảng 160-180.000 tấn chất thải rắn, 8-12 triệu m3

nước thải nhưng hiện nay chỉ có khoảng 50% cơ sở sản xuất công nghiệp
có hệ thống xử lý nước thải với qui mô và công nghệ khác nhau. (Bộ Tài
nguyên và Môi trường, 2006).

» Hoạt động du lịch: đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần
đây đã dẫn tới sự tập trung cao du khách vào một số trung tâm du lịch
lớn ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang và Vũng Tàu... Do
nhận thức của du khách về môi trường và tài nguyên biển còn hạn chế, cơ
sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa đầy đủ, số lượng khách du lịch vượt quá
sức chứa sinh thái của các khu du lịch, chưa có hệ thống xử lý nước thải...
nên hoạt động du lịch đã gây ra một số vấn đề môi trường ở vùng ven
biển như gia tăng chất thải sinh hoạt, hủy hoại các cảnh quan tự nhiên và
phá vỡ môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển.

» Hoạt động công nghiệp tập trung tại các khu ven biển: đang phát triển rất
mạnh trong những năm gần đây và có xu hướng ngày càng mở rộng được
đi kèm với các hoạt động xả thải thiếu qui hoạch. Nhiều khu công nghiệp
thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam mới được hình thành và đi vào hoạt động và chất thải từ các khu
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công nghiệp này đang gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Hầu hết các
khu công nghiệp hiện nay ở Việt Nam đều chưa có hệ thống xử lý chất thải
đạt tiêu chuẩn.

» Giao thông vận tải đường biển: các sự cố tràn dầu là một trong những
nguồn chính gây nên tình trạng ô nhiễm biển tại Việt Nam. Bên cạnh đó,
trên toàn vùng biển có khoảng 340 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu
khí. Ngoài việc thải nước lẫn dầu với khối lượng lớn, trung bình mỗi năm
hoạt động này còn phát sinh khoảng 5.600 tấn rác thải dầu khí, trong đó
có 20-30% là chất thải rắn nguy hại chưa có bãi chứa và nơi xử lý.

Nguyên nhân của sự suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam 

Sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường vùng ven biển chủ
yếu xuất phát từ bốn nhóm nguyên nhân sau: 

» Thất bại thị trường

Không giống như các tài nguyên khác, tài nguyên biển là “tài sản thuộc sở
hữu chung”. Vì vậy, mọi người đều có thể tiếp cận để khai thác và sử dụng.
Chế độ tiếp cận mở hay vấn đề “tài sản chung” luôn dẫn đến tình trạng
khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên. 

» Thất bại chính sách

Nhiều mâu thuẫn trong việc sử dụng tài nguyên là kết quả của cách tiếp cận
quản lý theo ngành và việc thực hiện không hiệu quả các chính sách của
Chính phủ. Hơn nữa, cộng đồng dân cư những người bị ảnh hưởng bởi việc
sử dụng tài nguyên thường không được tham gia vào quá trình lập kế hoạch,
ra quyết định và thực hiện các chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến họ. 

Biển và vùng ven biển Việt Nam là nơi tập trung các hoạt động kinh tế
khác nhau và chủ yếu vẫn được quản lý theo ngành. Theo cách quản lý
này, các ngành thường chú trọng nhiều hơn đến mục tiêu phát triển kinh
tế; các mục tiêu xã hội và môi trường ít được ưu tiên. Hơn nữa, các ngành
thường có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến lợi ích cục bộ của ngành
mình mà ít chú ý đến lợi ích của ngành khác. Điều này làm cho vấn đề
mâu thuẫn về lợi ích trong phát triển giữa các ngành có xu hướng gia tăng.
Ngoài ra, sự tham gia của cộng đồng địa phương vào quá trình quản lý tài
nguyên và môi trường biển còn hạn chế do còn thiếu các quy định về
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quyền hạn và trách nhiệm của họ một cách cụ thể. Việc bỏ qua những
mối liên hệ tương tác giữa hệ sinh thái và hệ thống kinh tế xã hội cũng là
một yếu tố quan trọng. Mặc dù Việt Nam cũng đặt trọng tâm vào việc
lồng ghép các vấn đề môi trường vào sự phát triển kinh tế xã hội, bao gồm
cả quản lý vùng ven biển, nhưng quản lý tổng hợp dải ven biển vẫn chưa
được lồng ghép vào cách tiếp cận quản lý của Chính phủ. Hiện nay, ở
Việt Nam, vẫn còn thiếu một cơ chế tổ chức toàn diện về công tác quản
lý nguồn lợi biển ở cấp quốc gia và địa phương.

» Qui mô dân số và sự gia tăng dân số

Sự gia tăng dân số làm gia tăng tính cạnh tranh trong việc phân bổ và sử
dụng tài nguyên biển cho các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, đánh
bắt, du lịch và bảo tồn giữa các nhóm người sử dụng khác nhau. Khu vực
ven biển với sự đa dạng của hệ sinh thái đang là nơi tập trung nhiều hoạt
động kinh tế khác nhau. Các hoạt động này không phải lúc nào cũng hỗ
trợ nhau mà đôi khi có thể cản trở nhau. Ở Việt Nam, biển và vùng ven
biển là nơi tập trung nhiều nguồn tài nguyên đa dạng cũng như chứa đựng
nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Bởi vậy, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
cũng như cơ học ở vùng này cũng thường cao hơn trung bình cả nước.
Điều này không chỉ gây sức ép lớn đến việc khai thác tài nguyên mà còn
có xu hướng làm suy giảm chất lượng môi trường biển và vùng ven bờ.

» Nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
còn thấp

Đa số người dân vùng ven biển, đặc biệt là ngư dân, có trình độ học vấn
thấp và lối sống đơn giản. Hơn nữa, sinh kế của họ phụ thuộc quá nhiều
vào thiên nhiên. Chính vì vậy, nhận thức về bảo vệ tài nguyên và môi
trường biển của đại bộ phận dân cư ven biển vẫn còn thấp; các hành vi và
cách ứng xử thân thiện với môi trường của họ còn hạn chế.

Tóm lại, trong những năm qua, tăng trưởng kinh tế của vùng ven biển không
chỉ có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước mà còn
góp phần nâng cao đời sống cho người dân vùng ven biển. Tuy nhiên, tăng trưởng
kinh tế đi kèm với việc khai thác và sử dụng ngày càng nhiều tài nguyên, hủy hoại
các hệ sinh thái biển và gây ô nhiễm môi trường biển trong bối cảnh sự gia tăng
dân số nhanh, thiếu hiểu biết đúng đắn về vai trò của tài nguyên và môi trường
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cũng như chưa có chính sách đúng đắn và hiệu quả trong lĩnh vực quản lý tài nguyên
và môi trường biển nên tăng trưởng kinh tế vùng ven biển thời gian qua chưa thật
bền vững. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đối với một quốc gia có đường bờ biển dài
và hai đồng bằng châu thổ lớn (đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long)
thì mối đe doạ do biến đổi khí hậu với các biểu hiện chính như mực nước biển dâng
cao, bão, lũ lụt, xói lở bờ biển và xâm nhập mặn… sẽ thực sự nghiêm trọng. Khoảng
58% sinh kế ven biển Việt Nam đều dựa vào nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng
thủy sản (Peter Chaudhry và Greet Ruysschaert, 2007) – là những sinh kế phụ thuộc
nhiều vào khí hậu và nguồn nước. Hầu hết các thiên tai gây thiệt hại cho sản xuất
và đời sống ở Việt Nam đều liên quan đến sự thay đổi của khí hậu và nguồn nước.
Chính vì vậy, Việt Nam nằm trong số năm quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi
biến đổi khí hậu (Ngân hàng Thế giới, 2007) và không nơi nào ở Việt Nam bị ảnh
hưởng nghiêm trọng hơn vùng ven biển.

3. Thách thức của biến đổi khí hậu đối với tăng trưởng kinh tế bền
vững vùng ven biển Việt Nam trong thời gian tới

3.1. Thực trạng biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam

Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã trở thành thước đo phổ biến về thực trạng khí
hậu toàn cầu. Trái đất đang nóng dần lên và nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng
khoảng 0,7oC (1,3oF) trong khoảng 100 năm qua (giai đoạn 1906-2005) (UNDP,
2008). Xu thế gia tăng nhiệt độ toàn cầu ngày càng tiến triển nhanh chóng: mỗi
thập kỷ nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên 0,2oC. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng
lên, lượng mưa tại các khu vực khác nhau đang thay đổi; các vùng biển ấm lên, băng
tại các cực đang tan ra và mực nước biển đang dâng lên (UNDP, 2008). Tốc độ
tăng của mực nước biển trung bình toàn cầu trong giai đoạn 1993- 2003 là
3,1±0,7mm/năm, tăng nhanh hơn nhiều so với giai đoạn 1961-2003 (khoảng
1,8±0,5mm/năm)  (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009).

Trong một vài thập kỷ tới, nhiệt độ trung bình toàn cầu dự kiến sẽ tăng 0,2-
0,3oC mỗi thập kỷ (Ngân hàng Thế giới, 2010). Mặc dù nhiệt độ trung bình toàn cầu
đang có xu hướng gia tăng nhưng một câu hỏi được đặt ra là: sự gia tăng đó nên ở
mức giới hạn nào, nếu không sẽ tạo ra biến đổi khí hậu (BĐKH) nguy hiểm. Có một
sự đồng thuận ngày càng cao giữa các nhà khoa học khí hậu về ngưỡng đánh dấu
BĐKH ở mức nguy hiểm và họ đã nhất trí quyết định 2oC (3,6oF) là ngưỡng giới
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hạn trên hợp lý cho sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu đến cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ
tiền công nghiệp. Điều đó có nghĩa là cần giữ cho nhiệt độ Trái đất ở thế kỷ 21 chỉ
tăng trong phạm vi 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa, bởi vì vượt qua khỏi giới
hạn này, các nguy cơ BĐKH trở thành thảm họa trong tương lai sẽ gia tăng rất
nhanh (UNDP, 2008). Tuy nhiên, IPCC (2007) đã đưa ra sáu kịch bản xác định
những lộ trình phát thải có thể xảy ra, từ đó xác định các mức thay đổi nhiệt độ có
thể xảy ra trong thế kỷ 21. Theo các kịch bản này, nhiệt độ trung bình thế giới đến
năm 2080 sẽ tăng từ 2,3oC đến 4,5oC so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp hóa.
IPCC dự kiến mức tăng 3oC là hệ quả có khả năng xảy ra nhất, nhưng cũng không
loại trừ các giá trị vượt xa con số 4,5oC, thậm chí nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm
5oC. Như vậy, không có kịch bản nào của IPCC cho thấy sự gia tăng nhiệt độ ở
mức dưới 2oC – là ngưỡng mà quá trình BĐKH trở nên nguy hiểm (UNDP, 2008).
Theo Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2010, nếu không thực hiện các nỗ lực giảm
thiểu BĐKH hiệu quả thì đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng
từ 2,5oC đến 7oC so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa (Ngân hàng Thế giới, 2010). 

Cùng với sự gia tăng nhiệt độ, mực nước biển dâng cao cũng là một mối đe dọa
khác. Vẫn còn những tranh luận giữa các nhà khoa học về các mức gia tăng khác
nhau về mực nước biển vào cuối thế kỷ 21. Các kịch bản của IPCC (2007) chỉ ra
rằng, đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển có thể tăng thêm từ 26cm đến 59 cm đối
với kịch bản phát thải cao A1F1 và từ 18cm đến 38cm đối với kịch bản phát thải
thấp B1 (UNDP, 2008). Tuy nhiên, các dự đoán về sự gia tăng mực nước biển của
IPCC được coi là thấp, bởi vì các dự đoán này chủ yếu dựa trên các ước tính của
năm 2005 và chỉ dựa trên kết quả tính toán của sự nóng lên toàn cầu mà chưa tính
đến khả năng băng tan. Nghiên cứu của Susmita Dasgupta và các cộng sự (2007)
cho rằng sự phát thải các khí nhà kính đang tiếp tục tăng và hiện tượng nóng lên
toàn cầu sẽ làm cho mực nước biển dâng từ 1m đến 3m vào cuối thế kỷ 21. Ngoài
ra, các tảng băng ở Greenland và Bắc Cực đang tan nhanh ngoài dự kiến có thể làm
cho mực nước biển dâng lên 5m. Khả năng mực nước biển dâng từ 1m đến 3m vào
cuối thế kỷ 21 này rất có thể trở thành hiện thực.

Ở Việt Nam, trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng
0,5-0,7oC/năm, mực nước biển dâng khoảng 3 mm/năm. Như vậy, nhiệt độ ở Việt
Nam đã tăng khoảng 2-3oC và mực nước biển đã dâng khoảng 20 cm trong khoảng
50 năm qua (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009). Tổng lượng phát thải khí nhà
kính của Việt Nam ước tính mỗi năm đạt khoảng 120,8 triệu tấn, gồm bốn loại chủ
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yếu: CO2, CH4, NO2, NO và phát thải chủ yếu từ các hoạt động sử dụng năng
lượng, công nghiệp, giao thông; trong đó, giao thông chiếm tới 85% lượng phát
thải CO; công nghiệp chiếm 95% lượng phát thải NO2... (Nguyễn Lanh, 2010). Với
tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam
ước tính sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới, do đó sẽ đẩy nhanh tốc độ gia tăng
nhiệt độ và nước biển dâng.

Các kịch bản BĐKH và nước biển dâng của Việt Nam trong thế kỷ 21 được xây
dựng dựa trên ba kịch bản phát thải: thấp (kịch bản B1), trung bình (kịch bản B2)
và cao (kịch bản A2). Kịch bản hài hòa nhất được khuyến nghị sử dụng là kịch bản
trung bình30. Theo kịch bản này, vào cuối thế kỷ 21, so với trung bình thời kỳ 1980-
1999, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam có thể tăng thêm 2,3oC, lượng mưa hàng
năm tăng khoảng 5% và mực nước biển có thể dâng thêm khoảng 75 cm (Bộ Tài
nguyên và Môi trường, 2009). 

3.2. Những thách thức của BĐKH đối với tăng trưởng kinh tế vùng ven
biển Việt Nam trong tương lai

Các tác động tiềm tàng của BĐKH

BĐKH và những tác động tiềm tàng của nó đang ngày càng nhận được nhiều
sự quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Các nghiên cứu khoa học ngày càng đưa ra
nhiều bằng chứng về các tác động của BĐKH đối với con người. BĐKH có những
tác động tiềm tàng đến các lĩnh vực, khu vực và các cộng đồng khác nhau. BĐKH
gây ảnh hưởng đến ba lĩnh vực: 

(i) Kinh tế (bao gồm các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng,
giao thông vận tải, công nghiệp và xây dựng, du lịch), 

(ii) Xã hội (sức khỏe con người) và 

(iii) Môi trường (bao gồm tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, hệ
sinh thái và đa dạng sinh học, chất lượng không khí). 

Các khu vực dễ bị tổn thương nhất trước tác động của BĐKH là các đảo nhỏ,
các vùng châu thổ của các con sông lớn, dải ven biển và vùng núi. Mặc dù BĐKH

30 Do tính chất phức tạp của BĐKH và những hiểu biết chưa đầy đủ về BĐKH ở Việt Nam cũng như trên
thế giới cùng với những yếu tố tâm lý, kinh tế, xã hội, tính chưa chắc chắn về các kịch bản phát thải khí
nhà kính và kết quả mô hình tính toán xây dựng kịch bản… nên kịch bản hài hòa nhất là kịch bản trung
bình được khuyến nghị cho các Bộ, ngành và địa phương làm định hướng ban đầu để đánh giá tác động
của BĐKH, nước biển dâng và xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH (Bộ Tài nguyên và
Môi trường, 2009, tr.15).
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ảnh hưởng đến mọi đối tượng tại tất cả các quốc gia nhưng người nghèo là những
đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước BĐKH (UNDP 2008, Bộ Tài nguyên và Môi
trường 2008).

Những tác động trên cho thấy BĐKH không còn là vấn đề môi trường mà là
vấn đề phát triển. BĐKH có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của
tất cả các quốc gia và mọi nỗ lực phát triển của con người đều đang có nguy cơ bị
hủy hoại bởi BĐKH. Mặc dù BĐKH là một vấn đề toàn cầu nhưng những tác động
của BĐKH không được san sẻ một cách công bằng giữa các quốc gia trên thế giới
cũng như giữa các khu vực trong một quốc gia. Xét trên phạm vi toàn cầu, các nước
có mức đóng góp rất khác nhau vào lượng phát thải chung đang làm gia tăng trữ
lượng khí nhà kính trong bầu khí quyển. Mặc dù chỉ chiếm 13% dân số thế giới
nhưng các nước giàu chiếm gần 50% lượng phát thải khí CO2. Điều này cho thấy
các nước phát triển được coi là thủ phạm chính gây ra BĐKH nhưng họ có thể bị
ảnh hưởng ít hơn các nước đang phát triển do họ có khả năng thích ứng tốt hơn với
BĐKH (Jeremy Carew-Reid, 2008). Các nước đang phát triển sẽ bị tổn thương
nhiều nhất (ước tính họ phải gánh chịu khoảng 75-80% chi phí tổn thất do BĐKH)
trong khi họ lại có khả năng thích ứng kém hơn so với các nước phát triển do thiếu
năng lực tài chính và kỹ thuật để quản lý rủi ro khí hậu cũng như lệ thuộc trực tiếp
hơn vào các tài nguyên thiên nhiên nhạy cảm với khí hậu để tạo ra thu nhập và của
cải vật chất (Ngân hàng Thế giới, 2010). Chính sự không công bằng về mức độ bị
ảnh hưởng bởi BĐKH có thể làm chậm tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ và làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng trong từng quốc gia và giữa các
quốc gia trên thế giới.

Đã có một số nghiên cứu về các tác động tiềm tàng của BĐKH đối với các
quốc gia. Báo cáo Phát triển con người 2007/2008 cho rằng BĐKH có thể dẫn đến
năm nguy cơ lớn đối với các quốc gia trên thế giới là: giảm năng suất nông nghiệp,
gia tăng tình trạng thiếu nước ngọt, gia tăng tình trạng ngập lụt vùng duyên hải và
các hiện tượng thời tiết cực đoan, suy thoái các hệ sinh thái và gia tăng bệnh tật
(UNDP, 2008). Trong ngắn hạn, người nghèo phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề
nhất do họ đứng ở vị trí hứng chịu trực diện những tác động của BĐKH (họ thường
sống tập trung tại các khu vực sinh thái dễ bị tổn thương, các vùng đất dốc khô cằn, các
vùng duyên hải thường xuyên bị lũ lụt và các khu ổ chuột tạm bợ) trong khi lại thiếu
các nguồn lực để đương đầu với các rủi ro này (UNDP, 2008). Nếu không được giải
quyết, 40% người nghèo nhất thế giới - khoảng 2,6 tỷ người - sẽ có một tương lai
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vô vọng. Chính vì vậy, BĐKH có thể sẽ chặn đứng và đẩy lùi thành quả của những
nỗ lực giảm nghèo trên toàn thế giới (UNDP, 2008). Về lâu dài, tất cả người dân
tại tất cả các quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi BĐKH. Tuy nhiên, các quốc gia đang
phát triển có thể gặp phải hai lần bất lợi trên phương diện phát triển con người, bởi
vì người dân những nước này cư trú tại các miền nhiệt đới phải hứng chịu một số
ảnh hưởng ban đầu trầm trọng nhất của BĐKH và nông nghiệp – lĩnh vực bị ảnh
hưởng trực tiếp nhất - lại có vai trò kinh tế xã hội vô cùng quan trọng đối với các
quốc gia này: nông nghiệp chiếm trên 1/3 doanh thu xuất khẩu của khoảng 50
nước đang phát triển và khoảng gần một nửa công ăn việc làm ở các nước đang
phát triển (UNDP, 2008).

Trong một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (2007), Susmita Dasgupta và
các cộng sự đã đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng (với các kịch bản từ 1m đến
5m) đến 84 quốc gia đang phát triển (được nhóm thành 5 khu vực) dựa trên sáu chỉ
tiêu: đất đai, dân số, GDP, diện tích đô thị, diện tích nông nghiệp và diện tích đất
ngập nước. Có hai kết quả chính được rút ra từ nghiên cứu. Thứ nhất, xét trên phạm
vi toàn cầu, khoảng 0,3% diện tích đất đai, 1,28% dân số, và 1,3% GDP sẽ bị ảnh
hưởng nếu nước biển dâng 1m và con số này sẽ tăng lên 1,2% diện tích đất đai,
5,6% dân số, và 6% GDP nếu mực nước biển dâng 5m. Thứ hai, khu vực Đông Á sẽ
bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự gia tăng mực nước biển, trong đó, từ mức tăng 1m đến
5m, diện tích bị ảnh hưởng tăng từ 0,5% đến 2,3%, dân số bị ảnh hưởng tăng từ 2%
đến 8,6%, và GDP bị ảnh hưởng tăng từ 2% đến 10%. 

Báo cáo Phát triển con người 2007/2008 đưa ra một số dự đoán về thiệt hại
mà Việt Nam phải gánh chịu trước tác động của BĐKH. Nếu nhiệt độ trái đất tăng
thêm 2oC và mực nước biển tăng thêm 1m vào cuối thế kỷ 21 thì khoảng 22 triệu
người ở Việt Nam sẽ bị mất nhà, 12,3% diện tích đất trồng trọt sẽ bị mất; 40.000km2

diện tích đồng bằng và 17km2 bờ biển ở khu vực các tỉnh lưu vực sông Mêkông sẽ
chịu tác động của lũ ở mức độ không thể dự đoán và Việt Nam sẽ đối mặt với mức
thiệt hại khoảng 17 tỉ USD/năm. Nghiên cứu này cũng có chung quan điểm với
Susmita Dasgupta và các cộng sự (2007) khi đánh giá rằng đồng bằng sông Hồng
và đồng bằng sông Cửu Long là hai khu vực sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi
BĐKH ở Việt Nam (UNDP, 2008).  

Trong một nỗ lực nhằm tìm ra các vấn đề ưu tiên phục vụ cho công tác thích
ứng với BĐKH ở Việt Nam, Jeremy Carew-Reid (2008) đã sử dụng công nghệ GIS
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để xác định các khu vực sẽ bị ngập ở Việt Nam nếu mực nước biển dâng 1m vào cuối
thế kỷ 21, từ đó phân tích những tổn thương về kinh tế, xã hội và môi trường đối
với các khu vực này. Theo Jeremy Carew-Reid, đến cuối năm 2100, 39/63 tỉnh,
thành phố ở Việt Nam, khoảng 4,4% diện tích đất, 7,3% dân số (6 triệu người),
4,3% diện tích đường, 36 khu bảo tồn thiên nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng
1m của mực nước biển, trong đó 12 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ
bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất: 85% diện tích ngập lụt, 90% người nghèo bị ảnh
hưởng và 90% diện tích đường bị ảnh hưởng đều nằm ở khu vực này.

Tác động của BĐKH lên tăng trưởng kinh tế vùng ven biển Việt Nam

Vùng ven biển là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển nhưng đồng thời cũng
là nơi chịu nhiều biến động và ảnh hưởng từ những tác động mạnh nhất của tự
nhiên và hoạt động của con người. Chính vì vậy, vùng ven biển sẽ là nơi chịu tác
động nặng nề nhất của BĐKH, đặc biệt là sự gia tăng mực nước biển.

Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở khu vực Đông Á và
nằm trong số năm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới do sự gia tăng
mực nước biển (Susmita Dasgupta và cộng sự, 2007). Nếu mực nước biển dâng 1m
thì sẽ có khoảng 5% diện tích, 11% dân số bị ảnh hưởng và tổn thất đối với GDP
khoảng 10%. Nếu mực nước biển dâng 3m thì sẽ có khoảng 12% diện tích, 25%
dân số bị ảnh hưởng và tổn thất đối với GDP là 25%. Và 16% diện tích, 27% dân số
bị ảnh hưởng và tổn thất đối với GDP là 37% là những ảnh hưởng đối với kịch bản
nước biển dâng 5m ở Việt Nam. Đa số các ảnh hưởng này tập trung ở vùng ven
biển đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long vì một bộ phận lớn dân
cư Việt Nam và các hoạt động kinh tế đều nằm trên vùng đồng bằng của hai con
sông lớn này.

Dải ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
- hai vùng kinh tế trọng điểm của cả nước - là những khu vực có mật độ dân cư cao
và sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp phụ thuộc nhiều vào khí hậu và nguồn nước.
Tuy nhiên, hai vùng này đều là những vùng đất thấp ven biển (30% diện tích đồng
bằng sông Hồng và 80% diện tích đồng bằng sông Cửu Long có độ cao dưới 2,5m so với
mặt nước biển) nên thường xuyên phải gánh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thiên tai,
đặc biệt là các thiên tai có nguồn gốc biển. Nếu mực nước biển dâng 1m, ước tính
rằng khoảng 5,000 km2 vùng đồng bằng sông Hồng và khoảng 15,000 – 20,000 km2

vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập, gây ảnh hưởng đến 4 triệu dân vùng
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đồng bằng sông Hồng và từ 3,5 triệu đến 5 triệu người ở vùng đồng bằng sông Cửu
Long (Tô Văn Trường, 2008).

Sự gia tăng mực nước biển sẽ làm xấu thêm tình trạng xâm nhập mặn ở vùng
ven biển. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
với 1,77 triệu ha đất bị mặn hóa, chiếm khoảng 45% diện tích đất. Ngập lụt, mất đất
canh tác và sự xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và một bộ phận ở đồng
bằng sông Hồng, hai khu vực nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam, sẽ đặt
ra những thách thức và đe dọa đối với đời sống của nông dân cũng như vấn đề xuất
khẩu gạo và đe dọa đến an ninh lương thực quốc gia (Peter Chaudhry và Greet Ruyss-
chaert, 2007, tr. 5).

Bên cạnh úng ngập, lũ lụt, xâm mặn, hạn hán và bão, sản xuất nông nghiệp
cũng sẽ chịu ảnh hưởng của nhiệt độ bình quân tối thiểu tăng lên. Số ngày có nhiệt
độ dưới 20oC sẽ giảm xuống (từ 0 – 50 ngày vào năm 2070) và số ngày có nhiệt độ
trên 25oC tăng lên (0-80 ngày). Điều này sẽ ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng,
lịch gieo cấy, sự phân bố cây trồng, tình trạng cây trồng nhiệt đới di chuyển lên
vùng phía bắc 100-200 km và đến những vùng có độ cao 100-500 m so với mực
nước biển để thay thế những cây trồng ôn đới, bán nhiệt đới. Một số loài cây trồng
sẽ bị tuyệt chủng do thời tiết thay đổi. Năng suất lúa xuân ở Việt Nam có thể giảm
2,4% vào năm 2020 và giảm tới 11,6% vào năm 2070; năng suất lúa mùa sẽ giảm
0,8% vào năm 2020 và giảm 4,5% vào năm 2070 (Nguyễn Mậu Dũng, 2010).

Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 480.000 người trực tiếp tham gia vào đánh
bắt; 100.000 người làm việc ở ngành chế biến thủy sản và khoảng 2.140.000 người
tham gia vào các dịch vụ nghề cá. Nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển là một khu
vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế ven biển và được coi là một
sinh kế thay thế nhằm làm giảm áp lực đối với tình trạng khai thác quá mức. Mặc
dù giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng qua các năm nhưng tỷ phần của
thủy sản trong tổng xuất khẩu vẫn chỉ ở mức khoảng 10% (Peter Chaudhry and
Greet Ruysschaert, 2007). Mặc dù chưa có những đánh giá cụ thể về ảnh hưởng của
BĐKH đối với hoạt động đánh bắt và nuôi trồng ở Việt Nam nhưng có thể thấy
rằng, các sinh kế phụ thuộc vào nguồn lợi ven biển như nuôi trồng và khai thác
thủy sản, đặc biệt là nghề cá qui mô nhỏ ven bờ với các loại ngư lưới cụ khai thác
truyền thống và hàng triệu hộ gia đình đang sống phụ thuộc vào nghề này, là một
trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất và dễ bị tổn thương nhất trước tác động của
BĐKH do sự thay đổi của môi trường sống bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan
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và các hệ sinh thái quan trọng vùng ven biển như rừng ngập mặn, đất ngập nước và
san hô.

Các tác động của BĐKH sẽ ngày càng trở nên trầm trọng và dồn thêm nhiều
áp lực lên các hệ sinh kế ven biển trong bối cảnh mà sự gia tăng dân số, khai thác
quá mức đất đai và tài nguyên (rừng và thủy sản), trình độ giáo dục và kỹ năng nghề
nghiệp thấp, ô nhiễm nguồn nước trên diện rộng, sự bất thường của thị trường và
đói nghèo dưới mức chuẩn là những vấn đề rất phổ biến ở các vùng ven biển
(MONRE, DFID, UNDP, 2009, tr. 2-3). Điều này không những gây ảnh hưởng đến
tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng ven biển trong dài hạn mà còn gây ảnh
hưởng lớn đến cuộc sống của người dân ven biển vốn đã phụ thuộc quá nhiều vào
thiên nhiên và hàm chứa nhiều rủi ro, từ đó đặt thêm nhiều gánh nặng hơn nữa lên
sự an toàn và đời sống của người dân ven biển.

4. Kết luận và khuyến nghị

4.1. Kết luận

Xét cả về mặt tự nhiên và lịch sử, Việt Nam là một quốc gia biển và có một
quá trình tồn tại và phát triển lâu dài gắn liền với biển. Với vị trí địa kinh tế thuận
lợi kết hợp với đường lối phát triển kinh tế dựa vào biển, trong những năm qua,
Việt Nam đã chú trọng vào việc khai thác các tiềm năng của biển, sử dụng các
nguồn tài nguyên biển để phục vụ tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế đất
nước. Khai thác dầu khí, thủy sản, du lịch, dịch vụ cảng biển, đóng tàu … đã trở
thành những ngành kinh tế quan trọng và có sự tăng trưởng nhanh qua các năm. 

Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng biển để phát triển kinh tế ở nước ta cho
đến nay vẫn còn hạn chế. Qui mô kinh tế biển của Việt Nam còn nhỏ so với qui mô
kinh tế biển của các nước trên thế giới. Ví dụ, năm 2005, GDP của kinh tế biển của
Việt Nam đạt khoảng 184 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 12 tỷ USD), chiếm
khoảng 22% tổng GDP cả nước. Trong khi đó, GDP từ kinh tế biển của thế giới
năm 2001 ước đạt 1.300 tỷ USD, của Nhật Bản năm 2003 là 468,5 tỷ USD và Hàn
Quốc là 33,4 tỷ USD (Bùi Tất Thắng, 2007). Mặc dù là quốc gia biển lớn nhưng
Việt Nam chưa từng là “quốc gia hàng hải”, chưa được công nhận là “cường quốc
biển” mà vẫn là một quốc gia có trình độ khai thác biển lạc hậu trong khu vực. Biển
Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết.

Tình trạng khai thác quá mức và không hiệu quả các nguồn tài nguyên ven
biển cũng như sự suy thoái hệ sinh thái và chất lượng môi trường biển hiện đang



- 324 -

Chương IX: Tăng trưởng kinh tế bền vững vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu ở Việt Nam

là một thách thức lớn đối với sự tăng trưởng và phát triển bền vững của vùng ven
biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, những hiểm họa do sự thay đổi của nhiệt
độ và mực nước biển dâng là thực sự nghiêm trọng đối với vùng ven biển khi mà
các sinh kế chính của vùng ven biển đều là các sinh kế phụ thuộc nhiều vào điều
kiện tự nhiên.

4.2. Khuyến nghị

Sự phát triển bền vững luôn gắn bó mật thiết với việc sử dụng bền vững các
nguồn tài nguyên, trong đó nguồn tài nguyên biển và đa dạng sinh học biển có vai
trò quan trọng. Với đường bờ biển dài và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Việt Nam có
nhiều thế mạnh để phát triển nền kinh tế biển bền vững. Phát triển kinh tế xã hội
kết hợp với quản lý tài nguyên và môi trường biển sẽ đóng góp tích cực vào việc bảo
vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học biển và duy trì một nền kinh tế thủy sản và
du lịch bền vững, qua đó cải thiện sinh kế cho người dân và đóng góp vào công tác
xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Quản lý tổng hợp vùng ven biển và lôi
cuốn sự tham gia của người dân vào quá trình quản lý có vai trò rất quan trọng
trong việc đạt được sự phát triển bền vững của vùng ven biển.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác
động của biến đổi khí hậu cần được hỗ trợ để tăng cường năng lực thích ứng với
biến đổi khí hậu. Trong ngắn hạn, các hoạt động thích ứng cấp cộng đồng kết hợp
với sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình hỗ trợ người dân phát triển
sinh kế thân thiện với môi trường, tổ chức cuộc sống và sản xuất có tính đến những
rủi ro của thiên tai, là rất cần thiết nhằm đạt được sinh kế bền vững cho các cộng
đồng ven. Về lâu dài, yếu tố biến đổi khí hậu cần được lồng ghép vào kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội cấp quốc gia và địa phương.
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